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1. Vượt Khỏi Dòng Bộc Lưu Sanh Diệt 
Kinh Bộc Lưu 


Trong kinh Tương Ưng Bộ, kinh “Bộc Lưu” chỉ dòng thác đang chảy xiết mà đức Thế 
Tôn dụ cho sự chấp trước, dòng tâm thức trôi chảy từng sát-na sanh diệt. Nói đến tâm 
thức là nói đến các pháp trùng trùng duyên khởi từ thức và trí, từ mạc- na-thức, a-lai- 
da-thức mà cũng là nhân của sự chấp trước trong tư tưởng của con người. Bộc lưu 
cũng nói lên dòng thác của dục vọng và phiền não vì nó chất chứa những vọng tưởng 
trong tâm. Vọng tưởng được hình thành bằng vô minh. Muốn ra khỏi vòng vô minh, 
cần phải “làm sao không đứng lại, không bước tới.” Phân tích rõ ràng hơn, bài kinh 
trên rất thăm diệu về pháp học cả pháp hành. 
Bộc Lưu (S.I,1) 
“Như vây tôi nghe. 
Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi(Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông 
Anàthapindika (Cấp Cô Độc). 
Rồi một vị Thiên, khi đêm đã gân tàn, với nhan sắc thù thắng chói sáng toàn vùng 
Jetavana, đi đến Thé Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn rôi đứng một bên. Đứng một 
bên, vị Thiên ấy bạch Thế Tôn: 
-- Thưa Tôn giả, làm sao Ngài vượt khỏi bộc lưu 2 
-- Này Hiên giả, không đứng lại, không bước tới, Ta vượt khỏi bộc lưu. 
-- Thưa Tôn giả, làm sao không đứng lại, không bước tới, Ngài vượt khỏi bộc lưu ? 
-- Này Hiên giả, khi Ta đứng lại, thời Ta chìm xuống. Này Hiên giả, khi Ta bước tới, thời 
Ta trôi giạt; do vậy, này Hiên giả, không đứng lại, không bước tới, Ta vượt khỏi bộc lưu. 
(Vị Thiên): 
Từ lâu, tôi mới thấy. 
Bà-la-môn tịch tịnh. 
Không đứng, không bước tới, 
Vượt chấp trước ở đời. 
Vị Thiên ấy nói như vậy và bậc Đạo Sư chấp nhận. Vị Thiên ấy biết được: "Thé Tôn đã 
chấp nhận ta". Vị ấy đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, rôi biến mắt tại 
chỗ. ” 

e _ Khi Ta đứng lại là Ta chìm xuống. 


Đứng lại: Chận giòng thời gian ở hiện tại, làm cho quá khứ trồổi dậy. Đứng lại là trụ vào 
cái thực tại giả lập hiện hữu mà chìm đắm trong vọng tưởng triền miên, trong dòng tâm 
thức từng sát-na sanh diệt liên tục, trong sanh tử luân hồi của dòng sống đang xiết 
chảy theo thời gian không ngừng. Chúng ta thường truy tầm dữ kiện quá khứ mà ưu 
phiền. 

Nếu đứng lại là chìm đắm trong vọng thức của đối tượng biến dịch trong tâm. Đối 
tượng mà khi ta trụ vào nó (đứng lại) đã nhuộm đầy quan niệm của nội tâm làm thay 
đổi như nhãn căn, tức mắt, sắc (vật), hay thấy (nhãn thức) không còn nguyên thủy rôi, 
như nhìn sự vật, lúc không thấy không biết là không còn mắt cũ, vật đầu tiên, thấy 


nguyên sơ và bị xúc thọ ái lăn trôi theo thời gian trụ vào sự vật lâu mà có những khái 
niệm, nên mắt, sắc, thấy đã biến thể. Nói chung, trong Trí (hay Tâm) chúng ta đều có 
chứa sẵn biểu hiện Trí Năng, Tình Năng và Hoạt Năng, nên dây thần kinh dẫn truyền 
lên não hình ảnh của chơn sắc từ chơn mắt để có chơn nhãn thức thì đồng thời đã xúc 
chạm dây thần kinh thị giác, có nhân nhãn xúc; do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, 
khổ thọ hay bắt khổ bắt lạc thọ. Vì chúng ta không thấy không biết chơn cảm thọ ÂU 
thường tình, mà có ái trước (ái đã có trong A Lại Da thức) đối với mắt (mắt lập lại), á 
trước đối với các sắc (hình ảnh có sẵn tích tụ) và ái trước đối với nhãn xúc (Xúc có sẵn 
trong trong A-Lai-Da Thức: ký ức). Từ đó do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ 
thọ , bất khổ bát lạc thọ mà ái trước đối với cảm thọ ấy mà chìm đắm trong ái thủ hữu 
của nhị thập nhân duyên vốn là nguồn gốc của sanh tử luân hồi. 


se. Khi Ta bước tới thời Ta trôi giạt 


Bước tới: tiến về phía trước mặt, tương lai, khoảng không gian phía trước. Khi bước tới 
là lăn trôi theo thời gian huyễn hóa, hay lăn trôi theo trần cảnh giả lập. Bước tới là lăn 
trôi theo sự vật huyễn hóa, nhân duyên chằng chịt, dòng tâm thức từng sát-na sanh diệt 
liên tục. Bóng dáng sự vật theo thời gian thành những ảnh ảo vốn sanh ra những ước 
muốn không thực tế chỉ là những ảo vọng gây nhiều phiền toái. 


Thật ra, nếu chúng ta đứng lại hay bước tới tức là không thấy không biết như 
chơn lục căn, chơn lục trần và chơn lục thức thì những hệ lụy và say đắm sanh ra ái 
thủ hữu.Nói cách khác, không thấy không biết chơn lục căn, lục trần, lực thức là thể 
cách nhận thức sự vật một cách vô minh của tâm thức thường tình. Như khi chúng ta 
nhận thức và quán sát vị ngọt của cảm thọ, chấp vào ái trước (ký ức), rồi sự hệ lụy và 
say đắm nên năm thủ uân được tích trử trong tương lai. Ái ấy. tái sanh, ưa thích ngũ 
dục. Thủ Hữu là tìm cầu và giữ lấy những thú vui và tham luyến, sanh thân ưu não, 

thân nhiệt não, và tâm khổ não. Nên tạo nên những cái có, chính những cái sở hữu này 
là những nghiệp. Cảm thọ thân khổ và tâm khổ. 


e. Khi không đứng lại hay không bước tới, thì vượt khỏi bộc lưu. 


Không đứng lại là không trụ vào quá khứ cũng như không trụ vào tất cả các chỗ, 
vào các thực tại hiện hữu mà phải xa lìa bốn tướng (Ngả tướng, Nhơn tướng, Chúng 
sanh tướng, Thọ giả tướng). Không bước tới là giai đoạn đầu của nhận thức đúng thực 
tại của đối tượng và không chạy theo những vật tưởng tượng không thật tức là giải 
thoát được khổ đau và phiền não (phủ định những ảo thể). 


Nếu Không đứng lại hay không bước tới tức thấy biết như chơn lục căn, chơn lục 
trần và chơn lục thức thì những hệ lụy và say đắm không xãy ra. Nói cách khác, thấy 
biết chơn lục căn, lục trần, lực thức là thể cách nhận thức sự vật một cách sáng suốt vô 
thời không; đó cũng là sự nhận thức của chơn trí. Như Phật đã giảng về chơn trí như 
SaU: 


“Này các Tỷ-kheo, thấy và biết như chơn mắt, thây và biết như chơn các sắc, thấy và 
biêt như chơn nhãn thức, thây và biệt như chơn nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc này khởi 


lên lạc thọ, khô thọ hay bắt khô bắt lạc thọ, thắy và biết như chơn cảm thọ ấy; vị ấy 
không ái trước đối với con mắt, không ái trước đối với các sắc, không ái trước đối với 
nhãn thức, không ái trước đối với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, 
khô thọ, hay bắt khô bắt lạc thọ; vị ấy không ái trước đối với cảm thọ ấy. 


Khi vị ấy trú, quán sát vị ngọt, không bị ái trước, hệ lụy và tham đắm, nên năm thủ uẫn 
đi đến tàn diệt trong tương lai. Và ái của vị ấy, đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và 
tham, tìm sự hoan lạc chỗ này chỗ kia; ái ấy được đoạn tận; những thân ưu não của vị 
Việt dịch)ấy được đoạn tận; những tâm ưu não được đoạn tận; những thân nhiệt não 
được đoạn tận; những tâm nhiệt não được đoạn tận; những thân khổ não được đoạn 
tận; những tâm khổ não được đoạn tận; vị ấy cảm thọ thân lạc và tâm lạc (Kinh Đại Sáu 
Xứ)” 


e«e _ Vượt Chấp Trước ở Đời. 


Khi Phật giải về nhản căn sắc trần và nhãn thức theo chơn trí. Chúng ta nhìn một vật 
thì thấy và biết như chơn mắt, thấy biết như chơn các sắc, thấy biết như chơn nhãn 
thức vì chúng ta đã hiểu được chơn mắt, chơn các sắc, và chơn nhãn thức theo thật 
tướng của chúng như đã trình bày trên. Chơn mắt, chơn sắc, và chơn nhãn thức là một 
khi nhìn một vật gì thì sử dụng một lần mà thôi (vô thời gian). Nếu không kéo dài thời 
gian thì vật đó còn nguyên thủy: nó-là-nó tại đó và lúc đó, vô thời không hay mắt, sắc 
(vật), hay thấy (nhãn thức) vẫn còn chơn nguyên, thấy biết không bị xúc thọ ái lăn trôi 
theo thời gian mà có những khái niệm, nên mắt, sắc, thấy biết không thay đổi, cố định. 
Nói chung, trong Trí (hay Tâm) chúng ta đều có chứa sẵn biểu hiện Trí Năng, Tình 
Năng và Hoạt Năng, nên dây thần kinh dẫn truyền lên não hình ảnh của chơn sắc từ 
chơn mắt để có chơn nhãn thức thì đồng thời đã xúc chạm dây thần kinh thị giác, có 
nhân nhãn xúc; do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bát lạc thọ. 
Vì chúng ta thấy biết chơn cảm thọ không có thời gian, nên không có ái trước (trong A 
Lại Da thức) đối với mắt (mắt không lập lại), không có ái trước đối với các sắc (hình 
ảnh các sắc có sẵn tích tụ) và ái trước đối với nhãn xúc (Xúc có sẵn trong A-Lai-Da 
Thức: ký ức). Từ đó do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ , bất khổ bát lạc 
thọ mà không có ái trước đối với cảm thọ ấy. 


Khi chúng ta nhận thức và quán sát vị ngọt của cảm thọ, không chấp vào ái trước (ký 
ức), không có sự hệ lụy và say đắm nên năm thủ uẫn không được tích trử trong tương 
lai. Ái ấy không thể tái sanh, và không ưa thích ngũ dục. Không có Thủ Hữu thì lấy gì 
tìm cầu và giữ lấy những thú vui và tham luyến thì thân không ưu não, thân không nhiệt 
não, và tâm không khổ não. Nên thân tâm không thủ hữu gì cả. Cảm thọ thân và tâm 
không có ưu khổ, được an lạc. 

Tóm lại, nếu thấy biết như chơn lục căn, chơn lục trần và chơn lục thức thì những hệ 
lụy và say đắm không xãy ra. Nói cách khác, thấy biết chơn lục căn, lục trần, lực thức 
là thể cách nhận thức sự vật một cách sáng suốt vô thời không; đó cũng là sự nhận 
thức của chơn trí. 


se Pháp Tu Tập với Thượng Trí. 


“Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cân phải đoạn tận với thượng trí ? Vô minh 
và hữu ái, những pháp này cân phải đoạn tận với thượng trí. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cân phải tu tập với thượng trí ? Chỉ và Quán, 
những pháp này cân phải tu tập với thượng trí. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cân phải chứng ngộ với thượng trí ? Minh 
và giải thoát, những pháp này câu phải chứng ngộ với thượng trí. "(Lời thuyết của Đức 
Thê Tôn, Đại Kinh Sáu Xứ) 


Như chúng ta đã biết chơn trí, hay là thượng trí là những nhận thức chơn thật. Vô minh 
và hữu ái là những pháp cần phải đoạn tận. Pháp Chỉ và Quán cần phải tu tập. Chỉ có 
nghĩa là đình chỉ, quán là quán đạt. Như vậy chỉ quán là đình chỉ vọng niệm để quán 
đạt chân lý. Khi cơ thể ngừng nghỉ là “Chỉ,.” vô thời gian. Khi tâm đang nhìn thấy một 
cách rõ ràng là “Quán," thấy và biết như thật như chơn. Được Minh Tâm và Giải thoát 
khỏi Vô minh đó là những pháp cần phải chứng ngộ với thượng trí. Thấy con bò liền 
biết con bò và xa lià cái biết đó thì ta có Thượng Trí. Nói khác đi là nhận thức niệm đầu 
(Thấy) một đối tượng để có giác thức nguyên sơ. Tri nhận (Biéf) giác thức nguyên sơ 
(hình ảnh thấy) là ta có Chơn Trí hay Thượng Trí. 


e _ Pháp Thực Hành 


Dựa theo kinh Nhất Dạ Hiền giả tương hợp với bộc lưu, Phật dạy pháp thực hành rất rõ 
ràng là làm sao không đứng lại và cũng không bước tới liên ra khỏi dòng bộc lưu sanh 
tử. 
: - _ Kinh Nhất dạ hiên giả (Bhađdekaratta sutta). 
Thế Tôn giảng như sau: 
“Quá khứ không truy tìm 
Tương lai không ước vọng. 
Quá khứ đã đoạn tận, 
Tương lai lại chưa đến, 
Chỉ có pháp hiện tại 
Tuệ quán chính ở đây. 
Không động không rung chuyền 
Biết vậy nên tu tập, 
Hôm nay nhiệt tâm làm, 
Ai biết chết ngày mai? 
Không ai điều đình được, 
Với đại quân thân chết, 
Trú như vậy nhiệt tâm, 


Đêm ngày không mệt mỏi, 
Xứng gọi Nhứt dạ hiên, 
Bậc an tịnh, trầm lặng.” 


- _ Cốt tủy của giáo pháp. 


Dòng tâm thức nối tiếp từng sát na sanh diệt liên tục luôn trôi chảy không ngừng, do đó 
tri giác không thế nào nắm bắt thực tại một cách toàn diện được. Không gian bao la, 
ngũ giác quan không định vị chính xác được vì mỗi căn chỉ cảm nhận phần chức năng 
của mình, chẳng hạn như mắt chỉ thấy không thể nghe v.v...Thực tại toàn diện không 
thể giao cho tiền ngũ căn nhận thức trong không gian và thời gian trọn vẹn. 


Thời gian huyễn hóa. Quá khứ đã qua và đã đoạn tận, tri giác không thể nhận diện., 
nên không truy tìm. Tương lai chưa đến, đối tượng không có mặt làm sao cảm nhận 
được, nên không ước vọng trong tương lai. Hiện tại là thời gian đang trôi chảy nối tiếp 
những điểm li tỉ sát na sanh diệt, là cái Đang Là, không nắm bắt được. Tam thời bất 
khả đắc, nên Phật dạy, quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, và không bị 
lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Nhưng chỉ có pháp hiện tại, thì Tuệ Quán mới có thể 
nắm bắt được. Tuệ quán được hiển lộ thực sự trong chuyển động của pháp hiện tại 
(trong động tác đang là). Trong động tác đang là cuả pháp hiện tại nối tiếp những điểm 
sát na sanh diệt. Nhận thức ngay thực tại điểm của tri giác nguyên sơ và liền xa lìa 
nhận thức đó. Tri giác nguyên sơ là chơn thức vừa cảm nhận (vừa sanh) là vừa nhận 
biết thì chơn thức ấy (giác thức nguyên sơ) biến thành Giác Trí, nên gọi là Chơn thức 
sanh mà vô sanh vì điểm sát na sanh mà không bị diệt, do mủi tên Tuệ quán nhắm 
trúng và đã chuyển thức thành trí rồi. Cho nên Phật dạy, Tuệ Quán ở nơi pháp hiện tại, 
không động không rung chuyễn. Tuệ quán là tri nhận một cách sáng suốt, vô thời gian. 
Vì lẽ chơn thức trí giác nguyên sơ) là một điểm nhận thức có thật trong động tác nhận 
thức đầu nguồn của tri giác. Thực tại điểm này thì không động, không rung chuyễn vì 
một điểm có thật một cách toàn diện không thêm không bót, chính nó là nó ở đó và lúc 
đó (vô thời không). Vậy tri nhận thực tại điểm của giác thức nguyên sơ, chúng ta có tri 
thức nguyên thủy của chân trí. Thí dụ, khi gặp con bò đang đi, ta nhận diện hình ảnh 
con bò đầu tiên khi thấy nó (cảm giác: first sensation), nhận biết (perceive) tên con bò 
là nhản thức nguyên sơ (first visual consciousness, hay chơn thức: pure perception; 
gọi chung là tâm thức nguyên sơ); tri nhận nhản thức đó là ta có tri thức nguyên thủy 
(pure cognition) cuả chân trí (True mind without time). Nói khác đi, khi ta thấy (niệm 
đầu) con bò (perception), ta biết có tánh thấy (cognize the pure perception). Vì không 
có thời gian kéo dài cái tri thức nguyên thủy đó nữa nên niệm đầu (thực tại điểm) của 
dòng tâm thức đang lăn trôi (cái đang là), nên không có trí và thức liên hợp, tư tưởng, 
hay khái niệm gì về con bò cả). Đó mới thật sự Giác Ngộ mọi sai lầm của Tri Giác và 
Giải Thoát khỏi dòng bộc lưu sanh tử. 


Thật vậy, chỉ có trong pháp hiện tại, bậc an tịnh nhiệt tâm trú quán như vậy ngày đêm 
không mệt mỏi, mới xứmg đáng là "Nhút dạ hiên giả. 


e«e Kết Luận 


Nếu nhận thức đúng (không đứng lại không bước tới hay không động không rung 
chuyển: quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng) lục căn lục trần và lục thức 
như chơn như thật thì làm gì có chấp trước, chìm đắm hay trôi giạt, mà có nghiệp quả 
khổ não. Nên thấy và biết như chơn lục căn, thấy và biết như chơn lục trần, thấy và biết 
như chơn lục thức, thấy và biết tất cả các pháp nào đều nhận thức theo thượng trí, thì 
màn vô minh không còn bao phủ tâm trí, nên không có dây nhân duyên nào trói buộc. 
Vì khi ta thấy và biết chơn thật là ta nhận thức ngay thực thể sự vật, không thêm không 
bớt; vật là vật, ngoài vật không thêm thuộc từ nào cả. Vì không có thời gian, dòng tâm 
thức không lăn trôi, không có quá khứ không có tương lai (vô thời không) nên sự vật 
không có duyên khởi hay biến thể nào, thì làm gì có xúc thọ ái thủ hữu. Tu tập theo 
pháp Chỉ Quán là ưu việt nhất để có chơn trí hay thượng trí. Đó là lúc được tâm minh 
và giải thoát khỏi dòng bộc lưu sanh tử. 


/ 


Tham Khảo 
Bộc Lưu (SI.1). Kinh Tương Ưng Bộ. HT. Thích Minh Châu dịch. Trich trong website 
Quảng Đức, phần Kinh Điền. 
Đại Kinh Sáu Xứ 149 (Muhasalayatanikasuttam), Kinh Đại Ca Diên Nhứt Dạ Hiền Giả 
133 (Kaccanabhaddekarattasuttam). HT Thích Minh Châu dịch, trích từ Kinh Trung Bộ 
trong website Quảng Đức. 
http:www.quangduc.com 


Tâm Tư 


Tuổi tác tuy là sắp bảy tư, 
“Bộc Lưu Duyên Khởi” lắm ưu tư 
“Như Chơn Thấy Biết”, ngừng trôi giạt. 
“Chìm đắm không còn, dụng “Pháp Nhu”. 
Phổ Nguyệt (2008) 


2. Pháp Tu Chứng Chánh Đẳng Giác Của Đức Phật 


Con đường tìm đạo, tự tu tự chứng đến khi đắc đạo của đức Phật là hành trình lắm 
chông gai với lòng kiên trì quyết thắng là một nỗ lực phi thường. Ngài cũng đã trải qua 
những thử nghiệm trong sáu năm khổ hạnh khốc liệt để chiến đấu chống lại sự ham 
muốn của tự ngã bằng những giai đoạn hành đạo với những vị thầy Bà-La-Môn như 
nhịn ăn, thiền nín thở, các loại thiền yoga, v.v..., nhưng tất cả phương pháp đó dù đoạn 


trừ được những tham dục, những ác hạnh mà vẫn không đem lại giác ngộ, vì từ cái bị 
sanh mà tìm đến cái bị sanh khác chỉ đem đến những thất vọng mà thôi. Từ đó Ngài tự 
tìm ra con đường vượt khỏi dòng sanh diệt đến thế giới vô sanh niết bàn. Mục đích bài 
này Phổ Nguyệt chỉ trình bày Pháp Tu Chứng Chánh Đẳng Giác mà Phật đã chứng 
đạo. Tham khảo nhiều kinh Phật dạy (dù không đầy đủ) có liên hệ để việc tu chứng của 
Bồ Tát là một gắng sức của chúng tôi để vừa thâm cứu vừa tu học, âu cũng là sự cần 
thiết cho việc thực hành đến mức độ tối ưu. 


I. Cái Bị Sanh. 


Thái tử Siddhattha là người rất trầm lặng, thích sống một mình giữa đời sống nhung lụa 
xa hoa đầy cám dỗ mà Ngài không động tâm bị các dục lạc làm say đắm. Nhận thức 
cuộc đời quá mong manh: sanh già bệnh chết, ngay cả những thứ như vợ con, đầy tớ, 
dê cừu, gà, heo, voi, bò ngựa vàng bạc là những thứ bị sanh sẽ bị bịnh bị già bị chết bị 
khổ bị ô nhiễm. Bồ Tát có ý nghĩ những thứ gì trong thế giới hiện tượng này khi có sanh 
thì có diệt. “Những thứ bị sanh đó nếu ta nắm giữ, tham đắm, mê say chúng thì chính ta 
là người bị sanh lại tìm câu cái bị sanh.” (Kinh Thánh Câu, 26, Kinh Trung Bộ) 


Thật vậy, biết rằng “vạn pháp duy thức." Thức tức là tâm thức là do tương quan lập 
của căn trần thức. Tất cả con người, sự vật và vũ trụ, nói chung là sự vật trong thế giới 
hiện tượng này đều do duyên khởi hay tùy thuộc lập nên chúng hay thay đổi và không 
thể thường tồn. Nên con người thì sanh già bệnh chết, còn sự vật thì sanh trụ hoại diệt, 
cái vòng lần quần luôn bị sanh bị diệt mãi lăn trôi. 


Hiện tượng trong thế giới tương đối của sự vật hiện hữu do nhân duyên kết hợp, do đó 
chúng không có lúc nào tự mình độc lập tồn tại. Rõ ràng chúng có sanh ra thì có lúc 
phải hủy diệt vì lẽ có sự trao đổi vật chất và năng lượng với môi trường chung quanh. 
Trong vật lý học, việc bảo tồn năng lượng cho biết năng lượng không sanh ra và không 
biến đi mà chỉ có thể thay đổi. Khi sự giao lưu năng lượng và vật chất của mỗi hữu thể 
với bên ngoài, hữu thể đó tạm thời ổn định cân bằng vì phải tiêu tán năng lượng và vật 
chất, nên thay cũ đổi mới để tồn tại. Sự trao đổi vật chất và năng lượng của hữu thể 
trong không gian là lịch trình sanh trụ hoại diệt. Sự giao lưu vật chất và năng lượng của 
xác thân con người với bên ngoài được tạm thời hiện hữu là lịch trình sanh lão bịnh tử. 
Sự vật hiện hữu do duyên họp, khi duyên tan thì hoại không, theo lý Duyên Khởi sau 
này của Ngài Long thọ. Còn sự vật tạm thời hiện hữu gọi là Thực Tại Tùy Thuộc theo 
Duy Thức Học của Ngài Vô Trước. (Xem Thực Tại và Chí Đạo, Phổ Nguyệt, 2002) 


Lúc Phật chưa giác ngộ, Bồ Tát hành đạo với các thầy Bà La Môn như khổ hạnh, nhịn 
ăn, thiền nín thở tuy là những pháp diệt dục và loại trừ các pháp bắt thiện rất tốt, cốt 
dùng cách hành hạ xác thân mong chế ngự được tâm, nhưng thật sự khi sức khỏe kiệt 
quệ, bụng đói, tinh thần tán loạn thì không an tịnh thì làm gì có trí sáng suốt để đi đến 
giác ngộ giải thoát. Sự giải thoát là sự hiểu biết mà đàng này họ chỉ dạy chế ngự thân 
và hành động của thân như ngũ dục và những ác pháp để mong tìm đến giải thoát, 
ngay các loại thiền yoga cũng còn trong thế giới hiện tượng (bị sanh) mà thôi. Riêng 
hành các pháp khổ hạnh nhịn ăn và thiền nín thở thì rõ ràng không thể đem lại trí định 
được; có thể các loại thiền cao cấp của yoga, như thiền vô hữu xứ, phi tưởng phi phi 
tưởng làm cho tư tưởng phong phú hơn, nhưng không đem đến giác ngộ. Tại sao? Vì 
còn dùng tưởng tri là vẫn còn bị sanh. 
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Cái bị sanh cần được phân tích rõ ràng. 


Với sự nhận thức thường tình mà xét thì tâm được kết cấu như sau: 
a). Nhận Diện (Cảm giác: Sensation). 


Ngủ giác quan là phương tiện tiếp xúc với trần cảnh để nhận diện ảnh hay hay bóng 
dáng của trần cảnh. Đó là chúng ta cảm giác được hình ảnh của sự vật qua ngũ giác 
quan mà thôi. Thí dụ, khi ta thấy con bò là thấy hình ảnh con bò ở võng mạc cuả mắt 
mà thôi. Đó là CẢM GIÁC. Nhắc lại, (Về thị giác) khi ta nhìn con bò, hình ảnh con bò hội 
tụ ở võng mạc của mắt, truyền dẫn bởi thị giác thần kinh lên não, lức đó ta mới nhận 
diện được hình ảnh con bò. Khi có thời gian thì sự vật chạy dài trong không gian, với 
ảnh ta vừa thấy đó không còn là ảnh thật nữa (Sắc tức thị không: Sắc lập tức (Một sát 
na) biến thành không thật nữa. Hễ có thời gian thì có không gian. Sự vật huyễn hóa 
theo thời gian và ảnh không còn thật trong không gian. Vậy, khi nhận diện được hình 
ảnh (thấy), ấn tượng chắn động lực(nghe), không khí hay hơi (ngửi), ấn tượng kích 
thích (nếm), hình ảnh tiếp giáp của da hay cơ thể (xúc) là thể không của đối tượng qua 
tiền ngũ căn. Thí dụ, như thị giác, sự vật chiếm cứ trong không gian (hư không) một 
dung thể không: sự vật và dung thể không của nó khắng khít nhau như một, thì thể 
không của nó là hình ảnh sự vật được hội tụ ở võng mạc mắt khi mắt nhìn sự vật. Do 
đó khi thấy sự vật cụ thể ở trong không gian là thấy hình ảnh của nó ở võng mạc của 
mắt mà thôi. 

b). Nhận Thức (Tri giác: Perception). 


Khi chúng ta cảm giác hình ảnh sự vật thì lúc đó chúng ta mới nhận biết được 
(perceive) tên sự vật. Sự vật có tên mà ta nhận thức đó là GIÁC THƯC (hay Tâm Thức: 
Consciousness hay Perception) chạy dài theo thời gian. Khi nhận thức ngay niệm đầu 
một sát na và không có kéo dài thời gian nữa là ta có giác thức nguyên sơ (niệm đầu) 
hay là chơn thức (pure percepfion or true consciousness), đó cũng là định của thức. 
Hình ảnh con bò là thể không được nhận thức bởi tâm trí (tâm trí cũng cùng thể không.) 
Tâm và vật đồng thể không, nên sự nhận thức mới thành hình. Lục căn phối hợp với 
lục trần (thể không) sanh ra lục thức. Lục thức không có thực thể, Phật gọi là lục tặc, vì 
thức là nghiệp. Dòng tâm thức luôn trôi chảy không ngừng nghỉ. Nó không có khởi điểm 
cũng như kết thúc và nó dính nhiều pháp trần làm cho dòng tâm thức luôn ô nhiễm và 
vân đục. 


c). Tri Thức (Cognition). 


Trong đời sống hằng ngày, ta thường nhận thức sự vật bằng ngũ giác quan. Khi ta tri 
nhận (cognize) sự vật đã nhận thức, ta có tri thức (Cognition). Trong quá trình tri nhận 
sự vật trong hiện tại (Với cảm giác), quá khứ hay tương lai (với ý thức), cả ba thời 
chúng ta tri nhận được sự vật mới có GIÁC TRÍ (hay Tâm Trí). Giác Trí này là Tư 
Tưởng, Suy Nghĩ, Lý Luận v.v. theo thời gian. Nó là sự lập lại của tâm thức hay tri nhận 
các thức và tạo ra nghiệp thức. Nên ta có thể gọi là tâm duyên ý mã vì tư tưởng chúng 
ta lúc nào cũng ẩn hiện trong tâm trí từng giây từng phút liên tục, chỉ trừ có những động 
lực khác hay pháp môn có khả năng chận dừng được vọng tưởng đó. Đó là cái Bị 
Sanh. 


c). Giác Trí Tuệ (Pure Cognition). 
Khi Phật thành đạo là do đạt được Trí Tuệ hay Giác Trí Tuệ thì các pháp giải thoát 
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được thiết lập thực hành Giác Trí Tuệ trong các thời thiền tập. Thực ra Giác Trí Tuệ có 
thể thực hiện trong tứ oai nghi. Vậy Giác Trí Tuệ là tri nhận đầu nguồn của Giác Trí và 
xa lìa nó ngay. Nói rõ hơn là khi chúng ta nhận thức niệm đầu của Cảm Giác 
(Sensation) để có Giác Thức nguyên sơ (Pure Perception hay first consciousness), lập 
tức tri nhận Giác Thức nguyên sơ ấy để được Giác Trí (Cognition là Giác Trí có thời 
gian) và xa lìa giác trí ngay mới có Giác Trí Tuệ (Vô thời gian). Vì Giác Trí Tuệ là Tri 
Thức Nguyên Thủy (Pure Cognition) của Chân Trí (Vô thời không). Thí dụ, chúng ta 
thấy con voi là giác thức hay tâm thức, vì thấy hình ảnh đối tượng hay con vật trước 
(Cảm Giác) rồi nhận thức (perceive) con vật đó là con voi (hay biết được là con voi, biết 
này thấy biết của căn, luôn luôn đi kèm theo cảm giác, nên thấy con voi, biết tên đối 
tượng là cái thức hay tâm thức hay giác thức. Nên thức là thực tại duyên khởi hay giả 
danh mà thôi). Rồi chúng ta tri nhận (dùng ý trí) giác thức ấy để có giác trí. Vậy khi 
chúng ta nhận thức niệm đầu của con voi (thấy biết con voi đầu tiên) là ta có giác thức 
nguyên sơ, lập tức ta tri nhận (Hay Biết: Cognize chớ không phải là perceive) giác thức 
nguyên sơ ấy để có giác trí tuệ và phải xa lìa cái biết ấy nữa thì mới có giác trí tuệ toàn 
diện. Vì giác trí vô thời không nên không có ái thủ hữu lôi kéo, tức giác trí tuệ, hay tuệ 
giác là cái biết vô trụ, cũng là cái định của trí. Đó là cái Vô Sanh. 

Tóm: 

* Khi nhận diện đối tượng (cảm giác: sensation) rồi nhận thức cảm giác ấy với tên gọi 
(perceive its name) mới có tâm thức (consciousness or perception) hay giác thức. 


* Tri nhận (cognize) giác thức mới có giác trí hay tri thức hay tâm trí (cognition). 


* Giác trí tuệ (discernment) hay tri thức nguyên thủy (pure cognition) là khi giác thức 
không có thời không, là cái biết sat-na hiện tiền, tức là tuệ giác hay tánh giác phải dùng 
tuệ tri, tuệ quán, biết vô trụ, hay liễu tri đối tượng mới đạt được. 


Do hình thành giác trí, tri kiến tư tưởng, tưởng tri, quán tưởng (không dùng chánh 
niệm), suy nghĩ là cái bị sanh vì thế, thiền vô hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng của yoga 
chỉ ở giai tầng sanh khởi do tưởng tri hay sở tri, còn quán niệm thường, không có 
định trí được, chỉ là định của thức (sí định) mà thôi, như sau này Phật dạy trong 
kinh Pháp Môn Căn Bản 01, (kinh Trung Bộ) trí của phàm phu: 


Phàm Phu 


Tưởng tri là sự suy nghĩ, tưởng nhớ, tưởng tượng, ký ức, thuộc loại Mạc- Na- thức 
hay trong A-Lại-Da-thức, là những hình ảnh được khôi phục lại, có cái trung thực, có 
cái sai lạc và ngay cả có cái tương tự lẫn lộn với hình ảnh đối tượng cũ, nhưng không 
phải đối tượng cũ. Đã là những hình ảnh cũ khôi phục lại là những ảo ảnh của những 
đối tượng khiếm diện (kể như không có đối tượng). Do đó tưởng tri là biết do tưởng 
thức hoặc suy nghĩ lại những ý tưởng so đo của tự ngã, tưởng tượng những đối tượng 
không thật có do tiền ngũ căn trực tiếp nhận thức, nên sự nhận thức chấp trước, lệch 
lạc và không chơn thật của tri kiến phàm phu, chúng sanh thường tình mà thôi. Như 
Phật thuyết giảng: 

-- Này các Tỷ-kheo, ở đây, có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc Thánh, 
không thuần thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không được 
thẫy các bậc Chơn nhân, không thuần thục pháp các bậc Chơn nhân, không tu tập 
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pháp các bậc Chơn nhân, tưởng tri địa đại là địa đại. Vì tưởng trí địa đại là địa đại, 
người ấy nghĩ đến địa đại, nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với địa đại, nghĩ đến (tự ngã) như 
là địa đại, người ấy nghĩ: "Địa đại là của ta" - dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói người 
ấy không liễu tri địa đại. 


Người ấy tưởng tri thủy đại là thủy đại. Vì tưởng tri thủy đại là thủy đại, người ấy nghĩ 
đến thủy đại, nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với thủy đại, nghĩ đến (tự ngã) như là thủy đại, 
người ấy nghĩ: "Thủy đại là của ta" - dục hỷ thủy đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không 
liễu tri thủy đại. 


Người ẫy tưởng tri. phong đại cũng như thế. 

Người ấy tưởng tri Sanh vật,chư Thiên, Sanh chủ, Phạm thiên, Quang âm thiên,Biến 
tịnh thiên, Quảng quả thiên, Abhibhù (Thắng Giả)... 

Người ấy tưởng tri Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ... 

Người ấy tưởng tri sở kiến, sở văn, sở tư niệm, sở trí... 

Người ấy tưởng tri đông nhát, sai biệt, tất cả là tắt cả... 

Người ấy tưởng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì tưởng tri Niễt-bàn là Niết-bàn, người ấy nghĩ 
đên Niêt-bàn, nghĩ đên (tự ngã) đôi chiêu với Niêt-bàn. Nghĩ đên (tự ngã) như là Niêt- ` 
bàn, người ây nghĩ: "Niêt-bàn là của ta" - dục hỷ Niêt-bàn. Vì sao vậy? Ta nói: Người ây 
không liễu tri Niêt-bàn. 


II. Cái Vô Sanh. 


Từ cái Sanh hay bị sanh của thế gian, Bồ Tát nhận rõ rằng con người với dòng tâm trí 
mê muội mãi chìm đắm trong cuộc sống xa hoa dục lạc, và cứ lăn trôi trong ngũ dục thì 
làm sao tránh khỏi thế giới sanh già bịnh chết, khổ, ô nhiễm. Sự vật trong thế giới hiện 
tượng là cái bi sanh, thì phải tìm đến cái vô sanh hay bản chất cuả thế giới này, cái 
luôn thường tồn bắt biến. Khi con người đạt đến thế giới vô sanh thì không còn bị sanh 
nữa, tức là thoát khỏi cảnh sanh già bịnh chết, ưu khổ. Cũng là lúc Ngài phải từ bỏ tu 
lối thiền yoga để thực hành phương pháp do Ngài tự khám phá. Tâm trí mê muội của 
con người trong thế giới hiện tượng biến dị trong dòng bộc lưu sanh tử phải được vượt 
thoát ra khỏi nó để đến thế giới vô sanh, thường tồn, giải thoát khỏi nhân duyên sanh 
diệt, tức là tìm về chân trí mà soi sáng vạn pháp để làm chủ cái bị sanh trong thế 
gian. Chúng ta cần tìm hiểu sự hình thành của chân trí (cái Vô Sanh) như thế nào mới 
có thể mở ra con đường trí tuệ giải thoát. Như Phật đã thuật lại sự tìm cái Vô sanh và 
đã chứng được cái vô sanh trong kinh Thánh Cầu-26 (kinh Trung Bộ): 


Rồi này các Tỷ-kheo, Ta tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại 
của cái bị sanh, tìm cầu cái không sanh, vô thượng an ôn khỏi các khỗ 
ách, Niết-bàn và đã chứng được cái không sanh, vô thượng an ôn khỏi 
các khô ách, Niết-bàn; tự mình bị già, sau khi biết rõ sự nguy hại củ ái bị 
già, tìm câu cái không già, vô thượng an ôn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; và 
đã chứng được cái không già, vô thượng an ôn khỏi các khô ách, Niết- 
bàn; tự mình bị bệnh, sau khi biết rõ sự nguy hại củ ái bị bệnh, tìm câu cái 
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không bệnh, vô thượng an ôn khỏi các khô ách, Niết-bàn và đã chứng 
được cái không bệnh, vô thượng an ồn khỏi các khô ách, Niết-bàn; tự 
mình bị chết, sau khi biết rõ sự nguy hại củ ái bị chết, tìm cầu cái không 
chét, vô thượng an ôn khỏi các khô ách, Niết-bàn và đã chứng được cái 
không chết, vô thượng an ôn khỏi các khô ách, Niết-bàn; tự mình bị sâu, 
sau khi biết rõ sự nguy hại củ ái bị sâu, tìm câu cái không sâu, vô thượng 
an ôn khỏi các khô ách, Niết-bàn và đã chứng được cái vô sầu, vô thượng 
an ỗn khỏi các khỗ ách, Niết-bàn; tự mình bị ô nhiễm, sau khi biết rõ sự 
nguy hại củ ái bị ô nhiễm, tìm câu cái không bị ô nhiễm, vô thượng an ồn 
khỏi các khỗ ách, Niễt-bàn và đã chứng được cái không ô nhiễm, vô 
thượng an ỗn, khỏi các khổ ách, Niết-bàn. Và trí và kiến khơi lên nơi Ta. 
Sự giải thoát của Ta không bị dao động. Nay là đời sống cuối cùng của 
Ta, không còn sự tái sanh nữa. 


Khảo Sát Cái Vô Sanh Hay Chánh Trí (Chân Trí.) 


Khi ta tri nhận ngay đầu nguồn của của giác thức hay tâm thức (Niệm đầu) và 
xa lìa nó ngay là ta có tri thức nguyên thủy (cognize a pure perception to get a 
pure cognition or a discernment). 


* Nhất Nguyên Tuyệt Đối 


Khi đã đạt được nguyên lý Nhất Nguyên Tương Đối (Cái Bị Sanh), cái còn lại là 
phải tiến hành làm cho Giác Trí Đang Là đó không thể sanh Tư Tưởng vần vơ 
trong Tâm làm cho Tâm vẫn đục. Quá khứ, đã qua,bắt khả đắc vì tiền ngũ căn 
không thể nắm bắt; tương lai chưa đến nên tiền ngũ căn cũng không nắm bắt 
được; còn hiện tại là Cái Đang Là, nó nối tiếp bằng những sát na sanh diệt, cũng 
không nắm bắt được; chỉ có Cái Hiện Tiền hay Sát Na Hiện Tiền, là một Thực 
Tại Điểm có thể nắm bắt được. Làm sao nắm bắt ngay cái ĐiểmThực Tại đó? 


* Diễn tiến Nhận thức Giác Trí Tuệ hay Thể cách Tri nhận Tự Tính Tuyệt Đối 


Nhất niệm hay cái Thức nguyên sơ là Thực Tại Điểm trong tiến trình nhận thức 
khởi đầu của Giác Thức Đang Là, cũng là Nhị Nguyên tính của Năng Sở, Chủ 
Khách, Căn Trân; 


Giác Trí là tiến trình tri nhận đầu nguồn của Giác Thức Đang Là, cũng là Nhất 
Nguyên Tính Tương Đối của Trí Thức hay Tư Tưởng. Nhất Nguyên là vì khi Y 
Tác Động của Căn (Ý thức) tiếp xúc với đối tượng (thực tại giả lập), thành Giác 
Thức (hay Tâm Thức), lập tức được Ý Tác Năng (Ý Trí) ý niệm hóa Giác Thức 
thành Giác Trí (hay Tâm Trí). Tâm Thức và Tâm Trí cùng một Tâm. Thức 
chuyển thành Trí. Giác Trí Đang Là (hiện tại), dù nằm trong đạo lý. nhất nguyên, 
nhưng nó cũng huyễn hóa theo thời gian. Cái Đang Là là sự nối tiếp những điểm 
sát na sanh diệt liên tục. Dòng Giác Trí ây trôi chảy làm cho Trí và Thức liên hợp 
sanh ra Tư Tưởng. Còn tư tưởng là còn có sự thay đổi, nên chưa phải là chân 
lý. Chân lý thì thường hằng bắt biến. Do dó Giác Trí Đang Là thuộc diện tương 
đôi; 

Chân Trí hay Giác Trí Tuệ hay cái Trí Nguyên Sơ được nhận thức ngay nơi thực 
tại điểm khởi đầu tiến trình của động tác Giác Trí Đang Là, cũng là Nhất Nguyên 
Tính Tuyệt Đối của Năng Sở song vong và vô Thời Không. Vậy Chân lý tối hậu 
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hay Tự tính tuyệt đối, hay đạo lý Nhất nguyên tuyệt đối là Nhận thức vượt Thời 
Không, là Tánh Giác hay Tánh Không. Không dùng Tư Tưởng suy nghĩ bàn luận 
mà dùng pháp môn không hai, hay nói khác đi làThể hiện, là im lặng không dùng 
ngôn ngữ mà là Hành là Thiền, Cái Vô Sanh. Đó là pháp "Bất Khả Tư Nghị”, là 
Trung Đạo. 


Thực Tại Tuyệt Đối hay Chân Lý Tối Hậu: Vô Thời Không 


Đứng trên phương diện chân lý tối hậu , thì tự tính tuyệt đối của sự vật đều có 
tánh không hay là không có tự tính , là tuệ giác, là cái biết sát-na hiện tiền, là 
tánh giác. Chân lý thì nó không lệ thuộc, không bị áp đặt, độc lập, vì tánh giác là 
ý trí tác năng, thường hằng trong tâm trí, có thức thì biết, không có thức cũng 
biết. Biết lại cái thức hay không là do chủ ý tự do. Nhắc lại, tánh Hư Không, đức 
Phật giải thích:” A Nan ! Ngươi phải biết trong Tạng Như Lai, “Tánh giác” tức là 
thiệt hư không, “Hư Không” tức là “Thiệt Tánh giác”, thanh tịnh bản nhiên, đầy 
khắp thế giới... 

Thực tại tuyệt đối này là tuệ giác (tri giác) là cái biết sat-na hiện tiền là cái 
định của trí; thường dùng biết vô thời không, tuệ tri, hay tuệ quán để đạt được 
trí này. (Xem Tuệ Giác trong Cốt Tủy các Kinh Căn Bản Phật Giáo, Phổ Nguyệt, 
2007) 


Sau khi rời bỏ phương pháp tu thiền yoga, Bồ Tát nhớ lại pháp thở ở thời thơ ấu vừa 
thoải mái vừa làm cho trí não sáng suốt hơn, nên Ngài dùng nó để đi vào thiền định. 
Ngài tự hành từ con đường giới định tuệ mới có thể giác ngộ giải thoát khỏi dòng bộc 
lưu sanh tử. Ngài dùng thắng trí hay chánh trí để liễu tri đối tượng như kinh Giáo Giới 
Nandaka -146 (Kinh Trung Bộ) mà Phật dạy sau này. 


* Chánh Trí Tuệ (Chánh Trí, Thắng Trí, Thượng Trí, dùng Tuệ Tri (Biết) hay Liễu 
Tri): Tri Kiến Hữu Học và Giác Ngộ 

Bài học này tôn giả Nandaka (Kinh Giáo Giới Nankada) đã được Phật day nên giáo giới 
lại cho các vi Tỳ-kheo-ni về sự vô thường của nhản căn sắc trần và nhãn thức theo 
chơn trí. Chúng ta nhìn một vật thì thấy và biết như chơn mắt, thấy biết như chơn các 
sắc, thấy biết như chơn nhãn thức vì chúng ta đã hiểu được chơn mắt, chơn các sắc, 
và chơn nhãn thức theo. thật tướng của chúng như đã trình bày trên. Chơn mắt, chơn 
sắc, và chơn nhãn thức là một khi nhìn một vật gì thì sử dụng một lần mà thôi (vô thời 
gian). Nếu không kéo dài thời gian thì vật đó còn nguyên thủy: nó-là -nó tại đó và lúc 
đó, vô thời không hay mắt, sắc (vật), hay thấy (nhãn thức) vẫn còn chơn nguyên, thấy 
biết không bị xúc thọ ái lăn trôi theo thời gian mà có những khái niệm, nên mắt, sắc, 
thấy biết không thay đổi, cố định. Nói chung, nhận thức trong Trí (hay Tâm) chúng ta 
đều có chứa sẵn biểu hiện Trí Năng, Tình Năng và Hoạt Năng, nên dây thần kinh dẫn 
truyền lên não hình ảnh của chơn các căn, từ chơn các căn đồng thời đã xúc chạm dây 
thần kinh, có nhân căn xúc; do duyên căn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ 
bát lạc thọ. Vì chúng ta thấy biết (tuệ tri) chơn cảm thọ không có thời gian, nên 
không có ái trước (trong A Lại Da thức) đối với các căn (không lập lại), không có ái 
trước đối với các căn (hình ảnh các căn có sẵn tích tụ) và ái trước đối với căn xúc (Xúc 
có sẵn trong A-Lai-Da Thức: ký ức). Từ đó do duyên căn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ 
thọ , bất khổ bát lạc thọ mà không có ái trước đối với cảm thọ ấy. 
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Hành giả cần phải khéo thấy như thật như chơn, với chánh trí hay chơn trí, cái bất biến, 
thường còn hay pháp chánh tri kiến. Hành giả phải đoạn tận các lậu hoặc, để được tự 
mình chứng tri trong hiện tại, đạt được chánh trí, và an trú vô lậu tâm giải thoát, huệ 
giải thoát, tức là an trú vào không tánh vậy. 


Nói theo phương tiện cục bộ thời gian thì bản chất định và tuệ thì bình đẳng và đồng 
thời vì trong định có tuệ, trong tuệ có định. Định là cái tuệ giác, cái biết sat-na hiện tiền, 
cái an tịnh không động không rung chuyền (Tuệ quán trong Kinh Nhất Dạ Hiền Giả). 
Nói theo cứu cánh tối hậu thì định được thời gian tích lũy đến chí đạo mới đạt được 
tuệ giác toàn diện tức là tánh giác, như Phật chứng đắc Chánh Đẳng Giác. 


Trước khi đắc pháp, Bồ Tát đã thực hành thuần thục giới luật qua khổ hạnh, nhịn ăn, 
thiền nín thở dù không làm phát triển trí tuệ, nhưng các pháp ấy được ly dục và xa lìa 
các hành động bắt thiện, tưởng cũng đã làm căn bản cho sự rèn luyện phạm hạnh rất 
tốt. Cho đến khi Ngài chứng đắc thiền yoga của phàm phu cũng làm nền cho tiến trình 
thiền định thắng tri, với những vị Hữu Học thì tri kiến được chính xác hơn, cái biết 
sáng suốt như suy nghĩ rõ ràng, không đối chiếu lệch lạc mà nhìn thẳng vào sự vật. 
Thắng tri hay liễu tri sự vật mà không so đo, không suy nghĩ vẫn vơ, tưởng tượng và 
không dục hỷ mà dùng chơn trí bằng pháp chánh tri kiến; bậc A-La-Hán là những vị 
dùng pháp thắng tri để liễu tri sự vật (pháp chánh tri kiến) không dục hỷ và đoạn trừ 
được tam độc. Bậc I biết pháp liễu tri sự vật mà không dục hỷ. Bậc ÌI biết pháp liễu tri 
sự vật, không dục hỷ và đã đoạn trừ được tham dục. Bậc III biết pháp liễu tri sự vật, 
không dục hỷ, đoạn trừ được sân hận.Bậc IV biết pháp liễu tri sự vật, không dục hỷ, 
đoạn trừ được si mê; c òn đắng Như Lai là bậc A-la-hán, chánh đẳng chánh giác, dùng 
pháp thắng tri hay pháp chánh tri kiến để liễu tri sự vật, không dục hỷ, hoàn toàn diệt 
trừ các ái, sự ly tham sân si, đã chơn chánh giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh 
giác. 

Biết được kinh nghiệm tu hành của Bồ Tát theo các kinh dạy của Phật sau này như 
Thiền định-20, (Kinh Tăng Chi Bộ): 


10-13. Nếu vị ấy trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, 
nhiếp phục tham ưu ở đời ... quán thọ trên các cảm thọ ... quán tâm trên 
tâm... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp 
phục tham ưu ở đời ... 


14-17. ... Đối với các pháp ác, bắt thiện chưa sanh, khởi lên ý muốn không 
cho sanh khởi, tinh cân, tinh tấn, quyết tâm, cô gắng ... Đối với các pháp 
ác, bắt. thiện đã sanh, khởi lên ý muôn đoạn tận, tỉnh cân, tinh tần, quyết 
tâm, có gắng ... Đối với các pháp thiện chưa sanh, khởi lên ý muốn làm 
cho sanh khởi, tinh cân, tinh tẫn, quyết tâm, cỗ gắng ... Đối với pháp thiện 
đã sanh, khởi lên ý muốn làm an trú, không cho vong thắt, làm cho tăng 
trưởng, làm cho quảng đại, tu tập, làm cho viên mãn, tinh cân, tính tấn, 
quyết tâm, cố gắng ... 
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Quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu trắng, tướng 
sắc trăng, hình sắc trăng, ánh sáng trăng. Vị ây nhận thức răng: "Sau khi 
nhiêp thăng chúng, ta biết, ta thây .... " 


55-62. Tự mình có sắc, thẫy các sắc. Quán tưởng nội sắc là vô sắc, thẫy 
các loại ngoại sắc ... quán tưởng sắc là tịnh, chú tâm trên suy tưởng ấy ... 
Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, không suy tư 
đến các tưởng khác biệt, với suy tư: "Hư không là vô biên", chứng và trú 
Không vô biên xứ... vượt khỏi hoàn toàn Không vô biên xứ, với suy tư: 
"Thức là vô biên", chứng và trú Thức vô biên xứ... vượt khỏi hoàn toàn 
Thức vô biên xứ, với suy tư: "Không có vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ 
... Vượt khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ.... Vượt khỏi Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ 
tưởng .... 


Trong lúc thiền định Bồ Tát luôn dùng kèm phương pháp thở, như kinh NhậpTức 
Xuât Tức Niệm-118 (Kinh Trung Bộ) 


....Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, đi đến góc cây, 
hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi kiết-già, lưng thẳng và trú niệm trước 
mặt. Chánh niệm, vị ấy thở vô; chánh niệm, vị ấy thở ra. Thở vô dài, vị ấy 
biết : "Tôi thở vô dài". Hay thở ra dài, vị ấy biết : "Tôi thở ra dài". Hay thở 
vô ngắn, vị ấy biết : "Tôi thở vô ngắn”. Hay thở ra ngắn, vị ấy biết : "Tôi 
thở ra ngắn". "Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác 
cả toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", vị 
ấy tập. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Cảm giác hỷ thọ, tôi 
sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Cảm giác 
lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ 
thở ra", vị ấy tập. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "An tịnh tâm 
hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác vê tâm, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở 
VÔ”, Vị ấy tập. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Với tâm định 
tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở 
ra", vị ẫy tập. "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán vô thường, 
tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập "Quán ly 
tham, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy 
tập. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. Nhập tức xuất tức niệm, này các 
Tỷ-kheo, tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, được quả lớn, được 
công đức lớn... 


Lúc đầu Bồ Tát dùng chánh niệm thở vô, chánh niệm thở ra như trong phẩm 
Tương Ưng Hơi Thở Vô Hơi Thở Ra-54 (kinhTương Ưng Bộ): 
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Lế 2c 4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi đến rừng, hay đi đến gốc cây, 
hay đi đến chỗ nhà trống, ngồi kiết-già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt; vị 
ây chánh niệm thở vô, chánh niệm thở ra. 


8) Thở vô dài, vị ấy rõ biết: "Tôi thở vô dài". Thở ra dài, vị ấy rõ biết: "Tôi 
thở ra dài". Thở vô ngắn, vị ấy rõ biết : "Tôi thở vô ngắn". Thở ra ngắn, vị 
ấy rõ biết: "Tôi thở ra ngắn". 

6) "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác toàn thân, tôi 
sẽ thở ra", vị ấy tập. “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. "An tịnh 
thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


7) "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở 
ra", vị ây tập. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. "Cảm giác lạc 
thọ, tôi sẽ thở ra", vị ây tập. 


8) "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác tâm hành, tôi 
sẽ thở ra", vị ấy tập. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "An tịnh 
tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Cảm giác vê tâm, tôi sẽ thở vô", vị ấy 
tập. "Cảm giác vê tâm, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


9) "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ 
thở ra", vị ấy tập. "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Với tâm định 
tĩnh, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


10) "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán vô thường, tôi sẽ thở 
ra", vị ấy tập. "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán ly tham, tôi sẽ 
thở ra", vị ấy tập. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán đoạn 
diệt, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


11) Tu tập như vậy, này các Tỷ-kheo, làm cho sung mãn như vậy, niệm 
hơi thở vô, hơi thở ra thời có quả lớn, có lợi ích lớn. 


Trong tứ oai nghi, đi đứng nằm ngồi, mọi cử động, mọi hoat động đều phải 
chánh niệm như trong Phẩm Thân Hành Niệm-119 (Kinh Trung Bộ), chỉ trích 
phân thân hành niệm ở đoạn ngôi thiên: 


.. Và này các Tỷ-kheo, thân hành niệm tu tập như thế nào, làm cho 
sung mãn như thê nào, có quả lớn, có công đức lớn ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc 
cây, hay đi đến ngôi nhà trống và ngôi kiết-già, lưng thẳng và an trú chánh 
niệm trước mặt. Chánh niệm, vị ấy thở vô. Chánh niệm, vị ấy thở ra. Hay 
thở vô dài, vị ấy biết : "Tôi thở vô dài". Hay thở ra dài vị ấy biết: " Tôi thở ra 
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dài". Hay thở vô ngắn, vị ấy biết : "Tôi thở vô ngắn". Hay thở ra ngắn, vị 
ấy biết : "Tôi thở ra ngắn". "Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy 
tập. "Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở ra". An tịnh thân hành, tôi sẽ thở 
vô", vi ấy tập. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. Trong khi vị ấy 
sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và tư duy thuộc vê 
thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an 
tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập 
thân hành niệm.... 


Tu thiền không có phóng dật là đệ nhất hành đạo như trong Phẩm Bát Động Lợi 
Ich-106 (Kinh Trung Bộ): 


ST: Ở đây, các ác bắt thiện ý này dẫn đến tham dục, sân hận, khích động, và 
chính những pháp ấy tác thành chướng ngại ở đây cho Thánh đệ tử học tập. Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: "Các dục hiện tại và các 
dục tương lai... cho Thánh đệ tử học tập. Vậy ta hãy an trú với tâm quảng đại, 
đại hành, sau khi chiến thắng thế giới, sau khi xác định vị trí của ý. Khi ta an trú 
với tâm quảng đại, đại hành chiễn thắng thế giới, xác định vị trí của ý, các ác bắt 
thiện ý : tham dục, sân hận, khích động sẽ không khởi lên; với các pháp ấy được 
đoạn trừ, tâm của ta không trở thành hạn hẹp, trái lại thành vô lượng, khéo tu 
tập". Trong khi ấy hành trì như vậy, an trú nhiêu lần như vậy, tâm trở thành an 
tịnh trong giới xứ (của nó). Với tâm an tịnh, vị ấy thành tựu bắt động ngay hiện tại 
hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức 
diễn tiến (samvattanikam vinnanam) có thề tùy theo đây đạt đến Bắt động. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là đệ nhất hành đạo về lợi ích Bắt động...... 


...Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: "Những dục hiện 
tại và những dục tương lai, những dục tưởng hiện tại và những dục tưởng tương 
lai, những sắc pháp hiện tại và những sắc pháp tương lai, những Bắt động 
tưởng, những Vô sở hữu xứ tưởng, và những Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng, 
cái gì thuộc tự thân, là tự thân. Đây là bắt tử tức là tâm giải thoát không thủ 
trước". Này Ananda, đây là đạo lộ về lợi ích Bất động được Ta thuyết giảng, đạo 
lộ về lợi ích Vô sở hữu xứ được Ta thuyết giảng, đạo lộ vê lợi ích Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ được Ta thuyết giảng, là sự vượt qua dòng nước mạnh do y cứ sự 
này sự kia được Ta thuyết giảng, Thánh giải thoát được Ta thuyết giảng. Những 
gì, Này Ananda, vị Đạo sư cân phải làm, vì lòng từ mẫn mưu tìm hạnh phúc cho 
các đệ tử, những điều ấy đã được Ta làm, vÌ lòng từ mẫn của Ta đối với Ông. 
Này Ananda, đây là những gốc cây, đây là những khoảng trống. Hãy tu Thiên, 
này Ananda, chớ có phóng dật, chớ có hối hận về sau. Đây là lời dạy của Ta cho 
Ong. 


Bồ Tát phải sống một mình lúc đó thân tâm mới được yên tịnh mà tu hành, như 
trong phẩm Sống Một Mình-36.11 (kinh Tương Ưng Bội: 
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20392 36 Ở đây, bạch Thế Tôn, khi con sóng một mình, Thiên tịnh, tâm tư 
như sau được khởi lên: "Thế Tôn dạy có ba thọ: lạc thọ, khổ thọ, bất khổ 
bắt lạc thọ". Ba thọ này được Thế Tôn thuyết dạy. Nhưng Thế Tôn lại nói: 
"Phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy (nằm) trong đau khổ". Do liên hệ đến 
cái gì, lời nói này được Thế Tôn nói lên: "Phàm cái gì được cảm thọ, cái 
ấy (nằm) trong đau khô"? 


4. Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Này Tỷ-kheo, Ta nói rằng có ba thọ 
này: lạc thọ, khô thọ, bát khô bát lạc thọ. Ba thọ này được Ta nói đến. 
Nhưng này Tỷ-kheo, Ta lại nói: "Phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy (nằm) 
trong đau khô". Chính vì liên hệ đến tánh vô thường của các hành mà lời 
ấy được Ta nói lên: "Phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau 
khổ". Chính vì liên hệ đến tánh đoạn tận, tánh tiêu vong, tánh ly tham, 
tánh đoạn diệt, tánh biến hoại của các hành mà lời ấy được Ta nói lên: 
"Phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy (nằm) trong đau khổ". (Tương Ưng Bộ, 
Sống Một Minh-36. 11)..... 


_ 5) Nhưng này Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng sự đoạn diệt các hành là 
tuân tự: khi chứng được Thiên thứ nhứt, lời nói được đoạn diệt; khi 
chứng Thiên thứ hai, tâm tứ được đoạn diệt; khi chứng Thiền thứ ba, 
hỷ được đoạn diệt; khi chứng Thiên thứ tư, hơi thở vô, hơi thở ra 
được đoạn diệt; khi chứng Không vô biên xứ, sắc tưởng được đoạn 
diệt; khi chứng Thức vô biên xứ, không vô biên xứ tưởng được đoạn 
diệt; khi chứng Vô sở hữu xứ, thức vô biên xứ tưởng được đoạn 
diệt; khi chứng Phi tưởng phi phi tưởng xứ, vô sở hữu xứ tưởng 
được đoạn diệt; khi chứng Diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ được 
đoạn diệt. Đối với Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tham được 
đoạn diệt, sân được đoạn diệt, sĩ được đoạn diệt. 


6) Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng sự tịnh chỉ các hành là tuần tự; khi 
chứng Thiên thứ nhứt, lời nói được tịnh chỉ; khi chứng Thiên thứ hai, tằm 
tứ được tịnh chỉ....... khi chứng Diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ được tịnh 
chỉ. Đối với Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tham được tịnh chỉ, sân 


được tịnh chỉ, si được tịnh chỉ. 


7) Này các Tỷ-kheo, có sáu khinh an này, khi chứng Thiên thứ nhút, lời 
nói được khinh an; khi chứng Thiên thứ hai, tâm tứ được khinh an; khi 
chứng Thiên thứ ba, hỷ được khinh an; khi chứng Thiên thứ tư, hơi thở vô, 
hơi thở ra được khinh an; khi chứng Không vô biên xứ, sắc tưởng được 
khinh an; khi chứng Vô sở hữu xứ, thức vô biên xứ tưởng được khinh an; 
khi chứng Phi tưởng phi phi tưởng xứ, vô sở hữu xứ tưởng được khinh an; 
khi chứng Diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ được khinh an. Đối với Tỷ- 
kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tham được khinh an, sân được khinh an, 
Sỉ được khinh an. 
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Sau cùng Bồ Tát quyết định dùng Định Niệm Hơi Thở để đạt sự giác ngộ giải thoát như 
trong phâm Tương Ưng Hơi Thở Vô Hơi Thở Ra-54 (kinh Tương Ưng Bội): 


....14) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước muốn rằng: "Mong 
răng các niệm, các tư duy của ta được đoạn tận", thời định niệm hơi thở 
vô, hơi thở ra này phải được khéo tác ý. 


18) Do vậy, này các Tỷ-kheo, néu Tỷ-kheo ước muốn rằng: "Mong rằng ta 
sẽ trú với tưởng nhàm chán đôi với các pháp không nhàm chán", thời định 
niệm hơi thở vô, hơi thở ra này cân phải được khéo tác ý. 


16) Do vậy, này các Tỷ-kheo, néu Tỷ-kheo ước muốn rằng: "Mong rằng ta 
sẽ trú với tưởng không nhàm chán đôi với các pháp nhàm chán", thời định 
niệm hơi thở vô, hơi thở ra này cân phải được khéo tác ý. 


17) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước muốn rằng: "Tôi sẽ trú với 
tưởng nhàm chán đôi với các pháp không nhàm chán và nhàm chán", thời 
định niệm... 


18) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước muốn rằng: "Tôi sẽ trú với 
tưởng không nhàm chán đôi với các pháp nhàm chán và không nhàm 
chán”, thời định niệm... 


19) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước muốn rằng: "Mong rằng 
sau khi từ bỏ cả hai không nhàm chán và nhàm chán, tôi sẽ trú xả, chánh 
niệm, tỉnh giác", thời định niệm... 


20) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước muốn rằng: "Mong rằng ly 
dục, ly pháp bât thiện, tôi sẽ chứng đạt và an trú Thiên thứ nhất, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, có tú”, thời định niệm... 


21) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước muốn rằng: "Mong rằng 
làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, tôi sẽ chứng đạt và an trú Thiên thứ hai, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm, không tứ, nội tĩnh, nhất tâm", 
thời định niệm... 


22) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước muốn rằng: "Mong rằng ly 
hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác,thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi 
là xả niệm lạc trú, tôi sẽ chứng đạt và an trú Thiên thứ ba", thời định 
niệm... 


23) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước muốn rằng: "Mong rằng 
đoạn lạc, đoạn khô, châm dứt hỷ ưu đã cảm thọ trước, tôi chứng đạt và an 
trú Thiên thứ tư, không khô, không lạc, xả niệm thanh tịnh", thời định 
niệm... 


21 


24) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước muốn rằng: "Vượt qua sắc 
tưởng một cách hoàn toàn, chắm dứt đối ngại tưởng, không tác ý các 
tưởng sai biệt, nghĩ rằng: lư không là vô biên", chứng đạt và an trú 
Không vô biên xú”, thời định niệm... 


28) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước muốn rằng: "Vượt qua 
Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ răng: “Thức là vô biên", tôi có 
thể chứng đạt và an trú Thức vô biên xú”, thời định niệm... 


26) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước muốn rằng: "Vượt qua 
Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ răng: Không có vật gì, tôi sẽ 
chứng đạt và an trú Vô sở hữu xú”, thời định niệm... 


27) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước muốn rằng: "Vượt qua Vô 
Sở hữu xứ một cách hoàn toàn, tôi sẽ chứng đạt và an trú Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ”, thời định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này cân phải được 
khéo tác ý. 


28) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước muốn rằng: "Vượt qua Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, tôi sẽ chứng đạt và an trú 
Diệt thọ tưởng định", thời định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này cần phải 
được khéo tác ý. 


29) Trong khi tu tập định niệm hơi thở vô, hơi thở ra như vậy, này các Tỷ- 
kheo, trong khi làm cho sung mãn như vậy, vị ấy cảm giác lạc thọ. Vị ấy rõ 
biết: "Thọ ấy là vô thường". Vị ấy rõ biết: "Không có chấp trước thọ ấy". Vị 
ấy rõ biết: "Không có hoan duyệt thọ ấy". Nếu vị ấy cảm giác khổ thọ, vị 
ấy rõ biết: "Thọ ấy là vô thường". Vị ấy rõ biết: "Không chấp trước thọ ấy". 
Vị ấy rõ biết không hoan duyệt thọ ấy". Nếu vị ấy cảm giác bắt khổ bắt lạc 
thọ. Vị áy rõ biết: "Thọ áy là vô thường". Vị áy rõ biết: "Không có chấp 
trước thọ ấy". Vị ấy rõ biết: "Không có hoan duyệt thọ ấy". 


30) Nếu vị ấy cảm giác lạc thọ, thọ ấy được cảm thọ không bị trói buộc. 
Nếu vị ấy cảm giác khổ thọ, thọ ấy được cảm thọ không bị trói buộc. Nếu 
vị ấy cảm giác bắt khô bát lạc thọ, thọ ấy được cảm thọ không bị trói buộc. 
Khi vị ấy đang cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của thân, vị 
ấy rõ biết: "Tôi cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của thân". 
Khi vị ẫy cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của sinh mạng, vị 
ấy rõ biếy: "Tôi cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của sinh 
mạng". Khi thân hoại mạng chung, vị ấy rõ biết: "Ở đây, tất cả mọi cảm 
thọ đêu không có gì được hân hoan, và sẽ trở thành mát lạnh". 


31) Ví như, này các Tỷ-kheo, do duyên dâu, duyên tim, một cây đèn dâu 
được cháy sáng. Nếu dẫu và tim của ngọn đèn ấy đi đến tiêu diệt, nhiên 
liệu không được mang đến, thời ngọn đèn sẽ tắt. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, khi Tỷ-kheo cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của 
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thân, vị ấy rõ biết: "Tôi cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của 
thân". Khi Tỷ-kheo cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của sinh 
mạng, vị ấy rõ biết: "Tôi cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng 
của sinh mạng". Khi thân hoại mạng chung, vị ấy rõ biết: "Ở đây, tắt cả 
những gì được cảm thọ đêu không có gì được hân hoan, và sẽ trở thành 
mát lạnh". 


III. Lược Thuật Pháp Hành 


A. Thực Hành. 


Bồ Tát quyết định tự thực hành theo chín bước - như Phật dạy các vị Tỷ-kheo trong 
X. Phâm Tham (kinh Tăng Chi Bộ) - sau đây cho đên khi đắc đạo: 


(I) (93) Thắng Tri Tham 


1. - Này các Tỷ-kheo, đề thắng tri tham, chín pháp cần phải tu tập. Thế 
nào là chín? 


2. Tưởng bắt tịnh, tưởng chết, tưởng yễm ly đối với các món ăn, tưởng 
không vưi thích đôi với tất cả thê giới, tưởng vô thường, tưởng khô trên vô 
thường, tưởng vô ngã trên khô, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham. 

Này các Tỷ-kheo, đề thắng tri tham, chín pháp này cần phải tu tập. 

(II) (94) Thắng Tri Tham 


1. - Này các Tỷ-kheo, đề thắng tri tham, chín pháp cần phải tu tập. Thế 
nào là chín? 


2. Sơ Thiên, Thiên thứ hai, thiên thứ ba, Thiên thứ tư, Không vô biên xứ, 
Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Diệt thọ 
tưởng định. 

Này các Tỷ-kheo, đề thắng tri tham, chín pháp này cân phải tu tập. 

(III) (95 - 100) Liễu Tri Tham 

1. - Này các Tỷ-kheo, đề liễu tri tham... đề diệt tận... đề đoạn tận... đề trừ 
diệt... đề ly tham... đê đoạn diệt... đề trừ khử... để từ bỏ, chín pháp này 
cân phải tu tập. 

2. Đề liễu tri sân... si, phẫn nộ, hiềm hận, giả dối, não hại, tật đó, xan 


tham, man trá, phản bội, ngoan có, bỗng bột, mạn, tăng thượng mạn,  _ 
kiêu, phóng dật... đề thăng trí... đề liễu trí... đề diệt tận...đê đoạn diệt... đê 
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trừ diệt... đề ly tham... đề đoạn diệt... đề trừ khử... đề từ bỏ, chín pháp này 
cân phải tu tập. 


Thế Tôn thuyết như vậy, các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy 
Chín pháp tu tập: 


Bốn pháp Thiền đầu tiên đều dùng định niệm hơi thở nghĩa là Biết (Tuệ Tri) và Chánh 
niệm như hơi thở, ly duc, ly pháp bắt thiện, tịnh chỉ tầm tứ, hỷ lạc sanh, ly hỷ trú xả 
theo thứ tự các thời thiền từ định niệm tướng đối tượng (ngôn hành); định niệm 
Thức đối tương (ý hành hay tĩnh thức); định niệm Tánh (trí) đối tượng (trí hành, tĩnh 
giác); định niệm hơi thở bằng cách vô niệm, bất động (thân hành, thê nhập). 


4. Nhằm biết niệm hay đọc hơi thở (ngôn hành): Định niệm bằng tướng hơi thở 
(có lời, có tiếng): Định niệm bằng thể tướng hơi thở. 
Định Niệm Hơi Thở bằng lời. Biết Nhẫm Đọc hơi thở. 
Khi thở vô, “Tôi biết tôi thở vô. ” 


Khi thở ra, “Tôi biết tôi thở ra” 

* Tức là định niệm hay đọc nhẫm có phát ra lời, có chủ (chủ thể: tôi tức căn tai nhận 
thức), khách thể (đối tượng là tiếng thở vô và thở ra). Như vậy, sơ định có tầm tứ và 
hỷ lạc có lời là có tầm, có tướng là có tứ và hỷ lạc. 

Có thể nói là Định Tướng hơi thở mỹ lệ (hỷ lạc). 

Đồng thời cũng dùng thiền định để luôn trao dồi giới lẫn định. 

Từ bỏ sân, từ bỏ hôn trầm thụy miên, từ bỏ trạo hối, từ bỏ nghi, thành tựu tầm, tứ, hỷ, 
lạc và nhất tâm. 

Lời Phật dạy (trong Đai Kinh Phương Quảng 43, Trung Bộ Kinh) 


“Này Hiên giả, Thiên thứ nhát từ bỏ năm chi phân và thành tựu năm chi phân. Ở đây, 
này Hiên giả, vị Tỷ-kheo thành tựu Thiên thứ nhất từ bỏ tham dục, từ bỏ sân, từ bỏ hôn 
trầm thụy miên, từ bỏ trạo hối, từ bỏ nghi, thành tựu tâm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Này 
Hiên giả, như vậy Thiên thứ nhất từ bỏ năm chi phân, và thành tựu năm chi phân." 


Cũng Phẩm 54, VIII Ngọn Đèn (kinh Trung Bộ) có viết: 

20) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước muốn rằng: "Mong rằng ly dục, ly pháp 
bắt thiện, tôi sẽ chứng đạt và an trú Thiên thứ nhát, một trạng thái hỷ lạc do ly dục 
sanh, có tâm, có tú", thời định niệm... 

Khi ly dục, ly các pháp bắt thiện chứng và trúThiền thứ nhứt, một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh có tâm có tứ, lời nói được đoạn diệt. 


2. Thầm hội biết Thức Hơi Thở (Thức Hành). Định niệm bằng nhận thức luồng 
hơi thở (ý thức thầm hội hơi thở) 
“Biết tôi thở vô 
Biết tôi thở ra” 
Chỉ dùng căn ý là chủ (lặng lẻ) để nhận thức (với ý tác động) hơi thở vô hơi thở ra là 
khách. 
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Đó là cách Tĩnh Thức. Khi có định và chánh niệm thì tầm và tứ được đoạn diệt chỉ 
được nội tĩnh nhất tâm. Còn Thức là còn trạng thái hỷ lạc. 

Diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 


21) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước muốn rằng: "Mong rằng làm cho 
tịnh chỉ tâm và tứ, tôi Sẽ chứng đạt và an trú Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc 
do định sanh, không tâm, không tứ, nội tĩnh, nhât tâm", thời định niệm... 


3. Ngộ nhập biết + ý trí Hơi Thở (Trí hay Tánh Hành). Định niệm bằng ý trí ngộ 
nhập hơi thở (tri nhận đối tượng trong trí: ngộ nhập luồng hơi thở 
vào cái biết). Biết tri nhận luống hơi thở. Định và chánh niệm hơi thở nên gọi là 
Trí Hành hay Tĩnh Giác. 
“Biết thở vô 
Biết thở ra. ” 
Biết rõ hơi thở vô hơi thở ra. Định và chánh niệm bằng ý trí (ý tác năng) 
Đó là Tĩnh Giác về hơi thở. Chỉ có thở vô thở ra được ý trí ý niệm hóa mà thôi. 
Hành này dùng pháp tánh không (biết=định), dùng trí (tuệ tri) để tri nhận hơi thở. Còn 
đối tượng thì còn lạc thọ vì có định của trí (fính giác), nên lạc thọ này không ảnh hưởng 
đên tâm. 
Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và an trú Thiền thứ ba. 
22) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước muốn rằng: "Mong rằng ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác,thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, tôi 
sẽ chứng đạt và an trú Thiên thứ ba", thời định niệm... 


4. Thể Nhập Cảm giác Vô Ra (Thân Hành: Vô Niệm: không niệm tướng niệm thức 
cả niệm trí): Pháp bổn như vô pháp: Như là không thở: Thể Nhập chốn tịch tĩnh như 
nhiên, biết cảm nhận luồng hơi thầm lặng Vô Ra. Năng sở song vong. 
“Cảm giác vô, 
Cảm giác ra.” 
Cảm giác Vô Ra, vì khi nhận dạng cảm giác (bóng dáng) của một đối tượng mà chưa 
được nhận thức (chưa được đặt tên hay đọc tên) tên đối tượng là chỉ thể nhập nơi tịch 
tĩnh y nhiên, tức là cảm giác chỗ đối tượng chưa thành hình, chưa có tên (giả danh), đó 
cũng gọi là tri thức nguyên thủy hay tuệ giác của chân trí. Cảm nhận luồng hơi vô 
luồng hơi ra mà thôi. Khi không có mặt đối tượng thì làm gì có hỷ lạc trong tâm. 
Khi xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, vị ấy chứng và trú Thiền thứ tư, không 
khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 
23) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nễu Tỷ-kheo ước muốn rằng: "Mong rằng đoạn lạc, đoạn 
khổ, chám dứt hỷ ưu đã cảm thọ trước, tôi chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, không khổ, 
không lạc, xả niệm thanh tịnh", thời định niệm... 


Chánh Giác (Vô niệm: buông xả} 

Buông xả và ngưng động: Từng hơi thở tự nhiên tự động hiện hữu rõ ràng: nó- 
là-nó tại-đó và lúc đó mà thôi, một trạng thái trống rỗng. Vô Niệm 

Trạng thái thân chứng nhờ thể nhập chốn tịch tĩnh như nhiên 


2) 


Tức là phải trải qua ba giai đoạn trên (huân tập kinh nghiệm thuần thục), để hành giai 
đoạn thứ tư nầy một cách rốt ráo, nghĩa là vô tướng vô thức và vô trí (hay vô tánh) tức 
là vô niệm, từng chập hơi thở tự nhiên và tự động vào, ra, hiện hữu rõ ràng rỗng 
không). Khi Phật đã trải qua ba lối thở trên (kinh nghiệm) là đã đạt được chánh trí rồi 
như các kinh Phật đã giáo hóa chúng sanh sau này. Đó là lúc Bồ Tát đã đoạn diệt cảm 
thọ vui buồn, vượt khỏi ái thủ hữu được minh tâm và giải thoát. Giai đoạn thứ tư này là 
Pháp mà Phật đã thể hiện được Tánh Giác còn gọi là Pháp Vô Niệm, Buông Xả là 
không Niệm Tướng ,, không Niệm Thức và cả không dùng Trí mà ngộ nhập vào từng 
dòng hơi vô ra tự động hiện hữu tư nhiên rõ ràng trong trống không. Đó là Thiên Thứ 
Tư. 


Qua bốn giai đoạn định niệm hơi thở với bốn tầng thiền là đạt được định tĩnh; 

thân chứng, tâm chứng là mở ra con đường giác ngộ thực tướng vạn hữu. Tánh Giác 
hay Tánh Không, giống như Chân Như, Niết Bàn là Tự Tính Tuyệt Đối vượt khỏi Thời 
Không, như vậy Tánh Không ở ngoài thế giới khái niệm của ngã tính (nhị nguyên). 
Tánh Không chỉ khéo có tác ý răng Không không thể là đối tượng của tư duy ngã tính, 
mà chỉ có thể thể nhập thực tại tuyệt đối, một thứ thực tại như thật, thể nhập vào tánh 
không của cảm giác đối tượng trước khi biến thành thức. 

Tóm, bốn pháp định niệm hơi thở được Phật nhắc lại như trong Thánh Cầu -26 (kinh 
Trung Bội): 


i62 k8 Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo ly dục, ly ác bắt thiện 
pháp chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc, do ly dục sanh, 
có tâm có tứ. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ây được gọi là: một vị đã làm Ác 
Ma mù mắt, đã diệt trừ mọi vét tích, đã vượt khỏi tầm mắt Ác ma. Này các 
Tỷ-kheo, lại nữa Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiên thứ hai, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy được gọi là... đã vượt khỏi tàm mắt của Ác ma. 
Này các Tỷ-kheo, lại nữa Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân 
cảm sự lạc thọ mà các vị Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiên 
thứ ba. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy được gọi là... đã vượt khỏi tàm mắt 
của Ác ma. Này các Tỷ-kheo, lại nữa Tỷ-kheo xả lạc, xả khô, diệt hỷ ưu 
đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả 
niệm thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy được gọi là... vượt khỏi tằm 
mắt của Ác ma. 


Trong năm pháp thiền sau, Ngài đều dùng Tâm Định Tĩnh, một Tâm Định Niệm 
của Thiên thứ tư là Thân Hành bật động, chỉ định và tĩnh giác tức là Biệt và Thê 
Nhập đôi tượng cho nhuân nhuyễn đên Thuân Tịnh. 


5. Không Vô Biên Xứ. 
Không Vô Biên Xứ là cõi vô sắc giới dùng Định Tĩnh đối tượng. Dùng Định Tĩnh 


Giác thực hành như sau: không tác ý những chỉ tiết (Cục Bộ), mà chỉ hân hoan 
thích thú và an trú hướng đên cái Hư Không Vô Biên (Toàn Thê). 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo không tác ý lâm tưởng, không tác ý địa 
tưởng, tác ý sự nhất trí do duyên Không vô biên xứ. Tâm vị ấy được thích 
thú, hân hoan, an trú, hướng đến Không vô biên xứ. Vị ấy tuệ tri như sau : 
"Các ưu phiên, do duyên lâm tưởng không có mặt ở đây; các ưu phiên do 
duyên địa tưởng không có mặt ở đây. Và chỉ có một ưu phiên này, tức là 
sự nhất trí do duyên Không vô biên xứ tưởng". Vị ấy tuệ trí: "Loại tưởng 
này không có lâm tưởng". Vị ấy tuệ tri : "Loại tưởng này không có địa 
tưởng, và chỉ có một cái này không phải không, tức là sự nhất trí do duyên 
Không vô biên xứ tưởng". Và cái gì không có mặt ở đây, vị ấy xem cái ấy 
là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây vị ấy biết : "Cái kia có, cái 
này có". Này Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật có, không điên 
đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, không tánh 


6. Thức Vô Biên Xứ 


Tâm Định Tĩnh thích thú, hân hoan, an trú, chỉ nhất trí hướng đến Thức 
Vô Biên Xứ. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo không tác ý địa tưởng, không tác ý 
Không vô biên xứ tưởng, chỉ tác ý sự nhất trí do duyên Thức vô biên 
xứ. Tâm vị ấy được thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến Thức vô 
biên xứ. Vị ấy tuệ tri như sau : "Các ưu phiên do duyên địa tưởng 
không có mặt ở đây; các ưu phiên do duyên Không vô biên xứ tưởng 
không có mặt ở đây. Và chỉ có một ưu phiên này, tức là sự nhất trí do 
duyên Thức vô biên xứ tưởng". Vị ấy tuệ tri : "Loại tưởng này không có 
địa tưởng". Vị ấy tuệ tri : "Loại tưởng này không có Không vô biên xứ 
tưởng, và chỉ có một cái này không phải không, tức là sự nhất trí do 
duyên Thức vô biên xứ tưởng". Và cái gì không có mặt ở đây, vị ấy 
xem cái ấy là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây vị ấy tuệ tri : 
"Cái kia có, cái này có". Này Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, 
thật có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, không 
tánh. 


7. Vô Sở Hữu Xứ 


Thiền định đi vào cõi vô sở hữu xứ vì vượt lên mọi Thức vô biên xứ, 
nghĩ rằng: "Không có vật gì”, chứng và trú Vô sở hữu xứ. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo không tác ý Không vô biên xứ tưởng, 
không tác ý Thức vô biên xứ tưởng, chỉ tác ý sự nhất trí do duyên Vô sở 
hữu xứ tưởng. Tâm vị ấy được thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến Vô 
sở hữu xứ. Vị ấy tuệ tri như sau : "Các ưu phiên do duyên Không vô biên 
xứ tưởng không có mặt ở đây; các ưu phiên do duyên Thức vô biên xứ 
tưởng không có mặt ở đây. Và chỉ có một ưu phiên này, tức là sự nhất trí 
do duyên Vô sở hữu xứ tưởng". Vị ấy tuệ trí : "Loại tưởng này không có 
Không vô biên xứ tưởng". Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có Thức vô 
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biên xứ tưởng, và chỉ có một cái này không phải không, tức là sự nhất trí 
do duyên Vô sở hữu xứ tưởng". Và cái gì không có mặt ở đây, vị ấy xem 
cái ấy là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây, vị ấy tuệ tri : "Cái kia 
có, cái này có". Này Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật có, 
không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, không tánh. 


8. Phi Tưởng Phi Phi Tưởng X ứ 


Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ là Thức tính bất động, diệt hẳn sự suy nghĩ 
hay không suy nghĩ. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo không tác ý Thức vô biên xứ tưởng, 
không tác ý Vô sở hữu xứ týởng, chỉ tác ý sự nhất trí do duyên Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ. Tâm vị ấy được thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị ấy biết như sau : "Các ưu phiên do duyên 
Thức vô biên xứ tưởng không có mặt ở đây; các ưu phiên do duyên Vô sở 
hữu xứ tưởng không có mặt ở đây. Và chỉ có một ưu phiên này, tức là sự 
nhất trí do duyên Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng. Vị ấy tuệ tri : "Loại 
tưởng này không có Thức vô biên xứ tưởng". Vị ấy tuệ tri : "Loại tưởng 
này không có Vô sở hữu xứ tưởng, và chỉ có một cái này không phải 
không, tức là sự nhát trí do duyên Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng. Và 
cái gì không có mặt ở đây, vị ẫây xem cái ấy là không có. Nhưng đối với cái 
còn lại, ở đây, vị ấy tuệ tri : "Cái kia có, cái này có". Này Ananda, cái này 
đối với vị ấy là như vậy, thật có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn 
thanh tịnh, không tánh. 


9. Diệt Thọ Tưởng Định. 


Diệt Tận Định—Định Tam muội, làm cho tâm và tâm sở của Lục Thức dập tắt 
hoàn toàn những cảm thọ và suy tưởng. Đây là một trong những phương thức 
thiền cao nhất dẫn tới định tâm (tâm ý không nhiễm không nương vào một cảnh 
nào, không tương ứng với một pháp nào.) Đây là phép định của bậc Thánh. Khi 
vào phép này thì tâm trí vượt tới cõi vô sắc giới, truớc khi đi vào cõi Phi Tưởng 
Phi Phi Tưởng Định, rồi đắc quả Phật và nhập Niết Bàn. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo không tác ý Vô sở hữu xứ tưởng, 
không có tác ý Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tác ý sự nhất trí do duyên Vô 
tướng tâm định Tâm vị ấy được thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến Vô 
tướng tâm định. Vị ấy tuệ trí như sau : "Các ưu phiên do duyên Vô sở hữu 
xứ tưởng không có mặt ở đây; các ưu phiên do duyên Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ không có mặt ở đây. Và chỉ có một ưu phiên này, tức là sáu 
nhập duyên mạng, duyên với thân này". Vị ấy tuệ tri : "Loại tưởng này 
không có Vô sở hữu xứ tưởng". Vị ấy tuệ tri : "Loại tưởng này không có 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng. Và chỉ có một cái này không phải 
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không, tức là sáu nhập duyên mạng, duyên với thân này". Và cái gì không 
có mặt ở đây, vị ấy xem cái ẫy là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở 
đây vị ấy tuệ tri: "Cái kia có, cái này có". Này Ananda, cái này đối với vị ấy 
là như vậy, thật có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, 
không tánh. 


Lại nữa, này Ananda, vị Tỷ-kheo không tác ý Vô sở hữu xứ tưởng, 
không tác ý Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng, tác ý sự nhứt trí do duyên 
Vô tướng tâm định. Tâm vị ấy được thích thú, hân hoan, an trú, hướng 
đến Vô tướng tâm định. Vị ấy tuệ trí như sau : "Vô tướng tâm định này 
thuộc hữu vi, do tâm tư tạo nên. Phàm cái gì thuộc hữu vi, do tâm tư tạo 
nên, cái ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt", vị ấy tuệ tri như vậy. Do vị ấy 
tuệ tri như vậy, thẫy như vậy, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, tâm được 
giải thoát khỏi hữu lậu, tâm được giải thoát khỏi vô minh lậu. Trong sự giải 
thoát, là sự hiễu biết (nana) rằng đã được giải thoát. Vị ấy tuệ tri : "Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn phải 
trở lại trạng thái này nữa". Vị ấy tuệ tri : "Các ưu phiên do duyên dục lậu 
không có mặt ở đây; các ưu phiên do duyên hữu lậu không có mặt có ở 
đây; các ưu phiên do duyên vô minh lậu không có mặt ở đây. Và chỉ ở một 
ưu phiên này, tức là sáu nhập duyên mạng, duyên với thân này". Vị ấy tuệ 
tri : "Loại tưởng này không có dục lậu". Vị ấy tuệ tri : "Loại tưởng này 
không có hữu lậu". Vị ấy tuệ tri : "Loại tưởng này không có vô minh lậu. Và 
chỉ có một cái này không phải không, tức là sáu nhập duyên mạng, duyên 
với thân này". Và cái gì không có mặt ở đây, vị ấy xem cái ấy là không có. 
Nhưng đối với cái còn lại, ở đây vị ấy biết : "Cái kia có, cái này có". Này 
Anandqa, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật có, không điên đảo, sự thực 
hiện hoàn toàn thanh tịnh, Không tánh. (Kinh Tiều Không-121, Kinh Trung 
Bộ) 


B. Quả Đạt Được 


Khi hoàn tất chín pháp thiền là lúc Bồ Tát đã đạt tâm định tĩnh, trong sáng, nhu 
nhuyên dễ sử dụng. Trong Đại Kinh Saccaka-36, Phật thuật lại sự chứng ngộ của 
mình như: 


1). “Túc Mạng Minh” là nhớ lại tất cả kiếp quá khứ, từ một đến vô số kiếp của 
Ngài: 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm, không phiên 
não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, Ta dẫn tâm, 
hướng tâm đến Túc mạng minh. Ta nhớ đến các đời sống quá khứ, như 
một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba 
mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một 
trăm ngàn đời, nhiêu hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiêu hoại và thành 
kiếp. Ta nhớ rằng: "Tại chỗ kia, T ó tên như thế này, dòng họ như thế này, 
giai cắp như thế này, thọ khô lạc như thé này, tuôi thọ đến mức như thế 
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này. Sau khi chết tại chỗ kia, Ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, T ó 
tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc 
như thế này, tuôi thọ đến mức như thế này". Như vậy Ta nhớ đến nhiêu 
đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. Này 
Aggivessana, đó là minh thứ nhất Ta đã chứng được trong đêm canh mội, 
vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh, do Ta sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Như vậy, này Aggivessana, lạc thọ sanh 
nơi Ta được tôn tại nhưng không chi phối tâm Ta 


2). “Thiên Nhãn Minh” là thấy rõ sự sanh tử và tái sanh của đủ hạng chúng 


sanh: 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng không cầu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, Ta dẫn 
tâm, hướng tâm đến trí tuệ vê sanh tử của chúng sanh. Ta với thiên nhãn 
thuẫn tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Ta biết rõ 
rằng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, 
người may mắn, kẻ bắt hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng 
sanh làm những ác hạnh về thân, lời và ý, phỉ báng các bậc Thánh, theo 
tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến; những người này, sau khi thân hoại 
mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những 
chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ báng 
các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến; những vị 
này sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú, cõi trời, 
trên đời này. Như vậy Ta với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự 
sống chết của chúng sanh. Ta biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ 
cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do 
hạnh nghiệp của họ. Này Aggivessana, đó là minh thứ hai Ta đã chứng 
được trong đêm canh giữa, vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng 
sanh, do Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Như vậy, này 
Aggivessana, lạc thọ sanh nơi Ta, được tôn tại nhưng không chi phối tâm 
Ta. 


3). “Lậu Tận Minh” là nhận biết rõ ràng như thật “khổ và lậu hoặc”, biết “nguyên 


nhân khổ và lậu hoặc”, 


diệt khổ và lậu hoặc”, và “con đường đưa đến chấm dứt 


khổ và lậu hoặc”. Khi chứng được Lậu Tận Trí, Ngài không những thiết lập tứ đế 
mà còn cho biêt Ngài đã hoàn toàn giải thoát khỏi dòng bộc lưu sanh tử. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng không cẫu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyền, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, Ta dẫn 
tâm, hướng tâm đến Lậu tận trí. Ta biết như thật: "Đây là Khổ", biết như 
thật: "Đây là Nguyên nhân của khô", biết như thật: 'Đây là sự Diệt khổ", 
biết như thật: "Đây là Con đường đưa đến diệt khỗ", biết như thật: 'Đây là 
những lậu hoặc", biết như thật: "Đây là nguyên nhân của lậu hoặc", biết 
như thật: "Đây là sự diệt trừ các lậu hoặc", biết như thật: "Đây là con 
đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc". Nhờ biết như vậy, nhận thức 
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như vậy, tâm của Ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô 
minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, Ta khởi lên sự hiều biết: 
"Ta đã giải thoát" Ta đã biết: "Sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cần 
làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa". Này 
Aggivessana, đó là minh thứ ba mà Ta đã chứng được trong canh cuối, vô 
minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh, do Ta sống không phóng 
dật, nhiệt tâm tinh cần. Như vậy này Aggivessana, lạc thọ sanh nơi Ta, 
được tôn tại nhưng không chi phối tâm Ta. 


IV. Kết Luận 

Xuyên qua chín pháp mà BồTát tự mình khám phá và thực hành để đạt được Chánh 
Đẳng Giác. Chúng ta nhận thấy rằng sự diệt tham dục, và ác pháp của Bồ Tát trong giai 
đoạn đầu của sáu năm trong cuộc hành trình tim và tu đạo thật gian nan, khốc liệt, một 
loại giới luật quá nghiêm khắc mà ít ai làm được. Dù giới luật ấy không đem đến giác 
ngộ, nhưng nó cũng giúp Ngài rèn luyện được phạm hạnh tối ưu. Riêng thực hiện con 
đường giác ngộ và giải thoát của Bồ Tát với chin bước theo đạo lộ “Giới Định Tuệ” đưa 
đến sự hoàn tất thực chứng của Ngài. Bốn pháp định niệm hơi thở đã mở ra bốn giai 
đoạn thực tập tuần tự chứng và an trú từ thiền thứ nhứt đến thiền thứ tư là lần lượt 
đoạn diệt lời nói (ngôn hành), ý thức (ý hành), ý trí (tánh hành), và vô niệm (thân hành) 
là thể nhập thể tánh của đối tượng, là lúc tâm được định tĩnh. Định tĩnh (Biết và Tĩnh 
Giác) sơ khởi và thực hành tiếp năm pháp thiền cao cấp sau cùng để tiến tới tâm định 
tĩnh, thuần tịnh trong sáng không cầu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình tĩnh là đã đắc được tam minh hoàn toàn giác ngộ và giải thoát, 
chứng ngộ Niết Bàn trở thành một vị Phật tức đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một đắng 
Như Lai Chánh Đẳng Giác. 


NAM MÔ BÓN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. 


Tham khảo 


Kinh Tăng Chi Bộ (Phẩm 20, X(I)(93)). 
KinhTrung Bộ (01, 26, 36, 43, 106, 118, 119). 
Kinh Tương Ưng Bộ (36.11, 54) 
Tắt cả kinh trên do HT. Thích Minh Châu Việt dịch thuộc kinh Pali, trích trong website 
Quảng Đức: 
http:/Awww.quangduc.com 


3. Pháp Tu Chứng các Tầng Thiền 


* * 


* 
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Để tu hành được chứng đắc các tầng thiền, theo gương và lời Phật dạy trong các kinh 
truyền tụng cũng như các vị đạo học nhiều kinh nghiệm mà hành trì miên mật và tinh 
tấn không thối chuyển về cả giới luật, pháp học đúng lẫn thọ trì đúng thì thành quả tất 
phải đến mà thôi. Sơ thiền là một bước khởi đầu trong sự tu chứng cần phải trải qua 
nhiều cố gắng không ngừng nghỉ giũ gìn giới luật nghiêm minh, đặc biệt ly dục và tránh 
những điều bắt thiện. Phạm hạnh căn bản bước đầu tự nhìên là khó khăn lắm; ý chí tìm 
cầu giải thoát đợi người tu sĩ có cơ duyên nắm bắt thành tựu vĩ đại này phải có nguyện 
lực lớn. Theo bước chân đi của đức Thế Tôn, bắt cứ người cư sĩ hay tu sĩ có đủ phạm 
hạnh hiểu đúng hành đúng những pháp môn Phật dạy, thì dòng tâm thức được trong 
sạch hóa ắt phải vượt khỏi bản ngã ác pháp vô thường ưu khổ hay tiến xa hơn nữa là 
giải thoát dòng bộc lưu sanh tử. Ước nguyện Phổ Nguyệt thì nhiều, mong mỏi chúng ta 
có đủ duyên phước để thành tựu quả vị không ngoài tầm tay chỉ e không có nguyện lực 
đủ lớn để kham nhẫn mà thôi. 


I. GIỚI LUẬT 

Theo sự trình bày Đại Cương về Giới Luật Tu Sĩ của Hòa thượng Thích Thiện Siêu 
thì phần Chỉ trì, Tác trì được tóm tắt như sau: 

Giới luật thì nhiều, nhưng không ngoài hai môn: Chỉ trì và Tác trì. 


1. Chỉ trì là đình chỉ, đình chỉ không làm các điều ác. Tức qui định về 
điều giới, đó là giới, thuộc chỉ trì. 

2. Tác trì là tu thiện, tức làm các điều thiện. Tức qui định về các pháp 
Kiết-ma, đó là luật, thuộc Tác trì. 


Riêng Giới bản của Tỷ-kheo có 250 giới, Tỷ-kheo-ni có 348 giới. Theo Nam truyền Luật 
tạng Tỷ-kheo có 227 điều, Tỷ-kheo-ni có 311 điều. Các giới điều tuy có khác, nhưng chỉ 
khác phần chỉ tiết, còn phần nội dung chính vẫn giống nhau, tức tu sĩ nói chung là phải 
không làm những điều ác, mà phải thực hiện điều thiện, đó là những phạm hạnh của 
người tu theo Phật giáo. 

Do nhận định về “ GIỚI LUẬT - CƠ SỞ CỦA ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO” 

của TT. Thích Viên Giác thì: 


Nguyên tắc hành trì mà Đức Phật thiết lập cho các đệ tử khép mình vào đó để làm đình 
chỉ dục vọng có thê nói đó là những nguyên tắc khách quan và phô quát. Đó là năm 
giới của người Phật tử : 


Không giết hại, 

Không trộm cắp, 

Không quan hệ tình dục phi pháp (tà dâm), 
Không dối gạt hại người, và 

Không rượu chè say sưa. 
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Một nhà tri thức phương Tây nhận định : "Năm giới này cho thấy 5 hướng chính mà 
người Phật tử tự mình kiểm soát để hành trì (tri hành). Đó là giới thứ nhất răn người 
Phật tử kiềm chế nóng giận, giới thứ hai kiềm chế tham đắm vật chất, giới thứ ba kiềm 
chế nhục dục, giới thứ tư kiềm chế sự khiếp nhược và ác ý (nguyên nhân không chân 
thật) và giới thứ năm kiềm chế lòng ham muốn các sự kích thích nhơ bắn" (Edmond - 
Homes - Tín điều của Đức Phật). dù Phật tử hay không là Phật tử, các nguyên tắc đạo 
đức này cần phải được thực hành, dù trong điều kiện thời gian hay không gian nào, 

nếu không muôn có hậu quả xấu. Đức Phật xác định rằng một người nêu có hành vi sát 
sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói dối và đắm say các chất gây 
nghiện ngập thì sẽ có một cuộc sống sợ hãi và hận thù, đồng thời cõi ác đau khổ đang 
chờ đợi họ; ngược lại một người (Phật tử) từ bỏ sát sanhỢ. thì cuộc sống không có sợ 
hãi, hận thù và cõi thiện đang chờ đợi họ. Giá trị của một người không phải được đánh 
giá qua tài sản, thân tướng, dòng họ, địa vịJmà được đánh giá qua đời sông mà chuẩn 
mực được thể hiện qua 5 nguyên tắc đạo đức trên. Đức Phật dạy thêm rằng :"Một 
người mà hành vi của họ được bảo vệ bởi 5 nguyên tắc (giới) trên thì người ấy có thể 
thành tựu một cách nhanh chóng bốn tăng thượng tâm hiện tại lạc trú" (Tăng Chi III). 


Đi sâu hơn các nguyên tắc căn bản trên, Đức Phật thiết lập 10 giới (10 điều thiện) 
nhằm nâng cao hơn nữa hành vi và tâm lý đạo đức của con người, 10 điều ây được 
thiệt lập trên cơ sở hành vi, ngôn ngữ và tâm ý. 


Hành vi gồm có: 


Không sát sanh, 
Không trộm cấp, 
Không quan hệ tình dục phi pháp. 


Ngôn ngữ gồm có : 


Không nói dối, 

Không nói hai lưỡi, 

Không nói lời độc ác, 

Không nói lời phù phiếm ba hoa. 


Tâm ý gồm có : 


Không tham lam, 
Không sân hận, - 
Không si mê tà kiên. 


10 giời điều này thực sự bước vào lộ trình của giải thoát, đây là giới căn bản cho cả tại 
gia và xuất gia, khác với năm giới là bước đầu chỉ quy định trong phạm vi, hành vi và 
ngôn ngữ là những biểu hiện đạo đức cụ thể gây hậu quả trực tiếp, tuy vậy vẫn chưa 
thể hiện được nguồn gốc, động cơ bên trong. Luật pháp của xã hội cũng chỉ giới hạn ở 
mức độ hành vi và ngôn ngữ mà thôi. Đức Phật dạy rằng, một người thực hành 10 điều 
bất thiện thì cuộc sống của họ là phi đạo đức, đồng thời không đạt được mục tiêu hạnh 
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phúc: "Này các Tỳ kheo, sát sanh, lấy của không cho, tà hành trong các dục, nói láo, 
nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân hận và tà kiến, đây gọi là 
phi pháp và phi mục đích” (Kinh Tăng Chỉ III). Ngài khuyên mọi người nên sông đúng 
theo 10 điều thiện, như vậy phù hợp với nguyên tắc đạo đức và quy luật của hạnh 
phúc. 


Trong 10 điều thiện phân làm 3 lãnh vực: thân, miệng, ý - Theo Phật giáo lãnh vực tâm 
lý rất quan trọng, những hành vi của thân, miệng, ý, đều có động cơ từ ý thức. Những 
hành vi bắt thiện chỉ là những biểu hiện của động lực bên trong: tham, sân hay tà kiến. 
Vì vậy, đạo Phật thường coi trọng tu tâm hay tu tướng, nếu lòng tham không được 
nhận diện và tu tập để chế ngự chúng thì tội ác sẽ phát sinh, thiện pháp sẽ tổn giảm. 
Đức Phật dạy: "Này các Tỳ kheo, do nhân tham, sân, si mà có sát sinh, lấy của không 
cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm. Như 
vậy, tham là nhân duyên cho nghiệp sanh khởi, sân là nhân duyên cho nghiệp sanh 
khởi, si là nhân duyên cho nghiệp sanh khởi; ngược lại tham sân sỉ đoạn diệt thì nghiệp 
đoạn diệt "(Kinh Tăng Chỉ III). Sự phát triển giới điều trong các sinh hoạt của Tăng 
chúng cũng chỉ khai triển sâu và rộng hơn 3 cái động lực thiện và bất thiện bên trong 
tâm ý này. Tham lam là gốc nhưng tham có nhiều loại : tham sắc, tham tài, tham danh, 
chấp ngã. Sự mở rộng giới luật chính là để tương ứng với nhiều sắc thái khác nhau của 
ba tâm bắt thiện này. Những nguyên tắc giới luật vừa để chế ngự, đình chỉ 10 ác 
nghiệp nhưng đồng thời cũng để phát triển 10 thiện nghiệp, trong luật gọi tính chất hai 
mặt này của giới : chỉ trì và tác trì. 


Đạo Phật chú trọng vào động cơ tâm ý, hay ý nghiệp, điều đó không có nghĩa là coi 
thường hành vi của thân, miệng và kết quả của đối tượng. Ví dụ giới sát :"Có ý tự tay 
mình làm dứt sinh mạng con người hoặc câm dao đưa người khác giết, hoặc khen ngợi 
sự chết hoặc khích lệ cho chết. Người kia vì các điêu trên mà chết thì phạm tội giết 
người phải bị trục xuất" (Giới Tỳ kheo). Một giới nếu vi phạm phải có tác ý, hay cô ý làm 
căn bản nhưng để thành một hành vi phi đạo đức phải có biểu hiện thân, miệng và kết 
quả của đối tượng. Có trường hợp thân miệng, hành động có hậu quả cho đối tượng 
nhưng không cố ý, không tác ý thì không phạm tội hay tội rất nhẹ. Đó là lý do đạo đức 
Phật giáo thường đi sâu vào động lực tâm ý của con người. Những động lực tâm ý ấy 
trở thành giới luật có tác dụng phòng ngừa và làm cho con người trở nên thánh thiện. 


Đối với người xuất gia, giới luật rất nhiều và chi tiết : Tỳ kheo 250 giới, Tỳ kheo Ni 348 
giới, Bồ tát 48 giới, nhưng cũng chỉ phát triển từ sự đoạn trừ các động lực bắt thiện của 
tâm ý là tham, sân và si. Nếu một người không có tham, sân, si thì đạo đức đã hoàn 
thiện, không còn giữ các giới điều trên làm gì. Vì vậy, đức tính của một Tỳ kheo được 
Đức Phật dạy bao gồm các thiện tâm mà nguồn gốc là vô tham, vô sân, vô si diễn ra 
như sau :"Người có tâm xáu hỗ (tàm quí) sẽ đưa đến không tâm sợ hãi các tội lỗi, đưa 
đến không phóng dật, đưa đến biết khiêm cung, đưa đến nghe lời dạy bảo, đưa đến ưa 
gân người hiền, đưa đến có lòng tin vào chánh pháp, đưa đến lòng vị tha, đưa đến tinh 
cân trong thiện pháp, đưa đến chế ngự các dục vọng, đưa đến thiện giới được tuân thủ, 
đưa đến gân gũi bậc Thánh hiên, người trí tuệ, đưa đến ưa nghe pháp, đưa đến không 
quan tâm chỉ trích kẻ khác, đưa đến chánh niệm tỉnh giác, đưa đến tâm định tỉnh, đưa 
đến tác ý hợp chân lý, đưa đến không lầm theo tà đạo, đưa đến tâm tỉnh bén nhạy, tích 
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cực, đưa đến đoạn trừ thân kiến, giới cắm thủ và nghi, đưa đến đoạn trừ tham sân si đề 
thành tựu đạo đức hoàn toàn vô tham, vô sân, vô sỉ". (Kinh Tăng Chi IIl). 


Tóm lại, đao đức Phật giáo được xây dựng trên cơ sở giới luật và những giới luật ấy là 
những nguyên tắc nếu được tuân thủ sẽ đem đến hiệu quả chế ngự dục vọng bản 
năng, thiết lập các mối quan hệ giữa con người với con người, con người với thiên 
nhiên một cách hoà điệu; xa hơn nữa, có thể tịnh hóa tâm thức thoát ly các chướng 
ngại và ức chế tâm lý để sống một đời sống hạnh phúc chân thật. 


II. PHÁP HỌC 
A). Rèn luyện phạm hạnh 
Đặc tánh của Thiền Tịnh Độc Hành. 


Sống một mình, hoặc cư sĩ, khi thiền độc hành cần thiết nhàn tịnh, không phóng dật, 
nhiệt tâm và tinh cần. Mười lợi ích thiện lành của cuộc sống ẩn dật, -1) Không ham 
bóng sắc dục vọng: Không có cảnh nam nữ, tức không có lòng ham muốn, - 2) Không 
nói điều tà vạy: Không có nhơn duyên gây ra lời ăn tiếng nói lộn xộn, tức không có việc 
bày điều đặt chuyện láo xược, - 3) Không có kẻ thù: Không có kẻ đối địch, -4) Không 
xung đột với ai: Không sợ việc tranh giành, -5) Không có bằng hữu khen chê: Không có 
bạn nói chuyện thị phi, tức không có việc khen chê, -.6) Không có ai để cho mình bươi 
móc lỗi làm của họ: Không thấy kẻ lỗi lầm, -7) Không có ai để chúng ta nói chuyện về 
họ: Không có việc đàm luận việc quấy của người khác, -8) Không bạn bè, không đệ tử, 
không kẻ hầu người hạ cho chúng ta vui chơi, dạy dỗ hay sai bảo (không gây tội tạo 
nghiệp), -9) Không ao ước có bạn đồng hành, -10) Không có những phiền phức gây 
nên bởi xã hội như khách khứa, lịch sự, quần áo chỉnh tè, cũng như giao tế xã hội. - 
Riêng bản thân sống không phóng dật là thường tĩnh không uễ oải, luôn chú ý mọi 
hành động suy nghỉ và hoạt động. Phải nhiệt tâm tu tập thiền tịnh. Ngoài ra, theo Phật 
giáo, tinh cần có nghĩa là cố gắng làm điều thiện và đồng thời cố gắng triệt tiêu điều ác 


Thiền Tập. 


Khi nhận thức mắt thấy sắc khả ái. khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn, tán 
thưởng thì chấp thủ và an trú tham đắm, nếu tán thưởng thì dục hỷ sanh. là tập khởi 
của khổ. Tiếp theo nhận thức thinh hương vị xúc pháp do nhĩ tỹ thiệt thân ý cũng vậy, 
dục hỹ sanh thì tập khởi khổ. 

Khi có sắc thinh hương vị xúc pháp do nhãn nhĩ tỹ thiệt thân ý nhận thức, khả ái, khả 
hỹ, khả lạc, khả ý liên hệ đến dục, hấp dẫn, nếu không tán thưởng , không chấp thủ 
và an trú thì dục hỹ diệt. Từ diệt tận dục hỹ là sự diệt tận đau khổ. 


Sống Chí Thiện. 


Dù sống một mình ở nơi đâu, chỗ hung kiết, người thiện ác, dù bị mắng nhiếc, 
nhục mạ, đánh đập ngay cả đoạt mệnh, lúc nào cũng sông chí thiện. Sông như 
vậy chứng được tâm minh. 


Thiền tịnh độc cư là một pháp nghiêm túc và phải có nhiệt huyết tu tập cần mật, sống 
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một mình với những đức tính trong sạch, không phóng dật, chí thiện, giới luật nghiêm 
minh, tinh cân hành trì thượng trí đề đạt giác ngộ niệt bàn. 

Thiện và bắt thiện 

-- Chư Hiên, khi Thánh đệ tử tuệ tri được bắt thiện và tuệ tri được căn bỗn bắt thiện, tuệ 
trí được thiện và tuệ tri được căn bõn thiện, chư Hiên, khi ây Thánh đệ tử có chánh tri 
kiên, có trí kiên chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đôi và thành tựu diệu pháp. (Kinh 
Giáo Giới Phú Lâu-Na) 

* Bất thiện gồm có: sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai 
lưỡi, ác khâu, nói phù phiêm, tham dục, sân, tà kiên không tham sân si {là căn bồn 
thiện). 


* Thiện là từ bỏ tất cả các việc: sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói 
láo, nói hai lưỡi, ác khâu, nói phù phiêm, tham dục, sân, tà kiên. 


B). Quán Niệm Xứ: Dùng Chánh Niệm để Rèn Luyện Trí Tuệ 


Đạo Phật là đạo giải thoát nói từ viễn cảnh cứu cánh, nhưng trên thực tế thì trí tuệ mới 
là pháp căn bản để tu tập cho mọi tu sĩ đến bờ giác ngộ. Từ sự giác ngộ, chúng sanh 
mở ra đường sáng vượt khỏi đám mây mù của dòng tâm thức vốn che khuất bầu trời trí 
tuệ. Tâm thức là nhận thức sự vật (lục trần) bằng lục căn, nên lục thức hay tâm thức vô 
thường và biến dị. Sự vật được nhận thức chẳng qua là do duyên khởi hoặc giả danh, 
nên chúng chịu luật sanh diệt theo thời gian ngay cả nhận thức cảm thọ tưởng thức là 
những hành động liệt tri. Muốn vượt thoát khỏi sự sanh diệt ấy tất phải dùng trí năng 
soi sáng mọi biến đổi, vô thường của thọ, tưởng, và thức (nói chung là dòng tâm thức) 
mà đến thế giới bất sanh bắt diệt, trong sáng và thường hằng. Trí tuệ có khả năng 
trong sạch hóa mọi dòng tâm thức bằng cách hư không hóa mọi hữu tồn dù tâm hay 
vật. Rèn luyện trí tuệ lúc đầu là dùng niệm xứ tức chánh niệm, một nhu cầu thiết yếu 
cho mọi tu sĩ sơ cơ hiểu rõ trước khi tu tập các pháp môn khác. 


Trong Đại Kinh Phương Quảng,43 Trung Bộ, Tôn giả Mahakotthita (Đại-Câu-hy-la) vấn 
đạo với Tôn giả Sariputta (Xá lợi Phát) do HT. Thích Minh Châu chuyển dịch từ tiếng 
Pali đã diễn đạt pháp rèn luyện trí tuệ rất căn bản và rõ ràng. 

Trong kinh Sáu Xứ,148 Trung Bộ, Phật đã giảng rõ ràng mọi nhân duyên khởi lên mà 
sanh. Dòng tâm thức luôn trôi chảy theo thời gian mà duyên theo xúc, thọ, ái gây ra 
thân kiến, ba độc. Ba pháp (căn + trần + thức) kết thành tâm thức vì chúng không có tự 
thể hay vô ngã, chúng thay đổi luôn, nên chúng dễ bị nhận thức sai lầm vì duyên xúc 
thọ và ái lôi cuốn theo thời gian từng sát na sanh diệt luôn không ngừng nghỉ. Phật đã 
dạy, đoạn diệt thân kiến, đoạn tận ba độc là pháp hành để trở nên phạm hạnh, vẫn 
chưa đủ mà phải thực hành pháp giải thoát mới rửa sạch mọi sai lầm của dòng tâm 
thức đang trôi chảy làm cho tâm thức không còn trở lui trạng thái vẫn đục nữa. 

Trong Đại Kinh Sáu Xứ, 149 Trung Bộ và nhiều Bô Kinh Trung Bộ khác, Phật đã chỉ rõ: 


Vô Minh. Khi chúng ta không th ấy biết như chơn mắt, chơn các sắc, chơn nhãn thức 
nên chúng ta nhận thức và quán sát vị ngọt, chấp vào ái trước (ký ức), rồi sự hệ lụy và 
say đắm nên năm thủ uẫn được tích trử trong tương lai. Ái ấy tái sanh, ưa thích ngũ 
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dục. Thủ Hữu là tìm cầu và giữ lấy những thú vui và tham luyến, sanh thân ưu não, 
thân nhiệt não, và tâm khổ não. Nên tạo nên những cái có, chính những cái sở hữu này 
là những nghiệp. Cảm thọ thân khổ và tâm khổ. 

Tóm lại, nếu không thấy không biết như chơn lục căn, chơn lục trần và chơn lục thức 
thì những hệ lụy và say đắm cũng xãy ra tương tự như trên.Nói cách khác, không thấy 
không biết chơn lục căn, lục trần, lực thức là thể cách nhận thức sự vật một cách vô 
minh của tâm thức thường tình. 


Chơn Trí. Khi chúng ta thấy biết nh ư chơn mắt, chơn các sắc, chơn nhãn thức nên 
chúng ta nhận thức và quán sát vị ngọt, không chấp vào ái trước (ký ức), không có sự 
hệ lụy và say đắm nên năm thủ uẫn không được tích trử trong tương lai. Ái _ây không 
thể tái sanh, và không ưa thích ngũ dục. Không có Thủ Hữu thì lấy gì tìm cầu và giữ lấy 
những thú vui và tham luyến thì thân không ưu não, thân không nhiệt não, và tâm 
không khổ não. Nên thân tâm không thủ hữu gì cả. Cảm thọ thân và tâm không có ưu 
khổ, được an lạc. Tựu chung, nếu thấy biết như chơn lục căn, chơn 
lục trần và chơn lục thức thì những hệ lụy và say đắm không xãy ra. Nói cách khác, 
thấy biết chơn lục căn, lục trần, lực thức là thể cách nhận thức sự vật một cách sáng 
suốt vô thời không; đó cũng là sự nhận thức của chơn trí. 


*. Bát Chánh Đạo .Theo lời Phậ t dạy, Kiến gì như chơn của vị ấy, kiến ấy là chánh 
kiến. Tư duy gì như chơn của vị ấy, tư duy ấy là chánh tư duy. Tỉnh tấn gì như chơn 
của vị ấy, tinh tấn ấy là chánh tinh tấn. Niệm gì như chơn của vị ấy, niệm ấy là chánh 
niệm. Định gì như chơn của vị ấy, định ấy là chánh định. Thân nghiệp, ngữ nghiệp, sinh 
mạng của vị ấy được thanh tịnh tốt đẹp. Và Thánh đạo Tám ngành này đi đến tu tập và 
phát triển sung mãn cho vị ấy. Do sự tu tập. (HT. Thích Tâm Châu Việt dịch) 


Sống theo Bát Chánh Đạo như vậy, thì bốn niệm xứ (thân bất tịnh, Thọ thị khổ, 
Tâm vô thường, Pháp vô ngã) được tu tập và phát triển sung mãn. Bốn Chánh 
Tỉnh Tấn (Tinh tấn phát. triển những điều thiện lành chưa phát sanh, Tỉnh tấn tiếp 
tục phát triển những điều thiện lành đã phát sanh, Tỉnh tắn ngăn ngừa những 
điều ác chưa phát sanh, Tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sanh) được tu 
tập và phát triển sung mãn. Bốn Như Ý Túc (Dục Như Ý Thần Túc, Niệm Như Ý 
Thần Túc, Tỉnh Tấn Như Ý Thần Túc, Tư Duy Như Ý Thần Túc) được tu tập và 
phát triển sung túc.Năm căn (Nhãn, Nhĩ, Tĩ, Thiệt, Thân) được tu tập và phát triển 
sung mãn. Năm lực ((Tín lực, Tinh tấn lực, Niệm lực, Định lực, Huệ lực) được tu 
tập và phát triển sung mãn. Bảy giác chi (Trạch Pháp Giác Chi, Tinh Tấn Giác Chỉ, 
Hỷ Giác Chi, Khinh An Giác Chi, Niệm Giác Chi, Định Giác Chi, Xả Giác Chỉ) được 
tu tập và phát triển sung mãn. Hai pháp là: Chỉ và Quán dược chuyền vận song 
hành. Với thượng trí những pháp nào cần phải đơạn tận vàcần phải tu tập với 
thượng trí. Với thượng trí hành giả chứng ngộ những pháp cần phải chứng ngộ 
với thượng trí. 

Đặc biệt những pháp cần phải liễu tri với thượng căn của con người phải thông suốt. 

* Pháp Thể Nhập Thượng Trí. 

Như chúng ta đã biết chơn trí, hay là thượng trí là những nhận thức chơn thật. Vô minh 
và hữu ái là những pháp cần phải đoạn tận. Pháp Chỉ và Quán cần phải tu tập. Chỉ có 
nghĩa là đình chỉ, quán là quán đạt. Như vậy chỉ quán là đình chỉ vọng niệm để quán 
đạt chân lý. Khi cơ thể ngừng nghỉ là “Chỉ,.” vô thời gian. Khi tâm đang nhìn thấy một 
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cách rõ ràng là “Quán," thấy và biết như thật như chơn. Được Minh Tâm và Giải thoát 
khỏi Vô minh đó là những pháp cần phải chứng ngộ với thượng trí. Thấy con bò liền 
biết con bò và xa lià cái biết đó thì ta có Thượng Trí. Nói khác đi là nhận thức niệm đầu 
(Thấy) một đối tượng để có giác thức nguyên sơ. Tri nhận (Bié£) giác thức (hình ảnh 
thấy) là ta có Chơn Trí hay Thượng Trí, cần phải chánh niệm trong tứ oai nghi. 


Tạm trích một số kinh căn bản cốt yếu đễ tham khảo, người tu sĩ cần thâm cứu kinh 
Phật dạy thiệt thực nữa càng nhiêu càng hữu ích trong việc tu tập. 


C©). Thiên Định Ộ Ộ 
Noi theo lời Phật dạy trong Tăng Chỉ Bộ Kinh, tu tập “Phân Thiên Định” (HT. Thịch Minh 
Châu Việt dịch) đê nghiên ngâm và thừa hành nghiêm chỉnh. 


XX. Phẩm Thiền Định 
1-192 Thật Sự Là Vậy 


1. Thật sự cái này là một trong những điều lợi, này các Tỷ-kheo, tức là sống trong rừng ... sống 
khắt thực ... mang y phần tảo ... chỉ mang ba y thuyết pháp ... trì luật ... biết nhiều vê sự thật ... đã 
lâu ngày là vị trưởng lão ... có oai nghi nghiêm chỉnh ... có được hội chúng quy tụ ... có đại hội 
chúng đoanh vây, con gia đình tốt đẹp ... diện mạo đoan chánh ... ngôn ngữ hòa nhã... thiểu dục 
.. Không có bệnh hoạn. 


2-9. Nếu chỉ trong thời gian búng ngón tay, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- -kheo tu tập Thiên thứ nhất, vị 
này, này các Tỷ-kheo, được gọi là một Tỷ-kheo trú Thiền không phải uỗng phí, đã làm theo lời 
dạy bậc Đạo sư, là vị chịu nghe lời giáo giới, ăn đô ăn quốc độ không phải vô ích, còn nói gì vị ấy 
làm cho sung mãn Thiên ấy. 


Nếu chỉ trong thời gian búng ngón tay, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo tu tập Thiên thứ hai, ... Thiên 
thứ ba, ... Thiền thứ tư... tu tập Từ tâm giải thoát .... tu tập Bi tâm giải thoát ... tu tập Hỷ tâm giải 
thoát... tu tập Xả tâm giải thoát... 


10-13. Nếu vị ấy trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở 
đời ... quán thọ trên các cảm thọ ... quán tâm trên tâm... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiễp phục tham ưu ở đời... 


14-17... . Đối với các pháp ác, bắt thiện chưa sanh, khởi lên ý muốn không cho sanh khởi, tinh 
cân, tỉnh tán, quyết. tâm, cố gắng .. . Đối với các pháp ác, bắt thiện đã sanh, khởi lên ý muốn đoạn 
tận, tinh cân, tinh tắn, quyết tâm, có gắng ... Đối với các pháp thiện chưa sanh, khởi lên ý muốn 
làm cho sanh khởi, tinh cân, tinh tắn, quyết tâm, có gắng ... Đối với pháp thiện đã sanh, khởi lên ý 
muốn làm an trú, không cho vong thắt, làm cho Lo trưởng, làm cho quảng đại, tu tập, làm cho 
viên mãn, tinh cần, tinh tắn, quyết tâm, có gắng .. 


18-21. Tu tập như ý túc câu hữu với Dục định tinh cần hành ... câu hữu với Tinh tắn định tinh cần 
hành .... câu hữu với Tâm định tinh cân hành ... câu hữu với Tư duy định tinh cân hành ... 


22-31. Tu tập Tín căn... tu tập Tắn căn... tu tập Niệm căn ... tu tập Định căn... tu tập Tuệ căn... 
Tu tập Tín lực ... tu tập Tân lực... tu tập Niệm lực ... tu tập Định lực ... tu tập Tuệ lực... 
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32-38. Tu tập Niệm giác chỉ ... tu tập Trạch pháp giác chỉ ... tu tập Tỉnh tắn giác chỉ ... tu tập Hỷ 
giác chỉ ... tu tập Khinh an giác chỉ... tu tập Định giác chỉ... tu tập Xả giác chỉ... 


39-46. Tu tập Chánh tri kiến ... tu tập Chánh tư duy ... tu tập Chánh ngữ... tu tập Chánh nghiệp 
.. tu tập Chánh mạng ... tu tập Chánh tinh tân... tu tập Chánh niệm ... tu tập Chánh định ... 


47-54. Quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng, đẹp, xấu, vị ấy nhận thức rằng: 
"Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta tháy ... 


Quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, xấu, vị ấy nhận thức rằng: "Sau khi 
nhiêp thăng chúng, ta biết, ta thây... " 


Quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thắy các loại ngoại sắc có hạn lượng, đẹp, xấu, vị ấy nhận thức 
rằng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy ... 


Quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, xấu, vị ấy nhận thức rằng: 
"Sau khi nhiêp thắng chúng, ta biết, ta thây... " 


Quán tưởng vô sắc 1Ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, 
ánh sáng xanh. Vị ấy nhận thức rằng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy ... 


Quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, 
ánh sáng vàng. Vị ây nhận thức rằng: "Sau khi nhiêp thăng chúng, ta biết, ta thây..." 


Quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại. sắc màu đỏ, tướng sắc đỏ, hình sắc đỏ, ánh 
sáng đỏ. Vị ấy nhận thức rằng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy ... 


Quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trắng, 
ánh sáng trăng. Vị ây nhận thức rằng: "Sau khi nhiêp thăng chúng, ta biết, ta thây ..." 


55-62. Tự mình có sắc, thắy các sắc. Quán tưởng nội sắc là vô sắc, thấy các loại ngoại sắc ... 
quán tưởng sắc là tịnh, chú tâm trên suy tưởng ấy ... Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các 
tưởng hữu đối, không suy tư đến các tưởng khác biệt, với suy tư: "Hư không là vô biên", chứng 
và trú Không vô biên xứ... vượt khỏi hoàn toàn Không vô biên xứ, với suy tư: "Thức là vô biên", 
chứng và trú Thức vô biên xứ... vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy tư: "Không có vật 
gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ... vượt khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi 
phí tưởng xứ.... Vượt khỏi Phí tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng ... 


63-72. Tu tập địa biến xứ.... tu tập thủy biến xứ.... tu tập hỏa biến xứ... tu tập phong biến xứ.... tu 
tập xanh biên xứ... tu tập vàng biên xứ... tu tập đỏ biên xứ... tu tập trăng biên xứ... tu tập hư 
không biên xứ... tu tập thức biên xứ... 


73-82. Tu tập tưởng bắt tịnh ... tu tập tưởng về chết ... tu tập tưởng yếm ly các món ăn... tu tập 
tưởng không hỷ lạc đối với tắt cả thé giới ... tu tập vô thường tưởng ... tu tập tưởng khổ trên vô 
thường ... tu tập tưởng vô ngã trên khổ ... tu tập tưởng đoạn tận ... tu tập tưởng ly tham ... tu tập 
tưởng đoạn diệt... 


83-92. Tu tập tưởng vô thường ... tu tập tưởng vô ngã.... tu tập tưởng vê chết .... tu tập tưởng ghê 
tởm đối với các món ăn ... tu tập tưởng không hỷ lạc đối với tắt cả thế giới ... tu tập tưởng hài cót 
.. tu tập tưởng bị tràng bọ ăn ... tu tập tưởng bị xanh bằm ... tu tập tưởng bị đây những lỗ hồng ... 
tu tập tưởng bị sưng phông lên ... 
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93-102. Tu tập niệm Phật... tu tập niệm Pháp ... tu tập niệm Tăng ... tu tập niệm Giới ... fu tập 
niệm Thí... tu tập niệm Thiên... tu tập niệm Hơi thở vô, Hơi thở ra ... tu tập niệm Chết... tu tập 
Thân niệm... tu tập An tịnh niệm... 


103-112. Tu tập Tín căn đồng với sơ Thiên ... tu tập Tắn căn đồng với sơ Thiên ... tu tập Niệm. 
căn đông với sơ Thiên ... tu tập Định căn đông với sơ Thiên ... tu tập Tuệ căn đồng với sơ Thiên 
.. tu tập Tín lực ... tu tập Tân lực ... tu tập Niệm lực ... tu tập Định lực ... tu tập Tuệ lực đông với 
sơ Thiên. 


113-122. Tu tập Tín căn đông với Thiên thứ hai... Tu tập Tuệ lực đông với Thiền thứ hai... 
123-132. Tu tập Tín căn đông với Thiên thứ ba... Tu tập Tuệ lực đông với Thiền thứ ba... 
133-142. Tu tập Tín căn đồng với Thiên thứ tư... Tu tập Tuệ lực đông với Thiền thứ tư... 
143-152. Tu tập Tín căn câu hữu với Từ... Tu tập Tuệ lực câu hữu với Từ... 

153-162. Tu tập Tín căn câu hữu với Bi... Tu tập Tuệ lực câu hữu với Bi... 

163-172. Tu tập Tín căn câu hữu với Hỷ... Tu tập Tuệ lực câu hữu với Hỷ ... 

173-182. Tu tập Tín căn câu hữu với Xả... Tu tập Tuệ lực câu hữu với Xả ... 


183-192. Nếu tu tập Tín căn... néu tu tập Tắn căn ... nếu tu tập Niệm căn ... nếu tu tập Định căn 
.. nếu tu tập Tuệ căn... nếu tu tập Tín lực ... nếu tu tập Tắn lực ... néu tu tập Niệm lực ... nêu tu 
tập Định lực ... nếu tu tập Tuệ lực ..., vị này, này các Tỷ-kheo, được gọi là một Tỷ-kheo trú Thiền 
không phải trống không, đã làm theo lời dạy bậc Đạo sư, là vị chịu nghe lời giáo giới, ăn đồ ăn 
quốc độ không phải uông phí, còn nói gì vị ây làm cho sung mãn pháp ây. 


XXI. Phẩm Thiên Định (2) 
1-70. 


1. Như một ai, này các Tỷ-kheo, với tâm biến mãn cùng khắp biên lớn, có thê bao gồm tắt cả con 
sông bé nhỏ đô vào biên cả, cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai tu tập, làm cho sung mãn thân hành 
niệm, cũng bao gồm tât cả thiện pháp, gỗm những pháp thuộc về minh phân. 


2-8. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến cảm hứng 
lớn, lợi ích lớn, an ôn lớn khỏi các khô ách, chánh niệm tỉnh giác, đưa đến chứng đắc tri kiến, đưa 
đến hiện tại lạc trú, đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát. Một pháp ấy là gì? Chính là thân 
hành niệm. Đây là một pháp, này các Tỷ-kheo, tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến cảm 
hứng lớn... , đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát. 


9-12. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, được làm cho sung mãn, thân được khinh 
an, tâm được khinh an, tầm tứ được tịnh chỉ, toàn bộ các pháp thuộc về minh phần đi đến tu tập, 
làm cho viên mãn. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Khi tu tập, làm cho sung mãn 
một pháp này, thân được khinh an, tâm được khinh an, tầm và tứ được tịnh chỉ, toàn bộ các pháp 
thuộc về minh phần đi đến tu tập, làm chi viên mãn. 
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13. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, được làm cho sung mãn, các pháp bắt thiện 
chưa sanh không sanh khởi, và các pháp bắt thiện đã sanh bị đoạn tận. Một pháp ấy là gì? Chính 
là thân hành niệm. Khi tu tập, khi làm cho sung mãn một pháp này, các pháp bắt thiện chưa sanh 
không sanh khởi, các pháp bắt thiện đã sanh bị đoạn tận. 


14-15. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, được làm cho sung mãn, các pháp thiện 
chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh đưa đến tăng trưởng, quảng đại. Một 
pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Khi tu tập, khi làm cho sung mãn một pháp này, này các 
Tỷ-kheo, các pháp thiện chưa sanh....đưa đến tăng trưởng, quảng đại. 


16-21. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, được làm cho sung mãn, vô minh được 

đoạn tận, minh sanh khởi, ngã mạn được đoạn tận, các tùy miên được nhỗ sạch, các kiết sử bị 

đoạn tận. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Khi một pháp này được tu tập, được làm 
cho sung mãn, vô minh bị đoạn tận... các kiết sử bị đoạn tận. 


22-23. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến sự 
phân tích của trí tuệ, đưa đến Niêt-bàn không có châp thủ. Một pháp ây là gì? Chính là thân hành 
niệm. Khi một pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đên sự phân tích .... không có 
chấp thủ. 


24-26. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến sự 
thông đạt của nhiều giới, sự thông đạt của nhiều giới sai biệt, sự vô ngại giải của nhiều giới. Một 
pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Khi một pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn, 
đưa đến sự thông đạt... sự vô ngại giải của nhiêu giới. 


27-30. Có một pháp, này các Tỷ- -kheo, khi được tu lập, được làm cho sung mãn, đưa đến sự 
chứng ngộ quả Dự lưu, đưa đến sự chứng ngộ quả Nhát lai, đưa đến sự chứng ngộ quả Bắt lai, 
đưa đến sự chứng ngộ quả A-la-hán. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Khi một pháp 
này được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến sự chứng ngộ quả Dự lưu,.... quả A-la-hán. 


31-46. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến sự 
chứng đắc trí tuệ, đưa đến sự tăng trưởng trí tuệ, đưa đến quảng đại trí tuệ, đưa đến đại trí tuệ, 
đưa đến trí tuệ rộng rãi, đưa đến quảng đại trí tuệ, đưa đến thâm sâu trí tuệ, đưa đến vô song trí 
tuệ, đưa đến vô hạn trí tuệ, đưa đến nhiêu trí tuệ, đưa đến trí tuệ nhanh lẹ, đưa đến trí tuệ nhẹ 
nhàng, đưa đến trí tuệ hoan hỉ, đưa đến trí tuệ tốc hành, đưa đến trí tuệ sắc sảo, đưa đến trí tuệ 
thê nhập. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Khi một pháp này được tu tập, được làm 
cho sung mãn, đưa đến sự chứng đắc trí tuệ,... đưa đến trí tuệ thê nhập. 


47-48. Những vị này không hưởng được bắt tử, này các Tỷ-kheo, là những vị không thực hiện 
thân hành niệm. Những vị này hưởng được bất tử, này các Tỷ-kheo, là những vị thực hành thân 
hành niệm. 


49-50. Những vị này không chia sẻ bắt tử, này các Tỷ-kheo, là những vị không chia sẻ thân hành 
niệm. Những vị này chia sẻ bất tử, này các Tỷ-kheo, là những vị chia sẻ thân hành niệm. 


51-82. Bắt tử bị đoạn tận, này các Tỷ-kheo, đối với những ai đoạn tận thân hành niệm. Bắt tử 
không bị đoạn tận, này các Tỷ-kheo, đôi với những ai không đoạn tận thân hành niệm. 


53-64. Bắt tử bị khiếm khuyết, này các Tỷ-kheo, đối với những ai khiếm khuyết thân hành niệm. 
Bất tử được viên thành, này các Tỷ-kheo, đôi với những ai viên thành thân hành niệm. 


8-86. Bắt tử bị xao lãng bỏ phế, này các Tỷ-kheo, đối với những ai bỏ phế thân hành niệm. Bắt 
tử không bị bỏ phê, này các Tỷ-kheo, đôi với những ai không bỏ phề thân hành niệm. 
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57-68. Bắt tử bị vong thắt, này các Tỷ-kheo, đối với những ai vong thắt thân hành niệm. Bắt tử 
không bị vong thât, này các Tỷ-kheo, đôi với những ai không vong thât thân hành niệm. 


59-60. Bắt tử không được thực hiện, này các Tỷ-kheo, đối với những ai không thực hiện thân 
hành niệm. Bât tử được thực hiện, này các Tỷ-kheo, đôi với những ai thực hiện thân hành niệm. 


6 1-62. Bắt tử không được tu tập, này các Tỷ-kheo, đối với những ai không tu tập thân hành niệm. 
Bất tử được tu tập, này các Tỷ-kheo, đôi với những ai tu tập thân hành niệm. 


63-64. Bắt tử không được làm cho sung mãn, này các Tỷ-kheo, đối với những ai không làm cho 
sung mãn thân hành niệm. Bât tử được làm cho sung mãn, này các Tỷ-kheo, đôi với những ai 
làm cho sung mãn thân hành niệm. 


68-66. Bắt tử không được thắng trí, này các Tỷ-kheo, đối với những ai không thắng tri thân hành 
niệm. Bât tử được thắng tri, này các Tỷ-kheo, đôi với những ai thắng tri thân hành niệm. 


67-68. Bắt tử không được liễu tri, này các Tỷ-kheo, đối với những ai không liễu tri thân hành 
niệm. Bât tử được liêu tri, này các Tỷ-kheo, đôi với những ai liễu trí thân hành niệm. 


69-70. Bắt tử không được chứng ngộ, này các Tỷ-kheo, đối với những ai không chứng ngộ thân 
hành niệm. Bât tử được chứng ngộ, này các Tỷ-kheo, đôi với những ai chứng ngộ thân hành 
niệm. 


Thế Tôn thuyết như vậy, các vị Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
D. Pháp Định Niệm 


Khi quán niệm xứ và tập thiền định thuần thục hành giả cần hành pháp môn thâm sâu 
hơn là định niệm hơi thở hay định niệm xứ đề tiên cứu cánh niêt bàn; như kinh Phật 
dạy trong phâm Tương Ưng Hơi Thở Vô Hơi Thở Ra-54 (kinh Tương Ưng Bộ): 


xá(b 14) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước muốn rằng: "Mong rằng các 
niệm, các tư duy của ta được đoạn tận”, thời định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này 
phải được khéo tác ý. 


18) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước muốn rằng: "Mong rằng ta sẽ trú 
với tưởng nhàm chán đôi với các pháp không nhàm chán", thời định niệm hơi thở 
vô, hơi thở ra này cân phải được khéo tác ý. 


16) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước muốn rằng: "Mong rằng ta sẽ trú 
với tưởng không nhàm chán đôi với các pháp nhàm chán, thời định niệm hơi thở 
vô, hơi thở ra này cân phải được khéo tác ý. 


17) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước muốn rằng: "Tôi sẽ trú với tưởng 
nhàm chán đôi với các pháp không nhàm chán và nhàm chán", thời định niệm... 


18) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước muốn rằng: "Tôi sẽ trú với tưởng 
không nhàm chán đôi với các pháp nhàm chán và không nhàm chán”, thời định 
niệm... 
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19) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước muốn rằng: "Mong rằng 
sau khi từ bỏ cả hai không nhàm chán và nhàm chán, tôi sẽ trú xả, chánh niệm, 
tỉnh giác”, thời định niệm... 


20) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước muốn rằng: "Mong rằng ly dục, ly 
pháp bất thiện, tôi sẽ chứng đạt và an trú Thiên thứ nhât, một trạng thái hỷ lạc do 
ly dục sanh, có tâm, có tú”, thời định niệm... 


21) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước muốn rằng: "Mong rằng làm cho 
tịnh chỉ tâm và tứ, tôi Sẽ chứng đạt và an trú Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc 
do định sanh, không tâm, không tứ, nội tĩnh, nhât tâm", thời định niệm... 


22) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước muốn rằng: "Mong rằng ly hỷ trú 
xả, chánh niệm tỉnh giác,thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm 
lạc trú, tôi sẽ chứng đạt và an trú Thiên thứ ba", thời định niệm... 


23) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước muốn rằng: "Mong rằng đoạn lạc, 
đoạn khô, châm dứt hý ưu đã cảm thọ trước, tôi chứng đạt và an trú Thiên thứ 
tư, không khô, không lạc, xả niệm thanh tịnh", thời định niệm... 


24) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước muốn rằng: "Vượt qua sắc tưởng 
một cách hoàn toàn, chấm dứt đối ngại tưởng, không tác ý các tưởng sai biệt, 
nghĩ rằng: Hư không là vô biên", chứng đạt và an trú Không vô biên xú”, thời 
định niệm... 


28) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước muốn rằng: "Vượt qua Không vô 
biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ răng: “Thức là vô biên", tôi có thê chứng đạt và 
an trú Thức vô biên xứ”, thời định niệm... 


26) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước muốn rằng: "Vượt qua Thức vô 
biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ răng: Không có vật gì, tôi sẽ chứng đạt và an 
trú Vô sở hữu xú”, thời định niệm... 


27) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước muốn rằng: "Vượt qua Vô sở hữu 
xứ một cách hoàn toàn, tôi sẽ chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ”, 
thời định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này cân phải được khéo tác ý. 


28) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước muốn rằng: "Vượt qua Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, tôi sẽ chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng 
định", thời định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này cân phải được khéo tác ý. 


29) Trong khi tu tập định niệm hơi thở vô, hơi thở ra như vậy, này các Tỷ-kheo, 
trong khi làm cho sung mãn như vậy, vị ẫy cảm giác lạc thọ. Vị ấy rõ biết: "Thọ 
ấy là vô thường". Vị ấy rõ biết: "Không có chấp trước thọ ấy". Vị ấy rõ biết: 
"Không có hoan duyệt thọ ấy". Nếu vị ấy cảm giác khổ thọ, vị ấy rõ biết: "Thọ ấy 
là vô thường". Vị ấy rõ biết: "Không chấp trước thọ ấy". Vị ấy rõ biết không hoan 
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duyệt thọ ấy". Nếu vị ấy cảm giác bắt khổ bắt lạc thọ. Vị ấy rõ biết: "Thọ ấy là vô 
thường". Vị ấy rõ biết: "Không có chấp trước thọ ấy". Vị ấy rõ biết: "Không có 
hoan duyệt thọ ây”. 


30) Nếu vị ấy cảm giác lạc thọ, thọ ấy được cảm thọ không bị trói buộc. Nếu vị ấy 
cảm giác khô thọ, thọ ấy được cảm thọ không bị trói buộc. Nếu vị ấy cảm giác 
bắt khô bát lạc thọ, thọ ấy được cảm thọ không bị trói buộc. Khi vị ấy đang cảm 
giác một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của thân, vị ấy rõ biết: "Tôi cảm giác 
một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của thân". Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ 
tận cùng sức chịu đựng của sinh mạng, vị ấy rõ biếy: "Tôi cảm giác một cảm thọ 
tận cùng sức chịu đựng của sinh mạng". Khi thân hoại mạng chung, vị ấy rõ biết: 
"Ở đây, tất cả mọi cảm thọ đêu không có gì được hân hoan, và sẽ trở thành mát 
lạnh". 


31) Ví như, này các Tỷ-kheo, do duyên dâu, duyên tim, một cây đèn dâu được cháy 
sáng. Nếu dâu và tim của ngọn đèn ấy đi đến tiêu diệt, nhiên liệu không được mang 
đến, thời ngọn đèn sẽ tắt. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi Tỷ-kheo cảm giác một cảm 
thọ tận cùng sức chịu đựng của thân, vị ấy rõ biết: "Tôi cảm giác một cảm thọ tận cùng 
sức chịu đựng của thân". Khi Tỷ-kheo cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng 
của sinh mạng, vị ấy rõ biết: "Tôi cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của 
sinh mạng". Khi thân hoại mạng chung, vị ấy rõ biết: "Ở đây, tắt cả những gì được cảm 
thọ đều không có gì được 


II. PHÁP HÀNH 


Trước hết tu sĩ cần thiết phải giữ giới luật nghiêm minh và pháp học cân mật như 
trên, mới bắt đầu thọ hành. 


+ 1. Quán Niệm Xứ 


Tốt hơn hết là hành giả cần chánh niệm trong tứ oai nghỉ, đặc biệt thực hành tứ niệm 
xứ, hay minh sát tuệ hay quán hơi thở là côt yêu. 

Tứ niệm xứ 

A) Ngồi Thiền, 

-1) Quán Thân 

Thờ vô, biết (tuệ tri) thở vô. Thở ra, biết thở ra 

Thở vô dài, biết thở vô dài. Thở ra dài, biết thở ra dài. Thở vô ngắn, biết thở vô ngắn. 
Khi nghe tiếng động, biết nghe có tiếng động, khi không có tiếng động, biết nghe không 
có tiêng động. v.v... 

Hành giả sống quán thân trên thân: 


“Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân hay sống quán thân trên ngoại thân; hay 
sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân; hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên 
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thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. 
"Có thân đây", vị ây an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đên chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ây không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời.” (Lời Phật 
thuyêt) 


-2) Quán Thọ 


Khi cảm giác lạc thọ, hành giả biết có lạc thọ. Khi không cảm giác lạc thọ, biết không có 
lạc thọ. 


Khi cảm giác khổ thọ, biết có khổ thọ. Khi không cảm giác khổ thọ, biết không có khổ 
thọ. 

Khi có cảm giác ngứa, biết có cảm giác ngứa, khi không có cảm giác ngứa, biết không 
có cảm giác ngứa v.v... 

Hành giả sống quán thọ trên thọ: 


“ Như vậy, vị ấy sống quán thọ trên các nội thọ; hay sống quán thọ trên các ngoại thọ; 
hay sống quán thọ trên các nội thọ, ngoại thọ. Hay vị ây sông quán tánh sanh khởi trên 
các thọ, hay sống quán tánh diệt tận trên các thọ; hay sông quán tánh sanh diệt trên 
các thọ. "Có thọ đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến 
chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì 
trên đời.” (Lời Phật thuyết) 


-3) Quán Tâm 

Quán tâm có tham, biết tâm có tham. Tâm không tham, biết tâm không tham. 
Tâm có sân, biết tâm có sân. Tâm không sân, biết tâm không sân. 

Tâm có si, biết tâm có si. Tâm không si, biết tâm không si. 

Tâm thâu nhiếp, biết được tâm thâu nhiếp. Tâm tán loạn, biết tán loạn. 


Tâm được quảng đại, biết được tâm quảng đại. Tâm không quảng đại, biết tâm không 
được quảng đại. 


Tâm hữu hạn, biết tâm hữu hạn. Tâm vô thượng, biết tâm vô thượng. 

Tâm có định, biết tâm có định. Tâm không định, biết tâm không định. 

Tâm giải thoát, biết tâm giải thoát. Tâm không giải thoát, biết tâm không giải thoát. v.v.. 
Hành giả sống quán tâm trên tâm 


“Như vậy vị ấy sống quán tâm trên nội tâm; hay sống quán tâm trên ngoại tâm; hay 
sống quán tâm trên nội tâm, ngoại tâm. Hay sống quán tánh sanh khởi trên tâm; hay 
sống quán tánh diệt tận trên tâm; hay sống quán tánh sanh diệt trên tâm. "Có tâm đây", 
vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. 
Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời.” (Lời Phật 
thuyêt) 


-4) Quán Pháp 

* Đối với năm triền cái: 

Nội tâm có ái dục, biết nội tâm có ái dục. Nội tâm không có ái dục, biết nội tâm không 
có ái dục. 
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Ái dục chưa sanh nay sanh khởi, biết nội tâm chưa sanh nay sanh khởi. 

Ái dục đã sanh nay đoạn diệt, biết ái dục đã sanh nay đoạn diệt. 

Tương lai không sanh khởi nữa, biết tương lai không sanh khởi nữa. 

Hay nội tâm có sân hận, biết nội tâm có sân hận. Nội tâm không có sân hận, biết nội 
tâm không có sân hận. 

Sân hận chưa sanh nay sanh khởi. Sân hận đã sanh nay được đoạn diệt. 

Sân hận đã đoạn diệt, biết tương lai không sanh khởi nữa. 


Nội tâm có hôn trầm thụy miên, biết nội tâm có hôn trầm thụy miên. Nội tâm không có 
hôn trâm thụy miên, biệt như vậy. 


Hay tâm hôn tầm thụy miên chưa sanh nay sanh khởi, biết tâm hôn tầm thụy miên chưa 
sanh nay sanh khởi. 


Tâm hôn tầm thụy miên đã sanh được đoạn diệt, biết tâm hôn trầm thụy miên đã đoạn 
diệt. 

Tâm hôn trầm thụy miên đã đoạn diệt tương lai không sanh khởi nữa. biết tâm hôn trầm 
thụy miên đã đoạn diệt tương lai không sanh khhởi nữa. 

Nội tâm có trạo hối, biết nội tâm có trạo hối. Nội tâm không có trạo hối, biết nội tâm 
không có trạo hồi. 

Trạo hối chưa sanh nay sanh khởi, biết trạo hối chưa sanh nay sanh khởi. 

Trạo hối đã sanh nay được đoạn diệt, biết trạo hối đã sanh nay được đoạn diệt. 

Trạo hối đã được đoạn diệt tương lai không sanh khởi nữa, biết trạo hối đã được đoạn 
diệt tương lai không sanh khởi nữa. 

Nội tâm có nghi, biết nội tâm có nghi. Nội tâm không có nghi, biết nội tâm không có 
nghi. 

Nghi chưa sanh nay sanh khởi, biết nghi chưa sanh nay sanh khởi. Nghi đã sanh nay 
được đoạn diệt, biệt nghi đã sanh nay được đoạn diệt. Nghi đã được đoạn diệt tương 
lai không sanh khởi nữa, biêt nghi đã đoạn diệt tương lai không sanh khởi nữa. 


Rồi đến năm thủ uẫn, sáu nội ngoại xứ, bảy giác chỉ, trạch giác chỉ, v.v.. cũng tĩnh giác 
như vậy. 


“Như vậy, vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại 
pháp; hay sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay vị ấy sống quán tánh 
sanh khởi trên các pháp; hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống quán 
tánh sanh diệt trên các pháp. "Có những pháp ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm 
như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì trên đời.” (Lời hật thuyết) 


B) Tứ oai nghỉ: 


Khi đi đứng nằm ngồi luôn tĩnh th ức từng cử động. Thí dụ, thấy biết, nghe biết, ngữi 
biệt, nêm biệt, chạm biệt, nghĩ biêt, v.v... bao gôm hoạt động của trí năng tình năng và 
hoạt năng đêu quán biệt. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi, tuệ tri: "Tôi đi", hay đứng, tuệ tri: "Tôi đứng”, hay 


46 


ngồi, tuệ tri: "Tôi ngồi", hay nằm, tuệ tri: "Tôi nằm". Thân thể được sử dụng như thế 
nào, vị ây tuệ tri thân như thê ây. 


“Vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy 
sống quán thân trên nội thân, ngoại thân; hay vị äy sông quán tánh sanh khởi trên thân; 
hay vị ấy sống quán tánh diệt tận trên thân; hay vị ây sông quán tánh sanh diệt trên 
thân. "Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ây sông không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời, 
v.v...” (Lời Phật thuyết). 


+2. Định Niệm 
Phải hành bón thiên định niệm hơi thở và năm loại thiên cao cắp định niệm xứ. 


a). Định niệm hơi thở 
Định niệm hơi thở được tu tập từ sơ thiền đến tứ thiền. 


*4). Nhâm biết niệm hay đọc hơi thở (ngôn hành): Định niệm bằng tướng hơi thở 
(có lời, có tiếng): Định niệm bằng thể tướng hơi thở. 
Định Niệm Hơi Thở bằng lời. Biết Nhẫm Đọc hơi thở. 
Khi thở vô, “Tôi biết tôi thở vô.” 
Khi thở ra, “Tôi biết tôi thở ra” 
Sơ định có tầm tứ và hỷ lạc có lời là có tầm, có tướng là có tứ và hỷ lạc. 
Đồng thời cũng dùng thiền định để luôn trao dồi giới lẫn định. 
Từ bỏ sân, từ bỏ hôn trầm thụy miên, từ bỏ trạo hối, từ bỏ nghi, thành tựu tầm, tứ, hỷ, 
lạc và nhất tâm. 


*2) Thầm hội biết Thức Hơi Thở (Thức Hành). Định niệm bằng nhận thức luồng 
hơi thở (ý thức thầm hội hơi thở) 
“Biết tôi thở vô 
Biết tôi thở ra” 
Chỉ dùng căn ý là chủ (lặng lẻ) để nhận thức (với ý tác động) hơi thở vô hơi thở ra là 
khách. 
Đó là cách Tĩnh Thức. Khi có định và chánh niệm thì tầm và tứ được đoạn diệt chỉ 
được nội tĩnh nhất tâm. Còn Thức là còn trạng thái hỷ lạc. 
Diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm 


*3). Ngộ nhập biết + ý trí Hơi Thở (Trí hay Tánh Hành). Định niệm bằng ý trí ngộ 
nhập hơi thở (tri nhận đối tượng trong trí: ngộ nhập luồng hơi thở vào cái biết). Biết tri 
nhận luống hơi thở. Định và chánh niệm hơi thở nên gọi là Trí Hành hay Tĩnh Giác. 
“Biết thở vô 

Biết thở ra. ” 

Biết rõ hơi thở vô hơi thở ra. Định và chánh niệm bằng ý trí (ý tác năng) 

Đó là Tĩnh Giác về hơi thở. Chỉ có thở vô thở ra được ý trí ý niệm hóa mà thôi. 
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Hành này dùng pháp tánh không (biết=định), dùng trí (tuệ tri) để tri nhận hơi thở. Còn 
đối tượng thì còn lạc thọ vì có định của trí (tính giác), nên lạc thọ này không ảnh hưởng 
đến tâm. 

Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và an trú Thiền thứ ba. 


14). Thể Nhập Cảm giác Vô Ra (Thân Hành: Vô Niệm: không niệm tướng niệm thức 
cả niệm trí): Pháp bổn như vô pháp: Như là không thở: Thể Nhập chốn tịch tĩnh như 
nhiên, biết cảm nhận luồng hơi thầm lặng Vô Ra. 

“Biết cảm giác vô, 

Biết cảm giác ra.” 

Biết cảm giác Vô Ra, vì khi nhận dạng cảm giác (bóng dáng) của một đối tượng mà 
chưa được nhận thức (chưa được đặt tên hay đọc tên) tên đối tượng là chỉ thể nhập 
nơi tịch tĩnh y nhiên, tức là cảm giác chỗ đối tượng chưa thành hình, chưa có tên (giả 
danh), đó cũng gọi là tri thức nguyên thủy hay tuệ giác của chân trí. Biết cảm nhận 
luồng hơi vô luồng hơi ra mà thôi. Khi không có mặt đối tượng thì làm gì có hỷ lạc trong 
tâm. 

Khi xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, vị ấy chứng và trú Thiền thứ tư, không 
khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


Vô niệm: buông xả 

Buông xả và ngưng động: Từng cảm giác ra vô tự nhiên tự động hiện hữu rõ 
ràng: nó-là-nó tại-đó và lúc đó mà thôi, một trạng thái trống rỗng: Vô Niệm 
Trạng thái thân chứng nhờ thể nhập chốn tịch tĩnh như nhiên 


b). Định niệm xứ 
Khi thân chứng và trú tứ thiền, tức là đã thuần thục vô niệm, thể nhập thực tướng sự 
vật, hành giả bắt đầu tu tập các loại thiền cao cấp định niệm xứ để tiến năng sở song 
vong đến độ định tĩnh được giác ngộ toàn diện, cứu cánh niết bàn. 


*5). Thiền Không Vô Biên Xứ Dùng 
định tĩnh thê nhập vào Không vô biên xứ: một không gian bao la không có giới 
hạn. Như ngôi trong phòng, 


Ta biết, “không tác ý đến địa tưởng, không tác ý đến lâm tưởng, chỉ nhất trí 
tác ý đến không vô biên xứ” 

Khi ấy Tâm ta được thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến Không vô biên xứ. 
Ta biết : "Các ưu phiên, do duyên lâm tưởng không có mặt ở đây; các ưu 
phiên do duyên địa tưởng không có mặt ở đây. Và chỉ có một ưu phiên này, 
tức là sự nhất trí do duyên Không vô biên xứ tưởng”. Ta biết: "Loại tưởng 
này không có lâm tưởng". Ta biết : "Loại tưởng này không có địa tưởng, và 
chỉ có một cái này không phải không, tức là sự nhất trí do duyên Không vô 
biên xứ tưởng". Và cái gì không 
có mặt ở đây, tôi xem cái ấy là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây Ta biết 
: "Cái kia có, cái này có”. Cái này đối với Ta là 
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như vậy, thật CÓ, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, không tánh. 
Do vậy, nêu ta ước muôn răng: 


: "Vượt qua sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt đối ngại tưởng, 
không tác ý các tưởng sai biệt, nghĩ rằng: “Hư Ti HP là vô biên”, chứng đạt 
và an trú Không vô biên xứ”, thời định niệm.. 


*6). Thức Vô Biên Xứ 


Khi Ta không tác ý địa tưởng, không tác ý Không vô biên xứ tưởng, chỉ tác ý sự 
nhất trí do duyên Thức vô biên xứ. Tâm Ta được thích thú, hân hoan, an trú, 
hướng đến Thức vô biên xứ. Ta biết : "Các ưu phiên do duyên địa tưởng 
không có mặt ở đây; các ưu phiên do duyên Không vô biên xứ tưởng 
không có mặt ở đây. Và chỉ có một ưu phiên này, tức là sự nhất trí do 
duyên Thức vô biên xứ tưởng". Vị ấy tuệ tri : "Loại tưởng này không có địa 
tưởng”. Vị ấy tuệ tri : "Loại tưởng này không có Không vô biên xứ tưởng, 
và chỉ có một cái này không phải không, tức là sự nhất trí do duyên Thức 
vô biên xứ tưởng". Và cái gì không có mặt ở đây, vị ấy xem cái ấy là 
không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây Ta biết : "Cái kia có, cái này có". 
Cái này đối với ta là như vậy, thật có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn 
thanh tịnh, không tánh. Do vậy, Ta ước muốn rằng: "Vượt qua Không vô biên 
xứ một cách hoàn toàn, nghĩ rằng: 'Thức là vô biên", Ta có thể chứng đạt 
và an trú Thức vô biên xứ”, thời định niệm.. 


*7). Vô Sở Hữu Xứ 


Khi Ta không tác ý Không vô biên xứ tưởng, không tác ý Thức vô biên xứ tưởng, 
chỉ tác ý sự nhất trí do duyên Vô sở hữu xứ tưởng. Tâm Ta được thích thú, hân 
hoan, an trú, hướng đến Vô sở hữu xứ. Ta biết : "Các ưu phiền do duyên 
Không vô biên xứ tưởng không có mặt ở đây; các ưu phiên do duyên Thức 
vô biên xứ tưởng không có mặt ở đây. Và chỉ có một ưu phiên này, tức là 
sự nhất trí do duyên Vô sở hữu xứ tưởng". Ta biết : "Loại tưởng này không 
có Không vô biên xứ tưởng”. Ta biết: "Loại tưởng này không có Thức vô 
biên xứ tưởng, và chỉ có một cái này không phải không, tức là sự nhất trí 
do duyên Vô sở hữu xứ tưởng". Và cái gì không có mặt ở đây, Ta xem cái ấy 
là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây, Ta biết: "Cái kia có, cái này có”. 
Cái này đối với vị ấy là như vậy, thật có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn 
thanh tịnh, không tánh. Ta ước muốn rằng: "Vượt qua Thức vô biên xứ một 
cách hoàn toàn, nghĩ rằng: Thư có vật gì”, tôi sẽ chứng đạt và an trú Vô 
sở hữu xứ”, thòi định niệm.. 


*8). Phi Phi Tưởng Xứ 
Khi Ta không tác ý Thức vô biên xứ tưởng, không tác ý Vô sở hữu xứ tưởng, chỉ 


tác ý sự nhất trí do duyên Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tâm Ta được thích thú, 
hân hoan, an trú, hướng đên Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Ta biêt : "Các ưu 
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phiên do duyên Thức vô biên xứ tưởng không có mặt ở đây; các ưu phiên 
do duyên Vô sở hữu xứ tưởng không có mặt ở đây. Và chỉ có một ưu phiền 
này, tức là sự nhất trí do duyên Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng. Ta biết : 
"Loại tưởng này không có Thức vô biên xứ tưởng”. Ta biết "Loại tưởng 
này không có Vô sở hữu xứ tưởng, và chỉ có một cái này không phải 
không, tức là sự nhất trí do duyên Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng." Và 

cái gì không có mặt ở đây, vị ây xem cái ây là không có. Nhưng đối với cái còn 
lại, ở đây, Ta biết : "Cái kia có, cái này có". Này Đối với Ta là như vậy, thật có, 
không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, không tánh. Ta ước muốn 
rằng: "Vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, tôi sẽ chứng đạt và an 
trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ”, thời định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này 
cần phải được khéo tác ý. 


*9). Vô Tướng Tâm Định 


Khi Ta không tác ý Vô sở hữu xứ tưởng, không có tác ý Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, tác ý sự nhất trí do duyên Vô tướng tâm định Tâm Ta được thích thú, hân 
hoan, an trú, hướng đến Vô tướng tâm định. Ta biết : "Các ưu phiền do duyên 
Vô sở hữu xứ tưởng không có mặt ở đây; các ưu phiên do duyên Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ không có mặt ở đây. Và chỉ có một ưu phiên này, 
tức là sáu nhập duyên mạng, duyên với thân này". Ta biết : "Loại tưởng này 
không có Vô sở hữu xứ tưởng". Ta biết : "Loại tưởng này không có Phi tưởng 
phí phi tưởng xứ tưởng. Và chỉ có một cái này không phải không, tức là 
sáu nhập duyên mạng, duyên với thân này". Và cái gì không có mặt ở đây, Ta 
xem cái ây là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây Ta biếti: "Cái kia có, cái 
này có”. Cái này đối với Ta là như vậy, thật có, không điên đảo, sự thực hiện 
hoàn toàn thanh tịnh, không tánh. 


Thêm nữa, Ta không tác ý Vô sở hữu xứ tưởng, không tác ý Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ tưởng, tác ý sự nhứt trí do duyên Vô tướng tâm định. Tâm Ta được 
thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến Vô tướng tâm định. Ta biết rõ : "Vô 
tướng tâm định này thuộc hữu vi, do tâm tư tạo nên. Phàm cái gì thuộc 
hữu vi, do tâm tư tạo nên, cái ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt”. Do Ta 
biết như vậy, thấy như vậy, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, tâm được giải thoát 
khỏi hữu lậu, tâm được giải thoát khỏi vô minh lậu. Trong sự giải thoát, là sự 
hiểu biết (nana) rằng đã được giải thoát. Ta biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn phải trở lại trạng thái này 
nữa”. Ta biết: "Các ưu phiền do duyên dục lậu không có mặt ở đây; các ưu 
phiên do duyên hữu lậu không có mặt có ở đây; các ưu phiên do duyên vô 
minh lậu không có mặt ở đây. Và chỉ ở một ưu phiên này, tức là sáu nhập 
duyên mạng, duyên với thân này: Ta biết "Loại tưởng này không có dục 
lậu”. Ta biết : "Loại tưởng này không có hữu lậu”. Ta cũng biết : "Loại 
tưởng này không có vô minh lậu. Và chỉ có một cái này không phải không, 
tức là sáu nhập duyên mạng, duyên với thân này”. Và cái gì không có mặt ở 
đây, Ta xem cái ấy là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây Ta biết : "Cái 
kia có, cái này có”, cái này đối với Ta là như vậy, thật có, không điên đảo, sự 
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thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, Không tánh. Do vậy, dù trong quá khứ hiện tại 
hay tương lai, sau khi chứng đạt Ta sẽ an trú cứu cánh vô thượng thanh tịnh 
Không tánh. 


Khi hành giả đã thuần thục các pháp định niệm nhuằn nhuyễn là đã đến lúc 
không còn niệm nữa, mà đạt trạng thái định tĩnh, thực hiện hoàn toàn thanh tịnh 
không tánh (Định tĩnh =định và yên lặng); tức là năng sở đã hoàn toàn song 
vong. 


IV. TU CHỨNG 


Tuần tự thực hành nghiêm túc các bước thiền tập nêu trên, sau khi lìa đời, thì lộ 
trình tu chứng mà hành giả đặc pháp được Kinh Thủ Lăng Nghiêm ghi nhận theo 
hạng bậc như sau. 


SƠ THIÊN 


I. A Nan! Tắt cả người tu tâm trong thé gian chẳng nhờ Thiên Na thì chẳng có 
trí huệ; nếu được giữ thân chẳng dâm dục, khi đi khi ngồi, niệm tưởng đêu 
không, ái nhiễm chẳng sanh, chẳng lưu luyến Dục Giới, làm bạn với Phạn 
Thiên, hạng này gọi là Phạn Chúng Thiên. 


2. Dục lậu đã trừ, "Tâm lìa dục” hiện, ưa hành theo các luật nghi, đức hạnh 
trong sạch, hạng này gọi là Phạn Phụ Thiên. 


3. Thân tâm diệu viên, oai nghi đây đủ, giới cắm trong sạch, lại có sự tỏ ngộ, 
được thông lãnh Phạn Chúng, làm Đại Phạn Vương, hạng này gọi là Đại Phạn 
Thiên. 


- A Nan! Ba bậc này tất cả khô não chẳng thể bức bách, dù chẳng phải chánh 
tu chơn Tam Ma Địa, nhưng nơi tâm trong sạch, dục lậu chăng thê lay động, 
gọi là Sơ Thiên. 


NHỊ THIÊN 

I. A Nan! Hàng Phạn Thiên thông lãnh Phạn chúng, đây đủ phạn hạnh, lắng 
tâm chẳng động; do tịch lặng sanh ra ánh sáng; hạng này gọi là Thiểu Quang 
Thiên. 


2. Ánh sáng chói lọi, chiếu soi vô cùng, chiếu khắp mười phương cõi đêu như 
lưu ly; hạng này gọi là Vô Lượng Quang Thiên. 


3. Hào quang đồng như âm thanh, thành tựu giáo thể, phát ra sự giáo hóa 
trong sạch, ứng dụng vô cùng; hạng này gọi là Quang Am Thiên. 
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- A Nan! Ba bậc này tất cả lo buôn chẳng thể bức bách, dù chẳng phải chánh 
tu chơn Tam Ma Địa, nhưng nơi tâm trong sạch, những phiên não thô động đã 
uôn dẹp, gọi là Nhị Thiên. 


TAM THIÊN 


I. A Nan! Hào quang thành âm, dùng âm thanh tỏ bày diệu lý, thành hạnh tinh 
tân, thông với sự vui tịch diệt, hạng này gọi là Thiếu Tịnh Thiên. 


2. Cảnh "Tịnh Không" hiện tiền, chẳng có bờ bến, thân tâm nhẹ nhàng, thành 
sự vui tịch diệt, hạng này gọi là Vô Lượng Tịnh Thiên. 


3. Thê giới và thân tâm, tất cả đều trong sạch, thành tựu đức tánh trong sạch, 
thăng cảnh hiện tiên, qui về cái vui tịch diệt, hạng này gọi là Biên Tịnh Thiên. 


- A Nan! Ba bậc này đây đủ công hạnh đại tùy thuận, thân tâm yên ồn, được sự 
vui vô lượng, dù chẳng phải thật đắc chơn Tam Ma Địa, nhưng nơi tâm yên ồn 
trọn đủ sự hoan hỷ, gọi là Tam Thiên. 


TỨ THIÊN 


I. Lại nữa A Nan! Cõi trời này, thân tâm chẳng bị bức bách, nhân khổ đã hết, 
biêt sự vui chăng thường trụ, lâu ắt biên hoại, hai tâm khô vui nhât thời cùng 
xả, tướng thô đã diệt, tánh phước được sanh, hạng này gọi là Phước Sanh 
Thiên. 


2. Tâm xả viên dung, thắng giải trong sạch, được sự tùy thuận nhiệm mâu, 
cùng tột vị lai, tánh phước chẳng ngăn ngại, hạng này gọi là Phước Ái Thiên. 


3. A Nan! Từ cõi trời này tẻ ra hai đường: Nếu dùng tâm sáng tỏ đây đủ phước 
đức trước kia đề tu chứng an trụ, hạng này gọi là Quảng Quả Thiên. 


4. Nếu nơi tâm trước kia, nhàm chán cả khổ vui, lại nghiền ngẫm cái tâm xả 
chẳng gián đoạn, trọn thành đạo xả, thân tâm tiêu diệt, lắng tâm bặt tưởng, trải 
qua năm trăm kiếp. Nhưng vì người ấy đã lẫy cái sanh diệt làm nhân, thì chẳng 
thê phát minh tánh chẳng sanh diệt, nên nửa kiếp đầu thì diệt, nửa kiếp sau lại 
sanh, hạng này gọi là Vô Tưởng Thiên. 


- A Nan! Bốn bậc này tắt cả cảnh khổ vui của thế gian chẳng thê lay động, dù 
chăng phải là chỗ chơn bát động của đạo vô vi, nhưng nơi tâm có sở đắc, công 
dụng thuân thục, gọi là Tứ Thiên. 


NGŨ TỊNH CƯ THIÊN 
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- Ở đây, còn có năm bậc Bắt Hoàn Thiên, đã dứt sạch chín phẩm tập khí của 
cõi dưới, khô vui đêu hết, chắng định cư ở cõi dưới, nên an lập chô ở nơi tâm 
xả của đông phận chúng sanh. 


I. Vậy, khô vui đã diệt, ưa ghét chẳng sanh, hạng này gọi là Vô Phiên Thiên. 


2. Tự tại phóng xả, chẳng có năng sở, tâm chẳng đối đãi, hạng này gọi là Vô 
Nhiệt Thiên. 


3. Mười phương thế giới, diện kiến trong lặng, chẳng còn tắt cả câu nhiễm của 
cảnh trân, hạng này gọi là Thiện Kiến Thiên. 


4. Diệu kiến hiện tiên, biến tạo vô ngại, hạng này gọi là Thiện Hiện Thiên. 


5. Sắc trần từ tướng lăng xăng đến chỗ cứu cánh chẳng động, cùng tột tánh 
sắc chăng có bờ bên, hạng này gọi là Sắc Cứu Cánh Thiên. 


- A Nan! Với các cõi Bắt Hoàn Thiên này, chỉ riêng bốn vị Thiên Vương cõi Tứ 
Thiên mới được nghe biết, nhưng chẳng thề tháy biết. Như nay trong thế gian, 
nơi núi sâu rừng thẳm, những đạo tràng của bậc thánh, đêu có các vị A La Hán 
trụ trì, mà người thế tục chẳng thê thấy. 


- A Nam! Mười tám cõi trời kê trên, dù thoát khỏi cảnh dục, nhưng chưa thoát 
khỏi sắc thân, gọi là Sắc Giới. 


VÔ SÁC GIỚI 
- Lại nữa A Nan! Từ trên đảnh của Sắc Giới, lại tẽ ra hai đường: 


- Nếu nơi tâm xả, phát minh trí huệ, sáng suốt viên thông, bèn ra cõi trân, thành 
A La Hán, vào Bô Tát Thừa, hạng này gọi là Hồi Tâm Đại A La Hán. 


- Nếu nơi tâm xả được thành tựu, thấy thân chướng ngại, tiêu ngại vào không, 
hạng này gọi là Không Xứ. 


- Chướng ngại đã tiêu, vô ngại vô diệt, trong đó chỉ còn A Lại Da Thức và nửa 
phân vi tế của Mạt Na Thức; hạng này gọi là Thức Xứ. 


- Sắc và Không đã tiêu, tâm thức đêu diệt, mười phương tịch lặng, chẳng có 
chô đến; hạng này gọi là Vô Sở Hữu Xứ. 


- Dùng tánh thức chẳng động đề diệt sự nghiền ngẫm, thành ra ở nơi vô tận lại 
tỏ bày tánh tận, như còn mà chắng còn, tận mà chăng tận, hạng này gọi là Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 


Sộ 


- Hạng này xét cùng cái Không, nhưng chẳng tột lý Không; nếu từ thánh đạo 
Bât Hoàn Thiên mà xét cùng, hạng này gọi là Bât Hồi Tâm Độn A La Hán. 


- Nếu từ Vô Tưởng Thiên của ngoại đạo mà chấp thật Không, chẳng biết quày 
đâu, mê muội hữu lậu, chẳng nghe chánh pháp, bèn vào luân hồi. 


- A Nan! Những cõi trời kê trên, mỗi mỗi đêu là phàm phu đên trả nghiệp quả, 
khi nghiệp quả trả hêt bèn vào luân hôi. Thiên Vương các cõi ây, đều là Bồ Tát 
tu Tam Ma Địa, lân lượt tiên lên, hướng về đường tu của Bậc Thánh. 


- Ạ Nam! Cõi Tứ Không này, thân tâm dứt sạch, tánh định hiện tiên, chẳng có 
sắc thân của nghiệp quả; từ đây đên cùng, gọi là Vô Sắc Giới. 


-__ Äy đêu do chẳng rõ diệu tâm sáng tỏ, tích chứa vọng tưởng, chấp thân 
trung âm, tùy loại thọ sanh, vọng có tam giới, nên vọng theo bảy loài mà 
chìm đăm. 


V. KÉT LUẬN 


Sự chứng đắc từng bậc Thiền nói lên sự trì giới nghiêm minh, hành pháp miên mật của 
một hành giả có nguyện lực lớn. Noi gương đức Thế Tôn phụng hành pháp Phật, 
người tu sĩ phải có đủ bi trí dũng để đương đầu với mọi phong ba của thế giới hiện 
tượng đầy cạm bẩy. Sinh hoạt hàng ngày của thân khẩu ý được thúc liễm cần mật có 
nhiều cơ may thành quả nằm trong tầm tay. Trong bốn pháp định niệm và ngay cả các 
loại thiền cao cấp chúng ta nhận thức rằng còn định niệm hơi thở hay định niệm xứ là 
còn niệm, còn năng sở. Tuy vậy khi định niệm xứ là pháp thiền cao cấp mà hành giả đã 
chứng nhập tận cùng cái không để đoạn trừ năng sở, cũng là lúc tiến xa hơn nữa 
(không thối chuyển) để tâm được thuần thục nhuần nhuyễn định tĩnh. Diệt Tận Định— 
Định Tam muội, làm cho tâm và tâm sở của Lục Thức dập tắt hoàn toàn những cảm thọ 
và suy tưởng. Đây là một trong những phương thức thiền cao nhất dẫn tới định tâm 
(tâm ý không nhiễm không nương vào một cảnh nào, không tương ứng với một pháp 
nào.) Đây là phép định của bậc Thánh. Khi vào phép này thì tâm trí vượt tới cõi vô sắc 
giới, truớc đi vào cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Định, Diệt Thọ Tưởng rồi tiến xa thêm 
đắc quả Phật và nhập Niết Bàn. 


Tham khảo 


* Đại Cương về Giới Luật Tu Sĩ của Hòa thượng Thích Thiện Siêu trích trong website 
Thư Viện Hoa Sen : http://www.thuvienhoasen.org, 


* Giới Luật - Cơ sở của ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO. Thích Viên Giác trích trong website 
Thư Viện Hoa Sen. 


* Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyền chín. Thích Duy Lực dịch từ Hán Văn, trích trong 
website Quảng Đức: http:/Awww.quangduc.com 
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* Kinh Trung Bộ: 10. Kinh Niệm Xứ; 43. Đại Kinh Phương Quảng; 121. Kinh Tiểu 
Không; 143.Kinh Giáo Giới Phú-Lâu-Na (Thiền Tịnh Độc Cư); 148. Kinh Sáu Xứ; 
149. Đại Kinh Sáu Xứ do HT. Thích Minh Châu Việt dịch từ kinh tiếng Pali trong 
Websitte Quảng Đức.. 


* Tăng Chi Bộ KinhTăng Chi Bộ Kinh. Anguffara Nikàya. Thiên Định, Hòa Thịch Thích 
Minh Châu Việt dịch, trích website Quảng Đức. 


* Tương Ưng Hơi Thở Vô Hơi Thở Ra-54 (kinh Tương Ưng Bộ), do HT. Thích Minh 
Châu Việt dịch trích trong website Quảng Đức. 


4. Pháp Tu Vô Tự Ngã và Bước Đầu Tập Thiền Định 


* 


Để được giác ngộ giải thoát khỏi dòng bộc lưu sanh tử và khổ ưu, Phật đã dạy rất 
nhiều trong các kinh điển về pháp học cũng như pháp hành. Điều quan trọng là phải 
trau giồi phẩm hạnh tức giới luật nghiêm minh và rèn luyện trí tuệ. Trong việc tu tập sự 
rèn luyện trí tuệ là thiết yếu soi sáng vô minh u tối để mở ra con đường sáng chiếu rọi 
cho gới luật rõ ràng mà thúc liễm thân tâm miêm mật mới có thể thoát khỏi mọi cám dỗ 
của dục lạc và vô minh là gốc luân hồi. Đạo Phật lấy Từ Bi và Trí Tuệ làm căn bản cho 
việc tu tập. Trong vấn đề tự giác và giác tha đó, khi người tu sĩ tự mình giác ngộ rồi mới 
có cơ may giúp ích được người khác. Từ Bi là hình thức tu sĩ phải lột bỏ cái bản ngã 
của mình có mà phục vụ tha nhân. Thiền định là con đường tối ưu thanh lọc và đoạn 
tận các lậu hoặc cũng như các việc bất thiện khác để trở thành tâm thánh thiện an tịnh 
vượt khỏi mọi hệ lụy đến sanh tử ưu khổ của thế gian.Trong các pháp tu tập ấy, Phật 
dạy trước tiên phải dẹp bỏ tự ngã của mình mà trau dồi phẩm hạnh và rèn luyện tâm trí, 
đó là pháp tu vô tự ngã và bước đầu tập thiền định. 


I. Chọn Tri Kiến để Nhận Thức 


4. Tưởng Tri (tri kiến phàm phu: tà kiến,vô minh) 


Tưởng tri là tiến trình nhận thức không chính xác của dòng tâm thức đang trôi chảy 
từng sát na sanh diệt liên tục. Cái Tâm là dòng tâm thức lưu chuyển từ đời nầy sang 
đời khác. Nó không có khởi đầu cũng không có chấm dứt vì sự nhận thức không đến từ 
sự bất động hay không có nguyên nhân. Như vậy, đặc tánh của tâm là vô thường, biến 
hoại và hay thay đổi. Tưởng thức là sự suy nghĩ, tưởng nhớ, tưởng tượng, ký ức, 
thuộc loại Mạt- Na- thức hay trong A-Lại-Da-thức, là những hình ảnh được khôi phục 
lại, có cái trung thực, có cái sai lạc và ngay cả có cái tương tự lẫn lộn với hình ảnh đối 
tượng cũ, nhưng không phải đối tượng cũ. Đã là những hình ảnh cũ khôi phục lại là 
những ảo ảnh của những đối tượng khiếm diện (kể như không có đối tượng). Do đó 
tưởng tri là biết do tưởng thức hoặc suy nghĩ lại những ý tưởng so đo, tưởng tượng 
những đối tượng không thật có do tiền ngũ căn trực tiếp nhận thức, nên sự nhận thức 
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chấp trước, lệch lạc, còn sanh diệt biến đổi và không chơn thật của tri kiến phàm phu 
của chúng sanh còn gọi là tà kiến.là cái sở tri, châp ngã cái bị sanh. 


2. Tuệ Tri (Chánh Niệm, Thượng trí, Chơn Trí: Thắng Tri, Liễu Tri): Tri 
Kiến Hữu Học và Giác Ngộ 

Bài học này đã được Phật day tôn giả Nandaka, nên tôn giả giáo giới lại cho các vi Tỳ- 
kheo-ni về nhản căn sắc trần và nhãn thức theo chơn trí. Chúng ta nhìn một vật thì 
thấy và biết như chơn mắt, thấy biết như chơn các sắc, thấy biết như chơn nhãn thức 
vì chúng ta đã hiểu được chơn mắt, chơn các sắc, và chơn nhãn thức theo thật tướng 
của chúng như đã trình bày trên. Chơn mắt, chơn sắc, và chơn nhãn thức là một khi 
nhìn một vật gì thì sử dụng một lần mà thôi (vô thời gian). Nếu không kéo dài thời gian 
thì vật đó còn nguyên thủy: nó-là-nó tại đó và lúc đó, vô thời không hay mắt, sắc (vật), 
hay thấy (nhãn thức) vẫn còn chơn nguyên, thấy biết không bị xúc thọ ái lăn trôi theo 
thời gian mà có những khái niệm, nên mắt, sắc, thấy biết không thay đổi, cố định. Nói 
chung, nhận thức trong Trí (hay Tâm) chúng ta đều có chứa sẵn biểu hiện Trí Năng, 
Tình Năng và Hoạt Năng, nên dây thần kinh dẫn truyền lên não hình ảnh của chơn các 
căn, từ chơn các căn đồng thời đã xúc chạm dây thần kinh, có nhân căn xúc; do duyên 
căn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bắt lạc thọ. Vì chúng ta thấy biết (tuệ 
tri) chơn cảm thọ không có thời gian, nên không có ái trước (trong A Lại Da thức) đối 
với các căn (không lập lại), không có ái trước đối với các căn (hình ảnh các căn có 
sẵn tích tụ) và ái trước đối với căn xúc (Xúc có sẵn trong A-Lai-Da Thức: ký ức). Từ đó 
do duyên căn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ , bất khổ bát lạc thọ mà không có ái 
trước đối với cảm thọ ấy. Vị hữu học, bậc A la Hán và Đắng Như Lai thì tri kiến được 
chính xác hơn, cái biết sáng suốt như suy nghĩ rõ ràng, không đối chiếu lệch lạch mà. 
nhìn thẳng vào sự vật. Thắng tri hay liễu tri sự vật mà không so đo, không suy nghĩ vẫn 
vơ, tưởng tượng và không dục hỷ mà dùng chơn trí bằng pháp thượng trí, là vô tự 
ngã, cái vô sanh. 


Hành giả cần phải khéo thấy như thật như chơn, với chánh trí hay chơn trí, cái bất biến, 
thường còn hay pháp chánh tri kiến. Hành giả phải đoạn tận các lậu hoặc, để được tự 
mình chứng tri trong hiện tại, đạt được chánh trí, và an trú vô lậu tâm giải thoát, huệ 
giải thoát, tức là an trú vào không tánh vậy. 


II. Pháp Học 


1. Vô Tự Ngã Lậu Hoặc và Việc Bắt Thiện Khác: 


Vô tự ngã là tiến trình thanh lọc hay đoạn tận gốc rễ lậu hoặc vốn che mờ tâm giác ngộ. 
Trong kinh Căn Bản Phật dạy rất rõ, trị kiến phàm phu dùng tưởng tri dễ nhận thức sư 
việc theo sở tri và tự ngã của minh nên hệ lụy đến ái thủ hữu là gốc của sanh tử luân 
hồi. Như Phật thuyết giảng: (trong kinh Pháp M ôn Căn Bản: trí phàm phu) 


-- Này các Tỷ-kheo, ở đây, có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc Thánh, không thuần 
thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không được thấy các bậc Chơn 
nhân, không thuần thục pháp các bậc Chơn nhân, không tu tập pháp các bậc Chơn nhân, tưởng 
trì địa đại là địa đại. Vì tưởng trì địa đại là địa đại, người ấy nghĩ đến địa đại, nghĩ đến (tự ngã) 
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đối chiếu với địa đại, nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, người ấy nghĩ: "Địa đại là của ta” - dục 
hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói người áy không liêu tri địa đại. v.V.... 


Vậy chúng ta không nên tu tập với tà kiến (tưởng tri) mà phải dùng chánh trí như thấy 
biết đối tượng như chơn như thật, tức là tuệ tri hay biết sát-na hiện tiền, liễu tri là biết 
đối tượng vô thời không (không trụ) nên không có ái thủ hữu không có dính dáng gì đến 
sở tri và tự ngã. Như Phật dạy, cũng trong kinh Pháp M ôn Căn Bản, dùng thắng tri hay 
tuệ tri cho vị hữu học tu tập như sau: 


- Này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo, hữu học tâm chưa thành tựu, đang sóng cân câu vô 
thượng an ồn, khỏi khô ách. Vị ấy thắng tri địa đại là địa đại. Vì thắng tri địa đại là địa 
đại, vị ấy đã không nghĩ đến địa đại, đã không nghĩ (tự ngã) đối chiếu với địa đại, đã 
không nghĩ (tự ngã) như là địa đại, đã không nghĩ: "Địa đại là của ta", - không dục hỷ địa 
đại. Vì sao vậy? Ta nói vị ấy có thể liễu tri địa đại. v.v... 


2. Đoạn Trừ Lậu Hoặc 


Chỉ người tu sĩ thấy biết như chơn như thật mới có thể diệt tận lậu hoặc có như lý 
tác ý. Không thể cho người không thấy không biết tu tập theo tà kiến làm cho lậu hoặc 
tăng trưởng. Dùng tri kiến rõ ràng (chánh kiến) soi sáng các tà kiến và vô tự ngã chúng 
ta mới giải thoát khỏi dòng tâm thức vần đục để cho tâm được an tịnh. Phải đoạn trừ 
lậu hoặc bằng tri kiến, bằng phòng hộ, bằng thọ dụng, bằng kham nhẫn, bằng tránh né, 
bằng trừ diệt, hoặc bằng tu tập. 


Như Phật dạy trong kinh Tất Cả Lậu Hoặc: 


— Này các Tỷ-kheo, Ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, không 
phải cho người không biết, cho người không thấy. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là sự diệt tận các 
lậu hoặc cho người biết, cho người thấy: có như lý tác ý và không như lý tác ý. Này các Tỷ-kheo, 
do không như lý tác ÿ, các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được 
tăng trưởng. Này các Tỷ-kheo, do như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, và các 
lậu hoặc đã sanh được trừ diệt. Này các Tỷ-kheo, có những lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn 
trừ, có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do thọ dụng 
được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do kham nhân được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do 
tránh né được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ, có những lậu hoặc 
phải do tu tập được đoạn trừ... 


-Này các 1}-khco, đối với T }-kheo những lậu hoặc nào phải đo tri kiến được đoạn trừ đã được 
trị kiến đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do phòng hộ được đoạn trừ đã được phòng hộ đoạn 
trừ, những lậu hoặc nào phải do thọ dụng dược đoạn trừ đã được thọ dụng đoạn trừ, những lậu 
hoặc nào phải do kham nhân được đoạn trừ đã được kham nhân đoạn trừ, những lậu hoặc nào 
phải do tránh né được đoạn trừ đã được tránh né đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do trừ diệt 
được đoạn trừ đã được trừ diệt đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do tu tập được đoạn trừ đã 
được tu tập đoạn trừ, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy được gọi là đã sống phòng hộ với sự phòng 
hộ tất cả lậu hoặc, đã đoạn diệt khát ái, đã thoát ly kiết sử, đã chánh quán kiêu mạn, đã diệt tận 
khô đau... 

3. Bước Đâu Học Thiên Định 
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Đức Phật giảng cho Sa-di Rahula, con trai của Ngài thực tập Thiền như trong Đại 
Kinh Giới Giới La Hâu La. 


Mội thời, Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xã Ảnathapindika. Rồi Ti hé Tôn vào buổi 
sáng đấp y, câm y bái, ấi vào Savatthi đê khẩt thực. Tôn giả Rahula vào buôi sáng cũng đấp ÿ, 
cẩm y bát, đi sau lưng Thê Tôn. Rồi Thê Tôn, sau khi đưa mặt ngó xung quanh, bảo Tôn giả 
Rahula: 


— Này Rahula, bất cứ sắc pháp nào, quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt 
hay thăng, xa hay gán, tất cả sắc pháp phải được quán sát như thát với chánh trí tuệ: "Cải này 
không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải tự ngã của 1a... 


— Cả sắc, này Rahula; cả thọ, này Rahula; cả tưởng, này Rahula, cả hành, này Rahula; và cả 
thức, này Rahula. 


Niệm hơi thở vô hơi thở ra được tu tập như thế nào ? Làm cho sung mãn, (pháp môn này) như 
thê nào là đê được quả lớn, được lợi ích lớn ? 


— Này Rahula, cải gì thuộc nội nhân, thuộc cá nhân, kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ, như 
tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phối, 
ruột, màng ruột, bao tử, phân và bất cứ vật gì khác, thuộc nội thân, thuộc cá nhân, kiên cứng, 
thô phù, bị chấp thủ; như vậy, này Rahula, được gọi là nội địa giới. Những gì thuộc nội địa giới 
và những gì thuộc ngoại địa giới đêu thuộc về địa giới. Địa giới ấy phải được quán sát như thật 
với chánh trí tuệ như sau: "Cái này không phải là của ta, cái này không phải là ta, cái này không 
phải tự là ngã của ta”. Sau khi như thật quán sát địa giới với chánh trí tuệ như vậy, Vị ấy sanh 
yếm ly đối với địa giới, tâm từ bỏ địa giới. 


Cũng như trên, tiếp tục tu tập, thủy giới, hỏa giới, phong giới, hư không giới, đất, nước, 
hỏa, gió. 

Riêng tứ vô lượng tâm phải được tu tập theo chánh trí. Lòng từ trừ diệt sân tâm; lòng bỉ 
trừ diệt hại tâm; lòng hỷ diệt trừ bât lạc; và lòng xả trừ diệt hận tâm. Cũng vậy, tu tập 
bât tịnh đề trừ diệt tham ái và tu tập vê vô thường đê trừ diệt ngã mạn. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng từ. Này Rahula, do tu tập sự tu tập về lòng từ, cái 
øì thuộc sân tâm sẽ được trừ diệt. Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng bi. Này Rahula, do tu 
tập sự tu tập về lòng bi, cải gì thuộc hại tâm sẽ được trừ diệt. Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về 
hỷ. Này Rahula, do tu tập sự tu tập về hỷ, cái gì thuộc bắt lạc sẽ được trừ diệt. Này Rahula, hãy 
tụ tập sự tu tập vỀ xả. Này Rahula, do tu tập sự tu tập vỆ xả, cái gì thuộc hận tâm sẽ được trừ 
diệt. Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về bắt tịnh. Này Rahula, do tu tập sự tu tập về bất tịnh, cái 
gì thuộc tham ái được trừ diệt. Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về vồ thường. Này Rahula, do tu 
tập sự tu tập vỀ vô thưởng, cái gì thuộc ngã mạn được trừ diệt. 


Thêm nữa 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập nhập tức xuất tức niệm (niệm hơi thở vô, hơi thở ra). Này 
Rahula, tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra, làm cho sung mãn, được quả lớn, được lợi ích lớn. 
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— Bạch Thế Tôn, niệm hơi thở vô hơi thở ra được tu tập như thể nào ? Làm cho Sung mãn, 
(pháp môn này) như thể nào là đê được quả lớn, được lợi ích lớn 2 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về niệm hơi thở vô hơi thở ra. Này Rahula, do tu tập niệm 
hơi thở vô hơi thở ra, làm cho sung mãn, nên được quả lớn, được lợi ích lớn. Và này Rahula, thể 
nào là tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra, làm cho sung mãn nên được quả lớn, được lợi ích lớn ? 
Ở đây, này Rahula, vị Tỷ-kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trồng, và 
ngôi kiết già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy 
thở ra. Hay thở vô dài, vị ấy biết: "Tôi thở vô dài"; hay thở ra dài, vị ấy biết "Tôi thở ra dài "; 
hay thở vô ngắn, vị ấy biết: "Tôi thở vô ngăn"; hay thở ra ngắn, vị ấy biết: "Tôi thở ra ngắn". 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô, " vị ấy tập. "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "An 
tịnh thân hành, tôi sẽ thở võ”, vị ấy tập. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Cảm giác 
hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Cảm giác lạc thọ, tôi 
sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác tâm hành (CiHasankhara), tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác 
tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “An tịnh tâm 
hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Cảm giác vê tâm, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác về tâm, tôi 
sẽ thở ra", vị ấy tập. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở 
ra, VỊ ấy tập. "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra, vị ấy 
tập. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán vô thường, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Quán ly 
tham, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quản ly tham, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ 
thở vô”, vị ấy tập. "Quản đoạn diệt, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
"Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. Tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra như vậy, này Rahula, 
làm cho sung mãn như vậy, có quả lớn, có lợi ích lớn. Này Rahula, tu tập niệm hơi thở vô hơi thở 
ra như vậy, làm cho sung mãn như vậy, thời khi những hơi thở vô, hơi thở ra tôi hậu chấm dứt, 
chứng được giác tri, không phải không được giác tri. 


II. Pháp Hành 


+1. Hành Đoạn Trừ Lậu Hoặc 


a). Hành giả cần tư duy sự bắt thiện và hậu quả của lậu hoặc như dục tham, hữu 
tham, tà kiến và vô minh, vì những cấu uề này tiết lậu từ các căn môn không được 
thúc liễm, như nước rỉ từ bình chảy, hoặc vì chúng phát sanh những khổ sanh tử. Nhờ 
tác ý các pháp cần phải tác ý nên các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi và các lậu 
hoặc đã sanh được trừ diệt. Vị ấy như lý tác ý: 

"Đây là khÕ", vị ấy giác trí; 

: "Đây là khô tập", vị ấy giác trí; 

"Đây là khô diệt", vị ấy giác tri; 

: "Đây là con đường đưa đến khỗ diệt" vị ấy giác trí. 

Nhờ vị ấy tác ý như vậy, ba kiết sử được trừ diệt: thân kiến, nghi, giới cắm thủ. Các 
pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ 

b). bằng phòng hộ là biết được lậu hoặc nguy hiểm như vậy mà phòng thủ là không 
cho nó lộ ra nghĩa là nhốt nó nó trong lòng không nghĩ nó nữa. làm thế nào là các lậu 
hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ? 
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."Sống phòng hộ với sự phòng hộ con mắt, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không 
còn nữa”. Vị ẫy giác trí; 

“Sống phòng hộ với sự phòng hộ lỗ tai... (như trên)” 

“Sống phòng hộ với sự phòng hộ lỗi mũi... (như trên)”; 

“Sống phòng hộ với sự phòng hộ lưỡi... (như trên)”; 

“Sống như lý giác sát phòng hộ với sự phòng hộ thân căn... (như trên)”; 
."Sống như lý giác sát phòng hộ với sự phòng hộ ý căn. các lậu hoặc tàn hại và nhiệt 
não ấy không còn nữa” 

Các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ. 

c). bằng thọ dụng 
Các vị như lý giác sát, thọ dụng y phục, chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn 
ngừa sự xúc phạm của ruôi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục 
đích che đậy sự trần truồng. Vị ấy như lý giác sát, thọ dụng món ăn khất thực không 
phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm 
đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, để (thân này) khỏi bị 
thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh, 
Nghĩ rằng (giác tri): "Như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm 
thọ mới, và ta sẽ không có lỗi làm, sống được an ôn". 

Vị ấy như”lý giác sát, thọ dụng sảng tọa, chỉ đễ ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, 
ngăn ngừa sự xúc phạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loại bò sát, chỉ đề 
giải trừ nguy hiểm của thời tiết, chỉ với mục đích sóng độc cư an tịnh; vị ấy như lý giác 
sát thọ dụng dược phẩm trị bệnh, chỉ đề ngăn chận các cảm giác khổ thống đã sanh, để 
được ly khô hoàn toàn.” 
. Nếu vị ấy thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa, các 
pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ 

d). bằng kham nhẫn 
Hành giả như lý giác sát, kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc phạm của ruồi, muỗi, 
gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát; kham nhẫn những cách nói mạ ly, phỉ báng. Vị 
ấy có tánh kham nhẫn các cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ, khốc liệt, đau 
nhói, nhức nhối, không sung sướng, không thích thú, chết điếng người. 
Nếu vị ấy nghĩ “kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn 
nữa. ” 

Các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ. 

e) bằng tránh né 
Hành giả như lý giác sát tránh né voi dữ, tránh né ngựa dữ, tránh né bò dữ, tránh né 
chó dữ, rắn, khúc cây, gai góc, hố sâu, vực núi, ao nước nhớp, vũng nước. Có những 
chỗ ngồi không xứng đáng ngôi, những trú xứ không nên lai vãng, những bạn bè ác 
độc mà nêu giao du thì bị các vị đồng phạm hạnh có trí nghi ngờ, khinh thường; vị ấy 
như lý giác sát tránh né chỗ ngồi không xứng đáng ấy, trú xứ không nên lai vãng ấy và 
các bạn độc ác ây. Vị ấy “giác tri tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy 
không còn nữa. ' 
, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ 

f). bằng trừ diệt 


Hành giả như lý giác sát không có chấp nhận dục niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, 
diệt tận, không cho tổn tại (dục niệm ấy); không có chấp nhận sân niệm đã khởi lên, từ 
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bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại (sân niệm ấy); không có chấp nhận hại niệm đã 
khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại (hại niệm ấy); không chấp nhận các 
ác bất thiện pháp luôn luôn khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại (các ác 
bất thiện pháp ấy). Vị Ấy “giác trí trừ diệt như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy 
không còn nữa”. 


Các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn diệt. 
g). bằng tu tập 


H ành giả như lý giác sát tu tập niệm giác chỉ, niệm giác chỉ này y viễn ly, y ly tham, 
y đoạn diệt, hướng đến từ bỏ; như lý giác sát tu tập trạch pháp giác chỉ... (như trên)... 
tu tập tinh tấn giác chỉ... tu tập hỷ giác chỉ... tu tập khinh an giác chi... tu tập định giác 
chỉ... tu tập xả giác chỉ; xả giác chỉ này y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến từ 
bỏ. Vị ấy “giác trí tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa.” 


Các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. 
2. Bước Đâu Tập Thiên Định 
a). Quán Sát 
— Hành giả, bất cứ sắc pháp. nào, quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt 
hay thắng, xa hay gần, tất cả sắc pháp phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ. 


Hành giả “giác tri sắc không phải của ta, sắc không phải là ta, sắc không phải tự ngã 
của ta.” 


— Cả sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hành giả cũng ““giác tri cái này không phải của ta, cái 
này không phải là ta, cái này không phải tự ngã của ta.” 


b). Niệm Xứ Với Hơi Thở Vô, Hơi Thở Ra 
Hành giả tu tập sự tu tập nhập tức xuất tức niệm (niệm hơi thở vô, hơi thở ra). làm cho 
sung mãn, được quả lớn, được lợi ích lớn. 


. Địa giới ấy phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: 


Hành giảkhi thở vô, ” tuệ trí địa giới không phải là của ta; khi thở ra tuệ tri địa giới không 
phải là ta;khi thở vô tuệ tri địa giới không phải tự là ngã của ta; và cứ như thê tiệp tục 
thở ra và thở vô tuệ tri địa giới vô ngã”. Hành nhiều lân như vậy trong thời thiên. 


Sau khi như thật quán sát địa giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm ly đối với 
địa giới, tâm từ bỏ địa giới. 


Tuấn tự cả thủy giới, hỏa giới, phong giới, hư không giới, đất, nước, lửa, gió được tu 
tập như trên. 


61 


A 


Riêng lòng từ thì hành giả, khi thở vô “giác trí lòng từ sẽ trừ diệt cái sân tâm” 


Khi thở ra,”giác trí lòng từ sẽ trừ diệt cái sân tâm” tập nhiều lần. 

Cả bi, hỷ, xả, bất tịnh, và vô thường cũng tu tập như vậy trừ diệt được cái hại tâm, cái 
bất lạc, cái hận tâm, cái tham ái, và cái ngã mạn. 

c). Chánh niệm Hơi Thở 

Sau khi ngồi kiết già, lưng thẳng và chánh niệm, hành giả bắt đầu, 


“Tỉnh giác, vị ây thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra”. Hay thở vô dài, vị ây “biết tôi thở vô dài"; 
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hay thở vô ngắn, vị ấy biết: "Tôi thở vô ngắn". "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô, " vị - 
tập. “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ây tập. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô" 

ây tập. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra, vị ây tập. "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị 
ây tập. "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị % 


tập. "Cảm giác tâm hành (Cifasankhara), tôi sẽ thở vô", vị ây tập. "Cảm giác tâm hành, 
tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. “An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "An tịnh tâm hành, 
tôi sẽ thở ra", vị ây tập. "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô", vị ây tập. "Cảm giác về tâm, tôi 
sẽ thở ra", vị ấy tập. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ây tập. "Với tâm hân hoan, tôi 
sẽ thở ra, vị ây tập. "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ 
thở ra, vị ấy tập. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ây tập. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ 
thở ra", vị ây tập. "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ây tập. “Quán vô thường, tôi sẽ thở 
ra", vị ây tập. "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô", vị ây tập. "Quán ly tham, tôi sẽ thở ra", vị ấy 
tập. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô Ô", vị ấy tập. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở ra", vị ây tập 
Ô”, vị ấy tập. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


"Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô”, 


Tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra như vậy, làm cho sung mãn như vậy, có quả lớn, có 
lợi ích lớn.Tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra như vậy, làm cho sung m ãn nh ư vậy thời 
khi những hơi thở vô, hơi thở ra tối hậu chấm dứt, chứng được giác tri, không phải 
không được giác tri. 


IV.Kết Luận 


Đoạn trừ lậu hoặc là bước tu tập về phẩm hạnh. Khi thanh lọc thân tâm được thiện 
phước, hành giả mới an ổn tu tập thiền định. Trước tiên, theo bài học đầu tiên Phật dạy 
con trai Ngài, hành giả theo đó thực hành. Phải rũa sạch mọi lậu hoặc chất chứa trong 
tự ngã từ nhiều đời bằng cách vô tự tính mọi hữu tồn trong ngã chấp. Từ đó việc thiền 
định mới có cơ may mở ra con đường giác ngộ.. Trong sự giải thoát là sự hiểu biết, mà 
sư hiểu biết đó là tuệ tri, một cái biết sat-na hiện tiền, cái biết sáng suốt vô thời không, 
cái biết vô ngã vì nó không hệ lụy đến ái thủ hữu của bản ngã ác pháp vốn gây ra sanh 
tử luân hồi và khổ ưu. Thực hành phẩm hạnh thiện pháp và thiền định để thanh lọc 
dòng tâm thức vần đục là pháp vô tự ngã tối ưu bước đầu tạo cho thân tâm được an 
tịnh. 


Tham khảo 


Kinh Trung Bộ: (1). Kinh Pháp Môn Căn Bản(Mulapariyaya sutta)¿(2). Kinh Tắt Cả Lậu 
Hoặc (Sabbasavasuttam); (62). Đại Kinh Giới Giới La Hầu La (Maha- 
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Rahulovadasuttam), do HT. Thích Minh Châu Việt dịch từ Pali, trích trong website 
Quảng Đức (kinh điên/Trung Bộ): 
http:/www.quangduc.com 


5. Bản Lai Diện Mục, Bộ Mặt Thật Xưa Nay 


* * 


* 


Từ những kinh phát triển, các vị Tổ đã triển khai pháp Phật từ nguyên thủy để tu hành 
bằng những ngôn ngữ phương pháp thích hợp với thời đại và quảng diễn tư tưởng 
thực tế, cũng như đào sâu tư duy về đệ nhất nghĩa trong các kinh Phật dạy. Các pháp 
luận bắt đầu xuất hiện, những pháp môn riêng rẻ từ các vị Tổ với phương cách khác 
nhau. Đặc biệt là Lục Tổ Huệ Năng, Ngài dùng đốn giáo, tức Pháp Vô Niệm Vô Tướng 
Vô Trụ để vạch trần bản lai diện mục của con người để biết thể nhập bản tâm. Bản 
tâm chơn thật được Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền y bát và kinh Lăng Già cho ngũ Tổ là Huệ 
Khả. Chủ đích của kinh là lấy tâm làm chủ, lấy cửa không làm pháp, nên cửa vào của 
kinh Lăng Già là trí bát nhã thấy các pháp như huyễn từ đó cứu cánh là thể nhận ra bản 
tâm chân thật; đó cũng là cách hàng phục vọng tâm và an trụ tâm như trong kinh Kim 
Cang mà LụcTỗ được ngộ đạo và pháp môn của Ngài được đúc kết trong Kinh Pháp 
Bảo Đàn. 


I. Xuất Xứ 


Lục Tổ dặn các đệ tử rằng :”Sau khi ta tịch, muốn làm lợi ích cho người sau các ngươi 
nên ghi những lời ta dạy thành một quyển sách đề tên là PHÁP BẢO ĐÀN KINH (đáng 
lẽ là quyển Ngữ Lục). Quyển kinh này do ngài Pháp Hải, một thiền sư, đệ tử của Lục 
Tổ, trụ trì chùa Bảo Lâm ghi lại... Khi được Ngũ Tổ truyền y bát cho Huệ Năng đi về 
phương Nam rồi, một vị tăng tên là Trần Huệ Minh chạy trước mọi người đuổi kịp Huệ 
Năng để dành y bát nhưng không được, nên đành liền làm lễ thưa: “Mong cư sĩ vì tôi 
nói pháp”. Huệ Năng bảo: “Ông đã vì pháp mà đến thì nên dứt sạch các duyên, chớ 
sanh một niệm, tôi vì ông nói”. Huệ Minh im lặng giây lâu. Huệ Năng bảo: “Không nghĩ 
thiện, không nghĩ ác, chính khi ấy cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh?”. 
Trước khi tìm hiểu câu Bản Lai Diện Mục cần triển khai những đặc điểm thiết yếu của 
tự tính. 


II. Đặc Tánh 
1/. Kiến Giải Tánh Giác 


Từ nghe được người đọc kinh Kim Cang, Huệ Năng đã có hợp duyên với Phật pháp và 
dòng ký ức luôn sôi sụt trong Mạt Na thức của Ngài không gián đoạn, đên lúc Ngài 
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nghe đọc bài kệ do Thượng Tọa Thần Tú trình pháp Tánh, 


Thân là cội bô đề, 

Tâm như đài gương sáng 
Luôn luôn phải lau chùi, 
Chớ đề dính bụi bặm. 


Nên ngài hiểu rằng bài kệ trên chỉ là những hiện tượng vô thường, là vạn vật 
sanh diệt đổi thay. Cây bồ đề vốn có tướng sanh diệt, và so sánh tâm như đài 
gương sáng là không thấy được tánh giác. Bản tâm hay bản tánh thường hằng 
không thay đổi, thể tánh không (không một vật) thì bụi bặm bám vào đâu. Cho 
nên làm một bài kệ khác như sau: 


Bò đề vốn không cây 
Gương sáng cũng chẳng đài, 
Xưa nay không một vật, 

Chỗ nào dính bụi bặm. 


Bồ đề chỉ cho tánh giác, tánh giác không có hình tướng thì không phải là cây, đây là 
bác câu"Thân như cây bô đề". Thân Tú nói thân cây nây là cây bồ đẻ, Ngài nói trái lại, 
"Bồ đề là tánh giác, tánh giác thì không có hình tướng mà nói là cây." Câu thứ hai, Ngài 
Thân Tú nói, "Tâm như đài gương sáng," như vậy gương sáng hay đài sáng. Gương tự 
nó sáng không cân có đài mới sáng. Câu ba, "Xưa nay không một vật" tức là chỗ chơn 
thật đó xưa nay không một vật huống nữa là dính bụi bặm?. Ngài Thân Tú nói "Luôn 
luôn phải lau chùi" nhưng xưa nay nó không dính một vật thì chùi cái gì? 


Ngay lúc đó Lục Tổ đã thấy tánh rồi nên phân biệt rõ ràng mọi hiện tượng có hình 
tướng thì thay đôi vô thường và hư vọng, còn tự tánh là tánh 'không' thanh tịnh 
thường hãng không thay đôi, đó là bộ mặt thực xưa nay. 


2. Đại Ngộ Tự Tánh 


Khi Ngũ Tổ lén đến chỗ giã gạo thấy Huệ Năng đeo đá giã gạo, mới hỏi rằng, "Người 
cầu đạo vì pháp quên mình đến thế PT. Tổ lại hỏi, "Gạo trắng hay chưa?. Huệ Năng 
thưa, "Gạo trắng đã lâu, còn thiếu giần sàng." Tổ lấy gậy gõ vào cối 3 tiếng rồi đi. Huệ 
Năng liền hội được ý Tổ; đến khi trống đổ canh ba liền lén vào thất. Tổ lấy áo cà sa che 
chung quanh không để người thấy, vì nói kinh KIM CANG, đến câu,"Ưng vô sở trụ nhỉ 
sanh kỳ tâm," Huệ Năng ngay lời đó đại ngộ, thấy tất cả muôn pháp chẳng lìa tự tánh, 
mới thưa Tổ rằng: 


Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, 
Đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, 
Đâu ngờ tự tánh vốn tự đây đủ, 

Đâu ngờ tự tánh vốn không dao động, 
Đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp! 
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Thật vậy, ngay khi nghe kinh Kim Cang Huệ Năng đã đại ngộ thấy tánh minh. Tự tánh 
vốn yên lặng như hư không. Tự tánh không thì không một niệm làm gì có sanh diệt. Tự 
tánh vốn đầy đủ vì nó như hư không bao trùm vạn vật sắc tượng, mặt trăng, mất trời, 
sao,núi, sông, đất liền, suối khe, cỏ cây, rừng rậm, người lành ngườilidữ, pháp lành 
pháp dữ, thiên đường địa ngục, tất cả biển lớn, các núi Tu Di thảy đều ở trong hư 
không, tánh không của người đời cũng như thế. Tự tánh vốn không dao động vì nó yên 
ổn không động không rung chuyển. Tự tánh cũng không lìa muôn pháp. 


lII. Bản Lai Diện Mục Là Bộ Mặt Thật Xưa Nay. 


Bản lai diện mục tức bộ mặt thật xưa nay. Có nhiều cách 
vạch rõ ra bộ mặt thật này. Với sự nhận thức thường tình mà 
xét thì tâm được kêt câu như sau: 


a). Cảm Giác hay Nhận Diện (Sensation). 


Ngủ giác quan là phương tiện tiếp xúc với trần cảnh để nhận diện ảnh hay hay 
bóng dáng của trần cảnh. Đó là chúng ta cảm giác được hình ảnh của sự vật qua 
ngũ giác quan mà thôi. Thí dụ, khi ta thấy con bò là thấy trước tiện hình ảnh con 
vật hội tụ ở võng mạc cuả mắt mà thôi và hình ảnh ấy được truyền dẫn bởi thị 
giác thần kinh lên não, lúc đó ta mới nhận diện hay cảm nhận được hình ảnh con 
vật. . Đó là CẢM GIÁC. Vậy, khi nhận diện được hình ảnh (thấy), ấn tượng chấn 
động lực(nghe), không khí hay hơi (ngửi), ấn tượng kích thích (nếm), hình ảnh 
tiếp giáp của da hay cơ thể (xúc) là thể không của đối tượng qua tiền ngũ căn. Thí 
dụ, như thị giác, sự vật chiếm cứ trong không gian (hư không) một dung thê 
không: sự vật và dung thể không của nó khắng khít nhau như một, thì thể không 
của nó là hình ảnh sự vật được hội tụ ở võng mạc mắt khi mắt nhìn sự vật. Do đó 
khi thấy sự vật cụ thê ở trong không gian là thấy hình ảnh của nó ở võng mạc 
của mắt mà thôi. Tướng không của sự vật là đối tượng (nhãn trần) được nhãn căn 
(mắt) nhận diện trước khi nhận thức (perceive) tên đối tượng. 

Vậy bộ mặt thật sự vật xưa nay không phải là tướng không của chúng hay sao? Bản 
lai diện mục là tánh không nên mọi ái thủ hữu đều không hệ lụy thì làm gì có thiện ác, 
là cảm giác, là hình ảnh không (tướng không của sự vật) trước khi sanh ra thức nên 
nó còn trinh nguyên là các pháp không tánh. Đó là muôn pháp không lìa tự tánh 
không. 


b). Tri Thức Nguyên Thủy : Vô Niệm 

Trí Vô Phân Biệt hay Vô Thời Không: Vượt qua chủ khách, Tánh Giác (Hư không) 
hay Tâm trực nhận thể không của sự vật (chơn thật). Tánh không của Tánh Giác 
thể nhập hay đồng nhứt với tướng không của sự vật, mà không có một niệm nào, 
đó là vô niệm. Từ kết cấu của tri thức nguyên thủy chúng ta có thể biết được khi 
giác trí tuệ (trí vô phân biệt hay trí vô thời không) phủ định giác thức hay muôn 
pháp là đã không có một khởi niệm nào rồi vì khi cái biết phi thời gian thì làm gì 
có niệm sanh. 
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* Thực Tại Tuyệt Đối hay Chân Lý Tối Hậu: Vô Thời Không 


Đứng trên phương diện chân lý tối hậu, thì tự tính tuyệt đối của sự vật đều có tướng 
không. Nhắc lại, tánh Hư Không, đức Phật giải thích: A Nan! Ngươi phải biết trong 
Tạng Như Lai, Tánh giác tức là thiệt hử không, Hư Khôngtức là Thiệt Tánh giác, thanh 
tịnh bản nhiên, đầy khắp thế giới... Vậy Thiệt Tánh giác hay Tự Tính Tuyệt Đối của Tâm 
hay Vật, Chủ Thể hay Khách thể đứng trên bình diện Vô Thời Không đều là Thiệt Hư 
Không; Thiệt Hư Không là Chơn Như của Tâm hay Vật, là Thực Tại Tính, là Niết Bàn. 
Chân tính của Tâm hay Chân Ngã và Chân Tính của Sự Vật đều là Thiệt Hư Không, 
mà Thiệt Hư Không là Tánh Giác mà Tánh Giác là cái Dụng của Chơn Tâm. Chơn Tâm 
là Tự Tính Tuyệt Đối, là Thực Tại Tính Vô Thời Không là vượt khỏi nhân duyên, nhị 
nguyên đối đãi chủ khách. Vậy trực nhận bản tánh tự nhiên của Tâm cũng chính là trực 
nhận bản tính tự nhiên của sự vật. Tâm và Vật lúc bấy giờ là đồng Tánh Không. 


* Bản Lai Diện Mục Đông Thể Không với Chân Như, với Tri Thức Nguyên Thủy, 
với Tuệ Giác , với Bản Tâm, hay với Tự tính của Tâm và Vật... 


Cái không gian dung chứa sự vật và sự vật chiếm cứ không gian là một. Nói gọn là sự 
vật và dung thể không của nó là một. Chuyển Thức Thành Trí nên Thức và Trí là một 
thể không. Sắc không khác không, và không không khác sắc. Cái chân lý thì nó chính là 
nó, không có tự tính nào áp đặt lên nó, không thể dùng ngôn ngữ, công ước để cưỡng 
ép lên tánh chất của nó. Nó là nó không có gì ngoài nó. Nó là dung thể không của sự 
vật nên nó không vượt ra khỏi sự vật. Theo Tử Thư Tây Tạng gọi là chân lý tự nó trống 
rỗng và trần trụi như Hư Không vô biên và không có tỳ vết. Đó cũng gọi là Chơn Không. 
Do đó Tánh giác là Thiệt Hư Không hay Hư Không là Thiệt Tánh giác. Tánh Giác là 
Chân Trí hay là cái dụng của Chơn Tâm. 

Làm sao cái Biết nhận thức được tự tính không của đối tượng? Đối 
tượng mà ta nhận thấy (nhận biết của tâm) thật ra chỉ là thấy hình ảnh không của đối 
tượng mà thôi. Như thấy con bò là thấy bóng dáng (cảm giác không) con bò ở võng 
mạc của mắt. Cái Biết của Tâm là phi vật chát (thê không); cái Thấy bóng dáng của đối 
tượng cũng phi vật chất (tướng không) đồng thể với tâm nên tâm mới nhận thức được. 
Hình ảnh đối tượng trong võng mạc mắt là bào ảnh của nó. Bào- Ảnh hay Như-Là- 
Tính-Thể (tự tính không) của sự vật là đối tượng nhận thức của Tâm (cái biết ở thể 
không). Tính- Thể của Tâm và Như-Là-Tính-Thể của sự vật đều đồng thể, nên sự 
nhận thức mới thành hình. Sự vật có thể xem là sản phẩm của Tâm. Nếu sự vật không 
được tính-thể hóa còn gọi Như-Là-Tính-Thể để đồng Tính-Thể của Tâm thì sự nhận 
thức không thể hiện được. Đó là quy luật: Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, 
đồng thể tương thông. 


- Bản Lai Diện Mục Tức Chân Như Pháp Giới. Luận Cứ của Đại Thừa. 


Đứng trên phương diện cứu cánh thì Đại Thừa được diễn tả Niết-Bàn là Tâm Chân 
Như. Đại Thừa còn biểu thị ý nghĩa vĩ đại của tâm bao gồm toàn thể pháp thế gian và 
pháp xuất thế gian, cũng như thể dụng bao la của nó, cho nên Khởi Tín khuyến cáo 
chúng ta tu ngay vào Chân Như. Với phương pháp luận giải ĐạiThừa rất ư là phong 
phú và nghiên cứu Tâm rất là tỉ mỉ làm cho chúng ta ôn lại các lời Phật dạy trong các 
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kinh điên rất rõ ràng dễ hiểu và còn hiểu xa hơn nữa. Đọc kỹ Đại Thừa Khởi Tín nhận 
rõ được Tánh Không của Tâm mình thật vĩ đại như hư không. Như theo Cụ Trần Trọng 
Kim nhận xét Tâm Đại Thừa trong kinh Lăng Già như sau, "Kinh Lăng Ca - trước trực 
chỉ nhất tâm chân như để làm cho rõ cái nghĩa tam giới duy tâm, - sau chỉ thị nhất tâm 
sinh diệt để làm cho rõ cái nghĩa vạn pháp duy thức." Đại Thừa luận chủ yếu diễn tả 
chân tâm và vọng tâm với những khía cạnh biến diệt của nó và phương pháp trực chỉ 
nhân tâm. 

Sau này các vị Đại sư, Trí giả luận giải tư tưởng Đại Thừa một cách chỉ tiết và theo thời 
gian và thời đại khi mà dòng tư duy con người phát triển với lịch trình chuyển hóa tư 
tưởng và ngôn ngữ càng lan rộng và sâu sắc hơn. Những tư tưởng theo lịch sử được 
quan niệm nhận thức và cảng thay đổi theo dòng thời gian là lẻ tất nhiên của thế giới 
hiện tượng hay lý vô thường ở thế gian. Một điều chắc chắn là chân tâm hay chân như 
qua lời Phật dạy trong các kinh điển nguyên thủy vẫn không thay đổi, là tự tính tuyệt 
đối, là đệ nhất nghĩa mà Phật luôn nhắc nhở trong các kinh giảng như pháp thấy biết 
như chơn nhãn nhĩ thân ý, chơn lục căn, chơn lục trần, chơn lục thức, đó là chơn trí 
hay chánh trí hay pháp an trú vào không tánh, pháp không chấp thủ thì làm gì có ưu 
khổ và nghiệp quả sanh tử luân hồi. Xét kỷ thì Chân Như và Pháp an trú vào không 
tánh không khác. 


Theo kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyễn 3, của dịch giả Thích Chơn Giám, đức Phật giải 
thích Hư Không có hai loại: Tánh Hư Không và Tướng Hư Không. 


1. Tánh Hư Không: 
Tánh Hư Không đức Phật giải thích: “A-Nan! Ngươi phải biết trong Tạng Như Lai, 
“Tánh Giác” tức là thiệt hư-không, “hư không” tức là “thiệt tánh giác” thanh- tịnh bản 
nhiên, đầy khắp pháp giới...” 


Theo Đại Thừa Khởi Tín , Ngài Mã Minh nói: “Tâm Chơn-như là cái tâm tánh bất sanh 
bát diệt, Thể và Tướng nó to lớn bao trùm tất cả các pháp” (Nhứt pháp giới đại tổng 
tướng pháp môn thể). 

Hai đoạn kinh trên cho thấy, Tánh Giác của Tạng Như Lai ở bên kinh Thủ Lăng Nghiêm 
giải thích chính là Tâm Chơn Như của Đại Thừa Khởi Tín trình bày, nguyên vì Tạng 
Như Lai theo Đại Thừa Khởi Tín là hình tướng của Tâm Chơn Như. Tánh Giác của 
Tạng Như Lai và Tâm Chơn Như, cả hai đều bao trùm cả pháp giới. Hơn Nữa Tánh 
Giác tức là Tánh Hư Không. Thế nên Tánh Hư Không không ngoài Tâm Chơn Như, 
đều thuộc môi trường sống của vạn pháp, có công năng bao trùm cả thế giới Chơn 
Như và cả thế giới mê vọng của muôn loài chúng sanh trong mười pháp giới. Bởi lý do 
trên, đức Phật mới gọi Tánh Hư Không là Không Đại. 


2/. Tướng Hư Không: 
Tướng Hư Không, cũng theo kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 3, đức Phật giải thích: 
"Chẳng qua theo nghiệp của chúng sanh, mà pháp hiện ra đó thôi”. Tướng Hư Không 
này “như một giống hư không, ứng lượng của chúng sanh.... đầy khắp mười phương.” 
Chỗ nào có phương hướng xứ sở là chỗ đó có Tướng Hư Không. (Bát Nhã Tâm Kinh 
Qua Cái Nhìn Của Duy Thức, trang 56-57) 
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IV. Hệ Quả 


Qua kinh Pháp Bảo Đàn, từ “bản lai diện mục” Tổ lập ra đốn pháp thể nhập bản tâm. 
Pháp môn của Ngài trước lập Vô Niệm làm tông, Vô Tướng làm thể, Vô Trụ làm bổn để 
nhận ra tánh giác của mình. Với pháp môn này căn bản dựa trên kinh Kim Cang và kinh 
Bát Nhã, "Tông tức là chủ, vô tướng là cái không tướng, vô trụ, bốn là góc." Đó là ba 
điểm mấu chốt trong lối dạy đạo của Ngài. 


1. Vô Niệm. 

Lục Tổ dạy," Nây Thiện tri thức! Trí tuệ quán chiếu trong ngoài sáng suốt, biết bỗn tâm 
mình, néu biết bỗn tâm tức là góc của sự giải thoát. Néu được giải thoát tức là Bát Nhã 
tam muội, tức là vô niệm. Sao gọi là vô niệm? Nếu thấy tắt cả pháp mà tâm không 
nhiễm trước, ấy là vô niệm." 

Trí tuệ quán chiếu trong ngoài tức là thấy biết như chơn như thật lục căn lục trần lục 
thức, nói chung thấy biết tất cả các pháp như chơn như thật. Quán chiếu sáng suốt là 
tuệ tri hay biết một cách sáng suốt tức là biết rõ ràng (do bổn tâm) các pháp như là các 
pháp, chỉ có các pháp đó mà thôi, không có gì ở ngoài các pháp đó, không có niệm nào 
khác nữa. Khi chúng ta quán chiếu các pháp hay các đối tượng mà bản tâm thanh tịnh, 
đó là vô niệm; nghĩa là lục căn tự nhiên tiếp xúc với sáu trần nên có sáu thức, ta tri 
nhận trọn ven chỉ có sáu thức đó mà thôi, không thêm thức nào khác. Thí dụ, tôi thấy 
con bò (giác thức nguyên sơ), biết có tánh thấy (con bò) thôi (giác trí tuệ), (chỉ biết có 
thấy con bò mà thôi, không thêm niệm nào khác nữa; nếu biết con bò rồi còn tìm hiểu 
thêm đặc tính con bò hay thêm trần cảnh khác nữa thì tạo ra quan niệm, tư tưởng, lý 
luận để phát sanh ái thủ hữu, là gây ra dây oan trái, là tà niệm rồi, không phải là vô 
niệm.) Vô niệm đây, nói theo tâm lý học, là giác trí tuệ. Khi ta nhận thức niệm đầu cảm 
giác để có chơn thức, rồi trỉ nhận chơn thức đó là ta có giác trí tuệ Đầu tiên ta thấy 
(Cảm giác) hình ảnh con vật, nhận thức được tên nó là con bò (nhãn thức hay tâm 
thức, giác thức) tri nhận giác thức đó mới có giác trí); và nếu ta nhận thức niệm đầu 
của con bò để có chơn thức, rồi tri nhận chơn thức đó mới có giác trí tuệ. Như trong 
kinh Kim Cang Phật dạy cách hàng phục tâm bằng cách, đưa tất cả các thực tại giả lập 
(chúng sanh) vào thực tại tuyệt đối (vô vi niết bàn: hư không) mà không còn thấy các 
thực tại giả lập đó nữa. Nên muốn hàng phục tâm (vô niệm), hành giả trực nhận (quán 
chiếu) thể không của sự vật, ngay đó lìa tứ tướng (Xa bốn tướng: Ngã, Nhân, Chúng 
sanh, Thọ giả, là không có khái niệm, không lập lại, để có ý tưởng về sự vật.). Kỹ thuật 
để kiến tánh là tri nhận thực tại điểm của giác trí. Chúng ta biết rằng giác trí có thời gian 
vẫn còn liên hợp với thức sanh tư tưởng vẫn vơ nên xem như là giác thức, tâm thức, 
hay vọng tâm. Dòng tâm thức trôi chảy, tam thời bất khả đắc.Quá khứ đã qua tiền ngũ 
căn không thể nắm bắt, tương lai chưa đến làm sao nắm bắt được, hiện tại là cái đang 
là nối tiếp những sát na sanh diệt không ngừng, cũng không thể nắm bắt được. Tuy 
nhiên cái đang là của dòng tâm thức là cơ hội tốt để chúng ta có thể dùng tuệ quán 
nhắm ngay thực tại điểm của giác trí đang là. Vọng tâm và chân tâm cùng ở một tâm. 
Cái chuyển động là vọng, cái cố định là chân. Cho nên BT Long Thọ nói, cái đến thật có 
trong cái đang đến. Vậy cái chân tâm thật có trong cái vọng tâm, hai cái tuy hai mà một, 
và chân lý không đến từ cái bất động. Vậy, chúng ta nên nhớ, để trực chỉ minh tâm 
kiến tánh thành Phật cũng đồng với pháp vô niệm của Huê Năng. 
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"Nhận thức niệm đầu của Cảm Giác để có Chơn Thức. Rồi tri nhận Chơn Thức này để 
có Giác Trí Tuệ và xa lìa tứ tướng; và khi vọng khởi (suy nghĩ, tư tưởng, tưởng tượng, 
nhớ lại v.v...), ta Biết là tưởng thức và xa lìa nó ngay; và cứ như thế, chúng ta ttếp tục 
tri nhận từng sự việc vô thời gian." (Phổ Nguyệt) 


2. Vô Tướng 


Vô tướng là như thế nào? Ngay nơi tướng mà lìa tướng đó gọi là vô tướng. Tổ lại định 
nghĩa thé nào lấy vô tướng làm thể. " Ngoài lìa tắt cả tướng gọi là vô tướng, hay lìa nơi 
tướng tức là pháp thề thanh tịnh." Ngay các tướng chúng ta không dính mắc các tướng 
thì đó là pháp thê của mình lúc nào cũng thanh tịnh. 


Trong kinh Kim Cang,Phật đã chỉ rõ về thân tướng không của "Sắc thỉnh hương 
vị xúc pháp" khi tri nhận là đã hòa nhập vào tánh giác mà tánh giác là thiệt hư 
không bao la vô giới hạn. Khi ta thể hiện tánh không, dòng tâm thức không còn 
vẫn đục nghĩa là trong sáng hay còn gọi là phước đức. Vậy khi hàng phục tâm và 
an trụ được tâm là ta đã tạo ra nhiều phước đức không thê nghĩ lường ví như hư 
không vậy. 


Phàm những gì có tướng đều là hư vọng, giả lập hay duyên khởi, nên không thể thấy 
Như Lai bằng thân tướng được. Thân tướng thật không phải thân tướng, vì khi nhận 
thức thân tướng của đối tượng nào, ta chỉ thấy thể không của nó ở lục căn mà thôi. Khi 
tri nhận thể không của Như Lai (Biết được, Tánh Giác), thể không của thân tướng đã 
hòa nhập vào hư không, nên thấy các thân tướng không phải là tướng nữa mà là tánh 
hư không là thật tướng không của Như Lai. 


3. Vô Trụ 


Vô trụ là thế nào? Bản tánh con người là vô trụ, nên mới lập vô trụ làm bản, tức là bản 
tánh của chúng ta không dính, không mắc, dính mắc đó là vọng chớ không phải bản 
tánh. Vô trụ là ngay nơi cảnh không dính không kẹt. 


Ngay khi thể nhận thực tướng của sự vật (các chúng sanh, những thực tại giả 
lập hay đối tượng), liền lìa ngay tướng giả lập đó (đối tượng) và cả tứ tướng, tức 
là không có thời gian kéo dài sự tri nhận ấy. Cho nên trong kinh Kim Cang, Phật 
bảo Tu-bồđề cách thức an trụ tâm như sau" Khi chơn tâm hiển bày (hàng phục 
tâm rồi) thì phải gìn giữ chơn tâm ấy bằng cách: Bồ-tát không có chỗ trụ mà bố 
thí, tức là không trụ vào Sắc,thinh, Hương, Vị, Xúc, Pháp mà bố thí." Trụ là bám 
vào, dựa vào, lập lại. Bố thí là ban bố, cho ra cái mình có, cái mình biết, xả bỏ. 
Muốn an trụ tâm Bồ-tát không bám vào, không trụ vào (không lập lại, vô thời 
gian) tất cả các thực tại giả lập (Sắc thinh hương vị xúc pháp) mà phải xả bỏ cái 
mình biết đó (dứt ngay sự tri nhận ấy). 


Dụng Thiên 


* Tứ Oai Nghĩ, " Dụng tức khắp tất cả chỗ, cũng không dính mắc tất cả chỗ, chỉ thanh 
tịnh nơi bản tâm, khiến sáu thức ra sáu cửa đối trong sáu trân không nhiễm, không tạp, 
đi lại tự do, thông dụng không kẹt tức là Bát Nhã tam muội. " Ngài dạy thật là cụ thể. 
Ngài bảo tất cả các pháp mà tâm không nhiễm, không trước, đó là vô niệm; vì không 
nhiễm không trước nên dụng khắp tất cả chỗ nhưng không dính ở tất cả chỗ, chỉ bản 
tâm mình thanh tịnh. Khi bản thân tâm thanh tịnh thì sáu ra sáu của: lỗ tai có cái biết củ 
alỗ tai, con nắt cũng có cái biết của con mắt..., sáu thức ra vào đối tiếp với sáu trân 
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nhưng không dính, không lần trong sáu trân, đi lại tự do, như vậy gọi là tam muội. 


Đi đứng nằm ngồi đều dụng công. Khi đi, thấy biết đường đi, nếu thấy biết, nghe 
biết, ngữi biết, nếm biết, chạm biết, xúc biết, ý biết (suy nghĩ biết) thì tuệ tri cái 
biết và không trụ vào chúng nữa. Các oai nghỉ nào cũng vậy. Đặc biệt, thân cử 
động hay hoạt động gì đều biết, nghe gì đều biết, nói hay trả lời đều biết, cảm 
giác gì biết hay ý nghĩ gì đều biết. 

* Tọa Thiên. Tô dạy chúng rằng: Pháp môn toạ Thiên nây vốn không chấp nơi tâm, 
cũng không chắp nơi tịnh, cũng chẳng phải chẳng động. Nếu nói chấp tâm, tâm vốn là 
vọng, biết tâm như huyễn nên không có chỗ chắp vậy. Nếu chấp tịnh, bởi vì vọng niệm 
che đậy chơn như, chỉ không có vọng tưởng thì tánh tự thanh tịnh. Khởi tâm chấp tịnh 
trở lại sanh ra cái tịnh vọng. Vọng không có chỗ nơi, chấp ấy là vọng; tịnh không hình 
tướng trở lại lập tướng tịnh, nói là công phu, người khởi kiến giải này là chướng tự bản 
tánh trở lại bị tịnh trói. 


Nây Thiện Tri Thức! Nếu người tu hạnh bắt động, chỉ khi thấy tất cả người, không thấy 
việc phải quấy, tốt xấu, lỗi làm của người tức là tự tánh bắt động. Nây thiện tri thức! 
Người mê thân tuy bắt động, mở miệng liên nói việc phải quấy, hay dở, tốt xấu của 
người (tức là) cùng đạo đã trái nhau, chấp tâm, chấp tịnh tức là chướng đạo. 


Tổ dạy chúng rằng: Nây thiện tri thức! sao gọi là tọa Thiền? Trong pháp môn nây không 
chướng không ngại, ngoài đối với tắt cả cảnh giới thiện ác tâm niệm chẳng khởi gọi là 
tọa, trong thấy...tự tánh chẳng động gọi là thiên. Nây thiện tri thức ,, sao gọi là thiên 
định? Ngoài lìa tướng là thiên, trong chẳng loạn là định. Ngoài nếu chắp tướng, trong 
tâm tức loạn, bản tánh tự tịnh tự định, chỉ vì thấy cảnh, suy nghĩ cảnh tức là loạn; nêu 
thấy các cảnh mà tâm chẳng loạn ấy là chơn định vậy. Nây thiện tri thức! Ngoài lìa 
tướng tức là thiên, trong chẳng loạn tức là định. Kinh Bồ Tát Giới nói: Bản tánh của ta 
vốn tự thanh tịnh. Nây thiện tri thức! Trong mỗi niệm tự thấy được bản tánh thanh tịnh, 
tự tu, tự hành, tự thành Phật đạo. 


Tọa thiền đặc biệt hơn, tâm dễ thanh tịnh hơn. Tự tánh sẽ hiễn lộ trong vô niệm vô 
tướng hay vô trụ. Trong thân, khi ngứa biết ngứa, nghe tiếng biết nghe tiếng, hoặc thở 
vô biết thở vô, thở ra biết thở ra, thở vô ra dài ngắn đều biết, bụng phình xẹp biết bụng 
phình xẹp, buồn ngủ biết buồn ngủ, cảm giác gì đều biết. Nhớ việc gì biết nhớ, suy nghĩ 
biết suy nghĩ, v.v... lúc nào cũng tĩnh giác; phải quán chiếu các đối tượng tự nhiên có 
trong thân tâm hoặc cảnh ngoài đột nhận, nên đốn ngộ là tĩnh giác ngay hay lập tức 
biết. Tọa thiền càng lâu thì thì tâm càng thanh tịnh nhiều hơn trong các oai nghi khác. 
Tuy vậy, trong tứ oai nghỉ lúc nào cũng tĩnh giác ngay trong các hoạt động của thân 
khẩu ý kể cả lúc ăn uống, ngủ nghỉ. 


V. Kết Luận 


Pháp vô niệm của Lục Tổ là pháp thể nhập tánh giác, là tự tính toàn diện, là sự hòa 
nhập bản lai diện mục (tánh không) giữa tự tính của tâm và vật. Vô niệm chớ không 
phải là nhứt niệm vô minh. Nhứt niệm là một niệm của căn trần thức là tâm thức hay 
tâm thường tình vốn hệ lụy đến ái thủ hữu. Cho nên từ tâm thức nguyên sơ hay chơn 
thức (Tâm Thức) ta tri nhận (Trí: Tuệ Tri, Biết) chơn thức đó để có tánh giác hay giác trí 
tuệ. Đó là ta thể hiện được vô niêm, vô tướng rồi, vì không còn dính mắc, niệm khởi, 
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hay không có tướng nào xen vào. Đó tức là Tâm (Trí) tri nhận ngay thực tướng hay thể 
không của đôi tượng, là nhận được phước đức không lường bao la như hư không. 


Vô niệm là sự nhận thức đối tượng với sự tri nhận tánh không của đối tượng mà không 
trụ vào đối tượng đó nữa, nghĩa là khi tri nhận thực tại giả lập, ngay đó ta không có khái 
niệm hay ý tưởng gì đến thực tại giả lập đó. Muốn giữ vô niệm lâu thì phải "vô sở trụ' 
tức là không bám vào sắc, thinh.. mà phải xả bỏ sắc thinh... khi mình biết là sắc thỉnh... 

vì nếu trụ vào sắc thinh... một sát na thì sắc thinh...ây không còn thật nữa. "Sắc tức thị. 
không” (Bát Nhã). Sắc tức thì biến thành không... thời gian huyễn hóa sự vật. Chân Trí 
(hay Chân Tâm) được hiển lộ ngay nơi đối tượng hiện quán. Đó là pháp môn đốn ngộ, 
thấy tánh ngay, định huệ bình đẳng. Bồ Đề Đạt Ma nói hiện tại là bồ đề, vì không có 
quá khứ đầy đau khổ, không có tương lai để gây thêm tội lỗi, thì ngay bây giờ (sát na 
hiện tiền) há không phải bồ đề sao! Trong khoảnh khắc hiện tại, chân lý xuất hiện tại đó 
(không gian) và lúc đó (thời gian) mà thôi. Thực tướng được hiện bày ở trạng thái vô 
thời không vì có thời gian chạy dài trong không gian thì mọi vật đều trở nên huyễn hóa. 
Vậy muôn đạt được giác ngộ tự tính thì phải theo cách dạy của Phật: Hàng Phục Tâm 
và An Trụ Tâm (Kinh Kim Cang) hay của Lục Tổ pháp vô niệm vô tướng và vô trụ (kinh 
Pháp Bảo Đàn). Đó là để đạt được chân lý tối hậu, là tự tính tuyệt đối, là chân tâm, là 
tánh giác hay là thể nhập bản lai diện mục (bản tâm), đó là đốn pháp vậy. 


Tham khảo 


Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức. Nguyễn Thắng Hoan. Nguồn 
Sông xuất bản năm 1996. San Jose, USA. 
Kinh Pháp Bảo Đàn Giảng Giải (Chữ nghiên). Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Sách 
xuất bản năm 1992. Thiên Viện Thiên Chiêu, VN. 
Cốt Tủy kinh Kim Cang, kinh Lăng Già, kinh Nhất Dạ Hiền. Phổ Nguyệt. Trích trong 
website Tạng Thư Phật học: 

http://www.tangthuphathoc.net 


6. Chơn Không Diệu Hữu: Bản Chất và Hiện Tượng 


* 


I. Theo Thể Cách Tri Nhận Tánh Không 


Chơn không diệu hữu là hình trạng hằng hữu của không tướng các pháp, là tự tính 
sự vật, đây đủ tính, muôn hình vạn trạng, biên hóa khôn lường, hay sanh, trùng trùng 
duyên khởi trong hư không, trong tàng thức của chúng sinh. 


Nhìn một trần cảnh, là dùng căn mắt để thấy đối tượng. Tất cả sự vật trong thế 
giới hiện tượng. đêu hiện hữu do ngũ giác quan nhận diện trong thời điêm hiện tại. Chỉ 
trong hiện tại tiên ngũ căn mới cảm nhận được mà thôi. Còn thời quá khứ và vị lai thì 
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hoàn toàn tùy thuộc vào ý trí thường gọi là ý thức mới nhận thức được đối tượng khiếm 
diện. Thí dụ: 


Bây giờ, lần đầu tiên đứa trẻ nhìn thấy con bò đang ăn cỏ,nó chỉ biết cảm nhận 
hình ảnh con bò (cảm giác), rôi được cho biệt tên hình ảnh đó là con bò, nó mới biết 
được là con bò (có kinh nghiệm hay quan niệm) tức là tri giác. 


Nếu sau này, nó thấy con bò hiện đang đi, nó biết được con vật đó là con bò. Thật 
vậy, nó Biết Thực Có con bò. Một hôm, có người hỏi nó ở một nơi khác không có con 
bò, nó sẽ trả lời rằng không có con bò. Tại sao vậy? Khi đối tượng hiện hữu mà tiền 
ngũ căn nhận thức được thì Biết Thực Có đối tượng, khi đối tượng không hiện hữu, thì 
Biết Thực Không Có đối tượng. Vậy thì khi thấy con bò, Biết Thực (Có Con bò), khi 
không có con bò thì Biết Thực (Không Có con bò). Biết Thực Có là Chơn Hữu do tiền 
ngũ căn. Còn Biết Thực Không là Chơn Không. Cái Biết thấy có đối tượng thì thật: 
khẳng định, không chối cải được, vì cụ thể qua tiền ngũ căn. Có hiện diện con bò hay 
không có hiện diện con bò chỉ là đối tượng vô thường, nhưng cái Biết vẫn hằng hữu. 
Đối tượng thì luôn phủ định, và tánh Biết vẫn khẳng định. 


Tại sao cái Biết nhận thức được phủ định tính của đối tượng? 


Đối tượng mà ta nhận thấy thật ra chỉ là thấy bóng dáng của đối tượng mà thôi. 
Như thấy con bò là thấy bóng dáng con bò ở võng mạc của mắt. Cái Biết của Tâm là 
phi vật chất (thể không); cái Thấy bóng dáng của đối tượng cũng phi vật chất (thể 
không) đồng thể với tâm nên tâm mới nhận thức được. 


Hình ảnh đối tượng trong võng mạc mắt là bào ảnh của nó. Bào- Ảnh hay Như-Là- 
Tính-Thể của sự vật là đối tượng nhận thức của Tâm. Tính- Thể của Tâm và Như-Là- 
Tính-Thể của sự vật đều đồng thể, nên sự nhận thức mới thành hình. Sự vật có thể 
xem là sản phẩm của Tâm. Nếu sự vật không được tính-thễ hóa còn gọi Như-Là-Tính- 
Thể để đồng Tính-Thể của Tâm thì sự nhận thức không thể hiện được. Đó là quy luật: 
Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng thể tương thông. 


Bào thể của sự vật hay Như-Là-Tính Thể là phản ánh Tính-Thể của Tâm. Đặc tính 
Bào Thể chính là Đặc tính của Tâm. Như-Là-Tinh-Thê và Tinh-Thẻ là Một. 


Nhắc lại, Cái Biết Thực Không (Có con bò). Con bò là Hữu. Không có con bò mà 
vẫn Biết là Diệu Hữu. Vậy Thực Không là Chơn Không, không có con bò là Diệu Hữu. 
Chơn Không Diệu Hữu là cái Biết muôn hình vạn trạng của các thức đã từng chứa 
trong Mạc Na Thức hay Alại Da Thức nhiều đời nhiều kiếp. 


Dù không có hiện diện cụ thể mà bây giờ tiền ngũ căn không cảm nhận được, 
nhưng các Thức vẫn bao trùm trong hư không như Cái Biết vậy. Cái Biết và Thức thì 
bình đẳng và tự do như nhau. Cái Biết do Trí (Ý tác năng) và cái Thức (ý tác động) qua 
tiền ngũ căn đều bình đẳng vì cùng thể không của Tâm, và có liên hệ chặt chẻ với 
nhau. Thấy Biết tuy Hai mà Mội. 
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Tri giác một đối tượng bình thường theo tiền ngũ căn là một nhận thức sai lầm vì tri 
giác đó còn nằm trong phạm vi thời không. Biết gặp Thực Tướng của vạn hữu là nhận 
thức vượt khỏi thời không như đã trình bày ở phần Thực Tại Tuyệt Đối & Chân Lý Tối 
Hậu. Như vậy Tri Thức Đúng cái Tri Thức sai lầm của tiền ngũ căn là Giác Ngộ (Biết 
Gặp) Thực Tướng của sự vật. Chơn Không Diệu Hữu nghĩa là Biết Thật trong Hư 
Không các pháp hiện hữu một cách mầu diệu. Vì các pháp không có thật tướng nên 
không sanh không diệt, không sạch không nhơ, không tăng không giảm. 


II. Chân Không Diệu Hữu theo Đại Thừa Tư Tưởng Luận. 


Từ rất sớm, tư tưởng Bát Nhã đã trở thành tư tưởng căn bản của tất cả các tôn phái 
Đại thừa. Mà tư tưởng căn bản đó có thể thâu tóm vào bốn chữ Chân Không Diệu Hữu. 
Nếu đứng trên lập trường tu dưỡng mà nói thì Chân Không là cái đương thể tối hậu 
của sự phủ định hoàn toàn ngã chấp, ngã dục, siêu việt hiện thực, nhưng tuyệt nhiên 
không có nghĩa là hư vô, mà trái lại có thể. nói đó là cái tâm cảnh sung thực, tự do tuyệt 
đồi. Về mặt giáo lý, Bát Nhã không lập ngẫu tượng, cho nên cái đương thể tối hậu đó, 
về phương diện biểu tượng, không làm cách nào để diễn tả được. Trên quan hệ, vì 
phải thoát ly cái cảnh giới cá biệt, và hạn chế này, nên về mặt tiêu cực, nói là Không, 
nhưng thật thì không ngoài việc thể nghiệm cái năng động thái thuần túy. Do đó, nếu 
nói theo tâm cảnh ây thì tất cả hoạt động của chúng ta đều là để thanh tịnh hóa thế giới 
này, mà tất cả sự vật đều là cái ánh sáng phóng từ tướng Chân như ra (Diệu Hữu). 
Đứng ở một phương diện mà nhận xét thì thế giới quan của Bát Nhã có vẻ như vô vũ 
trụ luận; không những thế, nếu nhận xét ở một khía cạnh khác, thế giới quan tuy hiển 
nhiên đã biến thành Phiếm thần luận, nhưng rốt cuộc cũng không ngoài cái kết luận 
được rút tỉa từ tư tưởng Chân Không Diệu Hữu. Sự khảo sát về Chân Không Diệu Hữu 
tuy đã trở thành xuất phát điểm căn bản của tất cả triết học Đại thừa sau này, nhưng 
vân đề ở đây - mối quan hệ giữa giải thoát và đạo đức — theo lập trường Bát Nhã, nên 
xử lý như thế nào? 


Theo Bát Nhã, nếu nói một cách phiến diện thì đạo đức vẫn chỉ là một trong những 
phương tiện để đạt đến cảnh giải thoát của Chân Không. Để đạt mục đích đó, như mọi 
người đều biết, cần phải tu hạnh Lục Độ, mà trong Lục Độ bao gồm những đức mục 
đạo đức như sự nghiệp từ thiện (bó thí), đức hạnh (trì giới), nhẫn nại, nỗ lực v.v.. 
Nhưng sở dĩ Bát Nhã có cái đặc sắc Bát Nhã thay vì chú trọng vào pháp môn hướng 
hạ. Dĩ nhiên, thật ra trong quá trình tu dưỡng, tuy không có hướng thượng hay hướng 
hạ khác nhau, nhưng giữa hướng thượng và hướng hạ, không thể không có một thái 
đô bất đồng. Đó là đặc sắc của Bát Nhã. Do đó, cái địa vị của đạo đức đối với giải 
thoát, nếu nói một cách phiến diện, thì tuy chỉ là phương tiện, nhưng ở một phương 
diện khác mà nói, thì trái lại nó phải là căn cứ giải thoát mới có thể hoàn thành được 
đạo đức chân chính. Nghĩa là Lục Độ là phương tiện để đi đến Chân Không, nhưng 
đồng thời, Lục Độ chân chính phải đạt đến Chân Không, mới có thể được hoàn thành, 
và như vậy nó lại là yếu tố không thể thiếu để tạo thành thế giới Diệu Hữu. Nói thế tuy 
có vẻ biến thành trừu tượng, nhưng nếu nói một cách cụ thể thì tuy là sự nghiệp từ 
thiện, nhưng sự nghiệp từ thiện bất luận là xuất phát từ động cơ nào đi nữa, nó cũng 
hàm chứa một sự hy sinh tự kỷ, đã phá ngã chấp, ngã dục làm phương tiện để thể hiện 
thế giới Chân Không. Theo ý nghĩa đó, Lục Độ được coi là hàng đầu, nhưng bố thí mà 
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nhắm cầu lợi cho chính mình dù chỉ một mảy may thôi, thì lập tức Bố thí Ba la mật biến 
thành vô nghĩa, mắt chân chính. Bồ thí chân chính là phải có tính cách của cái gọi là 
“Tam luân thể không”, nghĩa là đừng bao giờ phân biệt mình là người cho, có kẻ nhận 
của mình cho, và có vật để mình cho; coi hành động bố thí của mình chỉ là một phận sự 
cao cả nên làm, thế thôi. Có như thế bố thí mới có được ý nghĩa chân chính, mà quan 
niệm này chỉ khi nào đạt tới cảnh giới Chân Không mới có thể được hoàn thành, đồng 
thời, khi bố thí với tinh thần Tam luân không Diệu Hữu, đó là tinh thần của Bát Nhã, và 
tinh thần ấy không phải chỉ hạn cục trong lĩnh vực bố thí từ thiện, mà bất cứ nỗ lực làm 
một việc gì có tính cách vì người, giúp đời, đều cũng phải xuất phát từ lập trường đó, 
nếu không sẽ trái ngược hẳn với tinh thần Bát Nhã. Cái gọi là vô duyên từ bi chính là 
chỉ tinh thần đó. Kinh Kim Cương nói “Ứng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm” chẳng qua cũng 
chỉ biểu thị cái tinh thần và thái độ căn bản đó mà thôi. Chỉ khi nào theo tinh thần đó mà 
đạo đức hóa xã hội thì mới có thể thực hiện được Tịnh Độ Diệu Hữu. Cho nên tôi 
tưởng ta có thể giải thích thế giới quan Phiếm thần luận của Bát Nhã như sau chỉ hạn 
cục ở phương diện đạo đức thôi: Xây dựng trên cơ sở của tâm vô sở đắc để hoàn 
thành việc đạo đức hóa xã hội. Trong kinh Bát Nhã thường nói “Nhờ năng lực của Bát 
Nhã: người điếc được nghe, người mù được thấy, người què được đứng”. Những câu 
trên đây vốn ám chỉ cái trí kiến lực, nhưng ta cũng có thể giải thích nó là cái kết quả của 
năng lực đạo đức cứu tế xã hội theo tinh thần Tam luân thể không vậy. 


Tựu chung, vào thời đại Nguyên thủy Phật giáo, Bát Nhã đã hoàn toàn thực hiện 
cái nhân cách của Đức Phật, đem dung hợp và nhất ban hóa giải thoát và đạo đức để 
tạo cho triết học Chân Không Diệu Hữu: một cơ sở mà có thể nói thật đã thấu triệt 
được chỗ lập cước của tinh thần chân thực của Phật. Đó cũng là lý do tại sao Bát Nhã, 
vốn thừa kế chân tinh thần của Phật giáo Nguyên thủy, được nhận là căn đề của Phật 
giáo Đại thừa. 


Theo lý duyên sinh thì tất cả các pháp đều thay đổi, sinh, diệt, cho đến sự khổ, vui 
cũng thế, chứ riêng nó không có tự tính. Hiểu được lý ấy tức là đã đạt đến sự giải thoát. 
Xem thế đủ biết, Phật giáo nói giải thoát là phải thấu suốt lý duyên sinh để đến được 
thể “không tịch”. Do đó, ta có thể nói hễ thông đạt lý duyên sinh, tức là đã thể nghiệm 
được nghĩa "không tịch”. Song phải hiểu rằng, thể nghiệm ' không tịch” không có nghĩa 
là trở về với cái “hư vô tuyệt diệt mà chỉ là đã phá thành kiến chấp ngã hẹp hòi của 
người đời mà thôi. Sau khi thể nghiệm được “tính không" thì một chân trời tự do mới 
cũng bắt đầu hé mở. Phật giáo gọi chân trời ấy là “Chân không diệu hữu”. Song thế giới 
diệu hữu chỉ thấy được về phương diện khách quan, cho nên trên quan hệ thành lập, 
vẫn tiến hành theo lý duyên sinh. Duy có điểm khác với trước: lập trường trước kia (tự 
nhiên thái) chỉ có trói buộc, khổ não, trái lại, đến thời kỳ này, hết thảy đều hướng về tự 
do. Như vậy là lý duyên sinh đã đổi sự thúc phọc thành tự do. Nói đúng ra chỉ có Đại 
thừa chủ trương diệu hữu duyên sinh quan mà thôi. Như Vô tận duyên sinh quan trong 
kinh Hoa nghiêm; Thực tướng quan trong kinh Pháp Hoa: Tịnh độ quan trong kinh Vô 
lượng thọ; Chân như quan trong Khởi tín luận, tất cả đều phát xuất từ quan niệm đó. 


Tóm lại, cùng một duyên sinh quan, do sự lưu truyền, biến hóa mà trở thành 
nguyên nhân chủ yêu của giáo lý triên khai rất phức tạp của Phật giáo. Song điêm căn 
bản và nhât quán là: 
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a) Hết thảy đều do nhân duyên hòa hợp mà thành chứ không có thực thể tồn tại 
riêng biệt. 


b) Cuối cùng, hết thảy đều do tâm của ta. 


Đó là nhân sinh quan và vũ trụ quan của Phật giáo, khác hẳn với lập trường của 
các giáo phái khác chủ trương một đâng chúa tê, và đó là điêm đặc thù của Phật giáo. 


4) Tâm - Vấn đề duyên sinh tuy có thể diễn tả theo nhiều cách, song điểm phát 
xuất của nó vẫn không ngoài Tâm, nếu lìa Tâm là nguồn gốc của duyên sinh quan, cho 
nên cái gọi là Pháp, là Duyên sinh rốt cuộc cũng không ngoài cái tâm tưởng biểu hiện 
của ta. Đó là điểm căn bản độc nhát của Phật giáo, Tiểu thừa cũng như Đại thừa. Điều 
phục lấy Tâm đã trở thành một phương châm tu dưỡng quyết định trong Phật giáo. Do 
đó, khi nói đến duyên sinh, tắt nhiên ta phải đề cập đến Tâm, vì giữa hai điểm ấy có 
một mối quan hệ rất mật thiết, và nếu ta muốn hiểu rõ dụng ý căn bản của Phật giáo, ta 
không thể quên điểm hệ trọng đó. 


5) Trung Đạo — Dù nói Pháp hay Duyên sinh, song chung quy cũng chỉ là Tâm, và 
phương diện tư tưởng và hành vi, như thế sợ không khỏi thiếu mất kiện toàn tính. Phật 
giáo xoay quanh vấn đề Tâm, muốn xác lập một phương châm sinh hoạt đúng mức, 
không thái quá, không bắt cập, nên mới xướng lên thuyết Trung đạo. Sự ứng dụng 
thuyết trung đạo ấy tùy theo thời cơ có sai khác, song điểm hệ trọng là thái độ phê 
phán và thực tiễn đối với giá trị nhân sinh. 


II. ` Chân Không Diệu Hữu theo Đại Thừa Khởi Tín Luận.(HT.Thích Trí Quang) 
dịch giải) 


Riêng Đại Thừa Khởi Tín thì chỉ rỏ 2 mặt của chân như: bản chất không của mọi hiện 
tượng (chơn không) mà vẫn có sự tồn tại của các pháp (diệu hữu), nghĩa là Đại thừa 
chỉ dương thống hợp cả hai quan niệm đó mà chủ trương Chân không tức Diệu hữu. 
Đó là chỗ lập cước căn bản của Đại thừa. Dĩ nhiên, về triết học Đại thừa, cũng có 
người chỉ thiên về phương diện Chân Không mà lập thành thế giới quan nhưng cũng có 
người phản đối chủ trương ấy mà nghiêng về phương diện Diệu Hữu để khảo sát các 
hiện tượng.Tuy có những chủ trương tương phản đó, nhưng bất luận chủ trương nào 
cũng đều thừa nhận rằng: Chân Không không ngoài Diệu Hữu và ngược lại. Nghĩa là 
khi đã đạt đến tuyệt đối thì Chân Không là Diệu Hữu, Diệu Hữu tức Chân Không. Đó là 
điểm cộng thông của tất cả các Bộ phái Đại thừa. 


Nói Về 2 Mặt Của Chân Như 
Chính Văn.- 
Thêm nữa, chân như mà phân tách theo ngôn ngữ thì có hai mặt: một là Không một 


cách đúng như sự thật, vì biểu thị thật thê một cách trọn vẹn; hai là Có một cách đúng 
như sự thật, vì thật thê sung mãn mọi phâm chât sẵn có mà thuân túy. 
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Không một cách đúng như sự thật là chân như xưa nay không thích hợp với mọi sự ô 
nhiễm, vì chân như thì phi phạm trù đối kháng nhau, siêu phân biệt không chính xác . 
Hãy nhận thức chân như phi khẳng định, phi phủ định, phi cả khẳng định phủ định, phi 
không khẳng định phủ định; phi đồng nhất, phi biệt lập, phi cả đồng nhát biệt lập, phi 
không đồng nhất biệt lập. Nói tổng quát, chúng sinh thì hay phân biệt, phân biệt liền liền 
và đủ cách, nhưng mọi sự phân biệt ấy toàn không thích hợp với chân như, nên nói là 
Không. Như vậy tách rời phân biệt thì thật không có gì phải làm cho không đi. 


Có một cách đúng như sự thật là thật thể đã không vì không phân biệt, thật thể ấy 
chính là tâm thể chân như, bất biến, sung mãn mọi sự trong sáng, nên gọi là Có. Có 
như vậy cũng không phải là cái có có thể thủ đắc, vì đó là lĩnh vực siêu việt phân biệt 
mà thực chứng mới thích ứng. 


Nói Tổng Quát 
Chính Văn.- 


Sinh diệt của Tâm là do Như lai tạng mà có tâm sinh diệt. Tâm sinh diệt ấy hóa hợp bất 
diệt và sinh diệt một cách không phải đồng nhất cũng không phải biệt lập, và gọi là a lại 
da thức. A lại da thức có hai mặt, bao gồm và phát sinh tất cả các pháp; hai mặt ấy là 
tuệ giác và bất giác. 


Lược Giải.- 


Sinh diệt là mặt chuyển biến của Tâm. Chuyển biến (sinh diệt) là, ở chúng sinh, Như lai 
tạng chuyên danh a lại da thức: chủ thức làm căn bản y của các pháp, đủ hêt thê tướng 
dụng của cái Tâm đại thừa. 


Về giác và bất giác nơi a lại da, thêm nữa là bản giác và thỉ giác của giác, nên hiểu và 
dịch như sau. Giác là tuệ giác chính xác (hay tuệ giác đồng nhất, chữ cuối cùng của 
kk1 dưới đây). Bất giác là tuệ giác sai làm (hay không phải tuệ giác, tức vô minh). Bản 
giác là tuệ giác vốn có (hay tuệ giác căn bản). Thỉ giác là tuệ giác mới có (hay tuệ giác 
phản giác). Như vậy giác là giác ngộ tâm thể siêu việt phân biệt, nói cách khác là chính 
tâm thể ấy. Bất giác là chính phân biệt, là giác mà không giác tâm thể, giác mà giác sai. 


IV. Chơn Không Diệu Hữu theo Tự Gia Bảo 

Chơn lý tuyệt đối.- Một thực thể không lệ thuộc nhơn quả, duyên sanh, thoát ngoài đối 
đãi là chơn lý tuyệt đối.Không thuộc nhơn quả nên không sanh diệt vô thường. Không 
thuộc duyên sanh nên không hợp tướng giả dối. Thoát ngoài vòng đối đãi nên không trị 
liệu so sánh, không bàn luận, không suy nghĩ đến được. Thực tế nầy không lệ thuộc 
thời gian, không bị chỉ phối của không gian, vượt ngoài mọi đối tượng của vũ trụ. Chính 
nó là sinh mạng là mạch sống của chúng sinh, mà chúng sinh không nhận ra nó. Nó 
hiển nhiên hằng có mặt nơi chúng ta, mà chúng ta lãng quên nó một cách đáng 
thương. Nó là thể chẳng sanh chẳng diệt, vĩnh cửu trường tồn của chúng ta, chúng ta 
không biết đến nó, đi nhận cái sanh diệt tạm bợ làm mình. Bỏ quên thực tế này là vô 
minh, là si mê, nhận được nó là giác ngộ, là trí tuệ. Bỏ quên nó, đi theo sanh diệt là 
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luân hồi, nhận sống với nó là vô sinh giải thoát. Bởi thực tế này hệ trọng dường ấy, nên 
chúng ta phải biết : nó tên gì? Làm sao nhận ra nó? Nhận được nó có ích gì? Chúng tôi 
sẽ theo thứ tự giải quyết những thắc mắc này. 
Thực thể nầy nguyên không có tên, trong Phật Pháp tùy công dụng gắng gượng đặt rất 
nhiều tên. Kinh Kim Cang gọi là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, tức là trí tuệ cứu cánh 
như kim cang. Bởi vì trí tuệ nầy không có gì phá hoại được nó, mà nó hay phá hoại tất 
cả, như chất kim cang. Kinh Viên Giác gọi là Viên Giác Tánh, là tánh tròn đầy, vì đối với 
các chơn lý, chúng ta nhận được từng phần chơn lý nào thì giác ngộ phần chơn lý ấy, 
nên gọi là phần giác. Chỉ nhận được chơn lý tuyệt đối nầy mới gọi là giác ngộ viên mãn. 
Kinh Pháp Hoa gọi là Tri Kiến Phật hay Phật Thừa. Kinh Hoa Nghiêm gọi là Trí Huệ 
Phật. Kinh Lăng Nghiêm gọi là Chơn Tâm hay Như Lai Tàng. Nó là tâm thể chơn thật 
hay là kho tàng Như Lai của chúng sanh. Kinh Duy Ma Cật gọi là Pháp Môn Bất Nhị. Vì 
nó vượt ra vòng đối đãi hai bên. Thiền Tông gọi là Chơn Tánh. Nó là tánh chơn thật của 
tất cả chúng sanh. Lại còn có những tên thông dụng là: Chơn Như, Phật Tánh, Pháp 
Thân, Đạo, Bản Lai Diện Mục..., không thể kể xiết. 


Tạm biết tên thể nầy là một cách khái quát rồi, chúng ta cần phải nhận ra mặt mày 
của nó mới là điều thiết yếu. Song phàm có nói năng trình bày đều thuộc tương đối, 
làm sao diễn đạt khiến người chưa hiểu nhận được. Đây quả là điều thiên nan vạn nan. 
Tuy nhiên, chúng tôi cũng găng gượng trước tạm đặt những nguyên tắc kế dẫn lời Phật 
dạy trong kinh, sau cùng nhắc lại những phương tiện của thiền sư, họa chăng quý độc 
giả có nhận được phần nào. 


V. Theo Duy Thức Học (Như Hạnh) 


Một phương pháp khác trong Duy Thức Học quan niệm như là Thể Cách Nhận 
Thức Sự Vật. Theo BT Di Lạc và Vô Trước, 


Thực tại luận và giải thoát luận của Duy Thức dựa trên nhận thức về thực tại. Nói cách 
khác, đối với tư tưởng gia Duy Thức, liên hệ của chúng ta với thực tại là một liên hệ 
nhận thức (và giải thích). Do đó trong thực tại luận Duy Thức bản tính của Phật (tức là 
một sinh linh giác ngộ) và bản tính của “chúng sinh” hay con người bình thường (tức là 
những sinh linh chưa giác ngộ) cũng như sự dị biệt giữa Phật và con người, cốt yếu 
được qui định bằng những phạm trù nhận thức. Sự dị biệt giữa Phật và con người 
chính yếu là sự dị biệt giữa hai thể cách tri nhận thực tại. 


Tri giác của Phật được định nghĩa là vô phân biệt, một thể cách nhận thức vượt 
trên dự kiến (presupposifion), nằm ngoài sự qui kỷ (nonegocentric), tri nhận thực tại 
như chính nó, nghĩa là trong thực tính của nó. Do đó, Phật- tính- - hay từ một viễn cảnh 
tri thức luận, Phật-tâm (hay Phật-trí, tức là thể cách nhận thức của sinh linh đã giác 
ngộ) - - cũng được đề cập đến như là tâm [nhận thức] thực tại chân thực. Trong hầu 
hết các kinh luận Đại Thừa, tâm (Phật) được mô tả là thanh tịnh và trong sáng tự bản 
tính. 


Tri giác thực tại của con người, trái lại, là một thể cách nhận thức qui kỷ 
(egocentric) và do đó bị giới hạn. Thê cách nhận thức nây có xu hướng tri nhận thực tại 
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như là gồm có một chủ thể nhận thức tự hữu và các thành tố cấu tạo thực tại - - tức là 
các đối tượng - - cũng hiện hữu một cách độc lập. Trong ngôn ngữ của Duy Thức, đây 
chính là sự áp đặt tự tính lên chủ thể (tức là phương diện chủ thể) và (các hiện tượng, 
tức là phương diện khách thể) mà Duy Thức xem là một tiến trình giả tưởng. Thứ duy 
thức luận phác tố (naïve realism) này tự căn bản đã mâu thuẫn với giáo lý nền tảng của 
Phật Giáo về duyên khởi, theo đó thì “thực tại thuần túy,” tức là, cái thực tại trước khi 
có sự áp đặt cuả bất cứ những ý nghĩa nào giới hạn nào đó, là một sản phẩm của một 
màng lưới của những tác động hỗ tương (có tính cách liên hệ) nhân quả của những 
thành tố tâm lý và vật lý. Nói cách khác, tất cả mọi hiện tượng đều hiện hữu một cách 
hỗ tương hệ thuộc và do đó không có tự tính hay là “không” trong thuật ngữ của Phật 
Giáo”. 


VI. Trung Quán Luận (Phố Nguyệt) 


Nhận thức được Tánh Không của vạn hữu, thực tại của Duyên Khởi và Giả Danh, 
thì Trung Đạo là con đường Cứu Cánh cho mọi vượt khỏi dòng bộc lưu sanh tử. Trung 
Đạo hay Tự Tánh Tuyệt Đối là Phủ Định Tính của vạn hữu kể cả tâm thức con người. 
Con đường Giác Ngộ là con đường sáng soi rọi các pháp làm cho vô tự tính mọi hữu 
tồn. Phủ định tha tính của sụ vật và phủ định cả tự tính của sự vật cũng chưa phải là 
cứu cánh, mà phủ định luôn cái mình phủ định. 


Con đường đi đến Giác Ngộ theo Ngài Long Thọ là những chặng đường phủ định 
tuyệt đôi đê cuôi cùng không còn gì phủ định, chỉ là con đường khẳng định, tức Tự 
Tính Tuyệt Đôi, vùng trời của Vô Ngôn là Trung Đạo. 


Con đường đi đến Chân Nguyên thật lắm chông gai qua nhiều chặng đường phủ 
định để đến bờ Trung Đạo, hoặc giả thể cách Tri Nhận Thực Tại với Trí Vô Phân Biệt 
để Trực Nhận Thực Tính của sự vật. Hành trình chuyển hóa Tâm Thức thành Tâm Trí 
cũng cùng một nguyên lý từ Nhị nguyên chuyển thành Nhất Nguyên. Đó là chúng ta 
đứng trên khía cạnh không gian. Vượt khỏi không gian chỉ đạt đến Chân lý tương đối 
mà thôi. Công việc cuối cùng là phải thể hiện ngay khi nhận thức vượt khỏi không gian 
là phải vượt khỏi luôn thời gian hay phủ định thời gian mới mong đạt đến Thực Tại 
Tuyệt Đối hay Chân Lý Tối Hậu. 


VII. Kết Luận 


Chơn Không Diệu Hữu là không tướng các pháp cũng là sự “ Sinh diệt của Tâm là do 
Như lai tạng mà có tâm sinh diệt. Tâm sinh diệt ấy hóa hợp bắt diệt và sinh diệt một 
cách không phải đồng nhất cũng không phải biệt lập, và gọi là a lại da thức. A lại da 
thức có hai mặt, bao gồm và phát sinh tất cả các pháp; hai mặt ấy là tuệ giác và bắt 
giác”. Bản chất và hiện tượng tuy hai mà một. Cái bất biến thường hằng thật có trong 
cái lưu chuyển vô thường. Nói cho cùng Chân như của Tâm là pháp tánh đồng nhát, cơ 
sở của tiết mục giáo pháp Phật dạy về khái niệm vĩ đại và tổng quát, Pháp tánh ấy là 
tâm thể phi sinh diệt. Hết thảy các pháp chỉ do phân biệt mà có sai biệt, tách rời phân 
biệt thì đối tượng cũng không có. Do vậy mà biết các pháp xưa nay phi ngôn ngữ, phi 
văn tự, phi nhận thức, tuyệt đối nhất quán, không hề chuyển biến, không thể phá hủy, 
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toàn là tâm thể đồng nhất nên mệnh danh chân như. Mọi ngôn ngữ đều không thực 
chất, chỉ tùy phân biệt chứ không có gì có thể thủ đắc. Gọi là chân như thì cũng không 
phải là một đối tượng, mà là ngôn ngữ tột đỉnh, do ngôn ngữ ấy mà hủy bỏ ngôn ngữ. 
Nhưng chân như thì phi hủy bỏ, vì các pháp toàn là chân, lại phi xây dựng, vì các pháp 
toàn là như. Phải hiểu các pháp phi diễn tả, phi phân biệt, đó là chân như.” 

Tóm, 

+Chơn không diệu hữu là hình trạng hằng hữu của không tướng các pháp, là tự tính 
sự vật, đầy đủ tính, muôn hình vạn trạng, biến hóa khôn lường, hay sanh, trùng trùng 
duyên khởi trong hư không, trong tàng thức của chúng sinh. 

+Gặp Biết được Thực Tính của vạn hữu là Giải Thoát khỏi nhận thức sai lầm về Tự 
Tính Giả Lập hay Tùy Thuộc của chúng 

+Giác Ngộ tức là Giải Thoát, chính là tri nhận Thực Tại một cách toàn diện không thêm 
không bót, là vượt khỏi Thời Không, là thể nhập Cõi Vô Cùng Hằng Hữu, vì Hư Không 
ảo tưởng và Thời Gian huyễn hóa làm ngăn cách thế giới Hiện Tượng với Cõi Vô 
Cùng. 


Tham khảo 
ĐạiThừa Khởi Tín Luận. HT Thích Trí Quang dịch giải, trích trong website Tạng Thư 
Phật Học: http:/www.tangthuphathoc.net. 
Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận. Kimura Taiken, Hán dịch: Thích Diễn Bồi, Việt 
dịch: Thích Quảng Độ, trích trong website Tạng Thư Phật Học; 
Khẳng Định Tính, 2003. Phổ Nguyệt. Trích trong website Tạng Thư Phật Học. 
Tàng Thức, (Như Hạnh), và Tự Gia Bảo (HT.Thích Thanh Từ) trích trong”“Thực Tại và 
Chí Đạo”, 2002. Phổ Nguyệt, đăng ở website Tạng Thư Phật Học. 


7. Trung Không Diệu Hữu: Bản Chất của Thực Tại 


I. MỤC ĐÍCH - KHÁI NIỆM TƯ DUY VỀ THỜI KHÔNG 
(Theo sách Thực Tại và Chí Đạo của Phổ Nguyệt) 
1. Chủ Đích: 


Chủ đích của lý giải bài “Trung Không Diệu Hữu”qua Lăng Kính Thời Không, với sự 
mong mỏi của Phổ Nguyệt là đưa một luồng gió mới đến quý độc giả, một tri thức cụ 
thể, có thể trực nhận thực tướng của vạn pháp. Trong “ không” có nhiều điều huyền 
diệu.bí ân sâu sắc mắt thường không thể thấy, chúng ta có thể dùng lý luận và khoa 
học (tâm lý học) để mở ra con đường sáng mà nắm bắt thực tướng duy thức của vạn 
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vật thường đổi thay và lưu chuyển, cũng như thế gới thường hằng và bắt biến trong hư 
không. 


2. Nhận Định về Thời Không: 


+ Theo ý nghĩa của của danh từ Hư không hay Không gian là cái không Không Thật 
Có. Còn phân tách từ ngữ, Hư là không thật, Không là không; Hư không là Không Thật 
Không. Vậy Hư không là cái không thật có, cũng là cái không thật không. Hư không là 
không gian bao la vô cùng tận, cái rỗng không. Vậy Hư không cũng là cái Thật Có hay 
cái Thật Không. Vậy thì: 


- Cái Không Thật Có: Thể huyền hóa, giả lập 
- Cái Không Thật Không: Không có Thực thể, Tánh Không 
- Cái Thật Có: Thể hiện tiền, thực tại 


- Cái Thật Không: Không có gì ngoài Cái Thật, Chơn Không: chỉ có Chơn, Tánh Không, 
Bản tánh trong sáng thanh tịnh. Cái chơn thì không có tự tính, nhưng nó ân núp trong 
cái không. Cái chơn thì thường hãng bật biên, nó thật có trong cái vô thường và biên 
đổi. 


Theo Phật giáo, Hư không là Không gian, khoảng cách, không khí hay môi trường 
sông. Đó là Không đại, một trong thât đại. 


Không gian là bầu dung chứa vạn hữu và cái rỗng không. Khi sự vật được dung chứa 
trong không gian, Thề Không của vạn vật (khối cố định chiếm khoảng không) là tướng 
hư không: Tướng Không của sự vật được giới hạn trong khoảng không của hình dáng 
riêng biệt của sự vật. 


+Khi khởi đầu, đứng trước Cái Chưa Là, tức cái dự phóng tương lai, vì Tương Lai là 
cái không bao giờ đến. Từ cái Chưa Là, ta vừa bắt đầu Cái Trở Nên, tức là Cái Đang 
Là hay Hiện Tại. Từ Cái Đang Là ta mới biết Cái Đã Là hay Quá Khứ. Ba thì đó tạo 
thành thời thễ. 


Thời gian là thực thể của Trở Nên. Thời thể trở nên Hư không khi sự vật ở trong trạng 
thái thụ động tiêu cực. Trong trạng thái thụ động, sự vật tùy thuộc vào chính nó, đó là 
thực tại tính của sự Trở Nên tức là tiêm năng của Thực Hữu. 


+Khi thời gian bị tiêu hủy, không gian thu hẹp ở Hữu Thể 


( sự vật chiếm cứ không gian), lúc ấy kể như không gian triệt tiêu chỉ có Tánh Giác về 
Hữu Thể. Khi thời gian vừa khai mở, Hữu Thể biến thành Trở Nên thì Hữu Thể đó Đã 
Là (Quá khứ). Hữu Thể (Đã Là) tức là trở nên Hữu Thể mới không còn là chính hữu thể 
trước nữa, tức là không thật là hữu thể cũ. Quá khứ là hư không, không thật. 


S0 


+ Dung lượng và thời lượng tăng hay giảm theo tỉ lệ thuận của sự phát triển của không 
gian và thời gian. Bánh xe thời gian chuyên động trong không gian vô tận. Không gian 
sẽ biên thiên đên cực tiêu hay tiêu hủy khi thời gian tàn lụi đến triệt tiêu. 


+Sự vật tự thân nó đã có mầm mâu thuẫn nội tại. Sự sanh diệt của sự vật do lực cản 
của chính sự vật (nội thân) và lực hút của vũ trụ (thời không là chủ yếu) và những nhân 
duyên ngoại tại khác. Cho nên sự vật không có thực thể, nên gọi là Tánh Không. 
Tướng Không của sự vật theo nhân duyên hợp mà sanh diệt bởi mâu thuẫn ngoại tại 
của không thời gian và tác động khác. Hai lực nội ngoại nầy chỉ phối sinh mệnh của vạn 
hữu. Luật nhân quả, hay sanh diệt đều nằm trong phạm trù của Thời- Không. Xét cho 
cùng, nếu không có Thời Không thì qui luật nhân quả không thể phát triển được, và 
Hữu Tự Tại được hiển bày. 


+- Nhắc lại, theo Thích thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn quyển 1, giải thích; Không 
gian vô tận có hai thê giới: thê giới mê vọng và thê giới giác ngộ; 


- Lại theo Long Thọ Bồ Tát cũng đã nói ở Phần I, Trung Không Diệu Hữu. 


Trong không gian có nhiều điều huyền diệu:bí ân, sâu kín hay che dấu như trong thế 
giới vô hình, mắt thường không thây được. 


- Thứ nhất: Chứa thế giới mê vọng là huyễn hóa, không thật, chẳng chịt nhân duyên, 
ràng buộc luân hôi, sanh tử tức là Cái Không thật có cũng Không thật không. 


- Thứ hai: Chứa thế giới giác ngộ, chơn thật tức là Cái Thật có tức là Cái tùy thuộc vào 
chính nó, Cái chơn không, Cái thiệt Hư không hay Tánh Giác cũng là Chơn tâm, Niệt 
bàn. 


+Chúng tôi muốn bàn đến thời gian và không gian là yếu tố quan trọng trong vấn đề 
sanh diệt nhân quả. Mọi vật trong không gian này đều bị nhân quả của năng lực Thời 
Không chỉ phối. Như trong không gian có vũ trụ, thái dương hệ.. ., địa cầu. Mọi vật 
trong địa cầu đều bị sức hút (trọng lực) làm ảnh hưởng đến chất và lượng của bản thân 
chúng; ngay cả trái đất cũng lệ thuộc vào vận hành của thái dương hệ và chuyển động 
quanh quỹ đạo v. v.. đều nằm trong không gian. Trọng lực của trái đất (không gian) và 
lực cản của sự vật (nội chất), dung chứa trong không gian là hai lực mâu thuẫn Hút và 
Cản, tạo ra sự sanh diệt của sự vật. Lực Kéo của vũ trụ vô cùng to lớn -- trong khi lực 
Cản của sự vật quá nhỏ, ngay cả núi Thái Sơn, đối với không gian bao la vô tận cũng 
không thắm vào đâu. Cho nên theo thời gian, sự vật sẽ bị lực Kéo (không gian) hủy diệt 
mà thôi. Chúng tôi không muốn đề cập đến những nhân duyên phụ khác (không đáng 
kể trong trạng thái bình thường so với trọng lực) như ánh sáng, âm thanh, không khí v. 
v... Tất cả sự vật được dung chứa trong không gian đều có lực cản của chính nó và bị 
trọng lực thu hút và ảnh hưởng của sáu đại khác, có thể gây thêm cho sự vật ấy di 
động với những tốc độ khác nhau và có thể làm tổn hại đến chính nó và các sự vật 
khác. Trung Không Diệu Hữu cũng có nghĩa là trong không gian chứa biết bao điều 
huyền diệu. Trong không gian dung chứa tất cả mầm sanh diệt hay không gian đồng 
hóa với mầm sanh diệt tức là không gian coi như là mầm sanh diệt. Cũng tương tự như 
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thế "Tàng Thức là kho chứa tất cả những Chủng Tử hay Nguyên Nhân Phát sinh của 
Thực Tại Kiến Lập:... Tàng Thức được định nghĩa là nguyên nhân phát sinh của tất cả 
hiện tượng giả lập bởi vì nó luôn luôn hiện diện như là nguyên nhân của các hiện 
tượng này"... (TC Triết 1, tr. 47) 


Không gian huyền diệu như vậy, tất nhiên nó không chỉ dung chứa sự vật mà còn tác 
động đến sự sinh tồn của sự vật nữa. Với sự tiếp lay của Thời gian, Không gian biến 
hoá mọi vật rất nhịp nhàng theo quy luật nhân quả mà sự sinh diệt hầu như mang sẵn 
trong nội thân của chúng. Dù giải thích riêng rẻ về mâu thuẫn nội tại hay ngoại tại, sự 
vật rốt cuộc cũng bị Thời Không chi phối. Sinh Mệnh của mọi vật đều do Thời Không 
giữ quyền sanh sát. Sự vận hành của vũ trụ (tác động của Thời Không) là Thực Tính 
của Hư Không. 


3. Thời Không Và Triết Lý Duy Thức 


Trong Duy Thức, tri thức thực tại là thể nhận tánh không. Trong cái Không Thật Có và 
cái Thật Có của Hư không chứa hai thế giới: Vọng và Chơn. Giữa đúng và sai, Niết bàn 
và Luân hồi, Bồ đề và Vô minh v. v.. . theo quan niệm của Phật giáo là hai con đường 
Nhận Thức Đúng và Nhận Thức Sai mà thôi. Trong thế giới chơn vọng lẫn lộn mà tri 
thức đúng được thực tại, quả là một vấn đề nhận thức sâu sắc qua quá trình tư duy của 
một trí tuệ khai mở. Duy Thức Tính Không và Tính Vô Ngã của lịch trình thanh lọc 
huyền thể của chủ tri và đối tượng (chủ khách) được thể hiện qua ba tự tính sau đây: 
Tự tính giả lập, Tự tính tùy thuộc và Tự tính tuyệt đối. 


(a). Tự Tính Giả Lập (Báo Thân): 


Tự tính giả lập là tự tính của thực tại kiến lập tự nhiên (sự vật). Khi sự vật được nhìn 
thấy qua nhãn căn, thì hình ảnh của sự vật đó chỉ thực sự được thấy ở võng mạc của 
nhãn căn mà thôi. Hình ảnh được hội tụ qua lăng kính của nhãn căn từ sự vật bên 
ngoài không gian. Hình ảnh ấy tăng hay giảm tùy theo vị trí khoảng cách không gian 
gần hay xa đối với chủ thể. Cơ quan cảm giác của mỗi người đều khác nhau, cho nên 
cái thấy đó cũng có chỗ khác nhau. Vì khi ta thấy sự vật ở ngoài không gian, kỳ thực là 
ta chỉ thấy hình ảnh của sự vật, nên sự vật mà ta thấy đó cũng không thật. Thực tại 
kiến lập tự nhiên ấy chỉ là một thực tại giả lập mà thôi. Cho nên tự tính của sự vật kiến 
lập tự nhiên gọi là tự tính giả lập. 


Tự tánh giả lập cũng là Tánh Không. Tánh Không ở đây có hai nghĩa: 

- Hình ảnh là thể không: không nắm bắt được, hư không; 

- Hình ảnh đó không thật, vì do giác quan và thời gian thay đổi. 

Tự tánh giả lập của thực tại được kiến lập tự nhiên có sở hữu của Thể tính không (hư 


không) hay Tánh Không; và có Biệt tính -- hình tướng riêng biệt của từng sự vật -- là 
Tướng Không của nó. 
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Vậy Tự tính và Biệt tính giả lập (hình ảnh) của sự vật nhìn từ nhãn căn chỉ là những 
bóng dáng của sự vật, vì chúng không thật có (Tánh), cũng không thật không (Tướng), 
nên chúng chỉ hiện hữu trên bình diện công ước hay ngôn ngữ của chủ thể và giả lập 
của khách thể. 


Tự tánh giả lập còn gọi là Báo Thân; nó thay đổi theo thời không, cho nên nó có sanh 
có diệt, có tăng có giảm. 


(b). Tự Tánh Tùy Thuộc (Hóa Thân): 


Cái Trở Nên -- Hữu thể (sự vật) -- được kiến lập do nhân duyên tác động bởi Tàng 
thức. Từ sự vật được trông thấy bởi nhãn căn, đó chỉ là hình ảnh của sự vật, là Tướng 
Không của hình ảnh đó tùy thuộc vào sự vật duyên hợp (không hiện hữu tự nhiên). Còn 
sự vật được kiến lập tùy thuộc vào nhân duyên của thọ tưởng hành thức hay thay đổi 
thì tự tánh của chúng cũng là không. Bóng dáng của sự vật do duyên hợp cũng chuyển 
biến theo thời gian và quan niệm kết tụ bởi thọ tưởng hành thức (lục dục, thất tình). 


Cái trở nên là cái không thật có, cũng không thật không. Tự tánh tùy thuộc cũng nằm 
trong phạm trù tánh không. Tự tính tùy thuộc được thể hiện tướng sanh diệt do tác 
động thời gian và quan niệm chỉ phối. Thời gian ngưng chuyền, tức thì tự tính tùy thuộc 
cũng tuyệt tích, vì nhân duyên không thể phát triển. Chủ thể (Ý) nhận thức được tướng 
không của sự vật tùy thuộc vào nhân duyên tìm ẩn trong tàng thức. Chủ thể và sự vật 
đều tùy thuộc vào nhân duyên mà tri nhận, nên sự tri nhận đó cũng không thật và chắc 
chắn. Tự tính tùy thuộc của sự vật cũng là vô tự tính hay tánh không. Sự vật biến đổi 
(sanh diệt) làm cho hình ảnh của chúng mà con người trông thấy màu sắc, tốt xấu, 
sạch nhơ v. v.. tùy theo quan niệm của cá nhân. 


Tự tánh tùy thuộc còn gọi là Hóa Thân. 
(c). Tự Tánh Tuyệt Đối (Pháp Thân): 


Tự tánh tuyệt đối là thực tính hay chân như của sự vật. Sự vật tùy thuộc vào tự thân 
chúng nghĩa là không có tự tính giả lập hay tùy thuộc áp đặt lên chúng. Xét về Tánh, Tự 
tính Tuyệt đối là cái Thật Có, là Chân như, Niết bàn, nó chính là nó. Xét về Tướng, Tự 
tính Tuyệt đối là cái chỉ Có Thật không gì ngoài nó, là Chơn không: chỉ có chơn không 
có vọng, cái bất biến, thường hằng. 


+Từ quan điểm Không gian, sự vật chiếm cứ không gian và Không gian dung chứa sự 
vật là Một, nó chính là nó, không gì ngoài nó, không có gì áp đặt lên nó: Vô Không gian. 


+ Từ quan điểm Thời gian, sự vật tùy thuộc vào chính nó tại đó và lúc đó hay trong 
khoảnh khắc hiện tại: Vô Thời gian. 


Không gian dựa trên bánh xe thời gian để bành trướng chính mình vào khoảng không 
vô tận, nên khi không gian co rút đên cực tiêu, tức chỉ còn duy nhât sự vật hiện hữu mà 
thôi, lúc ây thời gian sẽ giảm thiêu đên cực điêm tuyệt đôi (sô không). Cho nên ta có 
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thể nói rằng tự tính tuyệt đối của sự vật là hình thức của sự vật vượt khỏi Thời Không. 
Nói cách khác, khi chủ thể nhận thức, và sự vật bị nhận thức được tri nhận một cách 
tuyệt đối vượt khỏi nhị nguyên tính (chủ khách). Hình thức tính Không (Không Thời 
Không = Không Chủ Khách) là Hư không; mà thiệt Hư không là Tánh Giác vậy. Đây là 
tiền trình Tri Thức Đúng Cái Thực tại Giả Lập hay Cái Thực Tại Bị Tri Nhận Sai Lầm. 
Tri Thức về Cái Tri Thức Đúng và Tri Thức Sai là Trở Về Chân Nguyên, thực tính của 
Tri Thức hay Tánh Biết. Tánh Biết giải thoát mọi sự hiểu biết thường tình tức là hiểu 
biết sai làm về thực tính của sự vật. Nhắc lại, Tánh Giác theo như Tánh Hư không, Đức 
Phật giải thích: A Nan! Ngươi phải biết trong Tạng Như Lai, Tánh Giác tức là thiệt hư 
không, Hư không tức là Thiệt Tánh Giác thanh tịnh bản nhiên, đầy khắp pháp giới... 


Cả Vật lẫn Tâm đều có Tánh Không. 

Tự Tánh Giả Lập hay Tùy Thuộc của sự vật là không thật. 

Tự Tánh Tương Đối của Tâm (Phàm tâm) cũng không thật. 

Chỉ Tự Tánh Tuyệt Đối của sự vật là chơn thật, là Thiệt Hư không. 
Tự Tánh của ChơnTâm là Thiệt Hư không. 

Theo sách Tử Thư nói về một khía cạnh của Hư không viết như sau: 


Chân ngã ở bình diện tối cao, nói giống như thực tại, nghĩa là y hệt Hư không, không 
thê năm bắt được mỗi hiện tượng.. . (tr. 105) 


Tự tánh của Tâm hay Vật, Chủ thể hay Khách thể đứng trên bình diện vô Thời Không 
đều là Thiệt Hư Không; Thiệt Hư không là Chơn Như của Tâm hay Vật, là Niết bàn,là 
Thực Tại tính. Chân tính của Tâm hay Chân Ngã (chân tâm) và chân tính của sự vật 
đều là thiệt hư không, mà thiệt hư không là Tánh giác, vì Tánh giác là cái dụng của 
Chân Tâm. Chân tâm là Tự tính tuyệt đối, là Thực Tại tính Vô Thời không, là vượt lên 
nhân duyên, đối đãi, nhị nguyên chủ khách. Vậy trực nhận bản tính tự nhiên của Tâm 
cũng chính là trực nhận bản tính tự nhiên của sự vật. Tâm và Vật lúc bấy giờ là đồng 
tánh không. 


Chủ thể nhận thức tự tánh khách thể giả lập, sai lầm, hay là nhận thức sai làm về tự 
tánh khách thể, chỉ là nhận thức của phàm trí mà thôi. Nhận thức năng sở của phàm trí 
cũng là nhận thức không thật đúng; cũng sai lầm, đó là nhận thức bị ràng buộc của 
nhân duyên, và sự giả lập của sự vật. Đó cũng là mắu chốt của luân hồi, khổ đau. 


Cho nên, Tri Thức Đúng là tiền trình nhận thức đúng thực thể và giải thoát khỏi khổ đau 
ràng buộc bởi nhân duyên chăng chịt, sanh tử, luân hôi. 


Tóm lại, tự tánh giả lập là tự tánh không thật có trong thế giới mê vọng của hư không 
(Tánh không). 
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Tự tính tùy thuộc là tự tính không thật không, cũng ở trong thế giới mê vọng của hư 
không (Tánh không). 


Tự tính giả lập và tự tính tùy thuộc là khi sự vật đó tự vượt ra khỏi chính chúng nó để 
vạch ra bóng dáng trong không gian. Đã vượt ra khỏi sự vật, là những bóng dáng 
chúng không còn thật là chúng nữa, là giả vọng mà thôi. 


Tự tính tuyệt đối là tự tính thực có trong thế giới chơn thật của hư không. Tự tính tuyệt 
đôi là tự tính đó vượt ra khỏi thời không, nghĩa là không vượt khỏi ra chính nó. BA 
HINH THỰC TỰ TINH ( Ba Chân Lý): 


Tự tính Giả Lập: Không Thật có; 
Tự tính Tùy Thuộc: Không Thật không; 
Tự tính Tuyệt Đối: Thật Có, cái tuyệt đối. Cả ba đều là Tánh Không. 


Không đi theo con đường Bên Này: không thật có (giả lập), và không thật không (duyên 
khởi), Mà theo con đường Bên Kia: thật có, chơn không, niệt bàn, tức là Trung Đạo: 
con đường của Tánh Không, hay là con đường giải thoát đên bờ Giác Ngô. 


Tóm lại, tự tính Tuyệt Đối là Hư không tức là thiệt tánh giác. Tánh giác là cái Biết về 
chính mình biệt. Biệt vê chính mình biết là tiên trình của Thực Biết và giải thoát khỏi cái 
biêt sai lâm chăng chịt nhân duyên, giả lập, khô đau, luân hôi. 


Tánh Giác vượt khỏi nhị nguyên đối đãi, chủ thể và khách thể, tức là Tri Thức Đúng về 
Chủ Thể (Tự Giác, Tự Tính Tuyệt Đối) và Tri Thức Đúng về Khách Thể (Giác Tha, Tự 
Tính giả Lập hay Tùy Thuộc) để giải thoát mọi sai lầm của Chủ Tri và giả lập của Khách 
Thể. Đó là con đường về Chân Nguyên; đó cũng là Thể Cách TỰ GIÁC và GIÁC THA. 


II. CƠ CÁU CỦA CÁI TRÍ HAY TÁNH GIÁC (Theo Thời Không) 


Tự tính tuyệt đối của Tâm là Thể Không của Tâm. Trí hay Tánh Giác là Dụng của Tâm, 
Như chúng tôi trình bày ở phần đầu, biểu tượng (Dụng) của Tâm gồm có Trí năng, Tình 
năng và Hoạt năng, mà Trí năng là đầu mối phát sinh mọi hoạt động ảnh hưởng đến 
vật chất và tinh thần trong đời sống hàng ngày. Trí năng là một yếu tố quan trọng nhất 
trong ba cái dụng của tâm. Trí năng được bắt đầu bằng Nhãn căn trong Lục căn. Do 
đó, chúng ta nghiên cứu Tánh Thấy hay sự hiểu biết sự vật qua tánh thấy. Sự hiểu biết 
ấy cũng đều được thể hiện qua lục căn. 


Mở một cửa trong sáu cửa để đi vào trong nhà (kho chứa sự hiểu biết) ắt cũng được 
vào trong nhà và mở các cửa kia. 


A. Phân Tách Ngũ Uẫn - 


a). Cảm Giác ( Ngủ giác quan ) 
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Điền hình về Nhãn Căn qua chức năng Thị Giác: 


+ Ban ngày, khi chúng ta nhìn một vật ngay phía trước chúng, hình ảnh khi nhìn sự vật 
qua thấu kính của mắt được hội tụ ở trên hố mắt của võng mạc. Nón (dây thần kinh liên 
hệ đến bộ não) đáp ứng một cách khác nhau đến những làn sóng, hay màu sắc khác 
nhau của Ánh Sáng. Những nón (cones) này thích ứng với màu sắc thị giác. Mỗi nón 
đáp ứng đến chỉ một trong ba làn sóng khác nhau của ánh sáng (đỏ, xanh biển, xanh 
dương). Bằng cách kết hợp những phản ứng tới những làn sóng dài, vừa, ngắn, những 
tế bào nón có thể chỉ định màu của bát cứ hình ảnh nào. Những nón rất nhạy cảm tới 
những đặc trưng ở xung quanh dù nhỏ đến đâu. 


+ Ban đêm thì khác, những tế bào que (rods: dây thần kinh liên hệ đến não) rất nhạy 
cảm với ánh sáng mờ, dù chúng không sắc bén nhiều. Vào buổi tối, nếu ta liếc nhanh 
hình ảnh của bóng mờ ngoài góc của con mắt, chúng ta sử dụng những tế bào que. 
Nếu hình ảnh mờ ấy biến mắt, khi chúng ta nhìn thẳng vào nó, chúng ta chứng kiến sự 
mất tế bào nón vào lúc chúng ta không chú ý làm tụ những bóng mờ đó trên hố mắt ở 
võng mạc. 


+Khi năng lực của Ánh Sáng (sáng hay mờ) đến cơ quan tiếp nhận hình ảnh, những tín 
hiệu thần kinh được gởi xuyên qua hệ thống thị giác sản sinh những cảm giác. Con 
đường đi ấy bao gồm những tầng lớp, qua đó ánh sáng phải qua trước khi được thu 
hút bởi cơ quan tiếp nhận hình ảnh. Một phản ứng hình ảnh hóa học được tạo ra trong 
cơ quan tiếp nhận hình ảnh, sản sinh những dấu hiệu thần kinh, đầu tiên được chuyển 
đến những tế bào lưỡng cực, rồi đến những tế bào hạch. Những tín hiệu thần kinh lúc 
đó đi dọc theo trục võng mạc đến hạt nhân cong khập bên của chất xám. Những tế bào 
trong hạt nhân cong khập này sắp đặt lại tín hiệu (khích thích cảm giác) tới xương 
chẳẩm thùy não để được điều hợp và hoàn thành chức năng thị giác. 


Tương tự như thế, con đường để thực hiện tánh Biết qua các căn khác như nhĩ, tĩ, 
thiệt, thân cũng vậy, tuy có khác về cơ cấu sinh học, nhưng tựu trung cũng đều được 
các dây thần kinh chuyển các hình ảnh, chắn động lực, không khí hay chất hơi hay ấn 
tượng kích thích, sau cùng cũng chuyển đến chất xám ở vỏ não để sản sinh những 
cảm giác tương ứng với các căn. 


Chẳng hạn như: 


-- Nghe một âm thanh là nghe độ rung (chắn động lực) hay ấn tượng của âm thanh do 
làn sóng âm thanh va chạm vào màng nhí (Tai). 


-- Ngửi mùi hương là ngửi ấn tượng mùi hương, là không khí hay hơi (tức là chất hóa 
học hòa tan trong không khí) ở màng mũi. 


-- Nếm một vị là nễm chất hóa học (ấn tượng do kích thích giữa vị toan và nước miếng 
tạo nên) ở lưỡi. 


-- Xúc giác một vật là tiếp giáp hình ảnh của những kích thích của da (hay cơ thể). 
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(b). Ý Thức (Consciousness): 


Có thể định nghĩa, ý thức là cử chỉ hay tiến trình được Biết, đặc biệt về vùng xung 
quanh ta và điêu kiện của thân thê. Cũng là Tĩnh táo, Biêt được những gì đang xảy ra. 


Thật ra, Ý thức thường được định nghĩa là sự hiểu biết (awareness) tích cực của tất cả 
tư tưởng, hình ảnh,fri giác và cảm xúc chứa trong trí với thời gian qui định. Ý thức là 
Cái Quan sát chính chúng ta và xung quanh ta như là cách chúng ta làm trong thiên hạ. 
Ý thức cho phép chúng ta sử dụng sự kiểm soát các điều chúng ta hành động, kinh 
nghiệm, và chọn lựa giữa những cách tư duy hay hành động. Nhưng Ý thức thì nhiều 
hơn sự hiểu biết đơn giản của chính chúng ta và xung quanh ta. Ý thức có tính đơn 
thuần và nó thống nhất kinh nghiệm chúng ta vào Cái Toàn thể. Khi chúng ta lắng nghe 
một người nói, chẳng hạn, chúng ta nghe nhiều hơn là những tần số và cường độ của 
âm thanh, nhiều hơn một chút kích thích thính giác. Để thay vào, chúng ta biết được 
toàn bộ những lời nói và chúng ta hiểu được ý nghĩa của những lời đó, bởi vì đó là 
cách thức mà Trí chúng ta tổ chức và tổng hợp kích thích thính giác. 


Nếu cái đơn thuần của Ý thức (cục bộ) cho phép chúng ta tri giác và hiểu được kinh 
nghiệm như là cái Toàn thể, thì tính chọn lọc của Ý thức để cho chúng ta tập trung vào 
bộ mặt đơn độc của cái toàn thể. Vậy chúng ta có thể tập trung vào hình dáng đối thể, 
màu sắc, kích thước,thực thể, công dụng hay bắt cứ đặc tính khác. Bằng vào biểu hiện 
đó, chúng ta có thể tập trung vào cảm tính, ký ức, hay tư tưởng riêng biệt. Tính chọn 
lọc như thế là cốt yếu cho hoạt động chức năng hàng ngày của chúng ta. Nhiều cảm 
giác tư tưởng, cảm tính và ký ức dễ ảnh hưởng đến chúng ta ở một thời điểm có sẵn, 
đến nỗi khi chú ý chúng, chúng có thể lấn áp chúng ta. Vậy, tính chọn lọc của Ý thức 
cho phép chúng ta điều chỉnh chỉ có dữ kiện cần đến và loại bỏ cái không cần. 


May mắn, kỷ thuật cận đại giúp các nhà nghiên cứu vượt qua những trở ngại thầm hội 
được Ý thức. Trang bị cho mạch điện đồ và hoạt động dây thần kinh trong não bộ cung 
cấp được những ý nghĩa mới quan trọng để nghiên cứu một số việc thuộc sinh lý học 
xảy ra trong những trạng thái khác nhau của Ý thức. Chẳng hạn, chúng ta biết được dữ 
kiện mô lưới, một phần của não bộ sau giữ vai trò bảo trì Ÿ thức. Khi phần não đó bị 
kích thích, con vật trở nên quá mẫn, những vùng như vậy bị thương, con người mất 
cảm giác trên mào lông (coma). Bởi vì óc con người có thần kinh phát triển cao độ của 
võ não trong giới loài vật, và bởi vì con người cũng dường như biểu lộ sự phát triển cao 
độ ý nghĩa của Ý thức mà các nghiên cứu gia cho rằng lớp vỏ não cũng phải liên hệ với 
sự hiểu biết Ý thức. 


Tóm lại, sự hiểu biết Ý thức có tính lưỡng phân như Kant đã quan niệm. Thật vậy, Ý 
thức tác động là do tiền ngũ căn (ngũ giác quan) tiếp nhận sự vật và Tri giác (Biết). Còn 
Ý thức tác năng là sự hiểu biết có sẵn trong tàng thức, không do tác động của ngũ căn 
mà chúng ta có thể dùng trực giác để hiểu biết. Như thế Ý thức cũng là tác năng tự 
phát. 


Kết luận, Ý thức cũng chỉ là những hình ảnh, dấu vết sự hiểu biết mà cái Trí ( bộ óc ) 
nhận thức. 
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(c). Cảm Xúc (hay Cảm thọ: Emotion): 


Cảm xúc là một phần lớn cuộc sống thường nhật mà khó có thể tưởng tượng được, 
nếu đời sống không có nó. Cảm xúc làm cho phong thái của kinh nghiệm chúng ta hoạt 
động và đem đến cho đời sống một sinh khí của nó. Nếu không có khả năng cảm nhận 
sự giận dữ, nỗi đau buồn, niềm vui, và tình yêu, chúng ta khó mà thừa nhận chính 
chúng ta là con người. 


Rõ ràng, cảm xúc bao gồm sự thay đổi cảm tính -- thường kích thích bởi hoàn cảnh 
ngoại giới mà chúng ta ít kiểm soát. Sau cùng, cảm xúc có thể tác động đến tư cách. 
Cảm xúc có thể được định nghĩa như là mô hình phản ứng bao gồm sự thay đổi sinh lý, 
biểu lộ tư cách và trạng thái cảm tính. Cảm tính thường phát sinh trong sự đáp ứng của 
liên hệ xã hội hay hoàn cảnh thử thách qua nhiều phương diện. Bản chất của phản ứng 
cảm xúc ảnh hưởng đến cách thức một người đánh giá và khắc phục hoàn cảnh. Tất 
cả các nhà Tâm lý đều đồng ý rằng cảm xúc mạnh liên hợp với sự thay đổi trong hệ 
thống thần kinh tự động. Một cách giám sát sự thay đổi sinh lý kèm theo cảm xúc bởi 
một phương tiện máy móc gọi là Đa mạch đồ (Polygraph). 


Mặc dù hệ thống thần kinh tự động gây nên sự thay đổi sinh lý kết hợp với cảm xúc, hệ 
thống này được sắp xếp bởi bộ óc. Đặc biệt khối dưới chất xám (hypothalamus) và một 
vài phần hệ thống limpic (limpic system) liên quan trong một số phản ứng cảm xúc như: 
nóng giận, gây hắn và sợ hãi (Pribram,1981). Stanley Schachter và Jerome Singer đã 
đề nghị rằng cảm xúc bao gồm hai thành tố đối tác lẫn nhau: trạng thái đánh thức sinh 
lý và sự làm sáng tỏ tri thức của cái đánh thức ấy. Họ qui cho năng lực chúng ta hiểu 
được sự đánh thức gán cho những cảm giác tổng quát là những cảm xúc đặc biệt. 


Vậy cảm xúc hay cảm thọ là ý thức được đánh thức qua sự thay đổi sinh lý vì phản ứng 
thân kinh não bộ do các kích thích hình ảnh của cảm giác, tư tưởng, hành động hay 
tình cảm bị va chạm. 


(d). Hành Động (Motivation): 


Hành động là động cơ thúc đây hoạt động, được định nghĩa như là điều kiện xã hội, 
tâm lý hướng dân tư cách cá thê đên vài mục đích nào đó. Mặt khác, xu hướng (drive) 
là điêu kiện sinh vật thực hiện chức năng hướng đích. 


Theo Sigmund Freud cho rằng động cơ hoạt động là do hai lực (forces) của vô thức 
(Tàng thức): Một là lực thúc đây đến sự sinh tồn, sự sinh sôi nẫy nở, và sự tự bảo tồn; 
thứ hai lực thúc đây đến sự tử vong và tự hủy diệt. Bởi vì cách thức mà con người thỏa 
mãn xung lực (sức đầy tới) có thể mâu thuẫn với tiêu chuẩn đạo đức xã hội, những 
xung động này thường bị trấn áp và thăng hoa trong nhiều hình thức của tư cách. 


Có những xu hướng căn bản về sinh vật như đói, khát, sinh lý, và có những động lực 
được học hỏi như nhu câu cho thành quả và sự hội nhập. Cũng có những động lực 
cảm thọ như vui, khô, giận, sợ, và bại. 
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Tổng quát, hành động thúc đây tư cách được dẫn đến bảo quản tình trạng sinh lý cân 
băng (homeostasis) hay là môi trường bên trong bât biên và hướng dân đên kiên lập 
cân băng cả hai bên trong và bên ngoài. 


Tóm lại, Hành động là động cơ, xu hướng hay bản năng thúc đầy thiết lập mọi hoạt 
động về tư tưởng, tình cảm hay cử động. Tắt cả những động cơ, xu hướng đó dù do 
năng lực bên trong hay bên ngoài, dù do tâm lý, xã hội hay sinh vật có ý thức hay vô 
thức đều phải xuyên qua cảm quan hoặc các phần của cơ thể và đã thanh lọc thành 
những dấu hiệu được dẫn truyền đến thùy trước của lớp vỏ não cạnh chỗ nứt có liên 
quan sơ khởi đến sư điều chỉnh cử động tự ý gọi là thần kinh tự động. Vậy Hành chỉ là 
sự thể hiện do nhiều xu hướng hay động cơ thúc đầy biến thành những dấu hiệu mà 
não bộ sản xuất những phản ứng thành những hoạt động; do đó bản thân Hành chỉ là 
những hình ảnh dấu vét của các xu hướng, động cơ hay bản năng thúc đẩy sản sinh 
ra, nên Hành không có thực thễ. 


(e). Tưởng (Memory, Preconsciousness): 


Con người dùng ba cấu trúc tinh thần khác nhau để thiết lập ký ức: ký ức cảm giác, ký 
ức ngắn hạn (short- term memory) và ký ức dài hạn. Các nhà tâm lý tin rằng ký ức bắt 
đầu tại sự ghi chú cảm giác, một dữ kiện cảm giác thu nhận rất ngắn. Cảm giác vẫn 
còn kéo dài một giây sau khi ta tri giác và sau đó phai dần. Dữ kiện được tích trữ 
khoảng 1/15 giây, để rồi người ta có thể giữ dấu vết của kinh nghiệm từ lúc này đến lúc 
khác. Nếu cá nhân bị xao lãng trí, và dữ kiện hoặc là rất khác với biến cố bình thường, 
hoặc là có ý nghĩa với cá nhân đó, thì dữ kiện ấy chuyển qua ký ức ngắn hạn, ở đây nó 
tích trữ chỉ trong một thời gian giới hạn. 


Muốn giữ dữ kiện trong ký ức ngắn hạn, người ta cần sự nhắc lại. Sự nhắc lại bằng 
cách chú ý tích cực đến dữ kiên như là lập đi lập lại dữ kiện đó. Một thời gian gián đoạn 
sẽ hủy diệt dữ kiện ở trong kho ký ức ngắn hạn. Nhiều ký ức ngắn hạn nhạt dần trong 
khoảng vài phút. Quá trình chú ý giữ một vai trò rất lớn trong sự xác định dữ kiện nào 
được chuyền từ ký ức ngắn hạn đến ký ức dài hạn. Nếu dữ kiện không quan trọng hay 
thích thú, rất có thể chúng ta quên đi. 


+ Ghi Lại Dấu Vét -- Tích Trữ -- Khôi Phục: 


Khi những kinh nghiệm cảm giác thoáng qua được kết hợp, thì dữ kiện được thừa nhận 
dễ hơn nhiều. Chúng ta có thể nhớ lại một hình thị giác kết hợp với âm thanh (như 
chiếc xe hơi đang chạy: đầu máy nổ) dễ dàng hơn là hoặc máy nỗ không, hoặc một 
chiếc xe không. Quá trình dữ kiện hỗn hợp gọi là ghi nhận dấu vết, hay là tiêu biểu hình 
ảnh (sự thay thế hình ảnh). Những nét đặc biệt thiết yếu của một vật hay mô hình được 
rút ra để cho sự vật có thể nhận thức sau này. 


Ký ức ngắn hạn là tiến trình của truyền đạt tế bào thần kinh, trong khi đó ký ức dài hạn 
thường xuyên thay đổi trong những vùng tế bào khớp thần kinh, là tính chất vật lý của 
tế bào. Bộ óc cần thời gian để củng cố trước khi dữ kiện được tích trữ ở trong ký ức dài 
hạn. Có thể là, những tế bào thần kinh cần thời gian đề thay đổi. Tài liệu ở ký ức dài 
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hạn có thể được đem đến vào kho ký ức ngắn hạn, và sẽ không bị quên nếu sự suy 
tưởng bị xao lãng. Tuy nhiên, kho ký ức ngăn hạn có thể chỉ còn giữ một vài thứ mà 
thôi. Khả năng giới hạn này có thể góp phần giải quyết khó khăn cho những người có 
vấn đề. Con người có thể giữ lại, và quan sát một sô dữ kiện trong một lúc mà thôi. Ở 
đâu, ký ức ngắn hạn cũng trực tiếp và dễ thêm vào, trong khi dữ kiện xác định đúng vị 
trí của ký ức dài hạn có thể chậm chạp và khó khăn. Tuy thế, khả năng của ký ức dài 
hạn thì hầu như bắt tận. Một người có thể tận dụng ký ức. Không có giới hạn được biết 
mà con người có thể học hỏi được bao nhiêu. 


+Mặt khác, ký ức mới đối lập với cái cũ. Có hai loại đối lập: Một phải làm với món tích 
trữ và nhớ lại; thứ hai phải làm với sự kiện mà những điêu thu nhận mới thê thực sự 
làm méo mó, xuyên tạc hay chuyên đôi những ký ức cũ. 


Vậy thì ký ức, tưởng nhớ, tưởng tượng hay mac na thức là những hình ảnh được khôi 
phục lại, có cái trung thực, có cái sai lạc và ngay cả có cái tương tự lẫn lộn với hình 
ảnh đối tượng cũ, nhưng không phải đối tượng cũ. Đã là những hình ảnh cũ khôi phục 
lại tức là những ảo ảnh của đối tượng khiếm diện (kể như không có đối tượng). 


Do đó Tưởng là ý tưởng so đo, tưởng tượng. chấp trước, lệch lạc và không có thực 
thê. 


(f) Thức ( Knowledge, Unconsciousness) 
Alạai da thức, Vô thức hay Tàng thức. 


Thức là sự hiểu biết hay nhận thức. Sự hiểu biết là Quả, còn Nhân phát xuất từ Vô thức 
hay Tàng thức. Theo ý niệm của Freud về Trí vô thức rất đặc biệt khó mà giải thích 
trong những điều kiện đơn giản. 


Đại khái, Vô thức gồm có tất cả ký ức, kinh nghiệm, hình ảnh, cảm tính và động lực mà 
chúng ta không thê tự ý đưa ra ý thức hay quan sát trực tiệp của chú ý. Chúng ta có thê 
định nghĩa bằng những thí dụ sau đây: 


+Chúng ta nhắm đến trần áp những kinh nghiệm không vui; nghĩa là chúng ta nhắm 
đến đặt những vật chướng ngại trên ánh đèn để nó không thể chiếu sáng một vài chỗ 
trên sân khấu mà chúng ta không thích nhìn. Những ký ức bị trấn áp lúc đó, bị nhốt lại 
trong phần vô thức của trí chúng ta. 


+Chúng ta đã biết phản xạ và bản năng bẩm sinh tác động đến tư cách và tư tưởng 
chúng ta dù chúng ta ý thức hay không. Tim đập, phổi thở, hạch tuyến thượng thận bài 
tiết chất kích thích (hormones) dù ta biết hay không nó vẫn hoạt động. Chúng ta cũng 
không có ý thức của hoạt động của thần kinh về cảm thọ hay vận động ở Jrung tâm não 
bộ. Kế đó, diễn đạt bộ điệu, những cảm tính xúc động là một phần tiêu biểu của trí vô 
thức chúng ta. 
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+Chúng ta cũng đã biết tích trữ những thứ trong kho ký ức dài hạn tùy theo một vài loại 
mà thôi. Chúng ta không thể nhớ lại nhiều kinh nghiệm thời thơ ấu vì chúng ta không 
xếp đặt chúng trong cùng loại ký ức mà chúng ta dùng như là người lớn. Những ký ức 
ban đầu này là Vô thức bởi vì rất đơn giản là chúng ta không biết làm thế nào khôi phục 
chúng. 


+ Kế đó, có những giấc mộng, và ánh sáng lóe lên trong tâm thức. Theo định nghĩa, 
chúng ta không ý thức trong chiêm bao, và giác mộng thường khó đưa đến sự hiểu biết 
ý thức sau khi xãy ra. Freud nghĩ rằng giấc mộng hầu hết là thí dụ hoàn toàn của kinh 
nghiệm vô thức. Đối với vấn đề nội tâm, nó thường có tri giác một mô hình của vài loại. 
Nơi nào trí chúng ta đã có mô hình nầy tạo thành thì không có trong Vô thức sao? 


Bây giờ đây, chúng ta đã tri giác một mô hình chính chúng ta. Cái mà Freud quy cho 
phần vô thức của trí chúng ta dường như bao gồm hai việc: Quá trình sắp xếp bởi phần 
dưới trung tâm não bộ, và quá trình sắp xếp bởi bán cầu não phải. 


-- Dục Tình: 


Trong lúc Freud hoạch định những vùng của Trí, ông cố xác định những phương pháp 
năng lực hóa, tập trung, di chuyển và ngay cả chận lại ánh sáng lóe lên của ý thức. 


Freud lựa chọn thân thể liên tục tạo ra năng lực tinh thần, cũng như máy phát điện liên 
tục sản xuất ra điện năng. Freud gọi năng lực tinh thần nầy là dục tình và ông tin rằng 
nó là lực thúc đẩy các khả năng của tất cả tư tưởng, tình cảm và tư cách của chúng ta. 
Sự xây dựng năng lực dục tình tạo nên trạng thái xu hướng đau khổ, nó ép buộc chúng 
ta trở thành hiểu biết một vài nhu cầu không được thỏa mãn. Lúc đó chúng ta nhắm tới 
tập trung vào những hoạt động sẽ cho chúng ta giải thoát năng lực đè nén đó và do đó 
mà giảm trừ được xu hướng. Như vậy năng lực dục tình tiêu thụ được kết hợp với nềm 
vui cảm giác, trong khi đó sự trần áp năng lực dục tình hầu như luôn luôn dẫn đến áp 
lực đau khổ và lo âu. 


-- Bản Năng Sinh Tôn (Id) hay Bản Năng Xung Động: 


Theo Freud, đứa trẻ sanh ra với tập hợp những xu hướng sinh vật và bản năng cơ sở 
là nguồn gốc của năng lực dục tình. Tập hợp các xu hướng bản năng, freud gọi là Bản 
năng sinh tồn hay bản năng xung động (d). Những xu hướng nầy được sắp xêp ở 
trung tâm dưới não bộ, như hệ thống limpic và khối dưới chất xám. Như thế bản năng 
sinh tồn được chôn ở mực sâu nhất của trí vô thức, xa cách thực tại ý thức. Freud tả 
bản năng sinh tồn như là một nồi lớn của sự kích động sôi nỗi, nó không có cấu trúc nội 
tại hay tổ chức, nó hoạt động trong nhiều cách phi lý, và nó chỉ tìm niềm vui đến từ 
những năng lực đè nén bị tuôn ra. 


-- Bản Ngã hay Cái Tôi (Ego): 


Theo R. M. Goldenson, bản ngã là một nhóm của những chức năng tinh thần hay quá 
trình cho phép chúng ta tri giác, lý luận, phán đoán, chứa đựng những ký ức và giải 
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quyết nhiều vấn đề khác nhau. Bản năng sinh tồn hiện diện ngay lúc sanh ra. Bản ngã 
phát triển chậm khi chúng ta học hỏi đề được tinh thông những xung động, làm chậm 
lại niềm vui trực tiếp của những nhu cầu và sống với những người khác. 


Bản ngã là một phần của nhân cách trong sự giao tiếp với thế giới bên ngoài. Phân lớn, 
bản ngã hoạt động trong phạm vi ý thức hay tiềm thức (ký ức: preconscious), nhưng nó 
bao gôm cả một vài quá trình vô thức. Giống như bản năng sinh tồn, bản ngã là chủ thể 
đòi hỏi của nguyên tắc ý muốn. Nhưng khi chúng ta trưởng thành, tự ý thức ảnh hưởng 
nhiều bởi nguyên tắc thực tại là đòi hỏi thực tế của sự sông hàng ngày. Tuy nhiên, vào 

dịp đó, bản ngã xé ra bởi những lực đối nghịch của ý muôn và thực tại. Nó thường giải 

quyết mâu thuẫn này bằng cố gắng thỏa mãn ước muốn bản năng (bản năng sinh tồn) 

trong những cách xã hội chấp nhận. 


-- Bản Năng Đạo Đức ( Superego ): 


Tuy nhiên, đối với nhân cách thì có nhiều hơn là bản năng sinh tồn, bản ngã, hơn 
nguyên tắc ý muốn và nguyên tắc thực tại. Bởi vì khi chúng ta lớn lên, những người 
xung quanh ta đòi hỏi chúng ta thực hiện luật lệ xã hội và những quy định. Muốn thế, 
chúng ta phải xây dựng một ý thức để giữ chúng ta khỏi vi phạm luật lệ và bản ngã lý 
tưởng mà chúng ta cố gắng đạt tới. Một phần cấu trúc của nhân cách này gọi là Bản 
Năng Đạo Đức và nhìn nó như là Bản ngã được được tách khỏi và bắt đầu hành động 
theo riêng nó. 


Bản năng đạo đức phát triển chạm chạp và một cách vô thức trong năm đầu của đời 
sống, cũng như càng gia tăng bắt chước tư tưởng và hành động của những người 
khác -- trước tiên là cha mẹ chúng ta. Trong thời thanh niên và gần trưởng thành, bản 
năng đạo đức của chúng ta hoàn thiện nhiều như chúng ta tiếp xúc với người lớn (khác 
hơn là cha mẹ) mà chúng ta hâm mộ họ và giá trị của họ chúng ta nhận vào một phần 
hay toàn thể. Phần lớn, tiến trình xã hội hóa nầy xảy ra ở mực độ vô thức, như bản 
năng đạo đức thu được, khả năng phê phán, và giám sát cả hai bản năng sinh tồn và 
bản ngã. Bản năng đạo đức, do đó là tiếng nói vô thức, nó giúp chúng ta phân biệt 
được giữa điều tốt xã hội với điều xấu mà chúng ta không hiểu biết được tại sao làm 
như thế. 


Chúng ta thử xem qua tiến trình phát triển của tư tưởng đứng trên phương diện tâm lý. 


Lý thuyết phân tâm học về sự phát triển tư tưởng tập trung vào sự thay đổi từ tiến trình 
sơ khởi của tư tưởng tới tiến trình thứ hai của tư tưởng. Tiến trình sơ khởi là ngôn ngữ 
của vô thức, trong đó thực tại và hình ảnh tưởng tượng đều vô phân biệt. Bộ mặt tiến 
trình sơ khởi của tư tưởng thường thấy trong những giấc mộng. Ở đây những biến có 
có thể xảy ra cùng một thời gian trong nhiều chỗ, những đặc tính khác nhau của con 
người và sự vật có thể kết hợp, những biến cố di chuyển tới lui trong một thời gian rất 
nhanh, và cái trong sự tĩnh thức không thể xảy ra dễ dàng. Tiến trình thứ hai của tư 
tưởng là ngôn ngữ của ý thức, tư tưởng và thực tại khảo nghiệm. Song song với sự 
phát triển tư tưởng là phát triển bản ngã, và sau nầy là phát triển của bản năng đạo 
đức. Với sự phát triển bản ngã, cá thể trở nên khác biệt nhiều, như là Cái Tôi ( Self) từ 
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nơi tạm trú của thế giới. Có sự giảm bớt thiên kiến chính mình, một sự gia tăng khả 
năng, gia tăng sử dụng ngôn ngữ, và có khả năng lớn hơn để tham gia sự kiện quan 
trọng và làm cản trở sự hài lòng. Sự phát triển của bản năng đạo đức lành mạnh được 
phản ánh trong một tập hợp thông nhất, mâu thuẫn, thông suốt của những giá trị, một 
khả năng chấp nhận ngọn gió của lòng tự trọng (chấp nhận bắt chước mà không hủy 
bỏ khả năng tưởng tượng), và ý nghĩa của niêm kiêu hảnh trong ý định đã thực hiện 
được. 


Về mặt duy thức, Bồ Tát Vô Trước (Asanga) đã xem Tàng Thức như là kho chứa tất cả 
những chủng tử hay nguyên nhân phát sinh của Thực Tại Kiến Lập. Thế giới duy thực 
phác tố dựa trên một nguyên lý được thực hóa và xem đó là nguyên do cứu cánh của 
tất cả sự vượt được xem là thực hữu. Mặc dù Tàng thức được xem là nguyên nhân 
phát sinh của các hiện tượng giả lập, chúng ta không thể thực hóa nó thành nguyên 
nhân cứu cánh. Tàng thức chỉ là một nền tảng năng động tàng trữ các chủng tửnhận 
thức hay ấn tượng và đã lọc chúng trở lại trạng thái nhận thức hiện hành. Do đó mà 
trong hệ thống Duy thức của Bồ Tát Vô Trước, Tàng thức được gọi là kho chứa các 
chủng tử và thành thục, nghĩa là làm các chủng tử chín muôi (thành thục) thành kinh 
nghiệm tri giác. Tàng thức được định nghĩa như là nguyên nhân phát sinh của tất cả 
các hiện tượng giả lập bởi vì nó luôn luôn hiện diện như là nguyên nhân của các hiện 
tượng này. Tuy nhiên, Tàng thức là một tiến trình chứ không phải là một thực thể; Tảng 
thức chỉ là kho chứa các chủng tử nhận thức và ấn tượng này (chính chúng là quả của 
các hiện tượng tạp nhiễm)... (TC Triết 1, tr. 47) 


Tóm lại Ngũ Uần chỉ là thực tại kiến lập, là hiện tượng giả lập, là quả do các chủng tử 
sinh ra từ Vô thức, Tàng thức, Tánh không hay Bản chất tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Do 
đó, Tự tính của Ngũ Uần vẫn là giả lập và tùy thuộc mà thôi. 


B. Các Loại Trí (theo Thời Không): 


1- Trí Phân Tích. Qua không gian, nhìn từ trí phân tích, sự vật hay hiện tượng, hay 
thực tại kiến lập chỉ là quả của những chủng tử sinh ra, hoặc giả dùng thực nghiệm (thí 
nghiệm) bằng kỹ thuật khoa học, hoặc do suy luận mà phân tích các thành phần kết 
hợp thành sự vật hay hiện tượng. Như nước, phân tích thành ra Hydrô và Oxy, cái bàn 
thì do cây, đinh, sơn.. . hợp thành. 


Dùng Trí phân tích phải trải qua nhiều giai đoạn suy luận, qua phân tích, qua thí 
nghiệm, hoặc qua tưởng tượng mà nhận diện được sự vật là không có thực thể mà do 
các thành phần khác tạo ra nó. Kỳ thực, trên mặt lý thuyết ta thấy cái bàn, nước ngay 
trước mặt thì cái gì không thật là chúng nó?Ta chỉ tưởng tượng rằng cái bàn, nước chỉ 
là giả lập vì dựa trên sự phân tích thì đúng như thế. Phân tích sự vật là tiến trình trở về 
quá khứ của chủ khách. Thời gian bất khả đắc. 


2- Trí Phân Biệt. Cái nhìn từ Trí Phân Biệt qua Thời tính, ta thấy ngay và rõ ràng tính 
chât của sự vật. 


Thí dụ: Ở T1 (thời gian) ta thấy ông A 1 


93 


Ở T2 ta thấy ông A 2 không phải là A 1 nữa. 


Nếu ta nhìn ông A từ thời điểm T 1 đến T 2 thì ông A đã biến đổi theo thời điểm ( T 2 - 
T 1); ông A đã thêm 


( T2- T1 ) tuổi rồi. 


Vậy ông A 2 không thật là A 1, và A 3 không thật là ông A 2, cứ như thế tiệm tiến thành 
ra huyện hoá sự vật theo thời gian. 


Dùng Trí Phân Biệt thì nhìn thấy sự vật chỉ là thực tại giả lập, huyền hóa hay tướng hoa 
đốm theo thời gian mà thôi. Đó là lịch trình huyển hóa sự vật qua Trí Phân Biệt. Phân 
biệt dữ kiện ở tương lai là thấy tướng giả lập của nó mà thôi, cũng là quá trình tri nhận 
của chủ khách. Thời gian bắt khả đắc. 


3. Trí Vô Phân Biệt - (Trí Vô Phân Biệt hay Vô Thời Không): Vượt qua chủ khách, 
Tánh Giác (Hư không) hay Tâm trực nhận thê không của sự vật. Tánh không của Tánh 
Giác thê nhập hay đông nhứt với thê không của sự vật, mà thông qua tiên ngũ căn. 


Nhìn một vật trong không gian, thật ra nhìn ảnh của nó ở nhãn căn, tức là thấy hiện 
tượng giả lập, vì phân biệt được ý thức (biết) vật đó qua cảm quan (chủ tri). Cái biết 
của cảm quan thì còn sai lầm, vì nhận hình ảnh của sự vật cho là sự vật. Còn như dùng 
trực giác (không do cảm quan) mà thể nhận ngay tánh không hay thể không của sự vật 
chiếm cứ không gian -- thì tánh không của Tâm (Tánh Hư Không) và tánh không của 
vật (Tướng Hư Không) là đồng một thể, thì có gì phân biệt nữa. Sở dĩ nói Thiệt Hư 
không là nói đến đồng thể của Tướng không của sự vật. Như thể không của chính, 
Tánh giác hay Chơn tâm hay sự vật cũng đều là Hư không. 


Còn thể không của hình ảnh của sự vật trong võng mạc mà ta thấy là không thật là 
bóng dáng (Thề Không) của nó. Cho nên Phật đã nói, Tánh Giác là Thiệt Hư không và 
Hư không là Thiệt Tánh giác là ý đó. Đó là Tánh Toàn Giác vì Tánh Giác có nhiều bực 
như Tánh Giác từng phần, như Tự Tính Giả Lập, Tư Tính Tùy Thuộc.. . Tánh Giác toàn 
diện là Tự Tính Tuyệt Đối của Tâm, Chơn Tâm hay Tâm Chơn Như, v.v... vậy. 


II. QUÁN CHIẾU NGUYÊN LÝ NHÂN KHÔNG: 
(Theo Bát Nhã Tâm Kinh qua cái nhìn Duy Thức c ủa HT. Thịch Thắng Hoan) 


Về nguyên lý Không, Kinh sách Phật Giáo trình bày rất nhiều khía cạnh qua nhiều 
kinh nghiệm khác nhau. Mỗi khía cạnh có một kinh nghiệm độc đáo nhằm mục đích lột 
trần được chân giá trị của nguyên lý Không. Nhờ những kinh nghiệm độc đáo nói trên, 
Phật Giáo trở nên phong phú về mặt tư tưởng. Tư tưởng về nguyên lý Không, tuy rằng 
được nhiều kinh sách trình bày tường tận, nhưng tóm lược không ngoài bốn lãnh vực 
sau đây: Hư Không, Huyễn Không, Nhân Không và Chân Không. 
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Ai- HƯ KHÔNG (Không Đại): Hư Không là không gian, khoảng cách, không khí 
hay môi trường sống. Hư Không, theo Phật Giáo có nghĩa là môi trường sông của vạn 
pháp. Nguyên vì Hư Không là một trong bảy yếu tố quan trọng (Thất Đại) để sanh khởi 
vạn pháp, nên gọi là Không Đại. Không Đại là một trong Thất Đại. Thất Đại (Bảy yếu tố 
quan trọng) gồm có: Địa Đại, Thủy | Đại, Hỏa Đại, Phong Đại, Không Đại, Kiến Đại và 
Thức Đại (Kinh Lăng Nghiêm, quyền 3). 


Hư Không, xét cho kỹ không phải yếu tố dùng để sanh khởi vạn pháp giống như 
sáu Đại kia. Hư Không ở đây chỉ là môi trường sống của vạn pháp, còn sáu Đại kia mới 
thật sự là nhân tố quan trọng trong việc kết thành vạn pháp. Vạn pháp sở dĩ được hiện 
hữu, được phát triển, được tổn tại trong vũ trụ đều nhờ Hư Không bao trùm, che chở, 
bảo vệ và nuôi dưỡng. Đặc biệt hơn nữa, sự hiện hữu , sự phát triển và sự tồn tại của 
vạn pháp, tất cả đều thể hiện ở phía bên trong nội tâm của Hư Không. Giả sử Hư 
Không nếu như không được thành lập thì vạn pháp nhứt định không có mặt trong thế 
gian, cho nên đức Phật ghép Hư Không vào một yếu tố quan trọng gọi là Không Đại, 
một trong Thất Đại. 


Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 3, của Dịch Giả Thích Nhơn Giám, đức Phật 
giải thích Hư Không có hai loại: Tánh Hư Không và Tướng Hư Không. 


1/- TÁNH HƯ KHÔNG: 


Tánh Hư Không, đức Phật giải thích: "A-nan! Ngươi phải biết trong Tạng Như-lai, 
“Tánh-giác” tức là thiệt hư-không, "hư không” tức là "thiệt Tánh-giác” thanh-tịnh 
bản-nhiên, đây khắp pháp-giới ..." 


Theo Đại Thừa Khởi Tín, Ngài Mã Minh nói: "Tâm Chơn-như là cái tâm tánh bất 
sanh bất diệt, Thê và Tướng nó to lớn bao trùm tật cả các pháp" (Nhứt pháp giới đại 
tông tướng pháp môn thê). 


Hai đoạn kinh trên cho thấy, Tánh Giác của Tạng Như Lai ở bên Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm giải thích chính là Tâm Chân Như của Đại Thừa Khởi Tín trình bày, nguyên vì 
Tạng Như Lai theo Đại Thừa Khởi Tín là hình tướng của Tâm Chân Như. Tánh Giác 
của Tạng Như Lai và Tâm Chân Như, cả hai đều bao trùm cả pháp giới. Hơn nữa Tánh 
Giác tức là Tánh Hư Không. Thế nên Tánh Hư Không không ngoài Tâm Chân Như, đều 
thuộc môi trường sống của vạn pháp, có công năng bao trùm cả thế giới Chân Như và 
cả thế giới mê vọng của muôn loài chúng sanh trong mười pháp giới. Bởi lý do trên, 
đức Phật mới gọi Tánh Hư Không là Không Đại. 


2/- TƯỚNG HƯ KHÔNG: 


Tướng Hư Không, cũng theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 3, đức Phật giải thích: 
"Chẳng qua theo nghiệp của chúng sanh, mà phát hiện ra đó thôi". Tướng Hư Không 
này "như một giống hư không, ứng lượng của chúng sanh ... đầy khắp mười phương". 
Chỗ nào có phương hướng xứ sở là chỗ đó có Tướng Hư Không. 
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Tướng Hư Không của loài cá là khối lượng nước, thuộc môi trường sống của loài 
cá. Khối lượng nước nếu như cạn khô thì loài cá bị chết ngạt, nhưng khối lượng nước 
nói trên không phải là Tướng Hư Không của loài người; nguyên vì loài người khác 
giống với loài cá. Tướng Hư Không của loài người là không khí, thuộc môi trường sống 
của loài người, không khí nếu như bị cháy tan thì loài người cũng bị ngạt thở mà chết. 
Tướng Hư Không của loài người không phải là Tướng Hư Không của loài Ngạ Quỷ, 
của loài Địa Ngục, của loài A Tu La và của các cõi Trời; nguyên vì loài người khác 
giống với loài Ngạ Quỷ , loài Địa Ngục, loài A Tu La và các cõi Trời. Cho đến loài Ngạ 
Quỷ, loài Địa Ngục, loài A Tu La và các cõi Trời cũng thế, nghĩa là mỗi loài mỗi cõi khác 
nhau thì môi trường sống của họ hoàn toàn không giống nhau về Tướng Hư Không. 


Tướng Hư Không của cõi Dục không phải là Tướng Hư Không của cõi Sắc và cõi 
Vô Sắc. Tướng Hư Không của cõi Sắc không phải là Tướng Hư Không của cõi Dục và 
cõi Vô Sắc. Cho đến Tướng Hư Không của cõi Vô Sắc cũng thế, nghĩa là cũng không 
phải là Tướng Hư Không của cõi Dục và của cõi Sắc. Mỗi cõi đều có môi trường sống 
riêng nên không cùng một Tướng Hư Không. 


Điều đáng chú ý, Tánh Hư Không của Tâm Chân Như không phải là Tướng Hư 
Không của tất cả chúng sanh trong ba cõi. Tướng Hư Không của tất cả chúng sanh 
trong ba cõi sở dĩ khác nhau là do bởi nghiệp tướng của mỗi loại không giống nhau tạo 
nên. Nhưng đặc biệt nhất, Tướng Hư Không của tất cả chúng sanh trong ba cõi thảy 
đều thể hiện ở phía bên trong Tánh Hư Không của Tâm Chân Như và được Tánh Hư 
Không của Tâm Chân Như che chở với hình thức bao trùm. Giá trị trên đưa đến nhận 
thức, Tướng Hư Không của tất cả chúng sanh trong ba cõi không thể tìm thấy ngoài 
Tánh Hư Không của Tâm Chân Như. Ngược lại Tánh Hư Không của Tâm Chân Như 
cũng không thể tìm thấy ngoài Tướng Hư Không của tất cả chúng sanh trong ba cõi. 
Nguyên do trong vọng có chơn và trong chơn có vọng, cũng như trong lý tánh có sự 
tướng và trong sự tướng có lý tánh tàng ẩn, tất cả đều không ngăn ngại với nhau. 


Thí dụ: Tánh Hư Không của Tâm Chân Như tương tợ như không gian của cái nhà, 
còn Tướng Hư Không của tất cả chúng sanh tương tợ như không gian của ngọn đèn 
xanh, của ngọn đèn đỏ, của ngọn đèn trắng, của ngọn đèn vàng v.v... không gian của 
cái nhà không phải là không gian của ngọn đèn xanh, của ngọn đèn đỏ của ngọn đèn 
trắng, của ngọn đèn vàng v.v... Không gian của những ngọn đèn xanh, ngọn đèn đỏ, 
ngọn đèn trắng, ngọn đèn vàng v.v... sở dĩ khác nhau là do nghiệp tướng từ nơi bóng 
đèn xanh, bóng đèn đỏ, bóng đèn trắng, bóng đèn vàng v.v... không giông nhau tạo 
nên. Nhưng đặc biệt nhất, không gian của những ngọn đèn xanh, ngọn đèn đỏ, ngọn 
đèn trắng, ngọn đèn vàng v.v... nói trên thảy đều thể hiện ở phía bên trong không gian 
của cái nhà và được không gian của cái nhà che chở với hình thức bao trùm. Giá trị 
trên đưa đến nhận thức, không gian của của tất cả ngọn đèn xanh, đỏ, trắng, vàng v.v... 
không thể tìm thấy ngoài không gian của cái nhà. Ngược lại, không gian của cái nhà 
cũng không thể tìm thấy ngoài Không gian của những ngọn đèn nói trên. Nguyên do, 
trong không gian, ngọn đèn xanh có không gian ngọn đèn đỏ, ngọn đèn trắng, ngọn đèn 
vàng v.v... đồng thời có luôn cả không gian của cái nhà tàng ẩn. Những ngọn đèn khác 
đều cũng giống như thế, nghĩa là trong cái này có cái kia và trong cái kia cũng có cái 
này, tất cả đều không ngăn ngại với nhau. 


9ó 


Tóm lại, trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyền 3, đức Phật chỉ trình bày về tánh chất 
và giá trị của bảy Đại nhằm mục đích quy về Tạng Như Lai. Ở đây, đức Phật không 
phải giải thích yếu tố bảy Đại tạo nên vạn pháp. 


Riêng về Không Đại, đức Phật phân làm hai loại Hư Không: Tánh Hư Không và 
Tướng Hư Không. Theo đức Phật, Tánh Hư Không thì thuộc về Tâm Chân Như sanh 
khởi và Tướng Hư Không thì thuộc về nghiệp tướng sanh khởi, nhưng giá trị cả hai đều 
là môi trường sống của các bậc Thánh Đức Giác Ngộ và cũng như của các hạng chúng 
sanh phàm phu trong ba cõi. 


Trái lại, Quyển Bát Nhã Tâm Kinh thì không liên hệ chút nào với Hư Không hay 
Không Đại của bảy Đại trong Kinh Thử Lăng Nghiêm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm và Bát 
Nhã Tâm Kinh có hai hướng đi khác nhau. Kinh Thủ Lăng Nghiêm, đức Phật chỉ giải lý 
vạn pháp nhằm mục đích giúp cho đệ tử liễu ngộ được Chân Như trên lãnh vực Văn 
Huệ, còn Bát Nhã Tâm Kinh, Bồ Tát Quán Tự Tại thì lại trình bày phương pháp tu tập 
về Ngũ Uẫn quán để giúp cho hậu thế sớm được chứng ngộ Chân Không trên lãnh vực 
Tu Huệ. Thế nên Quan niệm về nguyên lý Không của Bát Nhã Tâm Kinh chủ trương thì 
hoàn toàn không ảnh hưởng đến quan niệm về nguyên lý Không Đại của Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm diễn đạt. 


B/- HUYỄN KHÔNG: Huyễn là giả tạo, không thật thể. Huyễn Không nghĩa là đứng 
về phương diện nguyên lý Không, vạn pháp hoàn toàn không có thật thể. Huyễn Không 
còn có tên khác nữa là Ngoang Không. Ngoang Không nghĩa là đứng về phương diện 
nguyên lý Không, vạn pháp hoàn toàn trống rỗng không lưu lại chút dấu tích nào cả. 
Huyễn Không là danh từ dùng để chỉ cho những sự vật thuộc về đối tượng của Huyễn 
Hữu. 


1/- HUYỄN HỮU: nghĩa là vạn pháp hiện có mặt (hiện hữu) trong thế gian đều là 
giả tạo, mang tánh chất nhân duyên sanh và không có thật thể. Vạn pháp sở dĩ được 
góp mặt trong thế gian là do Ngũ Uần tạo thành. Vạn pháp thật sự không có danh 
nghĩa. Danh của vạn pháp là do ý Tưởng tưởng tượng đặt tên cho dễ phân biệt. Nghĩa 
của vạn pháp là do Ngũ Uần kết hợp và xây dựng nên. Ý Tưởng nếu như không tưởng 
tượng đề đặt tên thì vạn pháp không có Danh để gọi. Ngũ Uẫn nếu như không kết hợp 
với nhau để xây dựng thì vạn pháp nhất định không bao giờ có mặt trong thế gian. 
Không có Ngũ Uẫn là không có con người, không có Ngũ Uần là không có địa cầu, 
không có các hành tinh v.v... Chúng ta nếu như tách rời Ngũ Uần riêng rẽ từng loại một 
thì không tìm thấy vạn pháp. Ngũ Uẫn là những yếu tố tạo nên vạn pháp. Cho nên vạn 
pháp được gọi là Huyễn Hữu. 


2/- HUYẾỄN KHÔNG: Vạn pháp đã không thật thể về mặt Huyễn Hữu và cũng 
không thật thể về mặt Huyễn Không. Riêng về phương diện nguyên lý Không, vạn pháp 
chỉ có hình bóng với tánh cách Nghiệp Tướng được lưu lại trong Tâm Thức. Nghiệp 
Tướng gồm có Ngã Tướng và Pháp Tướng, gọi tất là Ngã Pháp. Nghiệp Tướng một khi 
bị xóa đi thì vạn pháp không còn chút nào dấu vết cả. Cho nên về mặt nguyên lý 
Không, vạn pháp cũng hoàn toàn không có thật thể nên gọi là Huyễn Không. 
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Trên hai lãnh vực Huyễn Hữu và Huyễn Không, đức Phật Thích Ca đã suốt mười hai 
năm trường trình bày. rất tường tận về các mặt khổ, không, vô thường và vô ngã của 
vạn pháp. Vấn đề Khổ, Không, Vô thường và Vô ngã thường gọi là Tứ Niệm Xứ. Người 
chuyên tu tập quán chiếu về lãnh vực này được gọi là Tứ Niệm Xứ Quán. Đức Phật 
trình bày Tứ Niệm Xứ nhằm phủ định sự có mặt của vạn pháp để đả phá sự mê lầm 
chấp có của chúng sanh và ngoại đạo. 


IV. KÉT LUẬN 


Trong “Không ”có nhiều điều huyền diệu, bí ẩn; thứ nhất là vạn hữu trong không gian 
đều không thật, vô thường và biến diệt, nếu nói theo lý luận khoa hoc, mọi sự vật đều 
có tướng không thật theo thời gian huyễn hoá trong không gian. Thứ hai, không gian 
bao la vô tận là cái rỗng không, chứa chấp mọi tướng không của vạn vật, nên hư không 
là tánh không của thế giới hiện tượng,vô thường đổi dời và sanh diệt, và chứa luôn cả 
thế giới chơn không niết bàn, thường hằng bắt biến. 


Tắt cả sự vật được dung chứa trong không gian đều có lực cản của chính nó và bị 
trọng lực thu hút và ảnh hưởng của sáu đại khác, có thể gây thêm cho sự vật ấy di 
động với những tốc độ khác nhau và có thể làm tổn hại đến chính nó và các sự vật 
khác. Trung Không Diệu Hữu cũng có nghĩa là trong không gian chứa biết bao điều 
huyền ô diệu. Trong không gian dung chứa tắt cả mâm sanh diệt hay không gian đồng 
hóa với mâm sanh diệt tức là không gian coi như là mâm sanh diệt. 


Làm sao cái Biết nhận thức được tự tính không của sự vật? 


Sự vật mà ta trông thấy (nhận biết của tâm) thật ra chỉ là thầy hình ảnh không của sự 
vật mà thôi. Như thấy con bò là thấy hình ành (bóng dáng:cảm giác không) con bò ở 
võng mạc của mắt. Cái Biết của Tâm là phi vật chất (thế không); cái Thấy bóng dáng 
của đối tượng cũng phi vật chất (tướng không) đồng thể với tâm nên tâm mới nhận 
thức được. 


Hình ảnh đối tượng trong võng mạc mắt là bào ảnh của nó. Bào- Ảnh hay Như-Là- 
Tính-Thể (tự tính không) của sự vật là đối tượng nhận thức của Tâm (cái biết ở thể 
không). Tính- Thể của Tâm (tự tính không) và Như-Là-Tính-Thể của sự vật đều đồng 
thể, nên sự nhận thức mới thành hình. Sự vật có thể xem là sản phẩm của Tâm. Nếu 
sự vật không được tính-thể hóa còn gọi Như-Là-Tính-Thể để đồng Tính-Thể của Tâm 
thì sự nhận thức không thể hiện được. Đó là quy luật: đồng thanh tương ứng, đồng khí 
tương cầu, đồng thể tương thông. Tóm lại trong “không”, tự tính không, ngoài thế giới 
vạn vật hữu hình huyễn hóa không thật, vạn pháp hoạt động một cách kỳ diệu bí ẩn 
trong thế giới vô hình mà giác quan không cảm nhận được. Theo Ngài Long Thọ, 
“Trung Không Diệu Hữu” nghĩa là trong nguyên lý Chân Không, thế giới niết-bàn hiện 
hữu một cách mầu nhiệm.Nói khác đi trong hư không vô tận hiển hiện tánh không của 
Chơn Như Pháp Tánh cũng như tướng không của Vạn Pháp Duy Thức. 
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8. Năng Sở Song Vong: Thể Nhập Chốn Tịch Tĩnh Y Nhiên 


*% 


Trước hết chúng ta tìm hiểu xem thế nào là năng sở song vong mà Phật Giáo Đại 
Thừa đã đưa đến thuyết luận khi muốn đạt đến chí đạo hay chân tâm, một thực tướng của 
vạn hữu thì phải dùng cách nhị bội phủ định nầy. Một điều quan trọng trong vấn đề là phải 
thâm cứu, triển khai pháp tu chứng chánh đẳng chánh giác của đức Phật từ nguyên 
thủy mà thôi. Một sự suy luận, văn từ mở rộng theo thời đại, phân tích hợp lý đệ nhất nghĩa 
các pháp ứng dụng, phổ biến là sư cụ thể hóa mọi cách tư duy theo trình độ để thể nhập 
thực tại tuyệt đối. Một phương pháp thiết thực nhất là phải dựa vào phần kết cấu của tâm 
thức theo tâm lý học hình thức mà phân định mới có cái nhìn vừa thực tế chính xác vừa logic 
hơn trong sự tương hợp với pháp Phật. Tóm lượt sự hình thành tâm thức (giác thức) và tâm 
trí (giác trí) như sau: 


* Khi nhận diện hình ảnh đối tượng (cảm giác: sensation) rồi nhận thức cảm giác ấy với tên 
gọi (perceive its name) mới có tâm thức (consciousness or perception) hay giác thức. 


* Tri nhận (cognize) giác thức mới có giác trí hay tri thức hay tâm trí (cognition). 


* Giác trí tuệ (discernment) hay tri thức nguyên thủy (pure cognition) là khi giác trí không có 
thời không, là cái biết sat-na hiện tiền, tức là tuệ giác hay tánh giác phải dùng tuệ tri, tuệ 
quán, biết vô trụ, hay liều tri đối tượng mới đạt được. Biết nầy là cái biết của trí nó bao trùm 
cả năm căn (do ý trí tác năng) vô giới hạn, còn cái biết của từng căn (do ý trí tác động) giới 
hạn ở mỗi căn như tai chỉ nghe biết mà tai không thấy biết. Do đó Giác Trí Tuệ là cái Biết 
Sát-Na hiện tiền là cái Định của trí vậy. 


Do hình thành giác trí, tri kiến tư tưởng, tưởng tri, quán tưởng (không dùng chánh 
niệm), suy nghĩ là cái bị sanh vì thế, thiền của yoga chỉ ở giai tầng sanh khởi do tưởng tri hay 
Sở tri, còn quán niệm thường, không có định trí được, chỉ là định của thức (sỉ định) mà thôi, 
như sau này Phật dạy trong kinh Pháp Môn Căn Bản 01, (kinh Trung Bộ) trí của phàm phu: 
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Phàm Phu 


Tưởng tri là sự suy nghĩ, tưởng nhớ, tưởng tượng, ký ức, thuộc loại Mạc- Na- thức hay 
trong A-Lại-Da-thức, là những hình ảnh được khôi phục lại, có cái trung thực, có cái sai lạc 
và ngay cả có cái tương tự lẫn lộn với hình ảnh đối tượng cũ, nhưng không phải đối tượng 
cũ. Đã là những hình ảnh cũ khôi phục lại là những ảo ảnh của những đối tượng khiếm diện 
(kể như không có đối tượng). Do đó tưởng tri là biết do tưởng thức hoặc suy nghĩ lại những ý 
tưởng so đo của tự ngã, tưởng tượng những đối tượng không thật có do tiền ngũ căn trực 
tiếp nhận thức, nên sự nhận thức chấp trước, lệch lạc và không chơn thật của tri kiến phàm 
phu, chúng sanh thường tình mà thôi. Như Phật thuyết giảng: 


-- Này các Tỷ-kheo, ở đây, có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc Thánh, không 
thuần thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không được thấy các bậc 
Chơn nhân, không thuần thục pháp các bậc Chơn nhân, không tu tập pháp các bậc Chơn 
nhân, tưởng tri địa đại là địa đại. Vì tưởng tri địa đại là địa đại, người ấy nghĩ đến địa đại, 
nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với địa đại, nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, người ấy nghĩ: "Địa 
đại là của ta" - dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri địa đại... 


I. Năng Tri và Sở Tri trên bình diện Tâm Thức 


Thật vậy lục căn tiếp xúc với lục trần sanh ra lục thức hay tâm thức. Năng tri của lục 
căn tức là cái biết của lục căn là ý trí tác động tự nhiên của căn (cái biết) khi gặp đối tượng 
hay trần cảnh (sở tri: cái bị biết) mới có giác thức. hay còn gọi là tâm thức. Môt điều cần lưu 
ý là khi năng tri tiếp xúc với sở tri theo thời gian làm cho sanh ra quan niệm tư tưởng (giác 
thức và giác trí liên hợp) vì đó là pham vi của thức sanh khởi, nên Phật cho đó là cái bị sanh 
(còn sanh diệt). 


Lúc Phật chưa giác ngộ, Bồ Tát hành đạo với các thầy Bà La Môn như khổ hạnh, nhịn 
ăn, thiền nín thở tuy là những pháp diệt dục và loại trừ các pháp bắt thiện rất tốt, cốt dùng 
cách hành hạ xác thân mong chế ngự được tâm, nhưng thật sự khi sức khỏe kiệt quệ, bụng 
đói, tinh thần tán loạn thì không an tịnh thì làm gì có trí sáng suốt để đi đến giác ngộ giải 
thoát. Sự giải thoát là sự hiểu biết mà đàng này họ chỉ dạy chế ngự thân và hành động của 
thân như ngũ dục và những ác pháp để mong tìm đến giải thoát, ngay các loại thiền yoga 
cũng còn trong thế giới hiện tượng (bị sanh) mà thôi. Riêng hành các pháp khổ hạnh nhịn ăn 
và thiền nín thở thì rõ ràng không thể đem lại trí định được; có thể các loại thiền cao cấp của 
yoga, như thiền vô hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng làm cho tư tưởng phong phú hơn, nhưng 
không đem đến giác ngộ. Tại sao? Vì còn dùng tưởng tri là vẫn còn bị sanh. 


ÌI. Năng Sở Song Vong trên bình diện Tâm Thức. (Tương Đối) 


Bồ Tát nhận rõ rằng con người với dòng tâm trí mê muội mãi chìm đắm trong cuộc 
sống xa hoa dục lạc, và cứ lăn trôi trong ngũ dục thì làm sao tránh khỏi thế giới sanh già bịnh 
chết, khổ, ô nhiễm. Sự vật trong thế giới hiện tượng là cái bi sanh, thì phải tìm đến cái Như 
đã biết, Giác Thức là cái Bị Sanh, nên Phật dạy phải tìm cái Vô Sanh. Từ cái Sanh vô 
thường tìm cầu cái vô sanh hay bản chất của thế giới này, cái luôn thường tồn bắt biến. Khi 
con người đạt đến thế giới vô sanh thì không còn bị sanh nữa, tức là thoát khỏi cảnh sanh 
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già bịnh chết, ưu khổ. Cũng là lúc Ngài phải từ bỏ tu lối thiền yoga để thực hành phương 
pháp do Ngài tự khám phá. Tâm trí mê muội của con người trong thế giới hiện tượng biến dị 
trong dòng bộc lưu sanh tử phải được vượt thoát ra khỏi nó để đến thế giới vô sanh, thường 
tồn, giải thoát khỏi nhân duyên sanh diệt, tức là tìm về chân trí mà soi sáng vạn pháp để làm 
chủ cái bị sanh trong thế gian. Chúng ta cần tìm hiểu sự hình thành của chân trí (cái Vô 
Sanh) như thế nào mới có thể mở ra con đường trí tuệ giải thoát. Như Phật đã thuật lại sự 
tìm cái Vô sanh và đã chứng được cái vô sanh trong kinh Thánh Cầu-26 (kinh Trung Bộ) 


"Rồi này các Tỷ-kheo, Ta tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị sanh, 
tìm câu cái không sanh, vô thượng an ôn khỏi các khô ách, Niêt-bàn và đã chứng được cái 
không sanh, vô thượng an ôn khỏi các khô ách.... 


Như Lai là bậc A-la-hán, chánh đẳng chánh giác, dùng pháp thắng tri (tuệ tri: biết sát 
na hiện tiên) hay pháp chánh tri kiên đê liêu tri sự vật, không dục hỷ, hoàn toàn diệt trừ các 
ái, sự ly tham sân si, đã chơn chánh giác ngộ vô thượng chánh đăng chánh giác. 


* Đắng Như Lai - I 


Này các Tỷ-kheo, Như Lai là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, thắng trí địa đại là địa 
đại. Vì thắng tri địa đại là địa đại, Ngài không nghĩ đến địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) đối 
chiếu với địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, không nghĩ: "Địa đại là của ta" - 
không dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói vì Như Lai đã liễu tri địa đại. 


Cái Bị Sanh là Giác Thức và Giác Trí có thời gian (Thức và Trí liên hợp nhau sanh ra tư 
tưởng và theo thời gian huyễn hóa). Như thế cái Vô Sanh là cái Biết Sát Na hiện tiền hay là 
cái Tuệ Giác. Vậy khi năng sở muốn được song vong hay là tâm thức biến mắt thì phải phủ 
định chúng bằng tri thức nguyên thủy, là tri nhận tâm thức vô thời gian, tức là đã thành giác 
trí tuệ thí lúc đó tâm thức đã biến mắt rối. Tuệ giác phủ định mọi thực tại giả lập, giả danh, 
tùy thuộc hay duyên khởi. 


Thí dụ, khi ta thấy con bò, ta biết thấy con bò, khi biết thì đã phủ định thấy con bò, 
nghĩa là biết sát na hiện tiền cái thấy thì không có quan niệm gì con bò cả, thi không hệ lụy 
đến ái thủ hữu, không có nhân duyên chẳng chịt. Không có thời gian thì không sanh diệt, nên 
cái bị sanh không đeo đuổi ta, là ta đã nắm bắt cái vô sanh rồi. 


Trong pháp tu chứng chánh đẳng chánh giác của đức Phật, Ngài đã dùng Định Niệm 
Hơi Thở đê đạt sự giác ngộ giải thoát như trong phâm Tương Ưng Hơi Thở Vô Hơi Thở Ra- 
54 (kinh Tương Ưng Bội): 


14) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước muốn rằng: "Mong rằng các 
niệm, các tư duy của ta được đoạn tận", thời định niệm hơi thở vô, hơi thở ra 
này phải được khéo tác ý. 





Định niệm là biết và chánh niệm, tức Biết + Chơn Tướng, Bi ết + Chơn Thức v à Bi ết + 
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Chơn Trí. 

Thí dụ trong kinh Tương Ưng Bộ Phật dùng hơi thở để định niệm. 

Biết tôi thở vô bằng lời (tướng), tức biết đọc tôi thở vô và thở ra cũng đọc như vậy. 
Biết tôi thở vô bằng thức, tức biết ý thức tôi thở vô (thầm hội) và thở ra cũng vậy. 


Biết tôi thở vô bằng trí, tức Tuệ tri tôi biết tôi thở vô và thở ra cũng vậy. Biết (tuệ tri) trước 
là định, biêt sau là dùng trí đề niệm hơi thở. 
Khi chứng Thiền thứ nhứt, lời nói được khinh an; 


Khi chứng Thiền thứ hai, tầm tứ được khinh an; 
Khi chứng Thiên thứ ba, hỷ được khinh an; 


(Kinh Sống Một Mình - Rahogata Sutta) 
(SN 596.11) 

Ba trong bốn pháp Thiền đầu tiên đều dùng định niệm hơi thở nghĩa là Biết (Tuệ Tri) 
và Chánh niệm như hơi thở, ly duc, ly pháp bắt thiện, tịnh chỉ tâm tứ, hỷ lạc sanh, ly hỷ trú 
xả theo thứ tự các thời thiên từ định niệm tướng đổi tượng (ngôn hành); định niệm Thức 
đôi tương (ý hành hay tĩnh thức); định niệm Tánh (trí) đôi tượng (trí hành, tĩnh giác). 

Một nhận định chính xác là khi Định (Tuệ Tri) thì nó đã xóa hết năng tri (Trí của căn) sở 
trí (Thức) rôi. Tuy vậy cũng còn dính dập đên Trí (Tâm), nên năng sở song vong vân ở trên 
bình diện tâm thức. (tương đôi) 


II. Năng Sở Song vong trên bình diện Tâm Trí (Tuyệt Đối) 


Trên tiến trình đi đến năng sở song vong vượt khỏi tâm trí là một nỗ lực nắm bắt 
thực tướng của vạn hữu bằng sự miên mật thể nhập đối tượng một cách tuyệt đối 
không còn dùng trí. Thật ra, thực hiện định niệm đối tượng bằng thân hành, trong tứ 
oai nghi, đi đứng nằm ngồi, mọi cử động, mọi hoat động đều phải chánh niệm như 
trong Phẩm Thân Hành Niệm-119 (Kinh Trung Bộ), chỉ trích phần thân hành niệm ở 
đoạn ngồi thiền: 


.. Vâ này các Tỷ-kheo, thân hành niệm tu tập như thế nào, làm cho Sung 
mãn như thê nào, có quả lớn, có công đức lớn 2 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi 
đến ngôi nhà trống và ngồi kiết-già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. Chánh 
niệm, vị ấy thở vô. Chánh niệm, vị ấy thở ra. Hay thở vô dài, vị ấy biết : "Tôi thở vô 
dài". Hay thở ra dài vị ấy biết: " Tôi thở ra dài". Hay thở vô ngắn, vị ấy biết : "Tôi thở vô 
ngắn”. Hay thở ra ngắn, vị ấy biết : "Tôi thở ra ngắn". "Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ 
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thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở ra". An tịnh thân hành, tôi sẽ thở 
vô", vi ấy tập. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. Trong khi vị ấy sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và tư duy thuộc vê thế tục được đoạn trừ. 
Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập thân hành niệm 


Bồ Tát phải sống một mình lúc đó thân tâm mới được yên tịnh mà tu hành, như 
trong phâm Sông Một Mình-36.11 (kinh Tương Ưng Bộ): 


.....9) Nhưng này Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng sự đoạn diệt các hành là tuân tự: khi chứng 
được Thiên thứ nhút, lời nói được đoạn diệt; khi chứng Thiên thứ hai, tâm tứ được đoạn diệt; 
khi chứng Thiên thứ ba, hỷ được đoạn diệt; khi chứng Thiền thứ tư, hơi thở vô, hơi thở ra 
được đoạn diệt; .. 


Thể Nhập Cảm giác Vô Ra (Thân Hành: Vô Niệm: không niệm tướng niệm thức cả niệm 
trí): Pháp bổn như vô pháp: Như là không thở: Thể Nhập chốn tịch tĩnh như nhiên, biết cảm 
nhận luồng hơi thầm lặng Vô Ra. Chỉ dùng cảm giác của đối tượng mà thể nhập, không 
dùng trí. Tâm không là trạng thái không còn dính dấp gì đến tri thức. tức là giác thức hay 
giác trí ngay cả tri giác nguyên thủy đi nữa, cũng phải dùng trí tuệ, thì tâm trí sẽ hao mòn, 
dòng trí tuệ không còn 100%. Cho nên chỉ sử dụng cảm giác, lúc đó trần cảnh hay vạn hữu ở 
trạng thái y nhiên; nó-là-nó không bị dòng tâm trí biến đỗi. Có tâm trí xen vào dù gì đi nữa 
cũng dễ bị ái thủ hữu lôi kéo hơn 


“Cảm giác vô, 
Cảm giác ra.” (Chỉ cảm nhận luống hơi vô ra, chưa nhận thức tên “hơi thở”)” 


Cảm giác Vô Ra, vì khi nhận dạng cảm giác (bóng dáng) của một đối tượng mà chưa 
được nhận thức (chưa được đặt tên hay đọc tên) tên đối tượng là chỉ thể nhập nơi tịch tính y 
nhiên, tức là cảm giác chỗ đối tượng chưa thành hình, chưa có tên (giả danh), đó cũng gọi là 
tri thức nguyên thủy hay tuệ giác của chân trí. Cảm nhận luồng hơi vô luồng hơi ra mà thôi. 
Khi chưa có tên đối tượng thì làm gì có hỷ lạc trong tâm. 
Khi xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, vị ấy chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


__ 23) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước muốn rằng: "Mong rằng đoạn lạc, đoạn 
khô, châm dứt hỷ ưu đã cảm thọ trước, tôi chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, không khô, 
không lạc, xả niệm thanh tịnh", thời định niệm... 


Tóm lại năng sở song vong một cách tuyệt đối không dùng trí mà dùng thân cảm nhận 
(cảm giác) đôi tượng mà thôi. Đó là Chánh Giác (Vô niệm: buông xả}. 


Buông xả và ngưng động: Từng hơi thở tự nhiên tự động hiện hữu rõ ràng: nó-là-nó 
tại-đó và lúc đó mà thôi, một trạng thái trông rồng. Vô Niệm 





Trạng thái thân chứng nhờ thể nhập chốn tịch tĩnh như nhiên, tức là phải trải qua ba 
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giai đoạn trên (huân tập kinh nghiệm thuần thục), để hành giai đoạn thứ tư nầy một cách rốt 
ráo, nghĩa là vô tướng vô thức và vô trí (hay vô tánh) tức là vô niệm, từng chập hơi thở tự 
nhiên và tự động vào, ra, hiện hữu rõ ràng rỗng không). Khi Phật đã trải qua ba lối thở trên 
kinh nghiệm) là đã đạt được chánh trí rồi như các kinh Phật đã giáo hóa chúng sanh sau 
này. Đó là lúc Bồ Tát đã đoạn diệt cảm thọ vui buồn, vượt khỏi ái thủ hữu được minh tâm và 
giải thoát. Giai đoạn thứ tư này là Pháp mà Phật đã thể hiện được Tánh Giác còn gọi là Pháp 
Vô Niệm, Buông Xả là không Niệm Tướng , không Niệm Thức và cả không dùng Trí mà ngộ 
nhập vào từng dòng hơi vô ra tự động hiện hữu tự nhiên rõ ràng trong trống không. Đó là 
Thiên Thứ Tư. 


Khi chứng Thiền thứ tư, hơi thở vô, hơi thở ra được khinh an 
(Kinh Sống Một Mình - Rahogata Sutta) 
(SN 36.11) 


Nhận Định 


Năng sở song vong là hành trình đoạn diệt tướng, đoạn diệt thức,và đoạn diệt trí mà 
chỉ thể nhập vào cảm giác đối tượng hơi thở. Thật sự cảm giác do thân thể con người cảm 
nhận vào thể không của đối tượng. Thí du nhãn căn chẵng hạn, thấy con bò đầu tiên là cảm 
nhận hình ảnh (cảm giác) trong võng mạc (thể không) của mắt, rồi mới nhận thức tên hình 


ảnh đó là con bò (thức). Vậy trước khi con bò được sanh ra (đặt tên) chỉ là cảm giác mà thôi. 
Muốn đoạn diệt cái biết (của căn lẫn của trí), thì lúc đầu thân phải nắm bắt ngay cảm giác vô 
thời gian (vô trụ) mới đạt thực tướng đối tượng. Thực tướng đối tượng là tướng không của 
nó chiếm cứ trong không gian một dung thể không. Như con bò, tướng không tự nhiên của 
nó là dung thể không chiếm trong không gian, khi ta nhìn nó, thì tướng không ấy chiếu trong 
võng mạc mắt ta mới thấy, rồi nhờ nhận thức (perceive) tướng không ấy có tên là con bò. Do 
đó ta thấy con bò là ta chỉ thấy hình ảnh nó mà thôi, nên con bò chỉ là giả danh, không phải là 
con bò bằng xương bằng thịt trong mắt ta.Vậy lý do tại sao ngay khi ngay khi thân cảm nhận 
đối tượng đầu tiên ta không nắm bắt cảm giác, một thực tướng của đối tượng, thì làm gì ta 
phải duyên theo cái giả danh huyễn hóa của vạn hữu? Cho nên trong pháp tu chứng chánh 
đẳng chánh giác của đức Phật chỉ rõ lúc thân hành và sống một mình, thì định niệm hơi thở 
trong giai đoạn thứ tư (tứ thiền) thì bắt đầu hơi thở ra vô được đoạn diệt, nghĩa là đoạn 
diệt hơi thở, hơi thở, một đối tượng giả danh, huyễn hoá, không thật vì do duyên khởi tư căn 
trần thức, nên còn biến dị, phải nắm bắt ngay đối tượng tư nhiên của nó hiện hữu trong 
không gian ngay khi thân cảm nhận nó ( tướng không là thực tướng mà thân cảm giác). Nói 
tóm lại, năng sở song vong là thể nhập chốn tịch tĩnh y nhiên là trong sạch hóa tâm trí,là hư 
không hóa mọi hữu tồn để đạt chí đạo là tâm chơn như hay tâm không. 


Tham Khảo 


Kinh Tăng Chi Bộ (Phẩm 20, X(I)(93)). 
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KinhTrung Bộ (01, 26, 36, 43, 106, 118, 119). 
Kinh Tương Ưng Bộ (36.11, 54) 


Tắt cả kinh trên do HT.Thích Minh Châu Việt dịch thuộc kinh Pali, trích trong website Quảng 
Đức: 


http:/Awww.quangduc.com Hoặc : 


Pháp Tu Chứng Chánh Đẳng Giác của đức Phật, 2008. Phổ Nguyệt trích trong websites 
Quảng Đức, Tạng Thư Phật Học...; hfttp:/Awwww.tangthuphathoc.net/tacgia/phonguyet. 





9. Cốt Tủy Giáo Pháp của đức Phật 


Để hiểu rõ giáo lý của đức Thế Tôn, qua câu chuyện nàng BHADDA sau đây, thì biết 
được những đặc điểm cốt tủy của đạo Phật như vô thường, khổ, vô ngã, nhân quả (vô 
minh và tuệ giác: nghiệp thức và giải thoát), năng tri sở trị, nhân duyên quả, pháp vượt 
qua dòng bộc lưu sanh tử, sự giải thoát, v.v...Phân lý giải rõ ràng hơn. 

A. TRUYỆN NÀNG BHADDA 

(Trích trong tập Truyện Cổ Phật Giáo do N.H. Lộc chép) 

Câu truyện này rất hay có tình có lý, diễn tả đầy đủ từ Lý Duyên Khởi, Thực Tại Giả 
Lập hay Giả Danh đên Thực Tại Tuyệt Đôi, một triệt lý cốt lõi của Phật Pháp về phủ 
định tính của vùng trời Sở Tri đê năm bất Thực tướng của vạn hữu. Đó là Trung Đạo 
hay Tự Tính Tuyệt Đôi tức là Chân Lý Nhật Nguyên, Tôi Hậu. 
Thuở xưa, tại Vương Xá Thành có cô con gái, con quan đại thần, nàng mang sắc đẹp 
lộng lẫy, thông minh và kiêu hảnh. Đến tuổi gieo cầu, không có vị vương tôn công tử 
nào lọt vào cặp mắt xanh của nàng. Vã chăng, con tạo vốn trớ trêu, nàng lại si tình một 
chàng trai vũ phu, có học nhưng lại là tên cướp khét tiếng, can tội tử hình, không có ai 
giúp đở cho nàng trước mối tình vô vọng ấy. Thế là Bhadda, tên nàng, nằm lăn trên 
giường bệnh. 
Thương con, vị quan đại thần lo lắng chạy chữa thuốc thang nhưng thảy đều vô hiệu. 
--- Cha ôi! Nàng nói thều thào --- Buổi sáng con tim nó nói gì với cha? 
--- Nó nói rằng, nó xót xa lắm con ơïil 
--- Cha ôi! Buổi tối con tim nó nói gì với cha? 
- Nó nói rằng con ơi! Con đau thì nó cũng đau. 
Yên lặng giây lát, một hạt lệ rỉ ra từ đôi mắt uyên ương, nàng thì thầm: Cha ôi! Con tim 
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con cũng đau buổi sáng, buổi tối và cả ban đêm nữa. Thì ích gì những thuốc thang hở 
cha? 

--- Phải rồi, ích gì những thuốc thang này khi con tim nó đau! Nhưng mà nó nói gì hả 
con? 

Nàng Bhadda với nhập đề như vậy, với chuyển đề như vậy, rồi đưa vị cha già nua vào 
một chiêc thòng lọng: 


-- Nó có tâm sự riêng của nó chứ, phải vậy không hả cha? 
--- Phải lắm, nó có tâm sự của nó mài 


--- Vậy thì cha ôi! Nàng khóc lớn--- khi mà chiếc đao tử thần rơi xuống đầu Satthuka, 
tên cướp, thì trái tim con vĩnh viên bị tử thương không bao giờ lành nữal 


Vị quan già nua thoát hiểu, đứng bật dậy, những sợi tóc dựng ngược trên đầu. 
--- Con nói sao? Satthuka ư? Tên đại tướng cướp ấy? Và tim con...? 


--- Phải! nàng Bhadda cứng cỏi đáp: Cha ôi! Sự sống của chàng chính là sự sống của 
con. Cha phải cứu chàng. Đôi mắt của vị quan đại thân đại diện như mê sảng giây lát, 
nhưng vì thương con, trái tim ông xót xa rung động. 


--- Nhưng mà con ơi! Sáng mai y lên máy chém rồi, ta làm sao cứu được? 


Cô gái thấy cha mềm lòng, bèn ngồi dậy, đôi mắt xanh tươi cười, khẻ ôm chiếc đàu bạc 
phêu của cha. 


--- Cha yêu quý! Tiền bạc bước lọt dễ dàng vào các cửa đóng kín. Nó làm hữu lý những 
cái gì phi lý, nó là vị quan tòa vạn năng, tha tội tử hình dẫu đã bị tuyên án. Thương con, 
cứu con, cha chỉ quẳng cho quỷ ăn một chút xíu linh hồn thôi mà! Vị đại thần rưng giọt 
lệ, tự nghĩ: Dẫu có mắt môt nửa linh hồn để đánh đổi sự sống cho con thì cũng nên 
lắm, huống hồ là một chút xíu thôi. 


Sau đó, ông lấy tiền bạc đút lót cho quan ngục, và lính áp giải, tên cướp Satthuka được 
thả ra môt cách dê dàng. 


Bhadda trang điểm rực rở chói ngời bằng bảy loại ngọc nụ cười dịu hiền như đóa hoa 
nở trong cuộc gặp gở lân đâu với Satthuka. Tên cướp như mê đi, nhưng bảy loại ngọc 
trang điêm trên người nàng Bhadda lại càng làm cho y mê hơn. Đôi mắt của Satthuka 
không rời đi đâu được nữa. Một mưu kê thâm hiêm đã đên với hăn. Y nói: 

--- Bhadda nàng hởi! Vinh quang thay là những hạnh phúc bất ngờ này. Số mệnh của 
anh từ nay do em an bày. Em là Thượng Đê chí tôn của anh. Nhưng trước khi chung 
hưởng hạnh phúc, em hãy hứa khả cho anh được thỏa một ước nguyện chưa tròn. 

--- Hãy nói đi! Satthukal Con sư tử lông vàng của em. Bhadda hởi lòng dạ, trái tim nàng 
như nở ra trong nụ hoa màu hông thăm. Satthuka là tên cướp vũ phu nhưng có học, y 
hiệu tât cả những điêu ây bèn nói xa xôi: 

--- Mỗi người có quyền có một tín ngưỡng, hay có quyền không có một tín ngưỡng nào 
phải thê không, nàng Bhadda trí tuệ? 

--- Phải rồi Satthuka? 

--- Như vậy mỗi người vốn có một vùng đất thánh ở bên trong tâm hỗn hay ở ngoài tâm 
hôn. Cái đó là tự do thiêng liêng chứ, phải không Bhadda--- con mèo diễm lệ của anhl 
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~-- Chí lý thay! Satthuka. 

--- Cho nên dẫu là một tên cướp, nhưng cũng có một vùng đất thánh thiêng liêng để tôn 
sùng và ngưỡng mộ. Vùng đât ây ở phía tây Vương Xá Thành, mọi người thường gọi là 
Hòn núi của kẻ trộm, nhưng đây là nơi tôn thờ vị tô sư của các anh, vị tô sư đạo tặc. 

--- Và sao nữa Satthuka?2 

-- Trước khi bị bắt, anh có phát thệ như sau, kính lạy vị tổ sư chí thiêng chí kính! Con 
đang lâm nạn, Ngài hãy cứu con, Ngài hãy dùng mọi oai lực làm cho con thoát khỏi tử 
hình, con sẽ đến lễ tạ Ngài 100 con cừu, 100 dê, cùng vàng bạc 10 mâm, Bhadda yêu 
quý! Nếu thương anh, nếu muốn cùng anh chung hưởng hạnh phúc, em hãy giúp anh 
thỏa nguyện lời hứa thiêng liêng ấy! 

_—- Hãy thực hiện đi, Satthuka, lời hứa của anh chính là lời hứa của em. Vàng bạc 
không phải là hạnh phúc. Cái mà vàng bạc đánh đôi mới là hạnh phúc. 

Sau khi triết lý ba hoa như vậy chàng cùng nàng mang lễ vật lên đường. Đến chân Hòn 
núi của kẻ trộm, Satthuka cho tôi tớ trở về, chỉ có chàng và nàng leo lên đỉnh núi cao. 
Suôt cuộc hành trình Satthuka chăng có một lời thân ái với nàng. Đôi mắt của Satthuka 
như dán chặt vào bảy loại ngọc mà nàng trang điêm trên người. Cho dâu nàng mệt lã 
hoặc vập té mà Satthuka vẫn không nhìn thây huông hô là một lời vô vê an ủi. Một 
thoáng nghi ngờ khởi lên, Bhadda hỏi: 

--- Satthuka, tại sao chàng lại cho chúng về? Vậy ai là người giữ cừu dê và vàng bạc? 
Satthuka lầm lì không nói. Nàng đâu có hiểu rằng thủ hạ của y đã làm việc ấy. Đến 
đỉnh, sát môt bờ vực Satthuka quay lại: 

--- Bhadda hãy cởi áo ral 

Vị tiểu thơ con quan đại thần mặt tái ngắt, nói không ra lời: 

--- Safthukal Anh...Anh định làm gì? 

--- Làm gì nữa! Người ngọc tuy quý, nhưng không quý bằng bảy loại ngọc mà người 
ngọc đang mang trên người. Đừng hỏi nữa! Hãy cởi áo ra và gói tất cả đô trang điêm 
ây lại. 

Đến đây thì Bhadda không còn lý do gì mà không hiểu, nhưng nàng cũng hỏi: 

—¬- Satthuka, em có lỗi gì với chàng? Phải chăng yêu chàng là một cái tội hở Satthuka? 
Bảy loại ngọc nây... 

-- Nàng tưởng ta mang bảy loại ngọc đó là để cúng dường vị tổ cướp thiêng liêng ở núi 
nây chăng? Thông minh như nàng mà cũng có lúc ngu si mù quáng vậy thay; vị tô sư 
tướng cướp thiêng liêng ây chính là ta đây Ha, ha, ha... 

Bhadda với tình yêu chết ngắt trong lòng: Sự thông minh bừng sáng nơi nàng như mặt 
trời vừa ra khỏi hang thăm tôi tâm. Trân tỉnh phi thường, nàng nói: 

--- Vậy thì Satthuka chàng hởi! Bảy loại ngọc nầy phần nào của chàng và phần nào của 
em?2 

--- Của ta hết. 

Bhadda giả vờ nhìn Satthuka một cách đắm đuối ngây dại, rồi thở dài nói: 

--- Vậy thì chàng hởi! Dẫu thế nào em cũng yêu chàng cho đến chết. Trước khi vĩnh 
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biệt anh hãy cho em thỏa một ước nguyện cuối cùng. 
--- Hãy nói đi--- Tên cướp bực bội nói lớn: Hãy nói đi cô gái sỉ tình ngu ngốc kia. Nói rồi 
chết. 
Bhadda cắt giọng thản nhiên: 
-- Chàng hãy cho phép em hôn chàng với nguyên vẹn bảy loại ngọc trang điểm trên 
người. 
Satthuka cười nhạt: 
-- Thôi nhanh đi 
Thế là nàng thực hiện được mưu kế. Nàng ôm hôn Satthuka dẫu như ôm cục đá cũng 
phải tỏ ra dịu dàng âu yêm. Nàng hôn mắt, hôn má, rôi lần lượt hôn đên tai đên gáy, 
phía sau lưng. Dù là tên tướng cướp đã mất hệt nhân tính, nhưng sự vuôt ve vòng tay 
thơm hương của người ngọc, cũng làm cho y ngây ngất. Lợi dụng cơ hội hiếm có ây, 
Bhadda dùng hết sức bình sanh đẩy tên cướp xuống vực thẳm trước mặt. Satthuka biết 
ra thì đã muộn rồi. Thân thể to lớn của y băng băng rơi xuống và đập đầu vào đá, cây 
vọng lên như tiêng núi và một hôi chăng còn tăm hướng rôi đời một tên cướp. 
Một vị thiên trên núi chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện, cảm thán thốt lên bài kệ: 

Mưu kế tự mưu kế 

Kẻ ác phải đên tội 

Nhân quả lạnh lùng thay, 
Biệt chăng thê gian hởi! 

Nàng Bhadda thấy lòng mình nguội lạnh như đóng tro tàn. Nàng ngõ: Vô vọng, dối trá, 
và rông không thay là lòng người--- là tình yêu! Trái đăng và mật đen đã quyện lên đâu 
lưỡi ta. Đời người vui ít, khô nhiêu. Từ rày, ta không còn mặt mũi nào trở lại gia đình 
nữa. 
Từ núi cao, quên bằng ngoại giới, nàng chìm trong tư duy suốt mấy ngày đêm. Từ núi 
cao, cuộc phản tĩnh kỳ lạ đã chuyên hướng cuộc đời nàng. Bình minh hôm kia, nàng 
đứng bật dậy như loài mãnh sự sau giảc ngủ ngàn năm, nàng quăng bỏ y trang ngọc 
ngà châu báu, khoác manh áo vải tâm thường tìm thây học đạo. 
Đầu tiên nàng đến một nhóm khổ hạnh phái Ni Kiền Tử 
--- Hãy cho tôi xuất gial 
Chúng tò mò nhìn co gái trẻ tuổi dáng dấp tiểu thư khuê các một hồi rồi nói: 
--- Phép tu khó lắm, nữ nhân tay yêu chân mềm như nàng làm sao kham nỗi cuộc đời 
gió mưa khô ải? 
--- Tôi kham nhẫn được. 
--- Đến mức độ nào? 
--- Vào hạng tối thượng! 
Nhóm khổ hạnh sư thấy vẻ mặt đanh rắn, ẩn tiềm một nghị lực sắt thép của nàng, bèn 
chập thuận. Vì nàng xuât gia vào hàng tôi thượng nên chúng đã nhồ từng sợi tóc của 
nàng thay vì cạo băng nứa. 
Y áo rách rưới, mặt mày chân tay đầy máu me và bùn đất ; nàng bắt đầu học hỏi giáo lý 
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và thực hành Con đường thoát khổ với ý chí tối thượng. Tuy thế, một thời gian sau 
không còn học hỏi gì ở đây được nữa, các bậc thây của chúng bất lực và bôi rồi trước 
những câu hỏi của nàng. 

--- Chẳng có gì đặc biệt - nàng nghĩ. Cái mớ giáo lý lẫn thực hành này chỉ đưa đến rỗng 
không và hạ liệt, nó không rành rẽ cho kẻ trí, nó chỉ rành cho kẻ ngu. 


Từ đây nàng Bhadda lang thang từ xứ nầy đến xứ khác để tìm kiếm, tham vấn các bậc 
minh sư. Nàng xuất hiện trước họ như những gì sâu sắc của trí tuệ, nói thẳng vào 
những † tối tăm và ngu dốt của giới Bà La Môn truyền thống và kinh viện. Không ai tranh 
luận nỗi với nàng. Có những đống cát được nàng vun lên rồi cắm ở đây một nhánh 
diêm phù đề (nhành dương liễu) trên lối vào các thành. Đấy là dấu hiệu thách thức 
khiêu chiến, luận tranh của nàng đối với thiên hạ đạo học. 


Suốt một tuần như thế, nhánh diêm phù đề vẫn sừng sững ngạo mạn. Chẳng có vị giáo 
chủ minh sư nào dám nhỗ lên để chấp nhận cuộc luận chiến này. 


= Ở đây không có người - nàng nghĩ "Ôi! Thiên hạ mênh mông nhưng đâu là bậc thầy 
tôi thượng, soi sáng con đường thoát khô cho ta?" 


Thế rồi, Bhadda lại nhổ lên...đi phương khác, trên lối đi vào thị trấn, làng mạc, xứ này, 
xứ kia, nhánh diêm phù đề của nàng vẫn nghiễm nhiên bất khả xâm phạm. 


Đã ngày tháng tuyết sương mòn mỏi, hôm kia nàng đã du hành Xá Vệ. Đức Thế Tôn 
lúc đó đang thuyết giảng tại tịnh xá Kỳ Hoàn, chúng đệ tử vây quanh. Buổi sáng tôn giả 
Xá Lợi Phát đắp y mang bát đi vào cổng thành. Thấy nhánh diêm phù đề trên đóng cát 
trên cao, Ngài dừng chân lại. 


--- Của ai thế? Ngài hỏi một người. 
--- Của nàng Bhadda, một khổ hạnh Ta Bà Ni Sư tối thượng. - Người ta trả lời. 


Tôn giả đa mắt tìm kiếm, không bao xa dưới cội cây một Ta Bà nữ đang ngồi kiết già, 
với gậy với bát bên chân, dung sắc phi phàm, cao ngạo lạnh lùng. 


Có xứng đáng cho ta nhổ nhánh cây để tranh luận chăng? Ngài Xá Lợi Phát thầm nghĩ- 
Nhưng mà dược gì? Ích lợi gì? Giáo lý tối thượng nầy không phải để luận chiến, đấu 
khẩu hơn thua tại các ngã ba đường, nơi chợ búa, nơi đám đông. Giáo lý này, giáo lý 
vô dục, tịch tịnh chỉ để dành cho nhân duyên, kẻ có tai, mắt và trí tuệ. Nghĩ xong, tôn 
giả bước đi. Những kẻ hiếu sự xung quanh la lên: 


--- Đệ tử ông Thích Ca Đại Sa Môn thua rồi! 
--- Ta Bà Ni Sư khổ hạnh nghiễm nhiên vô địch 


Vẫn không quay lại, Tôn giả Xá Lợi Phát cất giọng điềm đạm với đám đông: Chưa có ai 
dám đánh bại ta về tư tưởng, kiến thức, trí tuệ...lẫn sở chứng... cho dẫu là các bậc 
minh sư, giáo chủ...cho dẫu là vua quan, chư thiên, Phạm thiên...huống hồ Ta bà Ni 
nầy. Trên trời dưới đất, duy nhất chỉ có Đức Tôn Sư của ta là bực thầy ưu việt và tối 
thắng. nhưng thật rỗng không và vô vị là những cuộc tranh luận, khẩu tranh, được danh 
và mất danh nầy chỉ tự ta biết là ta thắng hay bại mà thôi. 

Tôn giả dươn chân bước đi, nhưng Ngài phải dừng lại. Nàng Bhadda đã để ý đến vị Sa 
Môn trẻ tuổi từ khi Ngài xuất hiện. Nàng nghĩ: Chẳng có ai mang vẻ đẹp khác phàm và 
thanh thoát đến thế! Chàng Sa Môn trẻ tuổi nầy đã làm cho ta bị nhiếp phục bởi dung 
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mạo, dáng đi, cử chỉ. Lại càng bị nhiếp phục hơn bởi thái độ và ngôn ngữ. Vậy thì 
người này, đắng này phải có một trí tuệ phi thường? 


¬- Đứng lại, ông Sa Môn! Nàng nói- -Nếu ông không tự ý nhổ nhánh diêm phù đề luận 
chiến thì tự ta thách thức một cuộc luận chiến vậy. 


--- Để làm gì hởi Ta Bà Ni Sư? 
Bhadda cắt giọng như tiếng vua loài chim giữa núi cao: 


--- Này chàng Sa Môn đáng kính trọng, ta khao khát tri thức và hiểu biết, lại càng khao 
khát hơn là những tri thức và hiểu biết dẫn đến tịch lặng và chân phúc. Nhưng đã mòn 
trán, ta bà khắp thế gian, chưa ai cho ta một câu trả lời đúng đắn, hoàn hảo, chỉ là 
những tri thức phù phiếm rỗng không dẫn đến ngu độn và hạ liệt. Ở nơi tôn giả, ta thấy 
toát ra cái gì khác thế, biết đâu đó là hào quang trí tuệ thượng đẳng? Ta cần biết, vậy 
hãy luận tranh cùng ta, 


Tôn giả Xá Lợi Phất tự nghĩ: Nghe nói rằng tri thức cùng lý luận của nàng như lưỡi dao 
sắc nhọn đi đến xứ nầy xứ khác như chỗ không người. Đức Thế Tôn đã giáng thế, khi 
mặt trời vừa lên, không còn ai mà cầm đèn đi giữa ban ngày. Vậy hãy nhiếp phục nàng. 
Đặt nàng vào chánh đạo. Đặt nàng vào quy giới. Đấy cũng. là lợi ích cho nàng, tăng 
trưởng đức tin cho tứ chúng và thắp lên ngọn đuốc trí tuệ của giáo pháp thù thắng vô 
địch. 


Thế là tôn giả Xá Lợi Phất cho nhỗ nhánh diêm phù đề, bá cáo một cuộc tranh luận sẽ 
khởi vào buổi chiều. 

Nàng Bhadda nghĩ rằng cuộc luận chiến sẽ không mang lại khết quả nếu như không có 
sự tham dự đông đủ của Sa Môn, Bà La Môn, các tầng lớp gia chủ, trưởng giả cùng 
quần chúng hâm mộ. Vã chăng đại danh đệ tử trưởng của Phật cùng với lời đồn đãi về 
Ta Bà Ni Sư khổ hạnh đủ để tạo một cơn lốc hiếu kỳ râm rộ. 


Với đại y ngang vai, tôn giả Xá Lợi Phát xuất hiện giữa đám đông như ngôi sao rực rỡ, 
vàng chói, khuôn mặt bình an, tự tin đên độ làm cho nàng Bhadda phải rung động. 

Lần đầu tiên nàng cảm thấy sợ hãi trước một đối thủ trẻ tuổi. Tuy thế nàng đã trấn tĩnh 
kịp thời, lây lại bản lảnh đê đi vào cuộc tranh luận có mộtkhông hai nây. 

--- Thưa tôn giả, nàng nói --- Trước tiên tôi xin được hỏi cuộc tranh luận nầy lập ngôn ở 
đâu? Lập ý ở đâu? Lập nghĩa ở đâu? Xin Ngài cho biêt? 

Chỉ một câu hỏi mở đầu, đám đông quần chúng đã nín thở, hồi hợp. Chỉ một câu hỏi 
người ta đã tiên liệu cuộc đụng độ sẽ hào hứng cho tri thức và luận lý dường bao. 


Chàng Sa Môn kia quá trẻ tuổi, quá non nớt, sợ rằng chỉ một câu này thôi chàng sẽ xin 
rút lui, đầu hàng vô điều kiện. 


Nhưng kìa. Khuôn mặt vị Sa Môn vẫn bình an tự tại và dường như trên môi có thoáng 
nụ CƯỜI. 


--- Này Ni Sư khổ hạnh -Tôn giả Xá Lợi Phát chậm rãi đáp--- Bần đạo xin được trả lời. 


--- Ngôn lập tại ý, ý lập tại nghĩa, nghĩa lập tại ngôn. Nó tương quan, lập, duyên khởi 
lập. Cái nây sanh thì cái kia sanh, cái nây diệt, thì cái kia diệt, thưa bà. 


ÒI Mọi người chợt reo lên một tiếng thoải mái, bởi câu hỏi dường như kiêu kỳ, tối tăm, 
khó hiệu. Câu trả lời không những chính xác mà làm cho câu hỏi trở nên sáng nghĩa 
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hơn. Nàng Bhadda giật thót mình, nàng không thấy một khe hở nào, dầu chỉ bằng sợi 
tóc đê đả phá nó. Tuy thê, sẽ tung ra những câu hỏi hóc búa, không có đường mà đón 
đở, nàng nghĩ: 

--- Tôn giả đã đáp rất tuyệt vời--- nàng nói--- Vậy giờ xin được hỏi: 

--- Tôi đang hân hạnh nói chuyện với ai đây? Đó là câu hỏi thứ hai. 

--- Câu hỏi này đáng lý bằn đạo không trả lời--- Ngài Xá Lợi Phất nói--- vì nó thuộc lý 
luận, phù phiêm luận, không đưa đên yêm ly giác ngộ thăng trí, niệt bàn. Nhưng Ta Bà 
Ni Sư đã hỏi, bân đạo sẽ trả lời cho tuyệt bặt mọi tư duy tương tự, làm cho rồng không 
mọi tri thức xa rời mục đích thực tê của Sa Môn hạnh. Mọi câu hỏi đi sau cũng thê. 
Nàng Bhadda! Bây giờ bân đạo xin được vào câu trả lời. Người ta gọi bân đạo là Xá 
Lợi Phẩt! Hãy nghe cho kỹ đây! Giáo pháp của đức Thê Tôn soi rọi cái rồng không của 
các pháp, dâu tâm hay vật, làm cho vô tự tính mọi thực tại tính, làm cho vô ngã tính mọi 
hữu tôn dâu là Atman, Brahman hay đại ngã. Hãy nghe cho kỹ đây! 


Giáo lý ấy không trườn uốn như con lươn, không chẻ sợi tóc làm tư, không sợ kẹt trên 
ngôn ngữ răng đây là thường kia là đoạn, giáo lý ấy dành cho người tu chứng, kẻ có trí 
nghe ắt hiểu. Hãy nghe cho kỹ đây! Không những là Xá Lợi Phát, cái tên gọi giả danh 
nhằm chỉ vào cái thực. Nhưng mọi cái thực ây, dẫu là Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức 
phải được nhìn cho rõ ràng bằng trí tuệ như thực, như chơn là nó không phải ta, không 
phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Này nàng Bhadda! Câu hỏi của 
nàng thuộc lý luận rỗng không phù phiếm, câu trả lời của bần đạo đã đặt chúng trên 
thực tế, chánh đạo, hãy nghe và hãy thọ trì. 


-- Chưa ai dám tự tin như thế Nàng Bhadda thầm nghĩ. Người nầy đã có sẵn những 
cái kết luận ở đâu đó, như từ một kho tàng, bây giờ chỉ việc đưa ra, không cần dựa 
theo một suy luận nào đó của sở tri. Tuy thế mọi khe hở đều được bịt kín. Y có tu 
chứng của mình. Vậy thì ta sẽ hỏi ngay nơi cái thực ấy. 


-- Này ông Sa Môn! Câu trả lời của ông chẳng phải xa lạ gì. Ta đã từng nghe những 
con vẹt cũng đã hót lên như thế, chỉ có điều ông tự tin và vững chãi hơn, do ông có cái 
thực ở nơi sự tu chứng của mình.Hãy nghe đây! Bây giờ ta sẽ hỏi ngay chính nơi cái 
thực ấy. Hy vọng răng ông không trườn uôn như kiểu là không phải ta, không phải của 
ta. Hy vọng răng ông trả lời khác, giản dị và uyên áo hơn. Hãy nghe đây! Đây là câu hỏi 
thứ ba. Cái thực ấy còn bị định luật nhân quả chi phối hay không, còn bị định luật nhân 
quả chi phối? Hãy trả lời ngay đi. Hãy trả lời mà đừng hủy hoại ngôn ngữ, như dao 
chém nước. 


—- Này nàng Bhaddal--- Tôn giả Xá lợi Phát vẫn kiên định như phong thái của con 
mảnh sư--- chẳng cần phải lớn lối như thế. Hãy nghe đây, nếu cái thực ây mà còn định 
luật nhân quả chỉ phối thì cái thực ấy chỉ là khổ đau, nhiệt não, tử sanh. Nếu cái thực ấy 
không còn bị định luật nhân quả chi phối thì đồng nghĩa với hư vô, cái không thực hữu, 
cái vô tự tính, cái ngoang không niết bàn. 

Này nàng Bhadda, hãy nghe đây! Đây là cái dao chém nước như nàng muốn. Cái thực 
ấy là cái sáng suốt, mặt trời đại huệ. Cái thấy từ tâm, trí, tư tưởng trí mà có, từ tuệ, tuệ 
minh, cái tuệ minh ấy nó có trong tâm của bậc giác ngộ, bậc A La Hán, kẻ đã đoạn tận 
lậu, hoặc giải thoát khổ đau và phiền não ; này nàng Bhadda cứ như thế mà thọ trì! 

--- Chưa thể thọ trì được--- Ta Bà Ni chợt hét lên như con thú bị tử thương--- Ta chưa 
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chấp nhận điều ấy, hởi ông Sa Môn đại ngôn kia. Hãy nghe đây! Đây không phải là câu 
hỏi thứ tư mà đây chỉ là phản vấn. Ông nói rằng có một cáituệ minh, xin lỗi tôi có lầm 
chăng, một cái tuệ minh? Văy thì giáo lý vô ngã, vô tự tính của Đức Tôn Sư của ông sẽ 
không còn chỗ đứng, bất khả lập, bất khả thuyết, và nó đã mâu thuẫn tự tiền căn? Vậy 
phải trả lời làm sao cho kẻ học nữ Ta Bà khổ hạnh này: một giáo thuyết thường kiến 
vậy kia? 


--- Hãy bình tĩnh! Hãy bình tĩnh! Này nàng Bhadda đừng tự buộc vào mình những thằng 
thúc! Đừng tự bịt mắt trước ngọn đèn sáng suốt tự tâm. Hãy nghe đây! Cho bần đạo 
hỏi một câu, với một câu thôi nàng sẽ tự giải quyết cho chính mình. Câu hỏi như thế 
nầy: Cáng của ngọn đèn trước mắt nó thường hay nó đoạn. 


_—- Chẳng phải thường--- Nàng nghĩ--- Thường sao được khi nó sinh diệt từng giây từng 
khắc! Chăng phải đoạn, đoạn sao được khi nó đang hiện hữu! 


Thấy nàng Bhadda im lặng, tôn giả Xá Lợi Phất tung câu hỏi thứ hai: 


--- Này nàng Bhaddal đây là câu hỏi thứ hai nhằm gợi ý cho nàng để nàng bước ra khỏi 
cái lần quần, loanh quanh của các luận lý Thường, đoạn, có, không. Đây là câu 
hỏi: Thuở nàng 5 tuổi, nàng thấy một bông hoa. Thuở 30 tuổi nàng thấy một bông hoa. 
Nàng có thay đổi cái hoa dẫu có khác, quan niệm đẹp xấu dẫu có khác, nhưng cái thấy 
của nàng có thay đổi không? 


--- Không thể thay đổi, thưa tôn giả. 
--- Nó chẳng phải là thường không? 


--- Bất khả thuyết --- Nàng Bhadda buộc miệng trả lời như vậy rối tự nghĩ: Ta đã tự trói 
mình, vậy thì hãy vùng vậy khi còn vùng vậy được. Gã Sa Môn nây đã bủa vây ta băng 
một chiêc lưới quá kiên cô và quá chặt chẻ. Nhưng dê gì ta chịu hạ phong. 


--- Khá lắm, này ông Sa Môn hãy nghe đây! Ta sẽ chịu dừng với ông chung một vùng 
đất. Mặt đối mặt để trổ tài sở tri Ta tạm thời chấp nhận cái thuyết tụê minh ấy, nhưng ta 
muốn hiểu cái sở tri về bậc A La Hán ở nhiều phươngdiện khác nhau. Vị ấy làm thế nào 
bước ra khỏi giòng bộc lưu sanh tử. 


-- Bước tới là lăn trôi. Dừng lại là chìm đắm. Bậc A La Hán không bước tới, không 
dừng lại, vị ấy ra khỏi giòng bộc lưu sanh tử! Này nàng Bhadda cái đáp số ấy thậm 
thâm vi diệu, vi tế, vượt ngữ ngôn, vượt suy luận, dành cho kẻ trí, kẻ thâm đại pháp, 
dành cho kẻ tu chứng. Có lên đường ai ăn mới biết no, chứ không phải để cho nàng-- 
kẻ ngoại gio, kẻ đứng ngoài cuộc, kẻ với tri thức thuần -túy--muốn dùng cái hiểu biết 
nông cạn, cái tự ngã kiêu căng và đa dục của mình, để nắm bắt cái siêu việt không thời 
gian, cái bất tử, cái chân phức, cái niết bàn vô dục và tịch tịnh. Này nàng Bhaddal 


Này nàng Bhaddal Nàng có kham nhẫn tịch lặng để lắng nghe những lời như vậy 
không? 


Ta Bà Ni Sư tức giận đến tím mặt, run lẫy bẩy, những lời những chữ kia như lưỡi kiếm 
tàn bạo đục khoét vào tim cật nàng. Tuy thê, với trân tính phi thường, nàng mĩm cười: 


—- Chớ có nương tay, thưa tôn giả--- Nàng nói--- Tạm thời ta chấp thuận rằng điều đó 
là có thực, nhưng điều đó thuộc vùng đất khác, tư duy khác, quan niệm khác, ta không 
biết lấy gì kiểm chứng. Bây giờ tôn giả có dám bước qua vùng đất của tôi, thuộc giáo lý 
khác, để đi cho cùng tận chân trời sở tri? 
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--- Dám lắm--- Ngài Xá Lợi Phất bình tĩnh trả lời--- Là đệ tử của Đức Tôn Sư vô năng 
thắng, ta sẵn sàng luận tranh, không khoan nhượng bắt cứ một giáo pháp nào trong 
thiên hạ. im lặng thì im lặng như chánh pháp, nói năng thì nói năng như chánh pháp. 
Đây là chân ngôn của các đệ tử Đức Tôn Sư. 


Thế là nàng Bhadda bắt đầu hỏi, Ngài Xá Lợi Phát tuần tự trả lời. Đầu tiên nàng mang 
ra ba tập Phệ Đà, đặt những câu hỏi thuộc lãnh vực tri thức thuần túy. Từ chương kinh 
viện, truyền thống, ngay cả danh nghĩa lễ nghi, giữ nguyên chú giải ngữ pháp, văn 
phạm, lịch sử. Người hỏi đã chứng tỏ một tri thức quãng bác thâm sâu. Người trả lời lại 
càng chứng tỏ thông hội vấn đề một cách minh bạch. Những điều thuận thế luận, đại 
nhân tướng, chiêm tinh, thiên văn, địa lý, bùa chú. Ngài Xá Lợi Phát lại càng chứng tỏ 
cho nàng Bhadda Thấy rõ sự nghèo nàn, hời hợt nông cạn, thô thiển của mình. 


Ngài không những hiểu qua danh lý mà còn là nhà bác học về chúng đến cội nguồn. 
Hơn nữa điều quan trọng và đáng nói hơn, Ngài đã quẳng chúng mà đi như quẳng một 
mớ giẻ rách... Từng vấn đề, từng vấn đề...từng lúc, từng tế nhị, khó nắm bắt và khó lãnh 
hội. Nó đi từ gần đến xa, xa đến vô tận. Từ vô tận nó trở về và nhỏ lại như vi trần như 
mảnh lau vi trần, hư không, tư tưởng tâm niệm, sát na... 


Thính chúng bàng hoàng, ngơ ngắn nàng Bhadda bàng hoàng ngắn ngơ. Nàng không 
biêt hỏi gì nữa. Nàng không còn nhìn thây một đồm lửa nào nữa khi mặt trời kia đã chói 
lọi. Nàng đã hoàn toàn bị nhiêp phục. 


Tôn giả Xá Lợi Phất với thiên nhản, Tha tâm thông, thấy rõ tâm địa nàng, đưa ra một 
câu hỏi kêt thúc. Một câu hỏi vứt bỏ sở tri đê dân nàng về với giáo lý thiêt thực hiện tại. 
--- Bây giờ tới phiên ta hỏi, này nàng Ta Bà Ni Sư khổ hạnh: Thế nào gọi là Một? 


Thời gian lặng lẻ trôi qua khi câu hỏi được đặt xuống. Quần chúng nín hơi, nghẹt thở. 
Vừng trán nàng Bhadda từng hạt mồ hôi to bằng hạt bắp không ngớt tuôn ra. Mái tóc 
lún phún đã bắt đầu điểm bạc. Một triệu kiếp tư duy cũng không trả lời được câu hỏi 
tầm thường, giản dị kia. Chỉ với một câu hỏi mà nàng Bhadda của chúng ta đã già đi 
ngàn năm. 


-- Này nàng Bhadda! Nàng hỏi ta một câu, mười câu, trăm câu, ta đã trả lời nàng đầy 
đủ cả chặng đầu, chăng giữa, chặng cuối, thế mà ta chỉ hỏi một câu, nàng cũng không 
trả lời ta Một là gì? Một là thế nào? Mà nàng cũng không hiểu, không biết. Thế mà nàng 
lại đòi biết cho kỳ được cổ kim thiên hạ sự, đòi hiểu cho hết chuyện trên trời dưới đất. 
Kinh như núi, chử như rừng...thế đấy! Là trí tuệ của người đi cắm nhánh diêm phù đề 
khắp cả thiên hạ. 


Như thân cây bị chặt đứt, nàng Bhadda chợt phủ phục xuống bên chân bậc trí tuệ bậc 
nhật. 


-——- Kính lạy tôn giả con chịu thôi, không một câu hỏi nào mà con dám trả lời nữa. Với 
một tự ngã kênh kiệu vô tư, con đã đi đánh trống khắp cửa mọi nhà, để bây giờ biết 
rằng đất trời vô lượng. Tôn giả đã kham nhẫn, từ bi soi sáng cho con, chỉ đường cho 
con, đem đèn vào trong bóng tối để ai có mắt có thể nhìn thấy sắc. Cũng vậy, xin Ngài 
xá tội cống cao ngả mạn của con, cho con trọn đời quy ngưỡng. 


Nàng Bhadda phủ phục năm vóc sát đất. Quần chúng reo hò. Chư thiên hoan hỷ.Ngài 
Xá Lợi Phât chợt đứng cao 10 tâm thôt nôt, thò tay đụng mặt trời, mặt trăng, cât giọng 
phạm âm với tâm tuyệt hảo: 
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—- Này hởi Bhadda! mừng thay cho nàng vứt bỏ được sở tri và tự ngã, mừng thay cho 
nàng thức tĩnh sau đêm trường mộng, hé mở con mắt pháp để thấy rõ giáo lý vô dục 
thực tiên, thậm thâm, có khả năng làm yên lặng khổ đau, phiền não. Hãy hướng đến 
Đức Tôn Sư của ta cùng tăng chúng thánh hạnh.Bậc cao cả đang ở tại tịnh xá Kỳ 
Hoàn. Nàng hãy đến nghe pháp rồi quy y với Ngài. 


Sau đó nàng Bhadda đến kỳ viên đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi nép một bên phải lẻ. Thấy 
căn cơ nàng đã thuần thục, Đức Thế Tôn chỉ nói vắn tắt một kệ: 
Dầu nói ngàn câu kệ, 
Nhưng không chút lợi ích 
Tốt hơn nói một câu 
Nghe xong được tịnh lạc. 


Và tức khắc, ngay sát na ấy, nàng Bhadda đã chứng quả A La Hán với pháp Tín Thọ, 
nghĩa là tín thọ. 


Đức Thế Tôn tự thân trao đại giới cho nàng. Nàng Bhadda được biết là vị tỳ kheo A La 
Hán im lặng, thiên duyệt và đi ta bà cả khắp quôc Độ. 

B. PHÀN LÝ GIẢI: 
Câu 1. 
Hỏi: Cuộc tranh luận nầy lập Ngôn ở đâu? Lập Ý ở dâu? Lập Nghĩa ở đâu? 
Đáp: Ngôn lập tại Ý, Ý lập tại Nghĩa, Nghĩa lập tại Ngôn. Nó tương quan lập, duyên 
khởi lập. Cái nây sanh thì cái kia sanh, cái nây diệt thì cái kia diệt. 
* Câu này nói lên lý Duyên Khởi, thực tại do nhân duyên quả kiến lập. 
Câu 2. 
H: Tôi đang hân hạnh nói chuyện với ai đây? 
Ð: Người ta gọi bần đạo là Xá Lợi Phát. Hãy nghe cho kỹ đây! Giáo pháp của đức Thế 
Tôn Sư rọi cái rồng không của các pháp, dầu Tâm hay Vật, làm cho vô tự tính mọi thực 
tại tính, làm cho vô ngả tính mọi hữu tôn, dâu là Atman, Brahman hay Đại Ngả. Hãy 
nghe đây! 
Giáo lý ấy không trườn uốn như con lươn, không chẻ sợi tóc ra làm tư, không kẹt trên 
ngôn từ răng đây là thường rằng kia là đoạn, giáo lý ấy dành cho người tu chứng, kẻ có 
trí nghe ắt hiểu. Hãy nghe cho kỹ đây! Không những là Xá Lợi Phát, cái tên gọi giả 
danh nhằm chỉ vào cái thực, nhưng mọi cái thực ấy, dẫu là sắc thọ tưởng hành thức 
phải được nhìn cho rõ ràng băng trí tuệ như thực, như chơn, là nó không phải là ta, 
không phải của ta, không phải tự ngả của ta. Này nàng Bhadda! Câu hỏi của nàng 
thuộc lý luận rỗng không phù phiêm, câu trả lời của bân đạo đã đặt chúng trên thực tê, 
chánh đạo, hãy nghe và thọ trì. 

-- Câu hỏi về Ngã này được Ngà Xá Lợi Phát giải nghĩa rất rõ ràng. Xá Lợi Phát là 
một thực tại giả lập, ngay trong nó có cái thực. Thực tướng của thân ngũ uẫn là 
không.Sắc không khác không.... Thể không của thân ngũ uẩn là thực tướng của nó. Đó 
là lý vô ngã. 

Câu 3. 
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H: Này ông Sa Môn! Câu trả lời của ông chẳng phải xa lạ gì. Ta đã từng nghe những 
con vẹt cững đã hót lên như thế, chỉ có điều ông tự tin và vững chãi hơn, do ông có cái 
thực ở nơi sự tu chứng của mình. Hãy nghe đây! Bây giờ ta sẽ hỏi ngay chính nơi cái 
thực ấy. Hy vọng răng ông không trườn uôn như kiểu là không phải ta không phải của 
ta! Hy vọng răng ông trả lời khác, giản dị và uyên áo hơn. Hãy nghe đây! Cái thực ấy 
còn định luật nhân quả chi phối hay không? Còn định luật chi phối? Hãy trả lời ngay đi. 
Hãy trả lời đừng hủy hoại ngôn ngữ, như dao chém nước. 


Đ: Này nàng Bhadda! Nếu cái thực ấy mà còn định luật nhân quả chi phối thì cái thựcấy 
chỉ là khổ đau, nhiệt não, tử sanh. Nếu cái thực ấy không còn định luật nhân quả chỉ 
phối thì đồng nghĩa với hư vô, cái không thực hữu, cái vô tự tính, cái ngoang không niết 
bàn. 

Này nàng Bhadda, hãy nghe đây! Đây là cái dao chém nước như nàng muốn. Cái thực 
ấy là cái sáng suốt, mặt trời đại huệ. Cái thấy từ Tâm, Trí, tư tưởng Trí mà có, từ tuệ, 
tuệ minh ây nó có trong tâm của bậc giác ngộ, bậc A La Hán, kẻ đã đoạn tận lậu, hoặc 
. thoát khổ đau và phiền não, này nàng Bhadda cứ thế mà thọ trì! 


-- Câu này Xá Lợi Phất giải minh hai loại thực tại. Thực tại tương đối là thực tại giả 
„ hay tùy thuộc như khổ đau, nhiệt não, sanh tử v.v...đều phải bị định luật nhân quả 
chỉ phối. Còn thực tại tuyệt đối, không sanh không diệt, tự nó đày đủ, không có gì áp 
đặt lên nó như hư không, vô tự tính v.v..., nên nó không bị định luật nhân quả chỉ phối. 
Thực tại tuyệt đối cũng là thiệt tánh giác (tuệ minh). Cho nên, đối với các bậc giác ngộ, 
bậc A La Hán, hoặc những kẻ đã giải thoát khổ đau và phiền não, hoặc kẻ có trí, thì 
trong tâm họ có cái sáng suốt, cái tuệ minh, cái thực tại tuyệt đối, mà cái thực tại tuyệt 
đối nầy không bị định luật nhân quả chi phối. Câu này nói lên sự vô minh thì vô 
thường khổ não bị định luật chỉ phối (nghiệp thức). Cò Tuệ giác hay tuệ minh là cái 
sáng suốt, tâm trong sáng không cháp thủ, giải thoát mọi ưu phiền. Tuệ minh thì 
không bị định luật chỉ phối. 


Câu phản vấn. 


—- Ta Bà Ni chợt thét lên như con thú bị tử thương: chưa thể thọ trì được! Ta chưa 
chấp nhận điều ấy, ông Sa Môn đại ngôn kia. Hãy nghe đây! Đây không phải là câu hỏi 
thứ tư mà đây chỉ là phản vấn. Ông nói rằng có cái tuệ minh, xin lỗi tôi có lầm chăng, 
một cái tuệ minh? Văy thì giáo lý vô ngả, vô tự tính của đức Thế Tôn Sư của ông sẽ 
không còn chỗ đứng, bất khả lập, bất khả thuyệt và nó đã mâu thuân từ tiên căn? Vậy 
phải trả lời làm sao cho kẻ học nữ Ta Bà khô hạnh nây: một giáo lý thường kiên vậy 
kia? 

—— Hãy bình tĩnh! Hãy bình tĩnh! Này nàng Bhadda đừng tự buộc mình vào những thằng 
thúc! Đừng bị bịt mặt trước ngọn đèn sáng SUÔ† tự tâm. Hãy nghe đây! Cho bân đạo hỏi 
một câu, với một câu thôi nàng sẽ tự giải quyêt cho chính mình. Câu hỏi như thê này: 
Cáng của ngọn đèn trước mắt nó thường hay đoạn? 

_—- Chẳng phải thường--- Nàng nghĩ--- Thường sao được khi nó sinh diệt từng giây từng 
khắc! Chăng phải đoạn, đoạn sao được khi nó đang hiện hữu! 

Thấy nàng Bhadda im lặng, tôn giả Xá Lợi Phất tung câu hỏi thứ hai: 

--- Này nàng Bhaddal Thuở nàng 5 tuổi, nàng thấy một bông hoa. Thuở nàng 30 tuổi 
nàng thây một bông hoa. Nàng có thay đôi dâu cái hoa có khác, quan niệm đẹp xâu có 
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khác, nhưng cái thấy của nàng có thay đổi không? 

--- Không thể thay đổi, thưa tôn giả. 

--- Nó chẳng phải thường không? 

***.. Câu này tả tánh thấy và cái bị thấy (thường đoạn). Tánh thấy thường hằng bắt 
biên, đó là năng tri. Cái bị thây hay đôi tượng là những thực tại giả lập, hay thay đôi, vô 
thường tức là cái sở tri. 

Câu 4. 


H: Ta muốn hiểu cái sở tri về bậc A La Hán ở nhiều phương diện khác nhau. Vị ấy làm 
thê nào bước ra khỏi giòng bộc lưu sanh tử đang xiêt chảy? 


Đ: Bước tới là lăn trôi. Dừng lại là chìm đắm. Bậc A La Hán không bước tới, không 
dừng lại, vị ấy ra khỏi giòng bộc lưu sanh tử! Này nàng Bhadda, cái đáp số ấy thậm 
thâm vi diệu, vi tế, vượt ngữ ngôn vượt suy luận, dành cho kẻ trí, kẻ thâm đại pháp, 
dành cho kẻ tu chứng. Có lên đường ai ăn mới biết no, chứ không để cho nàng --- kẻ 
ngoại giáo, kẻ đứng ngoài cuộc, kẻ với tri thức thuần túy --- muốn dùng cái hiểu biết 
nông cạn, cái tự ngả kiêu căng và đa dục của mình, để nắm bắt cái siêu việt không thời 
gian, cái bất tử, cái chân phúc, cái niết bàn vô dục và tịch tịnh. Này nàng Bhadda! Nàng 
có đủ kham nhẫn tịch lặng để lắng nghe những lời như vậy không?... 


****..Câu thứ tư này diễn tả rất thâm diệu về thiệt tánh giác trong hai giai đoạn, hàng 
phục vọng tâm và an trụ tâm.(không duyên theo trân cản và không trụ vào vọng 
tâm) 

Hỏi: Làm thế nào ra khỏi giòng bộc lưu sanh tử đang xiết chảy? 

Trả lời: Bước tới là lăn trôi. Dừng lại là chìm đắm ; cho nên, không bước tới, không 
dừng lại ra khỏi giòng bộc lưu sanh tử đang chảy xiêt. 

*-Bước tới: tiến về phía trước mặt: tương lai, khoảng không gian phía trước. 


Bước tới là lăn trôi theo thời gian huyễn hóa, hay lăn trôi theo trần cảnh giả lập. Bước 
tới là lăn trôi theo sự vật huyễn hóa, nhân duyên chẳng chịt, sanh tử luân hồi khổ đau 
phiền não. Phủ định tương lai (không bước tới) và phủ định quá khứ (dừng lại) là Trung 
Đạo, là vượt khỏi Thời Không. 


Không bước tới là giai đoạn đầu của nhận thức đúng đối tượng giả lập và không chạy 
theo những ảo tưởng tức là giải thoát được khổ đau và phiền não (phủ định những sự 
vật giả lập). 

Không bước tới là tri thức đúng được thực tại giả lập, đó là sự hiểu biết suông. Trong 
giai đoạn này chỉ thấy mọi sự giả vọng là không thật mà tránh nó đi, thì trạng thái tâm 
lúc bấy giờ thanh thản, không còn bận bịu, dính dáng gì đến phiền não khổ đau.Tuy 
nhiên, tri cũng chưa đủ mà cần phải hành.Trước tiên, khai mở đường ởi đến thế giới 
chơn thật, thấy được con đường rồi tức là giai đoạn khai thị của tri thức. Đến giai đoạn 
hành, thì phải ngộ nhập như phải đi thì mới đến, ai ăn mới no. Tri thức đúng thực tại giả 
lập và phải thể nhập thực tướng của thực tại giả lập đó, là hai giai đoạn giác ngộ niết 
bàn tuyệt đối. Đó là trực nhận ngay thể không của sự vật. Sắc không khác không, Đưa 
tất cả thực tại giả lập vào thực tại tuyệt đối mà không còn thấy thực tại giả lập đó nữa. 


* Dừng lại: Chận giòng thời gian phía sau lưng, là quá khứ. Dừng lại là trụ vào cái thực 
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tại giả lập (quá khứ) mà chìm đắm trong vọng tưởng triền miên, trong sanh tử luân hồi 
của giòng sống đang xiết chảy theo thời gian không ngừng. 


Không dừng lại là không trụ vào quá khứ cũng như không trụ vào tất cả các chỗ, vào 
các thực tại giả lập mà phải xa lìa bôn tướng (Ngả tướng, Nhơn tướng, Chúng sanh 
tướng, Thọ giả tướng). 


Không bước tới và không dừng lại là vượt ra khỏi giòng bộc lưu sanh tử. 


Tương lai hay quá khứ không thể nắm bắt, bất khả đắc. Cho nên không nghĩ đến tương 
lai mà lăn trôi theo ảo giác, mà cũng không hồi tưởng quá khứ hay trụ vào vọng tưởng 
hoặc là thực tại giả lập mà phải xa lìa bốn tướng. Vô thời không là thể trạng của một 
sát na hiện tiền, một khoảnh khắc hiện tại, thắp sáng được cái hiện hữu ấy cũng là khai 
mở con đường đi đến chân nguyên. Do đó, khi chúng ta không bước tới là dứt bặt nhân 
duyên sanh diệt, và không dừng lại là không trụ vào cái giả lập, thì ngay đó vượt qua 
thời không rồi. Ngay lúc nắm bắt được cái vô thời không là giác ngộ niết bàn tuyệt đối, 
cũng là lúc ra khỏi giòng bộc lưu sanh tử đang chảy xiết. Thực vậy, người có đi ắt có 
đến, người có ăn ắt có no, chớ tri thức thuần túy chỉ là hí luận mà thôi. 


Tôn giả Xá Lợi Phất với thiên nhản, Tha tâm thông, thấy rõ tâm địa nàng, đưa ra một 
câu hỏi kêt thúc. Một câu hỏi vứt bỏ sở tri đê dân nàng về với giáo lý thiêt thực hiện tại. 
--- Bây giờ tới phiên ta hỏi, này nàng Ta Bà Ni Sư khổ hạnh: Thế nào gọi là Một? 


Thời gian lặng lẻ trôi qua khi câu hỏi được đặt xuống. Quần chúng nín hơi, nghẹt thở. 
Vừng trán nàng Bhadda từng hạt mồ hôi to bằng hạt bắp không ngớt tuôn ra. Mái tóc 
lún phún đã bắt đầu điểm bạc. Một triệu kiếp tư duy cũng không trả lời được câu hỏi 
tầm thường, giản dị kia. Chỉ với một câu hỏi mà nàng Bhadda của chúng ta đã già đi 
ngàn năm. 


--- Này nàng Bhadda! Nàng hỏi ta một câu, mười câu, trăm câu, ta đã trả lời nàng đầy 
đủ cả chặng đầu, chăng giữa, chặng cuối, thế mà ta chỉ hỏi một câu, nàng cũng không 
trả lời ta Một là gì? Một là thế nào? Mà nàng cũng không hiểu, không biết. Thế mà nàng 
lại đòi biết cho kỳ được cổ kim thiên hạ sự, đòi hiểu cho hết chuyện trên trời dưới đất. 
Kinh như núi, chử như rừng...thế đấy! Là trí tuệ của người đi cắm nhánh diêm phù đề 
khắp cả thiên hạ. 


Như thân cây bị chặt đứt, nàng Bhadda chợt phủ phục xuống bên chân bậc trí tuệ bậc 
nhật. 


--- Kính lạy tôn giả con chịu thôi, không một câu hỏi nào mà con dám trả lời nữa. Với 
một tự ngã kênh kiệu vô tư, con đã đi đánh trống khắp cửa mọi nhà, để bây giờ biết 
rằng đất trời vô lượng. Tôn giả đã kham nhẫn, từ bi soi sáng cho con, chỉ đường cho 
con, đem đèn vào trong bóng tối để ai có mắt có thể nhìn thấy sắc. Cũng vậy, xin Ngài 
xá tội cống cao ngả mạn của con, cho con trọn đời quy ngưỡng. 

*+++ X4 Lợi Phất muốn nàng Bhadda vứt bỏ Sở Tri, dòng Tri Thức Vụn Vặt để trở về 
Tri Thức Nguyên Thủy hay Giác Trí Tuệ, hay Nhất Nguyên Tính Tuyệt Đối (Thực tại 
tuyệt đối), tức là Chân Lý Tối Hậu là sự giác ngộ. Cứu cánh của đạo Phật chỉ duy nhất 
là con đường giác ngộ giải thoát. 


Tham khảo 
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Thực Tại và Chí Đạo. Phổ Nguyệt sách xuất bản do NXB Đường Sáng, 2002, và đăng 
trong websites: Tạng Thư Phật Học, Liên Hoa, Quảng Đức, Hoa Sen, v.v... 


10. — Thiền: Sự Tĩnh Lặng của Tâm 


* 


* 


Xưa nay ai cũng biết Thiền là tìm về cõi tĩnh và lặng để cho tâm được an tịnh. Thất ra 
Tĩnh là lúc nào cũng biết rõ ràng, còn lặng là yên lặng; tức là trong trạng thái như là 
thân tâm bắt động, dừng mọi hoạt động của thân tâm. Làm thế nào để thân và tâm bắt 
động? Phải biết điều thân là làm cho thân yên ổn không di động, cách ngồi cho chắc 
nịch như kiết già, bán già, hay sao cho việc ngồi thiền lâu. Từ đó tâm mới có thể được 
yên lặng, nhưng chưa phải là tâm không hoạt động vì dòng tư tưởng trong tâm lúc nào 
cũng trào ra như tâm viên ý mã vậy. Tâm được tĩnh lặng là lúc nào cũng tĩnh (tính 
giác) là biết rõ ràng, còn tâm lặng là vắng mọi vọng niệm, bặt các vọng tưởng. Ngoài 
cách điều thân ra, thiền cần mở ra nhiều phương pháp chế ngự tâm này cho nó thuần 
thục vâng lời theo Ta (ông chủ) được an tịnh mà Phật đã dạy nhiều Pháp Môn cho 
chúng sanh tùy căn cơ trình độ để tu tập. Dù có nhiều pháp môn khác nhau để điều 
tâm, tựu chung chỉ có phân biệt hai cách làm cho tâm được tĩnh lặng; đó Thiền tiệm 
ngộ, tương đối làm cho dòng tâm thức bớt chao đảo, bớt vọng niệm, bớt gây nghiệp 
thức, dòng tâm thức trong sáng hơn; còn Thiền đốn ngộ, tuyệt đối rèn luyện tuệ giác 
chặt chẻ và miên mật hơn để rửa sạch dòng tâm thức triệt để hơn, từ đó nghiệp thức 
trong tâm dần dần sáng sủa không còn vẫn đục. Bài này chỉ chú trọng đến cách điều 
tâm thuộc phạm vi trí tuệ, một phần trong toàn bộ tu tập của Phật Pháp. 


I. Pháp Môn Căn Bản 


Trong kinh Pháp Môn Căn Bản, Phật dạy phương pháp căn bản dùng trí đề thiền định 
băng hai cách sau: một cho phàm phu dùng tưởng tri đề nhận thức, còn đôi với vi 
hữu học, bậc A-La-Hán, và đâng Như Lai thì dùng thăng tri hay tuệ tri đề nhận thức. 


Phàm Phu 


Tưởng thức là sự suy nghĩ, tưởng nhớ, tưởng tượng, ký ức, thuộc loại Mạc- Na- thức 
hay trong A-Lại-Da-thức, là những hình ảnh được khôi phục lại, có cái trung thực, có 
cái sai lạc và ngay cả có cái tương tự lẫn lộn với hình ảnh đối tượng cũ, nhưng không 
phải đối tượng cũ. Đã là những hình ảnh cũ khôi phục lại là những ảo ảnh của những 
đối tượng khiếm diện (kể như không có đối tượng). Do đó tưởng tri là biết do tưởng 
thức hoặc suy nghĩ lại những ý tưởng so đo, tưởng tượng những đối tượng không thật 
có do tiền ngũ căn trực tiếp nhận thức, nên sự nhận thức chấp trước, lệch lạc và không 
chơn thật của tri kiến phàm phu, chúng sanh thường tình mà thôi. Như Phật thuyết 
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giảng: 
-- Này các Tỷ-kheo, ở đây, có kẻ phàm phu ít nghe, không được thẫy các bậc 
Thánh, không thuân thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc 
Thánh, không được thấy các bậc Chơn nhân, không thuân thục pháp các bậc 
Chơn nhân, không tu tập pháp các bậc Chơn nhân, tưởng tri địa đại là địa đại. 
Vì tưởng tri địa đại là địa đại, người ấy nghĩ đến địa đại, nghĩ đến (tự ngã) đối 
chiếu với địa đại, nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, người ấy nghĩ: "Địa đại là của 
ta" - dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói người ẫy không liễu tri địa đại... 

Vị hữu học 

Những vị có học, thì tri kiến được chính xác hơn, cái biết sáng suốt như suy nghĩ rõ 

ràng, không đối chiếu lệch lạch mà nhìn thẳng vào sự vật. Thắng tri hay liễu tri sự vật 

mà không so đo, không suy nghĩ vẫn vơ, tưởng tượng và không dục hỷ mà dùng chơn 

trí bằng pháp chánh tri kiến. 


Bậc A-La-Hán. 


Bậc A-la-hán là những vị dùng pháp thắng tri để liễu tri sự vật (pháp chánh tri kiến) 
không dục hỷ và đoạn trừ được tam độc. Bậc l biệt pháp liêu tri sự vật mà không dục 
hỷ. Bậc ll biệt pháp liêu tri sự vật, không dục hỷ và đã đoạn trừ được tham dục. Bậc lII 
biêt pháp liễu tri sự vật, không dục hỷ, đoạn trừ được sân hận.Bậc IV biêt pháp liễu tri 
sự vật, không dục hỷ, đoạn trừ được si mê. 

Đắng Như Lai 

Như Lai là bậc A-la-hán, chánh đẳng chánh giác, dùng pháp thắng tri hay pháp chánh 
tri kiên đề liêu tri sự vật, không dục hỷ, hoàn toàn diệt trừ các ái, sự ly tham sân si, đã 
chơn chánh giác ngộ vô thượng chánh đăng chánh giác.Như lời Phật giảng: 


* Đắng Như Lai - II 

Này các Tỷ-kheo, Như Lai là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, thắng tri địa đại là 
địa đại. Vì thắng trí địa đại là địa đại, Như Lai không nghĩ đến địa đại, không 
nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, 
không nghĩ: "Địa đại là của ta" - không dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Vì Như Lai 
biết rằng: "Dục hỷ là căn bản của đau khổ, từ hữu, sanh khởi lên, và già và chết 
đến với loài sinh vật". Do vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói vì Như Lai, với sự diệt 
trừ hoàn toàn các ái, sự ly tham, sự đoạn diệt, sự xả ly, sự từ bỏ hoàn toàn các 
ái, đã chơn chánh giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. 


Tưởng tri là sự nhận thức dùng trí là tĩnh giác, và thức là chất liệu đối tượng để tư duy. 
Do đó tưởng tri còn dính dáng đến quan niệm, thất tình, lục dục của tự ngã hệ luy đến 
ái thủ hữu. Dù vậy hành giả cũng tạo được một phần tĩnh lặng, vì trau giồi đức tính tốt, 
bài học tốt cho đạo đức, giới luật, cho trí. minh mẫn và tránh những điều bắt thiện cho 
bản ngã. 

Thắng tri là biết ngay, cái biết sa-na hiện tiền, tuệ tri, cái biết rõ ràng đầy đủ, liễu tri của 
tuệ giác. Trong thắng tri là đã tĩnh giác và trong sát- _na hiện tiền thì không có thời gian 
để vọng tưởng xen vào. Vậy thắng tri là sự tĩnh giác vắng bặt mọi tư duy, tư tưởng. Từ 
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hai pháp môn căn bản này có thể phân biệt được đệ nhất nghĩa cốt tủy của các kinh 
Phật, và thiền định cho đúng với lời Phật dạy. 


lI. - Tĩnh Lặng Tương Đối 


Thiền Tiệm Ngộ là pháp hành từ tập trung trí và thức gom vào một đề mục duy nhất, 
hoặc dùng một đối tượng đặt ra do tư tưởng định trước. Dùng thực tại tương đối trên 
để lèo lái dòng tư duy, tư tưởng đặt ra ấy mà tâm tập trung vào không cho mọi vọng 
tưởng khác xen. Từ đó tâm thức không còn duyên theo tâm viên ý mã, trí và thức 
được chúng ta hướng dẫn đến chỗ yên tịnh. Sự tập trung (định) này làm cho tâm thức 
ổn định không chạy lăng xăng, và hỗn độn như trước nữa. Đó là định của thức. 
a). Đề mục 

Một đề mục đề ra, dù bài giảng của đức Phật về chân lý (tuệ giác: tánh không thì 
không chấp thủ mọi quan niệm, tư tưởng của tự ngã), đạo đức, hay giới luật (không 
chấp thủ những điều bát thiện). Tư tưởng dù giới hạn tối đa, cũng do trí cùng thức liên 
hợp để nhận định, đó cũng là một tư tưởng dù đơn giản, vì có thời gian làm huyễn hóa 
mọi tư duy chúng ta, mặc cho tư duy đó hạn định ngắn ngủi đi nữa. Tuy vậy dòng tâm 
thức bớt vẫn đục do sự định của thức. Một tuệ quán sâu sắc và sự tập trung cô đọng 
làm cho tâm sáng tỏ như những nhà minh triết, bác học, v.v..., còn thiền sư thì trở nên 
minh tâm, kiến tánh và tu hành lâu dài sẽ tiệm tiến đến bờ giác ngộ giải thoát. 
Quán tứ niệm xứ (quán thân trên thân, quán thọ trên các thọ, quán tâm trên tâm, quán 
pháp trên các pháp). Nếu tập thiền định thì có thể gọi là Thiền Tứ Niệm Xứ, hay Thiền 
Hơi Thở đều dùng tuệ quán. Lời Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ : 


“Thế nào là bốn? Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm đề ché ngự tham ưu ở đời; sông quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời; sông quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời; sông quán pháp trên các pháp, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời.” 


Minh sát tuệ thì dòng tư tưởng, quan niệm vắng lặng, chỉ có tri nhận thẳng vào đối 
tượng tự phát từ trong hay ngoài thân tâm như hoạt động của thân thể và hiện tượng 
đột phàt trước mắt ở ngoài khi đi đứng nằm ngồi như những gì ngũ giác quan cảm 
nhận v.v...; hiện trong tâm như các hoạt động của hơi thở ra vào dài ngắn, cảm giác 
bụng phông xộp v.v.. tất cả đều ghi nhận và biết rõ ràng tương tự tứ niệm xứ. 


Các pháp môn thiền định, tứ niệm xứ, minh sát tuệ mạc dầu dùng thắng tri, biết ngay 
đối tượng tuy vậy cũng có thời gian nên kẻ hở để tư tưởng xen vào dù quá it. Hành giả 
chỉ chú tâm, tuệ quán vào các hoạt động của nội ngoại tâm vừa tu tập trí tuê vừa trau 
giồi phẩm hạnh và thực hành theo bát chánh đạo mở ra con đường sáng mau đến bờ 
giác ngộ. 

Theo TĐPHVA, “Thiền định hay sự phát triển tâm linh, hay quán chiếu về khổ, vô 
thường và vô ngã. Thiền định trong các trường phái Phật giáo tuy có khác nhau về hình 
thức và phương pháp, nhưng cùng có một mục tiêu chung là làm tinh thần tập trung, 
thanh thản và trong suốt như một dòng sông nước trong mà người ta có thể nhìn thấy 
tận đáy, từ đó ý thức biết được sự thể nghiệm về ngộ, giải thoát và đại giác. Ngoài ra, 
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cố gắng thực tập thiền định thường xuyên nếu hành giả chưa nhập vào chân lý thì ít ra 
cũng sẽ giúp chúng ta xa rời nhị nguyên phân biệt. 
Thiền cũng là quá trình tập trung và thắm nhập nhờ đó mà tâm được yên tĩnh và nhất 


A1” 


tâm bắt loạn (qui nhất), rồi đi đến giác ngộ. 
b). Các Pháp Môn Khác 


Niệm Phậi. 

Pháp niệm Phật nếu được nhất tâm, tất cả sẽ vãng sanh về cõi Di Đà, tuy nhiên cách 
niệm Phật chỉ là để tránh mọi vọng tưởng củ nỗi dậy và vọng tưởng mới phát sanh, mà 
chưa thể nằm bắt được chơn tâm. Nếu hành giả hằng sống với thế giới không có vọng 
tưởng, thì sẽ sanh vào thế giới an lạc như cõi Phật Di Đà, dù chưa đến cõi hoàn toàn 
giác ngộ,niết bàn tuyệt đối. 

Niệm Chú. 

Pháp niệm chú là cách quán tưởng chủ khách, dù sự kiên cố và sự bít kín tất cả các 
vọng tưởng bằng câu chú qua thân khẩu ý, dù quán tưởng biểu tượng (câu chú) như là 
chính biểu tượng. Đó là sự tập trung chuyên nhứt vào một đối tượng giả lập hay một 
biểu tượng huyễn hóa, tức là giải thoát mọi vọng tưởng, khổ ách và phiền não, để đạt 
đến cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà Vô Lượng Quang hay Đại Nhật Như Lai. 

Công Án. 

Riêng tham thoại đầu, thoại là lời nói, khi chưa nổi niệm muốn nói là thoại đầu, nếu đã 
nổi niệm muốn nói dù chưa nói ra miệng cũng là thoại vĩ rồi. Như vậy thoại đầu tức là 
một khi một niệm chưa sanh. Tham là nghi, nghi là không hiểu không biết. Nếu có việc 
gì đã hiểu đã biết thì hết nghi, hết nghi tức là không có tham. 

Vậy tham thoại đầu là nhìn ngay chỗ một niệm chưa sanh, không biết đó là cái gì. Thiền 
Tông gọi là nghỉ tình, có nghỉ tình mới gọi là thoại đầu. Do nghi tình,đến chỗ giác ngộ 
gọi là kiến tánh thành Phật. 

Tựu chung, dùng công án hay thoại đầu mà nghi tình là một thực tại giả lập cho nên 
vẫn còn dùng pháp nhị nguyên chủ khách --mặc dù chuyên chú vào một đối tượng duy 
nhứt và miên mật hành trì không có kẻ hở để vọng tưởng do nghiệp lực dẫn -- vì thế có 
thể vượt qua tất cả mọi vọng tưởng (chỉ còn có duy nhứt một công án hay thoại đầu tức 
là một thực tại giả lập) nên giải thoát mọi khổ ách cũng như các nhân duyên chẳng chịt 
khác mà đạt đến cảnh giới cực lạc của chư Phật, và các pháp môn tương tự khác. 


II. Tĩnh Lặng Tuyệt Đối 


a). Giác Trí Tuệ ; ; 
Giác Trí tuệ, tuệ giác, tuệ minh, hay chơn trí là động tác năm bắt thực tướng vạn hữu. 


Nhắc lại sự hình thành tâm thức (giác thức), tâm trí (giác trí), và giác trí tuệ (tuệ giác) 
như sau: 


lộ 


* Cảm Giác - Khi nhận diện hình ảnh đối tượng ta có cảm giác (sensation); 


* Giác Thức - Kễ nhận thức cảm giác ấy với tên gọi (perceive its name) mới có giác 
thức (consciousness or perception) hay tâm thức; 


* Giác Trí - Rồi tri nhận (cognize) giác thức mới có giác trí hay tri thức hay tâm trí 
(cognition); 

* Giác trí tuệ (Wisdom, discernment) hay tri thức nguyên thủy (pure cognition) là khi 
giác trí không có thời không, là cái biết sat-na hiện tiền, tức là tuệ giác hay tánh giác 
phải dùng thắng tri, tuệ tri, tuệ quán, biết vô trụ, hay liễu tri đối tượng mới đạt được. 
Biết nây là cái biết của trí nó bao trùm cả năm căn (do ý trí tác năng) vô giới hạn, còn 
cái biết của từng căn (do ý trí tác động) giới hạn ở mỗi căn như tai chỉ nghe biết mà tai 
không thấy biết. Do đó Giác Trí Tuệ là cái Biết Sát-Na hiện tiền là cái Định của trí vậy, 
tức là sự tĩnh giác hay tĩnh lặng triệt để hơn hết. 


Theo TĐPHVATP, Trí Tuệ: Jnana and Prajna (skt). 
Nghĩa của Trí Tuệ—The meanings of wisdom: 


- — Sự hiểu biết về vạn hữu và thực chứng chân lý_—Knowledge of things and 
realization of truth. 


1) Trí: Jnana (skt)—Sự hiểu biết về vạn hữu—Knowledge of things. 


2) Tuệ: Prajna (skt)— Thực chứng chân lý—The realization of truth—Trí tuệ dựa vào 
chánh kiên và chánh tư duy: Wisdom ¡is based on right understanding and right 
thought. 


b). Pháp Chánh Đẳng Giác của đức Phật 


Trong pháp tu chứng chánh đẳng chánh giác của đức Phật, Ngài đã dùng hơi thở, một 
đối tượng tự nhiên tự động trong thân để tri nhận (thắng tri, biết ngay) trong từng hơi 
thở một, biết sat-na hiện tiền (tĩnh giác) và vô trụ (không lập lại) nên không có một quan 
niệm hay tư tưởng nào khởi động được, vắng lặng mọi tư duy. 


Ngài đã dùng Định Niệm Hơi Thở để đạt sự giác ngộ giải thoát như trong phẩm Tương 
Ưng Hơi Thở Vô Hơi Thở Ra-54 (kinh Tương Ưng Bội): 


.....14) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước muốn rằng: "Mong 
răng các niệm, các tư duy của ta được đoạn tận", thời định niệm hơi thở 
vô, hơi thở ra này phải được khéo tác ý. 


Định niệm là biết và chánh niệm, tức Biết + Chơn Tướng, Biết + Chơn Thức và 
Biết + Chơn Trí. 


Thí dụ trong kinh Tương Ưng Bộ Phật dùng hơi thở để định niệm. 
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Biết tôi thở vô ra bằng lời (tướng), tức biết đọc tôi thở vô và thở ra cũng đọc như vậy. 
Biết tôi thở vô ra bằng thức, tức biết ý thức tôi thở vô (thầm hội) và thở ra cũng vậy. 


Biết tôi thở vô ra bằng trí, tức tuệ tri tôi biết thở vô và tuệ tri tôi biết thở ra. Tuệ tri 
(Biệt) trước là định, biêt sau là dùng trí đề niệm hơi thở. 


Khi chứng Thiên thứ nhứti, lời nói được khinh an; 
Khi chứng Thiên thứ hai, tâm tứ được khinh an; 
Khi chứng Thiên thứ ba, hỷ được khinh an; 


(Kinh Sống Một Mình - Rahogata Sufta) 
(SN 96. 11) 


Ba trong bốn pháp Thiền đầu tiên đều dùng định niệm hơi thở nghĩa là Biết (Tuệ 
Tri) và Chánh niệm như hơi thở, ly duc, ly pháp bắt thiện, tịnh chỉ tầm tứ, hỷ lạc sanh, 
ly hỷ trú xả theo thứ tự các thời thiền từ định niệm tướng đối tượng (ngôn hành); 
định niệm Thức đối tương (ý hành hay tĩnh thức); định niệm Tánh (trí) đối tượng (trí 
hành, tĩnh giác). 


Một nhận định chính xác là khi Định (Tuệ Trì) thì nó đã xóa hết năng tri (Trí của 
căn) sở tri (Thức) rôi. Tuy vậy cũng còn dính dập đên Trí (Tâm), nên năng sở song 
vong vân ở trên bình diện tâm thức. (tương đôi) 


Năng Sở Song vong trên bình diện Tâm Trí (Tuyệt Đối) 


Trên tiến trình đi đến năng sở song vong vượt khỏi tâm trí là một nỗ lực 
nắm bắt thực tướng của vạn hữu bằng sự miên mật thể nhập đối tượng một 
cách tuyệt đối không còn dùng trí. Thật ra, thực hiện định niệm đối tượng bằng 
thân hành, trong tứ oai nghi, đi đứng nằm ngồi, mọi cử động, mọi hoat động đều 
phải chánh niệm như trong Phẩm Thân Hành Niệm-119 (Kinh Trung Bộ), chỉ 
trích phần thân hành niệm ở đoạn ngồi thiền: 


.... Và này các Tỷ-kheo, thân hành niệm tu tập như thế nào, làm cho 
sung mãn như thê nào, có quả lớn, có công đức lớn 2 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, hay đi đến góc cây, hay 
đi đến ngôi nhà trống và ngồi kiết-già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước 
mặt. Chánh niệm, vị ấy thở vô. Chánh niệm, vị ấy thở ra. Hay thở vô dài, vị ấy 
biết : "Tôi thở vô dài". Hay thở ra dài vị ấy biết: " Tôi thở ra dài". Hay thở vô 
ngắn, vị ấy biết : "Tôi thở vô ngắn". Hay thở ra ngắn, vị ấy biết : "Tôi thở ra 
ngắn". "Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác cả toàn thân, 
tôi sẽ thở ra”. An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vi ấy tập. “An tịnh thân hành, tôi 
sẽ thở ra", vị ấy tập. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân, 
các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, 
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nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo tu tập thân hành niệm 


Bồ Tát phải sống một mình lúc đó thân tâm mới được yên tịnh mà tu hành, 
như trong phâm Sông Một Mình-36.11 (kinh Tương Ưng Bội: 


...9) Nhưng này Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng sự đoạn diệt các hành là tuân tự: khi 
chứng được Thiên thứ nhứt, lời nói được đoạn diệt; khi chứng Thiên thứ hai, tâm tứ 
được đoạn diệt; khi chứng Thiên thứ ba, hỷ được đoạn diệt; khi chứng Thiền thứ tư, 
hơi thở vô, hơi thở ra được đoạn diệt, .. 


Thể Nhập Cảm giác Vô Ra (Thân Hành: Vô Niệm: không niệm tướng niệm thức cả 
niệm trí): Pháp bổn như vô pháp: Như là không thở: Thể Nhập chốn tịch tĩnh như 
nhiên, biết cảm nhận luồng hơi thầm lặng Vô Ra. Chỉ dùng cảm giác của đối tượng 
mà thể nhập, không dùng trí. Tâm không là trạng thái không còn dính dấp gì đến tri 
thức. tức là giác thức hay giác trí ngay cả tri giác nguyên thủy đi nữa, cũng phải dùng 
trí tuệ, thì tâm trí sẽ hao mòn, dòng trí tuệ không còn 100%. Cho nên chỉ sử dụng cảm 
giác, lúc đó trần cảnh hay vạn hữu ở trạng thái y nhiên; nó-là-nó không bị dòng tâm trí 
biến đỗi. Có tâm trí xen vào dù gì đi nữa cũng dễ bị ái thủ hữu lôi kéo hơn 


“Cảm giác vô, 
Cảm giác ra.” (Chỉ cảm nhận luông hơi vô ra, chưa nhận thức tên “hơi thở”)” 


Cảm giác Vô Ra, vì khi nhận dạng cảm giác (bóng dáng) của một đối tượng mà 
chưa được nhận thức (chưa được đặt tên hay đọc tên) tên đối tượng là chỉ thể nhập 
nơi tịch tĩnh y nhiên, tức là cảm giác chỗ đối tượng chưa thành hình, chưa có tên (giả 
danh), đó cũng gọi là tri thức nguyên thủy hay tuệ giác của chân trí. Cảm nhận luồng 
hơi vô luồng hơi ra mà thôi. Khi chưa có tên đối tượng thì làm gì có hỷ lạc trong tâm. 
Khi xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, vị ấy chứng và trú Thiền thứ tư, không 
khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


23) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước muốn rằng: "Mong rằng đoạn lạc, 
đoạn khổ, châm dứt hỷ ưu đã cảm thọ trước, tôi chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, 
không khô, không lạc, xả niệm thanh tịnh", thời định niệm... 


_— Tĩnh lặng một cách tuyệt đối không dùng trí mà dùng thân cảm nhận (cảm giác) 
đôi tượng mà thôi. Đó là Chánh Giác (Vô niệm: buông xả}. 


IV. Kết Luận 


Tóm lại thiền là đi tìm về bản tánh vắng lặng tự nhiên trong sáng của tâm, nó hư 
không hóa mọi hữu tồn kể cả tâm hay vật. Tự tính dù thực tại tuyệt đối, cùng với thực 
tại giả lập hay tùy thuộc đều có tánh không, có điều là thực tại tuyệt đối là tánh không 
(tánh hư không bao la của tuệ giác), còn thực tại giả lập là tướng không (tướng hư 
không của trần cảnh) cũng bị hư không hóa, có điều thực tại giả lập vì còn thời gian 
chú tâm về đề mục, còn thực tại tuyệt đối thì triệt để hơn vì vô thời gian như cái biết 
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sát-na hiện tiền. Thật vậy, nếu lục căn thanh tịnh, là Nhãn Nhĩ Tỷ Thiệt Thân Ý được 
thấy biết như thật như chơn (chơn trí, tánh giác), hay đưa lục thức giả lập (tướng hư 
không) nầy vào tánh giác (tánh hư không), cái biết sáng suốt, trong sát na hiện tiền 
vô thời không, thì làm gì có chỗ nào mà an trú. Nói rõ hơn là lục căn an trú vào tuệ tri, 
cái biết sáng suốt, cái hư không, thì an trú vào cái không an trú (trong hư không). Vậy 
khi lục căn thanh tịnh hay biết sắc thọ tưởng hành thức sáng suốt (ngũ uần giai không) 
ắt hẳn tâm vắng lặng, hành giả mới được an tịnh. Người mà sống ung dung tự tại thì 
thân tâm thường an lạc. Đó là an trú nơi không tánh. Như thế thiền là cái tuệ giác, cái 
thường biết rõ ràng (tính), vô thời gian nên nó yên lặng (lặng), không dính mắc mọi 
vọng tưởng. Vậy thiền là tìm về cõi tĩnh lặng của tâm. 


- - Tham khảo 
Khăng Định Tính, 2003. Phô Nguyệt. Trích trong website Tạng Thư Phật Học 


Kinh Pháp Môn Căn Bản (Mùlapariyàya sutta). Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikaya). Thích 
Minh Châu Việt dịch. (Chữ nghiên) đăng trong website Quảng Đúc (Kinh Điển): 


http:/Awww.quangduc 

Năng Sở Song Vong. Phổ Nguyệt trích trong website Tạng Thư Phật Học 

Pháp Tu Chứng Chánh Đẳng Giác của đức Phật, 2008. Phổ Nguyệt trích trong 
websites Quảng Đức, Tạng Thư Phật Học... ; 
http:/Awww.tangthuphathoc.net/tacgia/phonguyet 

TĐPHVATP: Tự Điễn Phật Học Việt Anh. Thiện Phúc trích trong trang nhà Diệu Pháp: 
http:/Awww.dieuphap.com 


11. Pháp Tu Chứng Kinh Hoa Nghiêm 
I Nội Dung. 


Nội dụng kinh nầy đứng trên cảnh giới bắt tư nghì giải thoát, chư pháp thân Đại Sĩ thừa 
oai thân của đức Phật tuyên dương công đức cùng cảnh giới của chư Phật và xương 
minh nhơn hạnh xứng tánh bất tư nghì của chư đại BÔ Tát. 


"Tư tưởng Hoa Nghiêm trình bày vạn pháp do tâm sanh. Tâm là thực thể của vạn pháp. 
Tâm vọng thì vạn pháp hoạt hiện sai biệt hình hình sắc sắc, trùng trùng duyên khởi, cái 
này có cái kia có và ngược lại, như lưới đế châu. Tâm chơn thì pháp giới tánh với Tâm 
là một, vạn pháp đồng nhất thể. Tâm thanh tịnh thì thấu đạt chơn lý Phật tánh, suốt 
thông pháp giới vô ngại, thể nhập bất tư nghì giải thoát hạnh môn. Kinh Hoa Nghiêm, 
đức Phật chỉ cho chúng-sanh thấu rõ cội nguồn của xum la vạn tượng do mê thức vọng 
tưởng nghiệp duyên hình thành, các pháp hiện hành trong vũ trụ là huyễn hóa, như hoa 
trong gương, như trăng trong nước. Tất cả vạn pháp trong pháp giới đều từ tâm sanh. 
Tâm trùm khắp cả pháp giới. Tất cả vạn hữu vũ trụ có thể nằm gọn trong hạt cải. Hạt 
cải có thể thâu nhiệp tất cả vũ trụ vạn pháp. Thể tánh của Tâm nhiếp thâu tất cả. Tắt cả 
là một, một là tất cả. Đó là bản tánh vô ngại của Tâm. Bản tánh chơn tâm suốt thâu vạn 
pháp hữu tình và vô tình; lấy toàn thể pháp giới tánh làm lượng; lấy xứng tánh bắt tư 
nghì vô ngại giải thoát làm thể. Đó là ý nghĩa căn cốt của Kinh Hoa Nghiêm" (Thay Lời 
Tựa Kinh Hoa Nghiêm, HT. Thích Đức Niệm). 
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II. Bồn Pháp Giới. 

Kinh này gọi đủ là "Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm", ta quen gọi là Kinh Hoa 
Nghiêm. Muốn hiểu thấu phần nào cảnh giới trên đây, người học đạo cần phải biết rõ 
bốn pháp giới, bốn cấp bực mà chư đại thừa Bồ Tát tuần tự tu chứng. 

1. Lý vô ngại pháp giới 

2. Sự vô ngại pháp giới 

3. Lý sự vô ngại pháp giới 

4. Sự sự vô ngại pháp giới 

1a. Thể Tánh Hư Không (Căn Bản Trí hay Chơn Tâm). Lý vô ngại pháp giới, tức là 
trong vũ trụ tất cả pháp của mọi vật đều có thể tánh hư không, tất nhiên chúng dung 
thông lẫn nhau trong hư không. Thí dụ, nhãn căn, mắt thấy con bò là thấy hình ảnh (thể 
hư không hay thể không) ở võng mạc mắt mà thôi. Lục căn tiếp xúc với lục trần sanh ra 
lục thức; lục thức hay tâm thức là thể không. Tắt cả vạn pháp (tánh không của vạn vật) 
đều là thể tánh hư không nên chúng đương nhiên là phải dung thông vô ngại. 


4b. "Lý" tức là chơn lý thật tánh, là thể tánh chơn thật của tất cả pháp, nên cũng gọi là 
pháp tánh hay pháp giới tánh, chơn như tánh. Tất cả pháp trong vũ trụ đều đồng một 
thể tánh chơn thật ấy. Thể tánh ấy dung thông vô ngại, nên gọi là "Lý vô ngại pháp 
giới". Người chứng được lý vô ngại này chính là bực thành tựu căn bổn trí, mà bắt đầu 
dự vào hàng pháp thân Bồ Tát.(HT.Thích Trí Tịnh) 


2a. Tướng Hư Không (Sai Biệt Trí hay thể không của hiện tượng). Sự vô ngại 
pháp giới, tức mỗi một vật (hiện tượng) đều chiếm trong hư không một dung tích, ta gọi 
dung thể không hay tướng hư không của vật đó, ngay cả những sự chuyển động, hơi, 
không khí của mùi vị, ý thức (trong tâm trí, tâm khảm) cũng có phần chiếm hữu không 
gian. Nên mọi sự (lục trần) đều có thể tướng hư không, tất chúng cũng dung thông vô 
ngại. 

2b. Tắt cả pháp "Sự" đều đồng một thể tánh chơn thật, tức là đồng lấy pháp tánh làm 
tự thể. Toàn thể "Sự" là pháp tánh, mà pháp tánh đã viên dung vô ngại, thời toàn sự 
cũng vô ngại, nên gọi là "Sự vô ngại pháp giới". Người chứng được pháp giới này 
chính là bực pháp thân Bồ Tát thành tựu sai biệt trí (cũng gọi là quyền trí, tục trí, hậu 
đắc trí).(HT. Thích Trí Tịnh) 


3a. Căn Bản Trí và Sai Biệt Trí dung thông vô ngại. Vì căn bản trí hay lý tánh là "thể 
hư không," còn thủy giác là "tướng hư không” của hiện tượng. Cho nên tướng hư 
không của hiện tượng dễ dàng hòa nhập thề tánh hư không. Vậy, lý sự dung thông vô 
ngại. 

3b. Lý là thể tánh của "Sự" (tất cả pháp), "Sự" là hiện tượng của "Lý tánh". Vậy thời lý 
tánh tức là lý tánh của sự, còn sự lại là sự tướng của lý tánh. Chính Lý tánh là toàn sự, 
mà tất cả sự là toàn Lý tánh, nên gọi là "Lý sự vô ngại pháp giới". Người chứng được lý 
sự pháp giới này thời là bậc pháp thân Bồ Tát đồng thời hiển phát cả hai trí (căn bổn trí 
và sai biệt trí).(HT. Thích Trí Tịnh) 


4a. Các Tướng Hư Không đều dung thông vô ngại. sự sự vô ngại pháp giới là các 
tướng hư không của các hiện tượng đều dung thông với nhau. Do đó có thể nói một sự 
vật nào (tướng hư không) đều dung nhiếp hay hòa nhập vào tất cả sự vật, và tất cả sự 
vật cùng dung nhiếp vào một sự vật, vì là các tướng hư không nên không ngại hòa 
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nhập vào thể hư không dễ dàng. 


Tắt cả sự đã toàn đồng một thê tánh mà thề tánh thời dung thông không phân chia 
riêng khác, nên bắt luận là một sự nào cũng đêu dung nhiếp tất cả sự, và cũng đêu tức 
là tất cả sự, một sự nhiếp và tức tất cả sự, tắt cả sự nhiếp và tức một sự. Thế là sự sự 
vô ngại tự tại, nên gọi là “Sự sự vô ngại pháp giới". Người chứng được Sự sự pháp giới 
này là bực pháp thân Bồ Tát thành tựu nhứt thiết chủng trí. Viên mãn trí này chính là 
Đắng Vô Thượng Giác (Phật Thế Tôn ). 


Sự sự vô ngại pháp giới dung thông tự tại, nội dung của toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm, 
được chứng minh trên toàn thê văn Kinh này. Nay xin lược dân một vài đoạn văn rõ 
nhứt đê chư học giả tiện tham cứu: 


Sự sự là tất cả sự hoặc là tất cả pháp, tức là toàn thể không gian và thời gian. 


Tắt cả vạn pháp trong pháp giới đều từ tâm sanh. Tâm trùm khắp cả pháp giới. Tất cả 
vạn hữu vũ trụ có thể nằm gọn trong hạt cải. Hạt cải có thể thâu nhiếp tất cả vũ trụ vạn 
pháp. Thể tánh của Tâm nhiếp thâu tất cả. Tất cả là một, một là tất cả. Đó là bản tánh 
vô ngại của Tâm. Bản tánh chơn tâm suốt thâu vạn pháp hữu tình và vô tình; lấy toàn 
thể pháp giới tánh làm lượng; lấy xứng tánh bắt tư nghì vô ngại giải thoát làm thể. Đó là 
ý nghĩa căn cốt của Kinh Hoa Nghiêm. (HT. Thích Trí Tịnh) 


ÌII. Pháp Thể Nhập Căn Bản Trí. 


Như đã trình bày, Sai Biệt Trí hay Giác Trí là tiến trình tri nhận đầu nguồn của Giác 
Thức Đang Là, cũng là Nhất Nguyên Tính Tương Đối của Trí Thức hay Tư Tưởng. 
Nhất Nguyên là vì khi Ý Tác Động của Căn (Ý thức) tiếp xúc với đối tượng (thực tại giả 
lập), thành Giác Thức (hay Tâm Thức), lập tức được Ý Tác Năng (Ý Trí) ý niệm hóa 
Giác Thức thành Giác Trí (hay Tâm Trí hay Trí Sai Biệt). Tâm Thức và Tâm Trí cùng 
một Tâm. Thức chuyển thành Trí. Giác Trí Đang Là (Sai Biệt Trí), dù nằm trong đạo lý 
nhất nguyên, nhưng nó cũng huyễn hóa theo thời gian. Cái Đang Là là sự nỗi tiếp 
những điểm sát na sanh diệt liên tục. Dòng Giác Trí ấy trôi chảy làm cho Trí và Thức 
liên hợp sanh ra Tư Tưởng. Còn tư tưởng là còn có sự thay đổi, nên chưa phải là chân 
lý. Chân lý thì thường hằng bất biến. Do dó Giác Trí Đang Là thuộc diện tương đối; 


Căn Bản Trí hay Giác Trí Tuệ hay cái Trí Nguyên Sơ được nhận thức ngay nơi thực tại 
điểm khởi đầu tiến trình của động tác Giác Trí Đang Là, cũng là Nhất Nguyên Tính 
Tuyệt Đối của Năng Sở song vong và vô Thời Không. Vậy Căn Bản Trí là Chân lý tối 
hậu hay Tự tính tuyệt đối, hay đạo lý Nhất nguyên tuyệt đối là Nhận thức vượt Thời 
Không, là Tánh Giác hay Tánh Không. Vậy muôn có Sai Biệt Trí, và Căn Bản Trí, cần 
nhắc lại sự hình thành Thức, Trí, và Tri Thức Nguyên Thủy, hay phân biệt rõ ràng Sai 
Biệt Trí và Căn Bản Trí. 

a). Nhận Thức (Perception). 


Khi chúng ta cảm giác hình ảnh sự vật thì lúc đó chúng ta mới nhận biết được 
(perceive) tên sự vật. Sự vật có tên mà ta nhận thức đó là GIÁC THƯC (hay Tâm Thức: 
Consciousness hay Perception) chạy dài theo thời gian. Khi nhận thức ngay niệm đầu 
một sát na và không có kéo dài thời gian nữa là ta có giác thức nguyên sơ (niệm đầu) 
hay là chơn thức (pure perception or true consciousness). Hình ảnh con bò là thể 
không, được nhận thức bởi tâm trí (tâm trí cũng cùng thể không.) Tâm và vật đồng thể 
không, nên sự nhận thức mới thành hình. Lục căn phối hợp với lục trần (thể không) 
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sanh ra lục thức. Lục thức không có thực thể, Phật gọi là lục tặc, vì thức là nghiệp. 
Dòng tâm thức luôn trôi chảy không ngừng nghỉ. Nó không có khởi điểm cũng như kết 
thúc và nó dính nhiêu pháp trần làm cho dòng tâm thức luôn ô nhiễm và vân đục. 


b). Sai Biệt Trí hay Tri Thức hay Giác Trí (Cognition). 


Trong đời sống hằng ngày, ta thường cảm nhận sự vật bằng ngũ giác quan chỉ thấy 
hình ành sự vật và biết được tên sự vật bằng nhận thức. Khi ta tri nhận (cognize) sự 
vật đã nhận thức, ta có tri thức (Cognition). Trong quá trình tri nhận sự vật trong hiện tại 
(Với cảm giác), quá khứ hay tương lai (với ý thức), cả ba thời chúng ta tri nhận được 
sự vật mới có GIÁC TRÍ (hay Tâm Trí hay Sai Biệt Trí). Giác Trí nầy là Tư Tưởng, Suy 
Nghĩ, Lý Luận v.v. theo thời gian. Nó là sự lập lại của tâm thức hay tri nhận các thức 
nên nó tạo ra nghiệp thức. Nên ta có thể gọi là tâm duyên ý mã vì tư tưởng chúng ta lúc 
nào cũng ẩn hiện trong tâm trí từng giây từng phút liên tục, chỉ trừ có những động lực 
khác hay pháp môn có khả năng chận dừng được vọng tưởng đó. 


c). Căn Bản Trí hay Giác Trí Tuệ (Pure Cognition). 


Khi Phật thành đạo là do đạt được Trí Tuệ hay Giác Trí Tuệ hay Căn Bản Trí thì các 
pháp giải thoát được thiết lập thực hành Căn Bản Trí trong các thời thiền tập. Thực ra 
Căn Bản Trí có thể thực hiện trong tứ oai nghi. Vậy Giác Trí Tuệ là tri nhận đầu nguồn 
của Giác Trí và xa lìa nó ngay. Nói rõ hơn là khi chúng ta nhận thức niệm đầu của Cảm 
Giác (Sensation) để có Giác Thức nguyên sơ (Pure Perception hay first 
consciousness), lập tức tri nhận Giác Thức nguyên sơ ấy để được Giác Trí hay Sai Biệt 
Trí (Cognition là Giác Trí có thời gian) và xa lìa giác trí ngay mới có Giác Trí Tuệ hay 
Căn Bản Trí (Vô thời gian). Vì Căn Bản Trí là Tri Thức Nguyên Thủy (Pure Cognition) 
của Chân Trí (Vô thời không). Thí dụ, chúng ta thấy con voi là giác thức hay tâm thức, 
vì thấy hình ảnh đối tượng hay con vật trước (Cảm Giác) rồi nhận thức (perceive) con 
vật đó là con voi (hay biết được là con voi, biết này thấy biết của căn, luôn luôn đi kèm 
theo cảm giác, nên thấy con voi, biết tên đối tượng là cái thức hay tâm thức hay giác 
thức. Nên thức là thực tại duyên khởi hay giả danh mà thôi). Rồi chúng ta tri nhận 
(dùng ỳ trí) giác thức ấy để có giác trí hay sai biệt trí. Vậy khi chúng ta nhận thức niệm 
đầu của con voi (thấy biết con voi đầu tiên) là ta có giác thức nguyên sơ, lập tức ta tri 
nhận (Hay Biết: Cognize chớ không phải là perceive) giác thức nguyên sơ ây để có căn 
bản trí hay giác trí tuệ và phải xa lìa cái biết ấy nữa thì mới có căn bản trí toàn diện. 


d). Thể Nhập Căn Bản Trí 


Như đã trình bày, muốn thể nhập Căn Bản Trí (Hư Không) từ Sai Biệt Trí (Tướng Hư 
Không), chúng ta tri nhận Sai Biệt Trí ngay niệm đầu và liền xa lìa nó ngay, tức là đưa 
"tướng hư không" hòa nhập vào thể "hư không vô tận", nói khác đi là đưa tát cả sai biệt 
trí hòa nhập vào căn bản trí. Thí dụ, thấy con bò, ta biết có tánh thấy thôi (không trụ hay 
lập lại con bò nữa) rồi tiếp tục từng đối tượng khác.Vì tánh cách tướng không của sự 
vật, nên đối "tượng tự nhiên hay chúng ta tạo ra. để quán dung thông và hòa nhập vào 
hư không dễ dàng. Nói rõ hơn là ngay đầu nguồn cuả sai biệt trí dễ có căn bản trí tại đó 
là lúc đó và xa lìa cái trí đó. Bởi vì nhận thức một điểm trong dòng lưu chuyễn của sai 
biệt trí là ta có căn bản trí rồi, rồi an trụ nó như cách trên. Thực tại điểm đó vô thời 
không cho nên không có tư tưởng, khái niệm gì v.v., nó là nó là chơn tâm. 


IV. Kết Luận 
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Kinh Hoa Nghiêm này đã hoàn toàn ở trong lảnh vực xứng tánh bắt khả tư nghì giải 
thoát mà xương minh, nên mỗi lời mỗ câu trong kinh lấy toàn thể pháp giới tánh làm 
lượng. Đã là toàn thể pháp giới tánh nên tất cả Giáo, Lý, Hạnh, Quả nơi đây đều dung 
thông vô ngại, nên cũng gọi là vô ngại pháp giới. Từng bực cứu cánh của vô ngại pháp 
giới là sự sự vô ngại chỗ chứng nhập hoàn toàn của chư Phật mà chư pháp thân Bồ 
Tát thời được từng phàn.Tắt cả cảnh giới đều phat xuất từ Chơn Tâm hay Căn Bản Trí. 
"Chơn Tâm vốn thanh tịnh, đầy đủ và trọn sáng, nhưng cũng có nhiều diệu dụng, trong 
số đó có hai diệu dụng dưới đây là quan trọng nhứt: 


a) Diệu dụng năng sanh tạo ra thế giới, sum la vạn tượng. 


b) Diệu dụng cứu độ, hướng về việc thực hành các đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền 
nhằm cứu vớt chúng sanh. 


Cái nhìn viên dung bắt nguồn từ Chơn Như trong sáng, dung nhiếp tất cả vật trong vũ 
trụ, thu nạp hình ảnh của vạn vật trong cái gương như thể tánh của nó, và chính nhờ 
cái nhìn viên dung ấy mà chúng ta mới thấy rằng vạn pháp sai biệt cùng phát xuất từ 
Chơn Như" (L.H. Tiọnh Huệ). Kinh Hoa Nghiêm nhằm xiển dương cái lý viên thông vô 
ngại của Phật Pháp, suốt quá trình tu tập gồm 4 giai đoạn Giáo, Lý, Hạnh, Quả. Pháp 
học đầy đủ, thông suốt bốn pháp giới như trên, giữ giới hạnh nghiêm minh, thể nhập 
căn bản trí là Pháp thành của các Bồ Tát vậy. 


Tham Khảo 


Kinh Hoa Nghiêm. HT. Thích Trí Tịnh Việt dich từ Hán tạng, trong Tủ Sách Phật Học, 
website Quang Đức: 


htfp:/www.quangduc.com 
Kinh Hoa Nghiêm Luận Giải, 2001. L.H. Tịnh Huệ. 


12.Pháp Vô Niệm: Đốn Giáo của Lục Tổ 


Từ thời Phật giáo Nguyên Thủy đến Phật giáo Phát Triển cho tới ngày nay, đạo Phật 
luôn lấy Tâm làm gốc mà tu hành. Đạo Phật là đạo giải thoát, giải thoát cái gì? Giải 
thoát khổ đau, phiền nảo, giải thoát khỏi dòng bộc lưu sanh tử, hay cứu canh là giải 
thoát khỏi sanh tử luân hồi. Từ đó, Phật đã dạy nhiều pháp môn tùy căn cơ trình độ qua 
các kinh sách (pháp học: thuyết) và hành Thiền (pháp hành: tâm). Về các pháp tu hành, 
các vị tu sĩ thường dùng tụng kinh, niệm Phật hoặc hành Thiền với mục đích nắm bắt 
được cứu cánh của pháp học mà giác ngộ giải thoát những nỗi ưu phiền khốn khổ, 
hoặc giải thoát khỏi sanh tử luân hồi của kiếp người sống trong bể khổ bến mê. Tám 
vạn bốn ngàn pháp môn Phật dạy là tạo cho chúng sanh từng bực một thích ứng với 
mọi hoàn cảnh mà tu tập.Riêng pháp Thiền nói chung, và Tổ Sư Thiền nói riêng, đều cố 
triển khai các pháp Phật dạy mà lập thành Pháp Môn riêng rẻ của mình bằng giải thích, 


125 


hoặc phương pháp thực tế thực dụng dễ hiểu dễ tu thích hợp cho mọi người. Kinh 
Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ cũng cùng mục đích đó.Pháp môn của Ngài trước lập Vô 
Niệm làm tông, Vô Tướng làm thể, Vô Trụ làm bổn. Với pháp môn này căn bản dựa 
trên kinh Kim Cang và kinh Bát Nhã, "Tông tức là chủ, vô tướng là cái không tướng, vô 
trụ, bồn là góc. " Đó là ba điểm mắu chốt trong lối dạy đạo của Ngài. 


I. Tu Học 


1. Quán xét thường đoạn 


Trong thế giới hiện tượng mọi sự vật đều biến đổi hư vọng. Từ nghe được người đọc 
kinh Kim Cang, Huệ Năng đã có hợp duyên với Phật pháp và dòng ký ức luôn sôi sụt 
trong Mạt Na thức của Ngài không gián đoạn, đến lúc Ngài nghe đọc bài kệ do Thượng 
Tọa Thần Tú trình pháp Tánh, 


Thân là cội bô đê, 

Tâm như đài gương sáng 
Luôn luôn phải lau chùi, 
Chớ đề dính bụi bặm. 


Nên ngài hiểu rằng bài kệ trên chỉ là những hiện tượng vô thường, là vạn vật sanh diệt 
đổi thay. Cây bồ đề vốn có tướng sanh diệt, và so sánh tâm như đài gương sáng là 
không thấy được tánh giác. Bản tâm hay bản tánh thường hằng không thay đổi, thể 
tánh không (không một vật) thì bụi bặm bám vào đâu. Cho nên làm một bài kệ khác 
như sau: 


Bồ đề vốn không cây _ 
Gương sáng cũng chăng đài, 
Xưa nay không một vật, 

Chỗ nào dính bụi bặm. 


Bồ đề chỉ cho tánh giác, tánh giác không có hình tướng thì không phải là cây, đây là 
bác câu"Thân như cây bô đề". Thân Tú nói thân cây nây là cây bô đề, Ngài nói trái lại, 
"Bồ đề là tánh giác, tánh giác thì không có hình tướng mà nói là cây." Câu thứ hai, Ngài 
Thân Tú nói, "Tâm như đài gương sáng," như vậy gương sáng hay đài sáng. Gương tự 
nó sáng không cân có đài mới sáng. Câu ba, "Xưa nay không một vật" tức là chỗ chơn 
thật đó xưa nay không một vật huống nữa là dính bụi bặm?. Ngài Thân Tú nói "Luôn 
luôn phải lau chùi" nhưng xưa nay nó không dính một vật thì chùi cái gì? 

Ngay lúc đó Lục Tổ đã tháy tánh rồi nên phân biệt rõ ràng mọi hiện tượng có hình 
tướng thì thay đổi vô thường và hư vọng, còn tự tánh là tánh 'không' thanh tịnh thường 
hằng không thay đổi, đó là thực tại toàn diện không thêm không bớt. 


2. Đặc điểm của bản tánh 


Khi Tổ lén đến chỗ giã gạo thấy Huệ Năng đeo đá giã gạo, mới hỏi rằng, "Người cầu 
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đạo vì pháp quên mình đến thé ư?". Tổ lại hỏi, "Gạo trắng hay chưa?. Huệ Năng thưa, 
"Gạo trắng đã lâu, còn thiếu giần sàng." Tổ lẫy gậy gõ vào cối 3 tiếng rồi đi. Huệ Năng 
liên hội được ý Tổ; đến khi trống đồ canh ba liên lén vào thát. Tô lấy áo cà sa che 
chung quanh không đề người thấy, vì nói kinh KIM CANG, đến câu, "Ưng vô sở trụ nhi 
sanh kỳ tâm," Huệ Năng ngay lời đó đại ngộ, thấy tắt cả muôn pháp chẳng lìa tự tánh, 
mới thưa Tổ rằng: 


Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, 
Đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, 
Đâu ngờ tự tánh vốn tự đây đủ, 

Đâu ngờ tự tánh vốn không dao động, 
Đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp! 


Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, 


Tự tánh là thực tại tuyệt đối hay tự tính tuyệt đối, khác với tự tính giả lập hay tùy thuộc 
của tâm thường tình. Thật vậy, nếu lục căn thanh tịnh, là Nhãn Nhĩ Tỷ Thiệt Thân Y 
được thấy biết như thật như chơn, hay đưa lục căn giả lập nầy vào tánh giác, cái biết 
sáng suốt, trong sát na hiện tiền vô thời không, thì làm gì có chỗ nào mà an trú. Nói rõ 
hơn là lục căn an trú vào tuệ tri, cái biết sáng suốt, cái hư không, thì an trú vào cái 
không an trú (trong hư không). Vậy khi lục căn thanh tịnh hay biết sắc thọ tưởng hành 
thức sáng suốt thì sắc da của con người trong sáng, tâm địa thanh thản. Sắc da dụ cho 
vật lý mà vật lý ảnh hưởng đến tâm lý. Người mà sông ung dung tự tại thì thân tâm 
thường an lạc.Đó là an trú nơi không tánh. Như đi đến trở về trên con đường, nếu mắt 
thấy sắc, thì sự thấy biết như chơn các sắc thì không khởi lên dục (vì tuệ tri các sắc 
hay biết một cách sáng suốt vô thời không), không có dục thì không ái thủ hữu, thì tham 
sân si hay hận tâm không có. Như thế tự tánh là sự tuệ tri, cái biết thường rõ ràng, vô 
thời gian nên nó yên lặng, không dính mắc hay là thanh tịnh. 


Đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, 


Tự tánh là cái biết là một thực tại điểm trong dòng tâm thức đang lưu chuyển. Là một 
điểm cố định thì nó không trôi chảy nên không sanh không diệt. Vì không có thời gian 
kéo dài cái tri thức nguyên thủy đó nữa nên niệm đầu (thực tại điểm: tánh giác) của 
dòng tâm thức đang lăn trôi (cái đang là), nên không có trí và thức liên hợp, tư tưởng, 
hay khái niệm gì về sự vật cả. Đó mới thật sự Giác Ngộ mọi sai lầm của Tri Giác và 
Giải Thoát khỏi dòng bộc lưu sanh tử. 


Đâu ngờ tự tánh vốn tự đây đủ, 


Như ta đã biết tánh giác hay giác trí tuệ là sự kết hợp giữa trí và thức đơn thuần. 
Chúng ta thể hiện tánh giác phải qua lục căn tiếp xúc với lục trần để có lục thức hay 
tâm thức, là tâm thường tình; dùng ý trí tri nhận lại tâm thức ấy mới có giác trí. Tự tánh 
là một loại giác trí tuệ nên vô thời gian. Tự tánh tuyệt đối là một thực tại toàn diện 
không thêm không bớt; nó gồm có thức và trí đơn thuần (thức bao trùm trong tam 
giới, khắp hư không), nếu bớt thức thì không thể thực hiện tự tánh; nếu thêm thức 
nữa thành trí và thức liên hợp thành tư tưởng thì cũng không phải là tự tánh, do đó tự 
tánh tự đầy đủ rồi. 


Đâu ngờ tự tánh vốn không dao động, 
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Đã là một thực tại điểm như kể trên, tự tánh cũng không động không rung chuyên, 
không dao động.Qua trích đoạn kinh Nhứt Dạ Hiên Giả do HT Thích Minh Châu Việt 
dịch chúng ta sẽ hiệu. 

Quá khứ không truy tìm 

Tương lai không ước vọng. 

Quá khứ đã đoạn tận, 

Tương lai lại chưa đến, 

Chỉ có pháp hiện tại 

Tuệ quán chính ở đây. 

Không động không rung chuyền 

Biết vậy nên tu tập, 

Tuệ quán chính ngay nơi thực tại điểm (điểm cố định) trong dòng tâm thức đang trôi 
chảy (cái đang là, hay trong pháp hiện tại). Tánh giác là một điêm cô định nên nó không 
dao động. 

Đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp! 

Dù tự tánh cố định thanh tịnh, không dao động, chính nó không sanh không diệt, nêu 
có thêm thức hay trí xen vào thì sẽ sản sanh ra nhiêu pháp khác. Tự tánh luôn có sẵn 
và dê dàng tiêp xúc và kêt hợp thêm thức (lục căn, lục trân, lục thức), hoặc thêm trí thì 
thường sanh ra muôn pháp. 

Đai để, kinh Lăng Già Phật chỉ rõ như như là bản giác, tự nhiên có sẵn muôn thuở 
cùng kháp thanh tịnh thường hãng không sanh không diệt như hư không vô tận, đó 
là lý pháp; còn trí tuệ là thủy giác, phải dùng pháp giác trí tuệ trên đề hiên lộ cái minh 
tâm và kiên tánh mới thành Phật đạo. Ví như bản giác là thê hư không vô tận, trí tuệ là 
tướng hư không của giác trí giới hạn bởi lục căn và khi hòa nhập vào hư không vô tận 
thì tướng hư không hòa tan trong hư không vô tận thành một thê không, không còn 
phân biệt gì giữa lý và trí, đó là dung hợp thành lý trí vậy. Đê frực chỉ minh tâm kiên 
tánh thành Phật hay muôn ởi thăng vào thê hư không vô tận (minh tâm là tâm trong 
sáng: Chân tâm hay bản giác), hành giả cân phải năm bắt được tánh giác (kiên tánh). 
Đó là giác trí tuệ. 


II. Đồn Pháp 


1. Vô Niệm. 


Lục Tổ dạy," Nây Thiện tri thức! Trí tuệ quán chiếu trong ngoài sáng suốt, biết bỗn tâm 
mình, nếu biết bỗn tâm tức là góc của sự giải thoát. Néu được giải thoát tức là Bát Nhã 
tam muội, tức là vô niệm. Sao gọi là vô niệm? Nếu thắy tắt cả pháp mà tâm không 
nhiễm trước, ấy là vô niệm." 

Trí tuệ quán chiếu trong ngoài tức là thấy biết như chơn như thật lục căn lục trần lục 
thức, nói chung thấy biết tất cả các pháp như chơn như thật. Quán chiếu sáng suốt là 
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tuệ tri hay biết một cách sáng suốt tức là biết rõ ràng (do bổn tâm) các pháp như là các 
pháp, chỉ có các pháp đó mà thôi, không có gì ở ngoài các pháp đó, không có niệm nào 
khác nữa.. Khi chúng ta quán chiếu các pháp hay các đối tượng mà bản tâm thanh tịnh, 
đó là vô niệm; nghĩa là lục căn tự nhiên tiếp xúc với sáu trần nên có sáu thức, ta tri 
nhận trọn ven chỉ có sáu thức đó mà thôi, không thêm thức nào khác. Thí dụ, tôi thấy 
con bò (giác thức nguyên sơ), biết có tánh thấy (con bò) thôi (giác trí tuệ), (chỉ biết có 
thấy con bò mà thôi, không thêm niệm nào khác nữa; nếu biết con bò rồi còn tìm hiểu 
thêm đặc tính con bò hay thêm trần cảnh khác nữa thì tạo ra quan niệm, tư tưởng, lý 
luận để phát sanh ái thủ hữu, là gây ra dây oan trái, là tà niệm rồi, không phải là vô 
niệm.) Vô niệm đây, nói theo tâm lý học, là giác trí tuệ. Khi ta nhận thức niệm đầu cảm 
giác để có chơn thức, rồi trỉ nhận chơn thức đó là ta có giác trí tuệ Đầu tiên ta thấy 
(Cảm giác) hình ảnh con vật, nhận thức được tên nó là con bò (nhãn thức hay tâm 
thức, giác thức) tri nhận giác thức đó mới có giác trí); và nếu ta nhận thức niệm đầu 
của con bò để có chơn thức, rồi tri nhận chơn thức đó mới có giác trí tuệ. Như trong 
kinh Kim Cang Phật dạy cách hàng phục tâm bằng cách, đưa tất cả các thực tại giả lập 
(chúng sanh) vào thực tại tuyệt đối (vô vi niết bàn: hư không) mà không còn thấy các 
thực tại giả lập đó nữa. Nên muốn hàng phục tâm (vô niệm), hành giả trực nhận (quán 
chiếu) thể không của sự vật, ngay đó lìa tứ tướng (Xa bốn tướng: Ngã, Nhân, Chúng 
sanh, Thọ giả, là không có khái niệm, không lập lại, để có ý tưởng về sự vật.). Kỹ thuật 
để kiến tánh là tri nhận thực tại điểm của giác trí. Chúng ta biết rằng giác trí có thời gian 
vẫn còn liên hợp với thức sanh tư tưởng vẫn vơ nên xem như là giác thức, tâm thức, 
hay vọng tâm. Dòng tâm thức trôi chảy, tam thời bất khả đắc.Quá khứ đã qua tiền ngũ 
căn không thể nắm bắt, tương lai chưa đến làm sao nắm bắt được, hiện tại là cái đang 
là nối tiếp những sát na sanh diệt không ngừng, cũng không thể nắm bắt được. Tuy 
nhiên cái đang là của dòng tâm thức là cơ hội tốt để chúng ta có thể dùng tuệ quán 
nhắm ngay thực tại điểm của giác trí đang là. Vọng tâm và chân tâm cùng ở một tâm. 
Cái chuyển động là vọng, cái cố định là chân. Cho nên BT Long Thọ nói, cái đến có 
thật trong cái đang đến. Vậy cái chân tâm có thật trong cái vọng tâm, hai cái tuy hai mà 
một, và chân lý không đến từ cái bất động. Vậy, chúng ta nên nhớ, để frực chỉ minh 
tâm kiến tánh thành Phật cũng đồng với pháp vô niệm của Huê Năng, 


"Nhận thức niệm đầu của Cảm Giác để có Chơn Thức. Rồi tri nhận Chơn Thức này để 
có Giác Trí Tuệ và xa lìa tứ tướng; và khi vọng khởi (suy nghĩ, tư tưởng, tưởng tượng, 
nhớ lại v.v...), ta Biết là tưởng thức và xa lìa nó ngay; và cứ như thế, chúng ta ttếp tục 
tri nhận từng sự việc vô thời gian." (Phổ Nguyệt) 


2. Vô Tướng 


Vô tướng là như thế nào? Ngay nơi tướng mà lìa tướng đó gọi là vô tướng. Tổ lại định 
nghĩa thế nào lẫy vô tướng làm thê. " Ngoài lìa tắt cả tướng gọi là vô tướng, hay lìa nơi 
tướng tức là pháp thể thanh tịnh." Ngay các tướng chúng ta không dính mắc các tướng 
thì đó là pháp thể của mình lúc nào cũng thanh tịnh. 


Trong kinh Kim Cang,Phật đã chỉ rõ về thân tướng không của "Sắc thinh hương vị xúc 
pháp' khi tri nhận là đã hòa nhập vào tánh giác mà tánh giác là thiệt hư không bao la vô 
giới hạn. Khi ta thể hiện tánh không, dòng tâm thức không còn vẫn đục nghĩa là trong 
sáng hay còn gọi là phước đức. Vậy khi hàng phục tâm và an trụ được tâm là ta đã tạo 
ra nhiều phước đức không thể nghĩ lường ví như hư không vậy. 
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Phàm những gì có tướng đều là hư vọng, giả lập hay duyên khởi, nên không thể thấy 
Như Lai bằng thân tướng được. Thân tướng thật không phải thân tướng, vì khi nhận 
thức thân tướng của đối tượng nào, ta chỉ thấy thể không của nó ở lục căn mà thôi. Khi 
tri nhận thể không của Như Lai (Biết được, Tánh Giác), thể không của thân tướng đã 
hòa nhập vào hư không, nên thấy các thân tướng không phải là tướng nữa mà là tánh 
hư không là thật tướng không của Như Lai. 


3. Vô Trụ 


Vô trụ là thế nào? Bản tánh con người là vô trụ, nên mới lập vô trụ làm bản, tức là bản 
tánh của chúng ta không dính, không mắc, dính mắc đó là vọng chớ không phải bản 
tánh. Vô trụ là ngay nơi cảnh không dính không kẹt. 


Ngay khi thể nhận thực tướng của sự vật (các chúng sanh, những thực tại giả lập hay 
đối tượng), liền lìa ngay tướng giả lập đó (đối tượng) và cả tứ tướng, tức là không có 
thời gian kéo dài sự tri nhận ấy. Cho nên trong kinh Kim Cang, Phật bảo Tu-bồđề cách 
thức an trụ tâm như sau" Khi chơn tâm hiển bày (hàng phục tâm rồi) thì phải gìn giữ 
chơn tâm ấy bằng cách: Bồ-tát không có chỗ trụ mà bố thí, tức là không trụ vào 
Sắc,thinh, Hương, Vị, Xúc, Pháp mà bố thí." Trụ là bám vào, dựa vào, lập lại. Bố thí là 
ban bố, cho ra cái mình có, cái mình biết, xả bỏ. Muốn an trụ tâm Bồ-tát không bám 
vào, không trụ vào (không lập lại, vô thời gian) tất cả các thực tại giả lập (Sắc thinh 
hương vị xúc pháp) mà phải xả bỏ cái mình biết đó (dứt ngay sự tri nhận ấy). 


II. Dụng Thiền 


* Tứ Oai Nghĩ, " Dụng tức khắp tất cả chỗ, cũng không dính mắc tất cả chỗ, chỉ thanh 
tịnh nơi bản tâm, khiến sáu thức ra sáu cửa đối trong sáu trân không nhiễm, không tạp, 
đi lại tự do, thông dụng không kẹt tức là Bát Nhã tam muội. " Ngài dạy thật là cụ thể. 
Ngài bảo tắt cả các pháp mà tâm không nhiễm, không trước, đó là vô niệm; vì không 
nhiễm không trước nên dụng khắp tất cả chỗ nhưng không dính ở tất cả chỗ, chỉ bản 
tâm mình thanh tịnh. Khi bản thân tâm thanh tịnh thì sáu ra sáu của: lỗ tai có cái biết củ 
alỗ tai, con nắt cũng có cái biết của con mắt..., sáu thức ra vào đối tiếp với sáu trân 
nhưng không dính, khôn sáu trần, đi lại tự do, như vậy gọi là tam muội. 


Đi đứng nằm ngồi đều dụng công. Khi đi, thấy biết đường đi, nếu thấy biết, nghe biết, 
ngữi biết, nếm biết, chạm biết, xúc biết, ý biết (suy nghĩ biết) thì tuệ tri cái biết và không 
trụ vào chúng nữa. Các oai nghỉ nào cũng vậy. Đặc biệt, thân cử động hay hoạt động gì 
đều biết, nghe gì đều biết, nói hay trả lời đều biết, cảm giác gì biết hay ý nghĩ gì đều 
biết. 


* Tọa Thiên. Tô dạy chúng rằng: Pháp môn toạ Thiên nây vốn không chấp nơi tâm, 
cũng không chắp nơi tịnh, cũng chẳng phải chẳng động. Nếu nói chấp tâm, tâm vốn là 
vọng, biết tâm như huyễn nên không có chỗ chấp vậy. Nếu chấp tịnh, bởi vì vọng niệm 
che đậy chơn như, chỉ không có vọng tưởng thì tánh tự thanh tịnh. Khởi tâm chấp tịnh 
trở lại sanh ra cái tịnh vọng. Vọng không có chỗ nơi, chấp ấy là vọng; tịnh không hình 
tướng trở lại lập tướng tịnh, nói là công phu, người khởi kiến giải này là chướng tự bản 
tánh trở lại bị tịnh trói. 

Nây Thiện Tri Thức! Nếu người tu hạnh bắt động, chỉ khi thấy tất cả người, không thấy 
việc phải quấy, tốt xấu, lỗi làm của người tức là tự tánh bắt động. Nây thiện tri thức! 
Người mê thân tuy bắt động, mở miệng liên nói việc phải quấy, hay dở, tốt xẫu của 
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người (tức là) cùng đạo đã trái nhau, chấp tâm, chấp tịnh tức là chướng đạo. 


Tổ dạy chúng rằng: Nây thiện tri thức! sao gọi là tọa Thiền? Trong pháp môn nây không 
chướng không ngại, ngoài đối với tất cả cảnh giới thiện ác tâm niệm chẳng khởi gọi là 
tọa, trong thấy...tự tánh chẳng động gọi là thiên. Nây thiện tri thức , sao gọi là thiên 
định? Ngoài lìa tướng là thiên, trong chẳng loạn là định. Ngoài nếu chắp tướng, trong 
tâm tức loạn, bản tánh tự tịnh tự định, chỉ vì thấy cảnh, suy nghĩ cảnh tức là loạn; nêu 
thấy các cảnh mà tâm chẳng loạn ấy là chơn định vậy. Nây thiện tri thức! Ngoài lìa 
tướng tức là thiên, trong chẳng loạn tức là định. Kinh Bồ Tát Giới nói: Bản tánh của ta 
vốn tự thanh tịnh. Nây thiện tri thức! Trong mỗi niệm tự thấy được bản tánh thanh tịnh, 
tự tu, tự hành, tự thành Phật đạo. 


Tọa thiền đặc biệt hơn, tâm dễ thanh tịnh hơn. Tự tánh sẽ hiễn lộ trong vô niệm vô 
tướng hay vô trụ. Trong thân, khi ngứa biết ngứa, nghe tiếng biết nghe tiếng, hoặc thở 
vô biết thở vô, thở ra biết thở ra, thở vô ra dài ngắn đều biết, bụng phình xẹp biết bụng 
phình xẹp, buồn ngủ biết buồn ngủ, cảm giác gì đều biết. Nhớ việc gì biết nhớ, suy nghĩ 
biết suy nghĩ, v.v... lúc nào cũng tĩnh giác; phải quán chiếu các đối tượng tự nhiên có 
trong thân tâm hoặc cảnh ngoài đột nhận, nên đốn ngộ là tĩnh giác ngay hay lập tức 
biết. Tọa thiền càng lâu thì thì tâm càng thanh tịnh nhiều hơn trong các oai nghỉ khác. 
Tuy Vậy, drong tứ oai nghỉ lúc nào cũng tĩnh giác ngay trong các hoạt động của thân 
khẩu ý kể cả lúc ăn uống, ngủ nghỉ. 


IV. Kết Luận 


Pháp vô niệm của Lục Tổ là pháp thể nhập tánh giác, là tự tính toàn diện. Vô niệm chớ 
không phải là nhứt niệm vô minh. Nhứt niệm là một niệm của căn trần thức là tâm thức 
hay tâm thường tình vốn hệ lụy đến ái thủ hữu. Cho nên từ tâm thức nguyên sơ hay 
chơn thức (Tâm Thức) ta tri nhận (Trí: Tuệ Tri, Biết) chơn thức đó để có tánh giác hay 
giác trí tuệ. Đó là ta thể hiện được vô niêm, vô tướng rồi, vì không còn dính mắc, niệm 
khởi, hay không có tướng nào xen vào. Đó tức là tri nhận ngay thực tướng hay thể 
không của thân tướng, là nhận được phước đức không lường bao la như hư không. Vô 
niệm là sự nhận thức đối tượng với sự tri nhận tánh không của đối tượng mà không trụ 
vào đối tượng đó nữa, nghĩa là khi tri nhận thực tại giả lập, ngay đó ta không có khái 
niệm hay ý tưởng gì đến thực tại giả lập đó. Muốn giữ vô niệm lâu thì phải "vô sở trụ' 
tức là không bám vào sắc, thinh.. mà phải xả bỏ sắc thỉnh... khi mình biết là sắc thinh..., 
vì nếu trụ vào sắc thinh... một sát na thì sắc thinh...ấy không còn thật nữa. "Sắc tức thị 
không' Sắc tức thì biến thành không... thời gian huyễn hóa sự vật. Chân Trí (hay Chân 
Tâm) được hiễn lộ ngay nơi đối tượng hiện quán. Đó là pháp môn đốn ngộ, thấy tánh 
ngay, định huệ bình đẳng. Bồ Đề Đạt Ma nói hiện tại là bồ đề, vì không có quá khứ đầy 
đau khổ, không có tương lai để gây thêm tội lỗi, thì ngay bây giờ (sát na hiện tiền) há 
không phải bồ đề sao! Trong khoảnh khắc hiện tại, chân lý xuất hiện tại đó (không gian) 
và lúc đó (thời gian) mà thôi. Thực tướng được hiện bày ở trạng thái vô thời không vì 
có thời gian chạy dài trong không gian thì mọi vật đều trở nên huyễn hóa. Vậy muốn đạt 
được giác ngộ tự tính thì phải theo cách dạy của Phật: Hàng Phục Tâm và An Trụ Tâm 
(Kinh Kim Cang) hay của Lục Tổ pháp vô niệm vô tướng và vô trụ (kinh Pháp Bảo 
Đàn). Đó là để đạt được chân lý tối hậu, là tự tính tuyệt đối, là chân tâm, là tánh giác 
hay là thiệt hư không, đó là đốn pháp vậy. 


Tham khảo. 
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